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I.  OUTILS DE TRAVAIL
I.1.A  DICTIONNAIRES GÉNÉRAUX (surtout pour l’étude des textes anciens)
1* BỬU Kế. Từ điển hán việt từ nguyên. NXB Thuận Hóa, 1999, 2812p. 21x29 [avec  carac.]

1-2* DIỄN HƯƠNG. Tự điển thành ngữ điển tích (đầy đủ văn liệu truyện tích), 1949. Sài Gòn, 4e édi., Khai Trí, 1969, 536p.14,5x21. Réédition en 1992 en 478p., NXB Tổng Hợp Ðông Tháp

2* * ÐÀO Duy Anh (et Hàn Mạn Tử réviseur). Hán Việt từ điển giản yếu (Dictionnaire sino-vietnamien abrégé). Hà Nội, 1932, 2 vol. 592 et 605 p., réédition en 1 vol., Sài Gòn, Trương Thi, 1957 ; puis plusieurs fois reproduit photographiquement, au détriment de la qualité (avec 5000 mots et 40.000 expressions, graphies en caractères chinois, explications en vietnamien et souvent brèves équivalences en français). Encore à Hà Nội, NXB KHXH, 2001

3* * GÉNIBREL, JMF. Từ điển Việt-Pháp. Dictionnaire Vietnamien-Français « comprenant tous les caractères de la langue annamite vulgaire, avec l'indication de leurs divers sens propres ou figurés, et justifiés par de nombreux exemples ; les caractères chinois nécessaires à l'étude des Tứ thơ ou Quatre Livres Classiques chinois ; la flore et la faune de l'Indochine ». Sài Gòn, Imprimerie de la Mission à Tân Ðịnh, 2e édition, 1898, 987p. Réédition, format 16x24, à Sài Gòn, par Khai Trí, vers 1970. Et à Paris, par ‘Les Indes Savantes’, en 2003 

4* Hội Khai Trí Tiến Ðức, Ban Văn Học. Việt Nam tự điển. Hà Nội, NXB Mặc Lâm, Imprimerie Trung Bắc Tân Văn, 1931, 663p.19x25, avec les caractères pour les mots hán-việt. Réédité à Sài Gòn en 1968 (Yiễm Yiễm Thư Quán)

5* HUÌNH-TỊNH Paulus Của. Ðại Nam quấc âm tự vị. Sài Gòn, Imprimerie Rey, Curiol et Cie, 1895 et 1896, 2 vol. 608 et 596p. 31x24, avec caractères chinois et nôm, transcriptions et explications en vietnamien moderne. Réédité (format réduit) à Saigon dans les années 1970

5-2* NGUYỄN Gia Khánh. Ngữ vựng luật pháp và hành chính pháp việt. Lexique juridique et administratif franco-vietnamien. Paris, L’Harmattan, 1999, 275p.

6* * NORDEMANN. Chrestomathie annamite (contenant 180 textes en dialecte tonkinois, suivie d’un lexique encyclopédique annamite-français illustré de 62 fac-similé, et d’un index français se rapportant à ce lexique). Huế, 1904. Réédi. revue et corrigée, Hanoi-Haiphong, Imprimerie d’Extrême Orient, 1917

7* * THÁI Văn Kiêm. Lexicographie vietnamienne (L'oeuvre lexicographique des missionnaires et des vietnamisants français, et des lettrés vietnamiens).  Thèse de doctorat inédite, Université Paris 7, 1988, 598p. 21x31 (histoire des dictionnaires).

8* * WHITFIELD, DJ. Historical and Cultural Dictionary of Viet Nam. Metuchen, Scarecrow Press, 1976, 377p.

9* NGUYỄN Thạch Giang. Từ ngữ văn nôm. NXBKHXH 1999, 930p. Index alphabétiques des termes nôm transcrits, index des termes sino-vietnamiens transcrits.

Et supplément n°

I.1.B.  Aspects particuliers : poids et mesures

10* * DAUDIN, P. "L'unité de longueur dans l'Antiquité chinoise"  BSEI XIII (1938) 2  pp.145-162

* * LÊ Thanh Khôi Histoire du Viet Nam … (infra n° 266) p. 403-404, mais sous le régime du pratectorat, selon un décret de 1897

11* * NGUYỄN Ðình Ðầu. "Góp phần nghiên cứu vấn đề đo, đong, cân, đếm, của Việt Nam xưa" [Contribution à l'étude des mesures dans l'ancien VN]. Hà-nội, Nghiên Cứu Kinh Tế, n° 105, 106 (X, XII 1978), p.65-71, 40-49. Traduction (et résumé) en français "Les poids et mesures de l'ancien Vietnam" dans Études Vietnamiennes n° 98 1990/4 p.27-51

11-2* PHAN Thanh Hải. ‘Hệ thống thước đo Việt Nam thời Nguyễn’. Khảo Cổ Học, 4 (124) VII-VIII  2003, p.76-85, avec photos ou dessins des étalons

11-3* PHAN Thanh Hải. ‘Những phát hiện mới về Hoàng thành và Tử Cấm thành Huế’. Khảo Cổ Học, 1 / 1998, p. 79-88  (cité par le précédent)

Et supplément n°

I.2.A.  CALENDRIER 
12* * HOÀNG Xuân Hãn. "Lịch và lịch Việt Nam (Calendrier et calendriers vietnamiens)"  Paris, Tập San Khoa Học Xã Hội, n° spécial 9 (fév. 1982), 144p., dont résumé en français.  Trad. F. dans "Études Vietnamiennes" n° 76 (1984), p.74-92. Réédition dans La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn (1908-1996) par Hữu Ngọc et Nguyễn Ðức Hiền, I : Con người và trước tác (phần I) NXB Giáo Dục, Hà Nội, 1998, 1163p. 16x24. (Calendriers : p.851-1041 avec table d’équivalences jusqu’à 1999).
12-2* HUỲNH Chiêu (biên tập), VIỆT Dũng (thiết kế mỹ thuật). Lịch tranh dân gian Việt Nam [Nhậm Ngọ] 2002.  NXB Mũi Cà Mau, (5.000 exemplaires) en 2001, 1 page en couleurs 26x34 pour 2 jours titrés en vietnamien et en anglais, correspondances avec le calendrier traditionnel. Chaque page de ce calendrier est illustrée par la repro. d’une estampe (ou extrait) en couleurs. Chaque jour est donné comme anniversaire d’un événement raconté de l’histoire nationale

13*  LÊ Thành Lân. Lịch thế kỷ (1802-2010) và lịch vĩnh cửu. 

Huế, NXB Thuận Hóa, 1995, 243p.19x27 avec explications

14*  LÊ Thành Lân. Lịch và niên biểu lịch sử hai mười thế kỷ 0001-2010. 

Hà Nội, NXB Thông Kê, 2000, 535p.
15*  * SOUVIGNET (‘A+B’). Variétés tonkinoises [dont calendrier]. Hà Nội, Schneider, 1903, 583p

Et supplément n°

I.2.B. CHRONOLOGIES SUR LONGUES PÉRIODES

16* * BÙI Quang Tung. "Tables synoptiques de chronologie vietnamienne" BEFEO, LI/1 1963, p.1-78 (règnes des souverains vietnamiens et chinois)

17* DƯƠNG Kinh Quốc (Quốc Anh, Trung Quốc). Việt Nam. Những sự kiện lịch sử, 1858-1945. Hà Nội, NXB KHXH, 4 vol. 13x19 :  I. 1858-1896 (407p.) 1981 ; II. 1897-1918 (277p.) 1982 ; III. 1919-1935 (390p.) 1988 ; IV. 1936-1945, 1989, 13x19. Biblio.

18* DƯƠNG Kinh Quốc. Việt Nam. Những sự kiện lịch sử, 1945-1975. I. 1945-1975. Hà Nội, NXBKHXH, 1975, 331p. 13x19
19* ÐỖ Ðức Hùng. Biên niên sử Việt Nam. Hà Nội, 2e éd. complétée, NXB Thanh Niên, 530p. 13x19

21*  LÊ Thành Lân. "Vài ý kiến về việc biên soạn niên biểu Việt Nam". NCLS n.231, XI-XII 1986, pp.61-68

22* LƯU Văn Trác, Việt Nam. Những sự kiện 1945-1986.  V. infra n° 2598

23* NGUYỄN Anh, ... Biên niên lịch sử cổ trung đại, từ đầu đến giữa thế kỷ XIX. [Chronologie ancienne et moderne du Việt Nam, des origines au milieu du XIXe s., 1858]  Hà Nội, NXBKHXH, 1987, 463p. 13x19

24* NGUYỄN Bá Trác (c) Hoàng Việt Giáp tý niên biểu (1925) [Tableau chronologique du Việt impérial], avec repères aux dates d'Asie orientale et d'Occident. Traduction vietnamienne par Bửu Cẩm, Ðỗ Văn Anh, Hà Văn Liên, Tạ Quang Phát, avec complément jusqu'à 1960 ; intro. par Trương Bửu Lâm (p.VII-XX). Sài Gòn, BQGGD, Tủ sách Viện Khảo Cổ n° IV, 1963, 451p. 16x24, index, repro. de la page originale pour 1921-1922.

Et supplément n°

I.3.  GÉOGRAPHIE 

I.3.A.  La nature et les hommes. Publications avant 1975

25* * BRUZON, E. et CARTON, P. Le climat de l'Indochine et les typhons de la mer de Chine. Hanoi (IDEO) 1930, 310p.

26* ÐỖ Ðình Cương. Khí hậu Việt Nam. Sài Gòn, (Nha giám đốc nha Khí Tượng), 1964 (gros volume non paginé avec statistiques, nombreuses cartes et tableaux pour tout le pays) 

29* * FRIDLAND, VM. Nature of North Viet Nam. Moscou, USSR Sciences Academy, 1961

30* * GOUROU, P. Les paysans du delta tonkinois (étude de géographie humaine)  Paris, Ed. d'Art et d'Histoire, pour PEFEO n° XXVII, 1936, 666p. 18,5x28,5, avec 125 fig., 80 ph. en 48 pl., 9 c. ht., bibliographie détaillée p.579-602 ; 2 index des villages cités alpha. et par circonscriptions, index alpha des matières. Décrit en détails les conditions naturelles. Réédité. Et traduit en vietnamien Người nông dân châu thổ Bắc Kỳ, parNguyễn Khắc Ðạm, Ðào Hùng, Nguyễn Hoàng Oanh, contrôlé par Ðào Thế Tuấn (Hà Nội, NXB Tre, 2003, 599p. 16x24, avec 124 figures et croquis et 63 photos NB dans le texte ; mais seulement l’index des vilages par ordre de circonscriptions, et sans les hors textes dont le dosssier de grandes cartes 

31* * GOUROU, P. Indochine française. Le Tonkin. Paris, Expo. Coloniale Internationale, 1931, 360p. 18,5x27,5, 4 c. ht., 25 fig., 30 pl. photo.

31-2*  LÊ Xuân Phương (cb), NGUYỄN Việt, HƯƠNG Tân. Sơ thảo địa lý Việt Nam, I. Hà Nội, NXB Văn Sử Ðịa, 1957, 229p. 16x24. Cartes et ph. NB

32* MANSUY, H. Notice sur la carte géologique et les mines de l’Indochine. Hà Nội, 1906

33* PETITON, A. Géologie de l’Indochine. Paris, 1895

33-2** PHAN Huy Xu, QUACH Thanh Tâm. Thuật ngữ địa lý. Pháp-Việt Việt-Pháp dùng trong nhà trường. NXB Ðại Học Quốc Gia tp. Hồ Chí Minh, 2002, 232p.14,5x20,5

34* ROBEQUAIN, Ch. Le Thanh Hoa. Etude géographique d'une province annamite. Paris, Van Oest pour PEFEO n° XXIV (1929) 2 vol. , 250 et 635p. in 8

35* TRẦN Kim Thach, NGUYỄN Văn Van ‘Tectonics and magmatic development in Indochina (Vietnam, Cambodia, Laos) during post-paleozoic times’. Proceedings of the symposium on upper mantle project, 4-8 January 1967, Hyderabad Geophysics Research Board, National Geophysical Research Institute, p.44-54, 3 croquis,biblio.

Et supplément n°

I.3.A.2. La nature et les hommes. Publications depuis 1975

36* * CAO Văn Sung (cb), Lê Qúy An et autres. Ressources biologiques et environnnement au Viêt Nam. Réalités et perspectives. Hà Nội, Thế Giới, 1995, 218p. 14x20, 7 croquis. Avec texte de la loi sur l’environnement du 27.12.93)

37* HOÀNG Ðạo Thúy, HUỲNH Lứa, NGUYỄN Phước Hoàng. Ðất nước ta. Hà Nội, NXB KHXH, 1989, 646p. 14,5x20,5. Description avec cartes, des provinces selon la réforme de 1976 ; dans le genre des anciennes monographies, avec histoire locale, insiste sur l’épopée contemporaine

38* HOÀNG Thiền Sơn, TẠ thị Bảo Kim. Việt Nam non xanh nước  biếc. 

NXB GD, 1991, 171p. 14x20 avec 12 croquis NB

39* * LÊ Bá Thảo. Thiên nhiên Việt Nam [Géographie du VN]  Hà Nội, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật, 1977, 304p. 16x23 avec 13 c., 49 ph. Rééditions améliorées 1990 en 347p. 16x24, 12 c., 72 ph. par NXBKH Kinh Tế ; puis surtout en 1998 Việt Nam, lãnh thổ và các vùng địa lý par Thế Giới, 607p. ; réédition par Thế Giới en 2001, 611p., au moins une partie des statistiques mises à jour selon le recensement de 1999. Bonne description du cadre naturel, dont ill. NB puis couleurs bien choisies mais d’abord mal reproduites ; les cartes sont insuffisantes. Editions aussi par Thế Giới en anglais Viet Nam. The country and its geographical regions en 1997, 617p. 14x20,5, 20 photos dont en couleurs ; puis en français (1998) Vietnam. Pays et régions géographiques (595p.). Ces rééditions comprennent d’avantage de considérations sur l’organisation économique

40* * NGUYỄN Trọng Ðiều. Geography of Viet Nam. Hà Nội, Thế Giới, 1992, 180p. avec 23 fig. dont cartes, qq. ph. NB

41* PHẠM Trung Lương (cb), Ðặng Duy Lợi, et autres. Tài nguyên và môi trường du lịch Việt Nam. NXB Giáo Dục, 2000, 220p.14x20

42* PHAN Huy Xu, MAI Phú Thanh. Tìm hiểu địa ly kinh tế Việt Nam để giảng dạy trong nhà trường. NXB Giáo Dục, 1998,247p. 14x20

43* * VIDAL, E. Paysages végétaux et plantes de la péninsule indochinoise. Edi. Karthala, 1997, 243p., nombreuses ill.; index

44* * VŨ Tự Lập. Données géographiques. Hà Nội, Editions en Langues Etrangères, 1977, 244p 15x22, 4 photos NB et 1 carte ht en couleurs. Toute la moitié Sud : seulement p.211-240

45* VŨ Tự Lập. Ðịa lý tự nhiên Việt Nam, tập I. Phần khái quát, Hà Nội, NXB GD, 1978, 192p. 19x27, avec 1 carte ht. C

Et supplément n°
I.3.B.  Géographie historique et administrative : Voir aussi le paragraphe suivant 

46* * AUROUSSEAU, L. "Compte-rendu de Ch. B. Maybon, Histoire moderne du pays d'Annam, 1592-1820",  BEFEO  XX (1920) 4, p.73-120, et géo. administrative -> XXe siècle 

47* * AUROUSSEAU, L. "Exposé de géographie historique du pays d'Annam traduit du Cương-mục".  (trad. des p. 15-32 du chap. 19, et 7-9 du chap. 22 de cet ouvrage, v. ci-dessous n°  245). BEFEO  XXII (1922),  p.143-159.

* DƯƠNG Thị The, PHẠM Thị Thoa. Voir infra n° 57
48*  ÐÀO Duy Anh. Ðất nước Việt Nam qua các đời (nghiên cứu địa lý học lịch sử Việt Nam). [Le pays vn. à travers les âges, recherches en géographie historique]. Hà Nội, NXBKH, 1964, 236p., 17x26, 8 cartes, index. Réédi. NXB Thuận Hóa, 1994, 262p. [à vérifier si toutes les cartes ont été reproduites, difficiles à lire sur certains exemplaires]

49* * LANDRON, A. "Divisions administratives de la Cochinchine"  BSEI XX (1945) 1-4, p.15-35, 2 tableaux, 1 c. ht. des 6 provinces (mi XIXe s.). Et ‘Notes sur le XXe arrondissement, 1880-1888’ BSEI XIX (1944) 3-4, p.35-40

50* * MEDARD, M. Le Choei king tchou et l’ancienne géographie de l’Indochine. Pékin, 1935, 67p. avec 3 cartes ht.

50-3* * NGÔ Vi Liên. Nomenclature des communes du Tonkin classées par cantons, phủ, huyện ou châu et par provinces suivie d'une table alphabétique détaillée contenant la transcription des noms en caractères chinois et divers renseignements géographiques.  Hà Nội, Imp. Lê Văn Tân, 1928, 426p. in-16. Orthographes en caractères.  CR par Gaspardone, BEFEO XXVIII 1928/1-2, pp. 283-284.   Consultable seulement sur microfilm à la BN, Paris (M. 12052, n° d'inventaire R 39272). 

50-3a* Traduction en vietnamien Tên làng xã và địa dư các tỉnh Bắc Kỳ, par Ngô Vi Thiện, présentée par Nguyễn Quang Ân (UNESCO Việt Nam) et Ðinh Xuân Lâm. On y a joint les ouvrages suivant publiés aussi à Hà Nội chez Lê Văn Tân : 

- Tiểu sử ông Ngô Sĩ Liên (p.13-15)

- Ðịa dư các tỉnh Bắc Kỳ (p.547 sq) par Ðỗ Ðình Nghiêm, Ngô Vi Liên, Phạm Văn Thư (1926)

- Ðịa dư huyện Cẩm Giang (p.725 sq.),  par NgôVi Liên (1931)

- Ðịa dư huyện Quỳnh Côi (p.849 sq.),  par NgôVi Liên (1931)
- Ðịa dư huyện Bình Lục (p.967 sq.),  par NgôVi Liên (1935)

Ouvrage publié à Hà Nội, NXB VHTT, 1999, 1181p. 16x24, pour Trung Tâm UNESCO Thông Tin Tư Liệu Lịch Sử và Văn Hóa Việt Nam

51*  NGUYỄN PHÚC Bửu Cầm. Quốc hiệu nước ta từ An Nam đến Ðại Nam. Sài Gòn, PQVKVH, Tủ Sách Sử Học, 1969, 143p., 15,5x24

51-2* NGUYỄN Quang Ân. Việt Nam. Những thay đổi địa danh và địa giới các đơn vị hành chính (1945-1997). Hà Nội, NXB VHTT, 1997, 850p. 19x27. Index, pas de carte. Réédition (id) en 2003, 1007p. avec chronologie

52*  NGUYỄN Văn Siêu. (c) Phương Ðình địa dư chí loại, 1862. (Traité de géographie par matières, de PÐ).  Trad vn. par Ngô Mạnh Nghinh, Sài Gòn, Édi. Tự Do, 1960, 280p. Mise au point sur les auteurs Bùi Qũy et Nguyễn Văn Siêu et nouvelle traduction par Tổ biên dịch Viện Sử Học, Hà Nội : Phương Ðình Nguyễn Văn Siêu, Ðai Việt địa dư toàn biên, 576p. 14,5x20,5, avec index alphabétique.  Pas de texte original dans l’une ni l’autre édition

53* * PAPIN, Ph. ‘Géographie et politique dans le Việt  Nam ancien’, p.609-628 et 3 croquis. 

BEFEO 87-2 (Mélanges du centenaire), 2000

54* PHAN Huy Chú. Hoàng Việt địa dư chí. (probablement extrait de Lịch triều hiến chương loại chí, 1821). Traduction et présentation par PHAN Ðăng, NXB Thuận Hóa, 1997, 428p. 14,5x20,5, dont texte original en caractères chinois

55* VŨ Văn Tỉnh. "Những thay đổi về địa lý hành chính các tỉnh Trung kỳ thời Pháp thuộc (tiếp theo)". NCLS, n.143, III-IV 1972, p.46-52

Voir aussi infra : encyclopédies impériales, n° 2135, 2323

Et supplément n°

I.3.C.  Géographie historique : toponymie (voir aussi le paragraphe précédent)
56* * CADIÈRE, L. "Géographie historique du Quảng Bình d'après les Annales impériales"   BEFEO  III /2, (IV-VI 1902), p.5-74, cartes

CHAPUIS, A.  v. infra n° 71

57* DƯƠNG Thị The, PHẠM Thị Thoa. Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ XIX thuộc các tỉnh từ Nghệ Tĩnh trở ra (các tổng trấn xã bị lãm)  Hà Nội, NXBKHXH, Viện Hán Nôm, 1981, 651p., noms propres en caractères. C’est la traduction et la présentation par ordre alphabétique de Các trần tổng xã danh bị lãm (anonyme d’entre 1810 et 1819). 

58*  Ðinh Xuân Vịnh. Sổ tây địa danh Việt Nam. Hà Nội, NXB Lao Ðộng, 1996, 610p. 14,5x20,5. Mêmes auteur et titre, NXB Ðại Học Quốc Gia Hà Nội, 2002 (réédition augmentée et corrigée), 752p. 15x20

** GOUROU, P. Les paysans du delta tonkinois… (supra n° 30) : Carte et index des villages

59* LÊ Văn Ðức (chủ biên), LÊ Ngọc Trụ (hiệu định). Việt Nam tự điển. IIIe partie: ‘Nhân danh, Ðịa danh’.  Sài Gòn, Khai Trí, 1970. 2 vol. 16x24. 

60* * NGÔ Vi Liên. Nomenclature des communes du Tonkin … Voir supra n° 50-3 et 50-3 a

61* NGUYỄN Quang Ân. Việt Nam. Những thay đổi địa danh và địa giới..  V. supra n° 51-2

61-2* NGUYỄN Văn Tân. Từ điển địa danh lịch sử - văn hóa Việt Nam. Hà Nội, NXB VHTT, 1998, 1616p. 15,5x22 (des origines à nos jours)

62* * THÁI Văn Kiểm. "Curiosités toponymiques et folkloriques du Sud Viet Nam" BSEI  XXXV (1960) 3,  p.505-526, 1 c.

63* * VŨ Thị Minh Hương, NGUYỄN Văn Nguyên, Philippe PAPIN. Ðịa danh và tài liệu lưu trữ về làng xã Bắc Kỳ. Répertoire des toponymes et des archives villageoises du Bắc Kỳ. Hà Nội, EFEO (Bibliothèque Vietnamienne VI, avec Cục Lưu Trữ Nhà Nước, NXB Văn Hóa Thông Tin, 1999, 1293p. 16x24. Avec 39 cartes en couleurs des provinces de Hà Nam, Hà Nội (Hà Ðông), Hưng Hóa, Nam Ðịnh, parfois avec limtes des cantons p. LVII-XCVI, . Hà Nội, NXB VHTT pour EFEO Viện Ðông Bác Cổ (Tủ sách Việt Nam VI), Cúc Lưu Trữ Nhà Nước, 1999, 1289p. 16x24. Présentation et préface bilingue p.I-LXIII, cartes p. LXIV-XCVI, nomenclature p.1-910, Archives communales p.911-1082, index p.1083-1284. (analyse des circonscriptions administratives des provinces du Tonkin à la fin du XIXe siècle, jusqu’au niveau des villages composant les communes) ; index alphabétique général des noms propres cités (p.1083-1289)

64* VƯƠNG Hồng Sển. Tự vị tiếng Việt miền Nam. tp HCM, NXB Văn Hóa, 1993, 770p. 14,5x20. Plutôt encyclopédie du Sud (ex Nam kỳ), avec une documentation foisonnante, pas toujours commode à consulter

Et supplément n°

I.3.D.  Quelques cartes et atlas

65* * CUPET, FRIQUEGNON, DE MALGLAIVE. Grande carte de l'Indochine (mission Pavie) au millionième.   Paris, Challamel, 1902

66* * DE CHABERT et GALLOIS, L. Atlas général de l'Indochine. Hà Nội, IDEO, 1909,

169 c. et plans C  en LXIII pl. 32x45. Les cartes de Cochinchine sont plus détaillées

67* * DUTREUIL DE RHINS, JL. Carte de l’Indochine orientale, 1881-86. V. infra n° 1637d, 2391

68* * Cartes au 100.000e de l'Indochine, au 25.000e  des plaines deltaiques à l'Institut Géographique National, à Saint Mandé.

69* * SENEQUE, J. ‘La carte de l’Indochine’. Rv. Indo. n° 10 (X.1911) p.337-353

* v. infra, n° 746 (Lassailly), 747 (Mager), 1000 (Manen), 2013 (Taberd)   

Et supplément n°

I.4. ANTHROPONYMIE,   BIOGRAPHIES 

I.4.A. Anthroponymie

70* * BOUDAREL, G. ‘Họ - Famille, clan, parenté. Nom de famille ou de clan’ Etudes Vietnamiennes n° 134 (1999 / 4) p.107-131

71* * CHAPUIS, A. "Les noms annamites" [et lieux]. BAVH  XXIX- I, I-III.1942, p.55-104 

72* * GOUROU, P. "Les noms de famille ou họ chez les annamites du delta tonkinois. Essai d'étude statistique et géographique" BEFEO  XXXI/2  1932  pp. 481-495, fig. 39-40.

73* * KROWOLSKI Nelly, NGUYỄN Tùng. ‘Noms et appellations au Việt Nam’ p.275-318, dans Massard-Vincent J. et Pauwels S., D’un nom à l’autre en Asie du Sud-Est. Approches ethnologiqưes. Paris, Karthala, 1999

74* LÊ Trung Hoa. Họ và tên người Việt Nam [Les noms et prénoms des V]. Hà Nội NXBKHXH pour VKHXH tp. Hồ Chí Minh), 1992,  139p. 13x19. (passé et  présent ; très peu sur la répartition). Réédition en 2002, 200p. 14,5x20,5

75* * NGÔ Ðức Thọ. Nghiên cứu chữ húy qua các triều đại. Les caractères interdits au VN à travers l’histoire. Bilingue, traduction en français et notes par E. Poisson. Hà Nội, NXB Văn Học pour Viện Hán Nôm et EFEO (Tủ sách Việt Nam III, 1997, p.1-192 et 193-445 16x24 ; index, 43 photos de textes

76*  PHẠM Diệp ‘Gia phả học và một số vấn đề về lành họ’ NCLS, 230, IX-X 1986, p.59-67

77* * TẠ Quang Phát. "Quốc húy của triều Nguyễn" (Interdits concernant les noms impériaux sous les Nguyễn). Sài-gòn, Khảo Cổ Tập San, n° IV, 1966, p.52-69, suivi de la traduction en français par Trịnh Huy Tiến p.70-85.

78* * VISSIERE, A ‘Traité des caractères chinois que l’on évite par respect’. JA IX-X 1901, p.320-373

Et supplément n°

I.4.B. Biographies sur plusieurs périodes de notre classement. Autobiographies


Les recherches seront plus commodes par l’index alphabétique

Quốc Sử Quán. Ðại Nam liệt truyện (1558-1883), 1853/1909, v. infra n° 248

79* Ban Nghiên Cứu Lịch Sử Ðảng Trung Ương. [Section Centrale de Recherches Historiques du Parti] Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiểu sử và sử nghiệp [Le président HCM. L’homme et l’œuvre]. Hà Nội, Edi. Sự Thật, 1980, 5e édi. corrigée, 243 pages12x20
80* * BREBION, A. Dictionnaire de biobibliographie générale, ancienne et moderne de l'Indochine française   Paris, Société d'Éditions Géographiques, Maritimes et Coloniales (Académie des Sciences Coloniales, Annales, tome
 VIII) 1935, 446p. 23x31,5.  Publié après la mort de l'auteur par A. Cabaton. Principalement histoire coloniale, depuis le XVIIe s.

* BROCHEUX. Hồ Chí Minh  v. infra n° 2197

81* PHAN Huy Lê, VŨ Minh Giang, VĨNH Sinh, POISSON Emmanuel, HARDY Andrew. (ban chủ nhiệm chương trình Nghiên Cứu Gia Phả Việt Nam) Hà Nội : Phan Huy Lê, Vũ Minh Giang (Ðại Học Quốc Gia - Trung Tâm Nghiên Cứu VN và Giao Lưu Văn Hóa), Vĩnh Sinh (Université d’Alberta), E. Poisson (Université Paris 7 Denis-Diderot), A. Hardy (EFEO) [responsables de Chương Trình Nghiên Cứu Gia Phả VN, Programme de Recherches sur les généalogies du VN]. 3 vol. de textes originaux et traduits avec index, chacun avec parallèlement un disque cd-rom ; + de même 3 disques seuls. NXB Thế Giới, 2003
1. ÐINH Huy Tụ. Ðinh tộc gia phả (Hàn Giang, Hải Dương). Nguyễn Văn Nguyên dịch và  chú thích.  (313 p. livre + CD-rom)
2. Danh sách tổ tiên họ Lò Cầm – Mai Sơn Sơn La. Cầm Trọng – Kashinaga Masao sưu tầm, nghiên cứu và dịch. (208 p. livre + CD-rom) 
3. Lê Thị gia phả sự tích ký – Mộ Trạch - Hải Dương.  Nguyễn Văn Nguyên dịch và  chú thích. , (282 p. livre + CD-rom)  

4. [disque] Sưu tập gia phả các dòng họ làng Phú Thị - Gia Lâm - Hà Nội, Phạm Đức Anh, Chu Thị Hiền sưu tầm và giới thiệu. [CD-rom : textes originaux en caractères].

5.[disque]  Sưu tập gia phả các dòng họ Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội, Chu Thị Hiền sưu tầm và giới thiệu. [CD-rom : textes originaux en caractères].

6. [disque]  Sưu tập gia phả các dòng họ làng Đông Ngạc - Từ  Liêm - Hà Nội, Chu Thị Hiền, Okada Masahi sưu tầm và giới thiệu. [CD-rom ; textes originaux en caractères].

* ÐẶNG Xuân Kỳ, …  Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử …  infra n° 2713-2

82* ÐỖ Ðức Hiểu (cb) Từ điển văn học (Dictionnaire de la littérature). Hà Nội, NXBKHXH, 2 vol. 1983 et 1984, 475 et 643p. 19x26. Articles bien documentés, mais points de vues et choix parfois discutables même dans l’orthodoxie marxiste ; les noms étrangers (nombreux) sont classés selon la transcription phonétique vietnamienne. Les premières éditions n’avaient pas d’index à partir de l’orthographe étrangère.

83* ÐỖ Thị Hảo, MAI thị Ngọc Chúc. Các nữ thần Viẹt Nam (truyện). Hà Nội, NXB Phụ Nữ, 1984, 158p. 13x19

84* HÀ Hùng Tiến. Lễ hội và danh nhân lịch sử Việt Nam. 

Hà Nội, NXBVHTT pour Viện Văn Hóa, 1997, 279p. 13x19

85* * HEMERY, D. Hô Chi Minh, de l’Indochine au Vietnam. V. infra n° 2220

86* HỒ Sĩ Thành, TRẦN Phương Lan. Những anh hùng của thành phố Hồ Chí Minh. Tp HCM, NXB Trẻ, 1999, 488p. 14x20 [XXe siècle]

87* QUỲNH Cư, VĂN Lang, NGUYỄN Anh. Danh nhân đất Việt. Hà Nội, NXB Thanh Niên, 4 vol., 1998 (534, 566, 588, 520p. 13x19)

88*  LẠI Nguyên Ân, BÙI Văn Trọng Cường. Từ điển văn học Việt Nam. (I. Từ nguồn gốc đến hết thế kỷ XIX). Hà-nội, NXB Giáo Dục 1991, 568p. 14,5x20,5.

89* * LEBRETON. ‘Thanh Hoa. Biographies des hommes illustres originaires du Thanh Hoa’. Rev. Indo. nv. Série, tome XXXII,1920 n° 1-2 janv-fev. p.103-146

90* LÊ Văn Ðức (cb), LÊ Ngọc Trụ (hiệu đính). Việt Nam tự điển. Sài Gòn, Khai Trí, 1970. 2 vol. 16x24.  Phân III : ‘Nhân danh, địa danh’, p.1-135, 136-273

91* Lịch đại danh hiền phổ (c) (Sách phổ ký chép truyện các bậc danh hiền đời trước). anonyme (?), trad vn. Nguyễn Thượng Khôi. Sài Gòn, BQGGD XB, 1962, 164p. + index, sans présentation (95 biographies du XIV à la fin du XVIIIe siècle)

92* NGÔ Ðức Thọ (cb), NGUYỄN Thúy Nga, NGUYỄN Hữu Mùi.  Các nhà khoa bảng Việt Nam, 1075-1919 (The Doctors of the Ancient VN).  Hà Nội, NXBVăn Học, TTKHXHNVQG, 1993, 1027p. 16x24. (Intro. p.5-44, 2896 brèves notices biographiques par ordre chrono., index alphabétique, bibliographie)

93* NGUYỄN Huyền Anh. Việt Nam danh nhân từ điển [Dictio. des Vietnamiens illustres]  Sài Gòn, Khai Trí, 2e édi. revue et corrigée, 1967, 559p. 15x20,5. 

94*  NGUYỄN Q. Thắng, NGUYỄN Bá Thế, HUỲNH Lứa. Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam. Tp HCM, 1992, 1131p. 14x20 (vaut surtout pour le XXe s.). Quatrième réédition corrigée et augmentée par NXB Văn Hóa, Hà Nội, 1997, 1420p.

* PHẠM Minh Thảo, …  Thành hoàng Việt Nam …   infra n° 547-3

95* * RAGEAU, Hồ Chí Minh   v. infra n° 2218

96* * RIVIÈRE, G. "Une lignée de loyaux serviteurs : les Nguyễn Khoa". BAVH II/ 3, VII-IX 1915, p.287-304 (à partir des Ðại Nam liệt truyện et du gia phả)

97* SƠN NAM  Phạm Minh [Anh] Tài (Tày) né en 1926. Hồi ký Sơn Nam. Au moins 3 vol. dont 2 publiés par NXB Trẻ, 2002 : I. Từ U Minh đến Cần Thọ (110p.) ; II. Ở chiến khu 9 (p.163). De plus, la publication de toutes ses œuvres est prévue

97-3* * TESSIER, O. ‘Fondateurs, ancêtres et migrants : mobilité et espaces au Nord Viet-nam’.Moussons. Recherche en Sciences Humaines sur l’Asie du Sud-Est, n° 6, 2002

98* Tôn nữ QUỲNH TRÂN. Những nhân vật nổi tiểng trong lịch sử Việt Nam. 

Tp. Hồ Chí Minh NXBTT, 1993, 409p. 14x20

99* THÁI Văn Kiểm, HỒ Ðắc Hàm. Việt Nam nhân vật chí vựng biên 

[Recueil de biographies vn.]   Sài Gòn, Văn Hóa Tùng Thư, n.13-14, 1962, 289p.

100* Thịch THANH TỪ. Thiền sư Việt Nam. [Bonzes du bouddhisme de (méditation) zen]

Giáo Hội Phật Giáo VN, Thành Hội Phật Giáo tp. HCM ấn hành, 1995, 544p. 18x24.

101* TRẦN Văn Giáp, TẠ Phong Châu, NGUYỄN Văn Phú, NGUYỄN Tường Phượng, ÐỖ Thiện. Lược truyện các tác giả Việt Nam. Hà Nội 1962; réédition revue NXBKHXH, 1971, 1972, 2 vol.13x19: I (sources en hán nôm) 522p.;  II (ouvr. en quốc ngữ et en langues étrangères) 341p. Biobibliographie générale sommaire. Index dans le 2e vol.

102* TRẦN Văn Khê. Hồi ký Trần Văn Khê. I. Ươm mầm trổ nụ (?). II. Ðất khách quê người. NXB Trẻ, 2001, 303 et 287p.

103* TRỊNH Văn Thanh. Thành ngữ điển tích danh nhân từ điển [personnes illustres et expressions historiques]. Sài Gòn, 1966, 2 vol. p. 1-736 et 733-1474  15,5x24,5

104* VĨNH CAO, VĨNH DUNG, Tôn thất HANH, … Nguyễn Phúc tộc thế phả (Thủy tổ phả, vương phả, đế phả). NXB Thuận Hóa (Hội Ðồng Trị Sự Nguyễn Phúc tộc), 1995, 476p. 19x26 . Diffusion restreinte

105*  VŨ Ngọc Khánh (cb), NGUYỄN Tất Hòa, ... Từ điển văn hóa Việt Nam. Phần nhân vật chí. Hà-nội, NXB VHTT, 1993, 613p.

105-2* VŨ Ngọc Khánh. Giai thoại ông đồ. NXB Thanh Niên, 2002, 648p. 14,5x20,5

Et supplément n°

I.5.  BIBLIOGRAPHIES 

I.5.A. Ouvrages généraux

 106* * DESCOURS-GATIN, C. et VILLIERS, H. (sous la dirction de G. Boudarel, P. Brocheux, D. Hémery). Guide de recherches sur le Viet Nam (bibliographies, archives et bibliothèques de France)  Paris, L'Harmattan, 1983, 259p. 13,5x21,5

108* * Catalogue collectif des périodiques du début du XVIIe siècle à 1939, conservés dans les bibliothèques universitaires des départements. Paris, Bibliothèque Nationale, 4 vol., 1967-1977.

108-2* * HASTIE, D. Viet Nam. Une bibliographie des publications récentes. A Bibliography of recent Publications. GERAC  (Groupe d’Etudes et Recherches sur l’Asie Contemporaine) de l’Université LAVAL, Canada, 1992, 383p. Biblio. fondée sur sources de 1985 à 1991

109* * HSUEH-MING CHEN. Vietnam : A Comprehensive Bibliography. Metuchen, NJ., The Scarecrow Press, 1973, 314p. CR JAS. (1974/2), p.337. [plutôt liste des ouvrages en langue occidentale à la Bibliothèque du Congrès]

110* * JUMPER Roy. Bibliography on the Political and Administrative History of Viet Nam 1802-1962. Saigon, Michigan State Univ., VN Advisory Group, 1962, 179p. CR JAS XXII/3 (mai 1963) p.341 par L. Thomas : défavorable

111* * LE FAILLER Ph., MANCINI JM. (Textes réunis par) Viet Nam. Sources et approches. Actes du colloque international Euroviet, Aix en Provence, 3-5 mai 1995. Presses Universitaires de Provence, 1996 (33 contributions en 408p. 15x21)

112* * MARR, D.G., K. ALILUNAS-RODGERS. World Bibliographical Series, vol. 147 Viet Nam. Oxford (England), Santa Barbara (Calif.), Denver (Colorado), 1992, 393p. 13,5x21,5. En 30 thèmes dont bibliographies, avec index des auteurs, titres, sujets; surtout histoire contemporaine.

113* * MAURO, F. L'expansion européenne (1600-1870). Paris, PUF "Nouvelle Clio", n.27, 1964, 415p.

114* * NGUYEN Ðinh Tham. Studies on Vietnamese Language and Litterature. A preliminary Bibliography. SEAP Cornell Univ. N° 10, 1999, 227p. (ouvrages en langues occidentales sur la littérature et les langues)

115* * NGUYỄN Thế Anh : v. n° 220

116* * ROTERMUND H., DELISSEN A., GIPOULOUX F., MARKOVITS C., NGUYỄN Thế Anh. L'Asie orientale et méridionale aux XIXe et XXe siècles. Chine, Corée, Japon, Asie du Sud Est, Inde. Paris, PUF Nouvelle Clio 'L'histoire et ses problèmes', 1999, 546 p. 15x22. L'Asie du Sud Est, par Nguyễn Thế Anh : p. 313-408 

117* * SHIMAO Minoru, SAKURAI, Yumio. ‘Vietnamese Studies in Japan’. Acta Asiatica, Belletin of the Institute of Eastern Culture, vol. 76, 1999, Tokyo

118* * The Journal of Asian Studies (Association for Asian Studies) trimestriel, avec toujours 'Book review'  

119* * Toyo Bunko (Oriental Library). Classified catalogue of Korean and Annamese books preserved by the Toyo Bunko. Tokyo, 1939 (Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko) [intérêt particulier au système agraire, sous impulsion de Yamamoto, parfois fac-similé d’ouvrage VN ?)

120* * YAMAMOTO, Tatsuro. ‘List of Vietnamese Books in the Bibliothèque Nationale, Paris’. Toyo Gakuho, XXXVI-I-1953

Et supplément n°

I. 5. B.  Ouvrages spécialement sur le Việt Nam ancien 

121* * BARBIÉ du BOCAGE. Bibliographie annamite. Livres, recueils, périodiques, manuscrits, cartes et plans jusqu’en 1865. Paris, Challamel, 1867, 107p.

122* * CADIÈRE, L. et PELLIOT, P. "Première étude sur les sources annamites de l'histoire d'Annam"   BEFEO  IV, 1904/VII-IX, p.617-671 (y compris XIXe s)

123* CAO Bạch Mai. "Một vài ý kiến về việc xây dựng bộ Thư mục Việt Nam" (Considérations sur l'établissement de la bibliographie VN). NCLS n.172 (1977/1-2), p.56-59

124* * GASPARDONE, É. "Bibliographie annamite"  BEFEO, XXXIV 1934/I, p.1-173 (XIXe s. non compris)

125* HUỲNH Khắc Dụng (Tuần Lý)  Sử liệu Việt Nam. Sài Gòn, Nha Văn Hóa, Văn Hóa Tùng Thư n°1, 1969, 187p. avec annexes, 16x24. Analyses des grandes oeuvres littéraires et surtout historiques ;  index alphabétique, 7 tableaux généalogiques des souverains, brèves notices sur chaque souverain, et sur les noms du pays).

126* * LANGLET, Ph. L'ancienne historiographie...  ci-dessous  n° 233

127* * NGUYỄN Văn Trung. Về sách báo của tác giả công giáo (thế kỷ XVII-XIX). Tp. HCM, Trường Ðại Học Tổng Hợp tp HCM, 1993, 184p. 14,5x20 (tài liệu tham khảo)

127-2* * POISSON, E. ‘Bibliographie du village traditionnel vietnamien’  Approches Asie n° 14 (1997), p.165-197

128* * SMITH, R. "Sino-Vietnamese Sources for the Nguyễn period : Introduction"  Bull. of the School of Oriental and African Studies, XXX /3 (1967) pp.600-621

129* * TẠ Trọng Hiệp, TRƯỜNG Ðình Hòe. "Les fonds de livres en Hán Nôm hors du Việt Nam: éléments d'inventaire. Le fonds Hán Nôm de l'EFEO" (à Paris). BEFEO LXXV 1986, p.270-293, + 14 pl. photo dont 2 c. anciennes ; v. infra n° 134

130* * TRẦN Nghĩa, GROS, F., coéditeurs avec Trần Văn Quyền, Hoàng Văn Lâu, Dương Thái Minh, Mai Ngọc Hồng, Rageau C, Tạ Trọng Hiệp, Trương Ðình Hòe, Trần Khánh Hạo.  Di sản hán nôm Việt Nam thư mục đề yếu (Catalogue des livres en hán nôm)   Hà-nội, NXBKHXH, 3 vol. (I. A-H 924p., II. I-S 748p., III. T-Y 284p. dont index), 1993  16x24. (5083 articles avec brèves notices bilingues; noms et titres en anciennes écritures.)

131* * TRẦN Văn Giáp. "Les chapitres bibliographiques de Lê Qúy Ðôn et Phan Huy Chú"   BSEI  XIII (1938) 1, pp.7-217 

132* TRẦN Văn Giáp et autres. Lược truyện các tác gia … V. supra n° 101

133* TRẦN Văn Giáp. Tìm hiểu nguồn tư liệu văn học sử học Việt Nam. Kho sách hán nôm [Recherches sur les sources littéraires et historiques vn. Le fond en écritures chinoise et démotique]. Hà Nội, 2 vol., 1970 (Thư viện quốc gia XB), 1990 [réédition ?] (NXBKHXH) 405 et 279p. 19x26,5 avec index alphabétique. (Noms et titres en hán-việt ou nôm)

134* * TRƯỜNG Văn Binh. "The Hán Nôm books preserved in Leiden" BEFEO LXXVI 1987, p.403-416. V. supra n° 129
135* * WHITMORE, J.K. "A note on the Location of Sources Materials for Early Vietnamese History"    JAS XXIX/3 (mai 1970), pp.657-662

136* * YAMAMOTO Tatsuro. Annotated list of Annamese books in the library of the Société Asiatique (Paris). Published by The University of Tokyo, ‘The Memoirs of the The Institute for Oriental Culture’ n° 5, february 1954. Et ‘The Vietnamese library of the Société Asiatique in Paris’, Toyo Bunko Kenkyujo, V. 1953 (en japonais)

Et supplément n°

I. 5. C.  Ouvrages spécialement sur le Việt Nam depuis le milieu du XIXe siècle

137* * BOUDET, P. et BOURGEOIS, R.. Bibliographie de l'Indochine française. Hà Nội, Imprimerie d'Extrême Orient, 1929-1967, 4 vol  (I. Ouvrages de 1913 à 1926, 264p., 1929.  II. Ouvrages de 1927 à 1929, 240p., 1932. III. Ouvrages de 1930, 196p., 1933. IV /1. Ouvrages de 1931 à 1935, ordre alphabétique, 496p., 1943. IV/2. Ouvrages de 1930 à 1935, matières, 708p., Paris, Adrien Maisonneuve, 1967). 

138* * BREBION. Biobibliographie de l'Indochine française...   v. supra n° 80

139* * CHESNEAUX, J. L'Asie orientale aux XIXe et XXe siècles : Chine, Japon, Inde, Sud-Est asiatique. Paris, PUF "Nouvelle Clio" n.45, 1966, 370p.

140* * CORDIER, H. Bibliotheca indosinica, dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs à la péninsule indochinoise. PEFEO, n° XV-XVIII, Paris, Leroux, 1912-1915, 4 vol., 3030p. I. Birmanie, Assam, Siam, Laos, 1104p., 1912.  II. Péninsule malaise, pp.1105-1510, 1913.  III. Indochine française, p.1511-2281, 1914.  IV. Id., suite, pp. 2282-3030, 1915. Ve. vol. supplémentaire: Index, par Mme Roland-Cabaton, Paris, Van Oest-Leroux, 1932, 309p.

141* * DESCOURS-GATIN      V. supra n° 106

142* * EHLING, Th. (di.) continuant les travaux de C. Rageau, Lê Thị Ngọc Anh. Catalogue du fonds vietnamien de la Bibliothèque Nationale, 2 vol. : 1890-1921 et (?) 1890-1921. Paris, BN., Département des livres imprimés, Entrées étrangères, (ordre alphabétique des auteurs, et des titres), 170p., index.. Inventaire des livres imprimés vietnamiens, 1960-1979, 237p., 1987 

143* * NGUYÊN Van Phong  La société vietnamienne de 1882 à 1902 d'après les écrits des auteurs français.  Paris, PUF, 1971. Publ. de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Paris-Sorbonne, séries "Recherches" 69, 384p. 15,5x24  Bibliographie par années, index des matières.

144* * NUNN, R. et ÐỖ Văn Anh. Vietnamese, Cambodian and Laotian Newspapers. An international Union List. Taipei (Taiwan), Ch’eng Wen Publishers, pour Chinese Materials and Research, Aids Service Center, Bibliographical Aids Series, 1972, 106p. 15x22.

145* * POITELON, JC. et NGUYÊN Tat  Ðac. Catalogue des périodiques vietnamiens [Indochine, en français et en vietnamien] de la Bibliothèque Nationale. Réalisé sur microfiches en 1993, consultable mais non diffusé. Etat des collections, des origines à 1975, avec notice sur chaque périodique

147* * RAGEAU, C. (éd.). Catalogue du fond indochinois de la Bibliothèque Nationale (microfiches) pour 1921-1960. Paris, Bibli. Natio., 1979 ; réédition augmentée, anonyme en 1984

148* * RAGEAU, C. (éd.), LÊ Thị Ngọc Anh. Catalogue du fonds Viet Nam de la Bibliothèque de l'EFEO. Paris EFEO, 1989, 439p. 21x29. Photocopies de fiches. Index alphabétique et auteurs.

149*  VĂN TẠO et NGUYỄN Quang Ân. Ban Văn Sử Ðịa, 1953-1959 (Tư liệu về hoạt động của ban Văn Sử Ðịa nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (2/12/1953-2/12/1993) , Hà Nội, Trung Tâm KHXH NV QG, 1993. 150p. 18,5x26 (p.108-117 ouvrages, p.118-143 tables par matières des 48 volumes de 1954 à 1959 de Tập San Nghiên Cứu Sử Ðịa (?), p.144-149 index)

150* 40 năm khoa học lịch sử (1956-1996). Hà Nội, Ðại Học Quốc Gia và TTKHXHNV Khoa Lịch Sử, NXB Chính Trị Quốc Gia, 1996, 423p. ( les historiens et leurs œuvres)

Et supplément n°

I.5.D.  Quelques sites de bibliographies informatisées 

On a pu parler récemment d’une véritable explosion des sources documentaires sur le Việt Nam. Elles peuvent être très bien documentées mais non toujours dégagées des passions politiques militantes. 

157* * CEPED  Centre Population et Développement (« 1267 références sur le Viet Nam , 95 sur le Cambodge, 49 sur le Laos, 345 sur la Thailande… »)   [http://ceped.cirad.fr]

158* * FESAL  Federation of Southern Academic Libraries Electronic Newsletter, 227 Nguyen Van Cu, district 5, tp Hồ Chí Minh : 

[http://www.glib.hcmuns.edu.vn/fesal/bantin803/letter803.htm]

159* * GOSCHA, Christopher. Forum Vietnam Laos Cambodge. [bibliographie évolutive]
[http://groups.yahoo.com/group/VietnamLaosCambodge], email : [cgoscha@club-internet.fr].

«…utiliser la puissance informatique pour nous tenir au courant…des nouvelles publications, colloques et autres manifestations en sciences sociales concernant ces 3 pays…»

160* * HENCHY Judith, avec Ho Anh Thai et Phan Thanh Thao (section Asie du Sud Est de la Bibliographie de littérature vietnamienne contemporaine, 

Bibliothèque Universitaire de Washington (longue rubrique Contemporary Literature) :

[http ://www.lib.washington.edu/SoutheastAsia/vietlit.html]

161* * RAGEAU, Christiane. (éd.) avec les responsables des bibliothèques du Viet Nam, du Laos et du Cambodge. Bibliothèque électronique francophone pour l’Asie Pacifique [Viet Nam, Cambodge, Laos] Références des ouvrages en français ou bilingues concernant ces 3 pays, publiés avant 1960, se trouvant dans 10 bibliothèques dont 6 au Việt Nam, avec leurs cotes et localisations ; pas d’état des revues. Achevé en 2002. 

Consultation sur  [http://brea.culture.fr/sdx/befap/index.xsp]. 

Et sur [befap.free.fr/fr/index.html] : mais sauf la présentation du programme, et la référence d’un appel à communiquer, la consultation y demande pour le moment  un équipement spécial
Notre collègue M. Nguyễn Thế Anh nous signale, en plus du n° 158 (FESAL) 2 sites consacrés à la littérature vietnamienne :

http://www.talawas.de/index1.html  et  http://www.tienve.org 

ainsi que celui-ci « où vous pouvez téléchager, gratuitement, un certain nombre de publications intéressantes, sous forme de fichiers .pdf » : 

http://ebooks.vdcmedia.com/index.cfm 

Et supplément n°

I.5.E. Bibliographie : Tables de périodiques (par titres, ou à défaut par thèmes)
162* * Annuaires de la Cochinchine Française depuis 1863 . Sài Gòn, Imprimerie du Gouvernement. 

BAVH. Bulletin des Amis du vieux Huế (1914-1944)

163* * BAVH ‘Index du BAVH (1914-1941)’. BAVH, fascicule hors série, 1941, 165p., Hà Nội 1942. (analytique des matières, illustrations, auteurs).

164* * BAVH  Réédition intégrale du BAVH sur un CD-rom par Võ Duy Dần, Nguyễn Hồng Trân, Ph. Papin, Ph. Le Failler (Association des Amis du Vieux Huế et EFEO) ‘Documents pour servir à l’histoire de l’Asie’. Hà Nội, Editions Pacific RIM, 61 rue Lý Thương Kiệt, 1998.

164-2* BAVH  Những người bạn cố đô Huế. Traduction en vietnamien par Ðặng Như Tùng, révisée par Bửu Ý. Nous avons observé les 3 premiers volumes (1914, 1915, 1916, en 366, 534 et 366p.) publiés à Huề (NXB Thuận Hóa) en 1997. D’après l’introduction du premier (p.30), toute la série est déjà traduite, en 15.000 pages de brouillons, annonçant des notes pour exprimer des désaccords, mais respectant le texte d’origine ; on a délaissé ce qui a été jugé sans intétêt pour le sujet, comme les Actes de la Société ; les illustrations des exemplaires observés étaient de mauvaise qualité. 

165* * BAVH  Un ami du vieux Hué. ‘L’œuvre des Amis du Vieux Hué, 1913-1923’. 

Revue Coloniale, XVIII (1925), p. 321-394

166* BAVH  "Danh mục tạp chí BAVH từ năm 1914 đến 1944". Huế, Tạp chí Thông Tin Khoa Học và Công Nghệ, số 2, (Sở Khoa Học, Công Nghệ và Môi Trường Thừa Thiên), 1995, pp.81-107.

167* BAVH  NGUYỄN Cửu Sà. ‘Nguồn tự liệu minh họa trong tạp chí BAVH [Les sources des documents illustrés dans le …] Huế, Tạp Chí Thông Tin KH và Công Nghệ, 1996 / 3, p.128-140

167-2* * BCAIC Bulletin du Comité Agricole et Industriel de la Cochinchine (Sài Gòn 1865-1883).   V. infra n° 2259. Tables générales dans BSEI  tome VIII (1933)  1-2, p.55 sq.

168* *  Bulletin Officiel de l’Expédition de Cochinchine depuis 1862, devenu Bulletin Officiel de la Cochinchine Française à partir du 7e fascicule de 1863, puis Bulletin Officiel de l’Indochine Française (partie I : Cochinchine et Cambodge) depuis le 1.1.1889

169* * BSEI. ‘Bulletin de la Société des Etudes Indochinoises [de Saigon] (1883-1975)’.  BSEI XLVI (4/1971) : Tables de 1883 à 1971, par R. Métaye (par auteurs, matières, volumes ; et de 1972 à 1975 dans Cahiers d'Études Vietnamiennes de l'université Paris 7, n° 5 (1982) par P. Langlet (par volumes). Aspect particulier : ‘Documents présentés en français dans le BSEI, 1883-1975’, compilation par P. Langlet (par nature des documents) dans Cahiers d’Etudes Vietnamiennes n° 15 (2001) p.131-168.

170* * EFEO. ‘Table générale des mémoires, tomes I à XX’ (matières, puis auteurs) BEFEO XXI (1921) p.247-271. [Il y a une suite. A chercher]. Et École Française d'Extrême Orient (depuis 1900). "Liste des travaux relatifs au Viet Nam publiés par l'EFEO", par L. BEZACIER.  France Asie X-XI 1958, p.535-555.

171* * HUẾ : Thư viện Huế, Thư mục Huế (tập I). Huế, par Ban Văn Hóa Thông Tin tp Huế, 1984, 64p. 16x22,5. Dépouillement du BSEI (1883-1975) p.5-9, 53 réf.; du BAVH (1914-1944) p.10-32, 336 réf.;  Tạp chí Ðại Học, Huế, 40 vol., (1958-1964) p.33-34, 25 réf.;  Tạp chí Lành Mạnh (1956-1963) p.35-38, 38 réf.;  Nam Phong, 210 vol. (1917-1934) p.39-44, 94 réf.; Nghiên Cứu Lịch Sử (n°1 en 1954 succédant au n° 48 de Văn Sử Ðịa) p.45-47, 42 réf.;  Sử Ðịa (Sài Gòn 1966-1975, 29 n°) p.48-49, 36 réf.;  Thanh Nghị (1942-1945), 86 vol. p.50, 11 réf.; Trì Tân (1941-1945), 197 n.°, p.51-58, 132 réf.;  Văn Hóa Nguyệt Sản (Sài Gòn 1955-1974) p.59-64, 107 réf.

172* * Index Cochinchinensis. An English and French Index to Revue Indochinoise, Extrême Asie, La Revue Indochinoise Juridique et Economique, par HILL, RD. Center of Asian Studies, University of Hong Kong, 1983, 155p.

173* *Lịch sử Việt Nam. Thư tịch chú giải lịch sử Việt Nam qua các tạp chí pháp ngữ BEFEO, BSEI, Excursions et Reconnaissances, France Asie, Revue Indochinoise, 1865-1970. (Bibliographie annotée d'histoire vn. par les revues françaises... par TRẦN Anh Tuấn. Sài Gòn, Faculté des Lettres, mémoire de Diplome d'Études Supérieures sous la direction de Nguyễn Thế Anh, 1972, 249p. 21x31. Malheureusement inédit.

174* Nam Phong : Mục lục phân tích tạp chí Nam Phong (1917-1934) par NGUYỄN Khắc Xuyên. Sài Gòn, Trung Tâm Học Liệu Ấn Hành, Bộ Văn Hóa Giáo Dục với sự hợp tác của Viện Khảo Cổ, 1968, 461p. 16x24. Intro., biographie; auteurs, sujets, de même pour les suppléments en français ; illustrations p.453-461.

175* * Nam Phong : Index alphabétique du Nam Phong, par PHẠM thị Ngoạn. Déposé à la section de Vietnamien, université Paris 7, 1978 ( ?), 2 vol. 677 et 636p. 21x30 (titres, auteurs, matières)

176* Nghiên Cứu Lịch Sử :  Tổng mục lục tạp chí Nghiên Cứu Lịch Sử (1954-1994). Hà Nội, Trung Tâm KHXHNVQG, Viện Sử Học. Tables générales par auteurs, et par matières par index, vol. spécial de NCLS, 1995, 273 p. 19x27

177*  (Tập San Nghiên Cứu Sử Ðịa) : supra Van Tao n° 149

177-2* * Péninsule. Editions Etudes Orientales / Olizane. Index hors série, XXXe année (1999), 56p. Tables de 1987 à 1999 par noms d’auteurs, et par noms et matières dans les titres

178* * Văn Sử Ðịa, Nghiên Cứu Lịch Sử (1954-1974). dans Bibliographie vietnamienne, par NGUYẼN  Ðình Thi, TRẦN Ngọc Bích, tome II.  Paris, Sudestasie, 1982, 294p. 21x27 (par matières et par auteurs, avec index des noms propres figurant dans les titres.

179* * Văn Sử Ðịa. An annotated Index of the Journal Van Su Dia (1954-1959 and Nghien Cuu Lich Su (1960-1981) par NGUYEN Ba Khoach, Allen J. RIEDY. Southeast Asia Papers, n° 24, Center for Asian and Pacific Studies, Hawai 1984, 412p. 21x27

Et supplément n°

I. 6.  ARCHIVES 

I. 6. A.  Archives vietnamiennes anciennes publiques et privées 

180* * BOUDET, P. "Les archives des empereurs d'Annam et l'histoire annamite"  BAVH XXIX (1942), p.229-260

181* * CHEN Ching Ho (Trần Kinh Hòa). Mục lục châu bản triều Nguyễn [Catalogue des pièces d'archives annotées à l'encre rouge par les empereurs Nguyễn]. Huế, Viện Ðại Học, Ủy Ban Phiên Dịch Sử liệu Việt Nam), 2 vol. 1960, 1962, 200 et 254p. 27,5x21 (I. Giới thiệu về châu bản triều Nguyễn, Introduction to the Imperial Archives of the Nguyên Dynasty, bilingue, p.IX-XXXV,  Triều Gia Long ;  Vol. II. Minh Mạng 1820-1824). Textes originaux en caractères chinois et traductions vn. des résumés des pièces

 182* Cục Lưu Trữ Nhà Nước. Danh mục địa bạ tại CLTNN, Hà Nội, 1993 d’après NCLS n. 280, V-VI 1995, p.25

183* DƯƠNG Văn Khảm (chủ nhiệm), PHAN Huy Lê, NGUYÊN Thanh et autres. Mục lục châu bản triều Nguyễn.  Tập II : Năm Minh Mệnh 6 (1825) và 7 (1826). Hà-nội (Cục Lưu Trữ Nhà Nước, Ðại Học Huế, Trung Tâm Nghiên Cứu VN và Giao Lưu Văn Hóa), NXB Văn Hóa avec aide de Toyota Foundation, 1998 (1029 + XLIX p. 20x30). Présentation par Dương Văn Khảm p.III-V ; par Phan Huy Lê, ‘Châu bản triều Nguyễn và châu bản năm MM. 6-7’ p.XI-XLVII ; index des noms de personnes et lieux p.979-1020, des personnes, organismes et lieux d'origines des doc. p.1021-1026, d'un certain nombre de sujets p.1027-1029.   Tập I : d'après Phan Huy Lê, devait sortir fin 1999, = réédition des 2 vol. publiés autrefois à Huế, améliorés, notamment par complément avec une centaine de doc. en plus, retrouvés depuis.

184* * DAUDIN, P. "Sigillographie sino-annamite" BSEI  XII (1937) 1, pp.I-X, 1-321 (sig. Annamite : pp.229-318) 30 pl. avec 310 empreintes

HÀ Mai Phương … [châu bản Tự Ðức] V. infra n° 2044

185* HUỲNH Công Bá. ‘Qua một bản địa bạ đời Thái Ðức góp phần tìm hiểu công cuộc khẩn hoang đất Bàn Tròn (Quảng Nam – Ðà Nẵng)’ NCLS 6 (277) XI-XII 1994, p.41-43

186* * LABORDE, A. "Les Livres d'Or et les Livres d'Argent de la cour d'Annam" BAVH  IV /1  (1917 /1) pp.13-19. Trad. française de l'adrese de Gia Long à son père

187* *LANGLET Philippe. 'Etude d'une pièce des archives du règne Tự Ðức en 1874' Cahiers d'Etudes Vietnamiennes n.14 (1998) p.37-50. Texte original en caractères chinois, en vietnamien et en français ; extrait de la carte au 1/25.000 (ancienne province de Hưng-yên).

188* *LANGLET Philippe. 'Coopération dans l'études des registres fonciers' p.163-184, dans Mélanges offerts au professeur Phan Huy Lê (Liber amicorum), ss di. Philippe PAPIN et Philippe Le Failler, Hà Nội, NXB Thanh Niên, 1999, 320p. 14,5x20,5

189 *LE BRETON, H. "Les gia phả ou registres généalogiques et annales familiales, de la contribution importante qu'ils pourraient apporter à la refonte des annales et géographies impériales" Hà Nội, Bull. de la Soc. d'Enseignement Mutuel du Tonkin  XIII (1937)  

189-2* LÝ Kim Hoa. Châu bản triều Nguyễn. Tư liệu Phật giáo qua các triều đại nhà Nguyễn 143 năm từ Gia Long 1802 đến Bảo Ðại 1945. NXB Thông Tin, 2002, 960p. (250 pièces en texte original, transcription phonétique, traduction en vietnamien) 

190* * NGUYỄN Ðình Ðầu. "Thử tìm hiểu đất nước và dân tộc qua 10044 tập địa bộ" 

Hà Nội, Trường Ðại Học Tổng Hợp,  Tạp chí khoa học, KHXH, 4 /1988, p.44-54. 

Trad. en français.: "Remarques préliminaires sur les registres cadastraux (địa bạ) des six provinces de la Cochinchine (Nam kỳ lục tỉnh)", BEFEO LXXVIII 1991, pp.275-285 ; et résumé en français: "Remarques préliminaires sur les địa bạ (registres cadastraux, XIXe siècle) des "Six provinces" du Sud (ex Cochinchine)", Hà Nội, Études Vietnamiennes, n° 99, ou Nv. série n° 29 (1/ 1991) p.59-76  

191* Nguyễn Ðình Ðầu. Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn. NXB tp. HCM, 12 vol. 16x24 

. Tổng kết nghiên cứu địa bạ Nam Kỳ Lục Tỉnh, 344 p. 1994 

. Gia Ðịnh (thành phố  Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Long An) 637 p., 9 cartes, 1994

. Biên Hòa (Sông Bé, Ðồng Nai, Bà Riạ, Vũng Tàu) 431 p., 5 c., 1994

. Ðịnh Tường (Tiền Giang, Ðồng Tháp, Long An) 366 p., 7 c., 1994

. Vĩnh Long (Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh), 439 p., 4 c., 1994

. Hà Tiên (Kiên Giang, Minh Hải) 342 p., 4 c., 1994

. An Giang (An Giang, Ðồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng) 403 p, 6 c., 1995

. Bình Thuận (Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Ðồng, Ðắc Lắc), 430p., 10 c., 1996

. Bình Ðịnh, 3 vol. (cadastres de 1810, refaits  en 1839), 1349p. en tout, avec 12 c., 1996

. Khánh Hòa, 318p., 15 c., 1997

. Phú Yên (Phú Yên, Gia Lai), 325p., 12 c., 1997

. Thừa Thiên , 357p., 17 c. ou plans, 1997

192* NGUYỄN Thế Anh. Phong trào kháng thuế miền Trung năm 1908 qua các châu bản triều Duy Tân. Sài Gòn, Bộ VHGDTN, 1973, 187p. 18x24, index, biblio. (51 pièces d'archives traduites en vietnamien)

193* * NGUYỄN Thế Anh. "Le rôle des châu bản dans les recherches sur l'histoire moderne du Việt Nam"  Sài-gòn,  Études Interdisciplinaires sur le VN, I (1974), p.105-112. Et à Paris, "The role of the châu bản in research on the modern history of Vietnam", Actes du XXIXe Congrès International des Orientalistes, Édi. L'Asiathèque, 1976, vol. 2, p.159-163

* NGUYỄN Thế Anh. Châu bản, voir aussi infra n° 2431

194* * PAPIN, Ph. ‘Sources, approches et premiers résultats pour une histoire du village d’en bas’. BEFEO 83 (1996), p.89-116, avec 1 croquis (Hoan Long en 1905). Autour de Hà Nội

195* PHAN Huy Lê. ‘Ðịa bạ cổ ở Việt Nam’. NCLS, n.280, V-VI 1995, p.19-25. Etat des collections

196* * PHAN Huy Lê. Hệ thống tư liệu địa bạ Việt Nam (Système de documents cadastraux du Viêt Nam) : présentation bilingue d’un choix de registres communaux. 

I : PHAN Huy Lê, VŨ Minh Giang, VŨ Văn Quan, PHAN Phương Thảo. Ðịa bạ Hà-đông (huyện Từ-liêm, Ðan-phượng, Thượng-phúc, Hoại-an, Sơn-minh). Hà-nội, Ðại Học Quốc Gia, Trung Tâm Hợp Tác Nghiên Cứu Việt Nam), 1995, 630p. 20,5x29. 

II : PHAN Huy Lê, NGUYỄN Ðức Nghinh, VŨ Minh Giang, VŨ Văn Quan, PHAN Phương Thảo. Ðịa bạ Thái Bình, Registres fonciers de TB (huyện Chân Ðịnh, Ðông Quan, Quỳnh Côi, Thanh Quan, Vũ Tiên) ,Hà-nội, Ðại Học Quốc Gia, Trung Tâm Nghiên Cứu và Giao Lưu Văn Hóa, 1997, 520p., 5 croquis, lexique. 

III. Volume prévu sur les địa bạ de la préfecture de Hoài Ðức (Hà Nội) 

197* * PHAN Văn Các, SALMON Claudine (cb), Hoàng Văn Lâu. Văn khắc Hán Nôm Việt Nam, Epigraphie en chinois du VN. Tập I Từ Bắc thuộc đến thời Lý, De l'occupation chinoise à la dynastie des Lý. Hà-nội et Paris, Viện Nghiên Cứu Hán Nôm, EFEO, 1998. (27 textes en chinois présentés mais non traduits en vietnamien, en chinois et en français ; 27 repro. photo.  parfois peu lisibles ; 285p. 24x32

198* Trung Tâm Hợp Tác Nghiên Cứu Việt Nam. ‘Danh mục địa bạ tại Viện Nghiên Cứu Hán Nôm’. NCLS V-VI 1995, p.25

198-3* VŨ Thanh Hằng, TRÀ Ngọc Anh, TẠ Quang Phát, et intro. par Trần Nghĩa. Châu bản triều Tự Ðức 1848-1883 (tuyển chọn và lược thuật).  Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Học, NXB Văn Học, 2003, 286p. 16x24, avec index [ouvrage ronéo. 1979]

199* * VŨ Thị Minh Hương, NGUYỄN Văn Nguyên, PAPIN Ph. Ðịa danh và tài liệu lưu trữ về làng xã Bắc kỳ. Répertoire des toponymes et des archives villageoises du Bắc Kỳ. Hà Nội, NXB VHTT pour EFEO Viện Ðông Bác Cổ (Tủ sách VN VI), Cúc Lưu Trữ Nhà Nước, 1999, 1289p. 16x24. Présentation et préface bilingue p.I-LXIII, cartes p. LXIV-XCVI, nomenclature p.1-910, Archives communales p.911-1082, index p.1083-1284. V. supra n° 63

Et supplément :

I.6.B.  Archives vietnamiennes modernes, dont période dite coloniale

200* * VŨ Chu Thạ (di.), NGÔ Thiếu Hiệu, VŨ thị Minh Hương, ...PAPIN, P. ... Sách chỉ dẫn các phông lưu trữ thời kỳ thuộc địa bảo quản tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia I, (Guide des fonds d'archives d'époque coloniale conservées au Centre des Archives Nationales I), Hà Nội. Hà-nội, NXBKHXH, 1995, 340p. 16x24. Index des noms de lieux. Présentation bilingue.

201* * NGÔ Thiếu Hiệu, VŨ Thị Minh Hương, PAPIN Philippe, VŨ Văn Thuyên. Sách chỉ dẫn các phông lưu trữ thời kỳ thuộc địa (bảo quản tại Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia I, Hà Nội). Guide des fonds d’archives d’époque coloniale (conservés au Centre n°1 des Archives Nationales à Hanoi). NXB VHTT pour Cục Lưu Trữ Nhà Nước, Viện Viễn Ðông Bắc Cổ, 2001, 300p. 16x24 (bilingue)

201-2* Văn kiện Ðảng toàn tập [Recueil complet des documents du Parti], en 28 volumes (1930-1967 pour l’instant. Hà Nội, NXB Chính Trị Quốc Gia, nxbctqg@hn.vnn.Việt Nam. D’après cgoscha@club-internet.fr> 

Voir aussi n° 2626

Supra n° 199 : Vũ thị Minh Hương et autres. Ðịa danh và tài liệu lưu trữ về làng xã Bắc Kỳ

* Il y aurait bien autre chose, notamment paraît-il l’ouvertured’archives de la période 1954 à 1963

Et supplément :

I.6.C.  Archives occidentales anciennes 

* Archives du ministère de la Marine, Paris (Indochine avant le milieu du XIXe siècle)

* Voir supra n° 113 et 116

202* * CORDIER, H. ‘La correspondance générale de la Cochinchine (1785-1791)’ T’oung Pao, série II, vol. VII n° 5 et VIII n° 4

* DESCOURS-GATIN ... v. supra n° 106* 

203* * FERREOL DU FERRY. La série d’Extrême Orient du fonds des Archives coloniales conservées aux Archives Nationales. Paris, Imprimerie Nationale, 1958, 208p.

* MASSON, v. n°  210 : ‘Les sources de l’histoire du Viet Nam’

204* * SEPTANS, A. Les commencements de l’Indochine Française, d’après les archives du ministère de la Marine et des Colonies, les mémoires ou relations du temps. Paris, 1887, 213p .

Et supplément :

I.6.D.  Archives ou recueils de documents occidentaux modernes

* Voir supra n° 106, 113, 116 et 139

205* *ARRIGHI DE CASANOVA, A. Recueil général des actes relatifs à l’organisation et de la règlementation de l’Indochine, parus avant le 29 .1.1919. Hanoi-Haiphong, IDEO, 1919, 2 vol. 650 et 871p. (I. 1776-1911)

206* * DARESTE, P. et autres. Recueil de législation, de doctrine et de jurisprudence coloniales. Paris, 1912, in-12, 1275p.

207* * GANTER, D. Recueil de la législation en vigueur en Annam et au Tonkin, depuis l’origine du protectorat jusqu’au 1 mai 1895. Hanoi, Schneider, 1895, 695p. Deuxième édition 1900 avec en plus un 2e vol. 1895-1899, 401p.

209* * LAFFONT, E. et FONSSAGRIVE, JB. Répertoire alphabétique de législation et de règlementation de la Cochinchine arrêté au premier janvier 1889. Paris, A. ROUSSEAU, 1890, au moins 5 vol.

210* * MASSON, A. ‘Les sources de l’histoire du Viet Nam’. CR mensuels de l’Académie des Sciences d’Outremer, XX, séances des 8 et 22.1.1960, po.23-32.

210-2* * TANTET. Inventaire sommaire de la Correspondance Générale de la Cochinchine, 1686-1863. Paris, Challamel, 1905,30p.

211* * TIOURINE, V. "Les archives diplomatiques de l'empire russe relatives à l'Asie du Sud Est"   JA. n. 267 (1979), pp.191-230

Et supplément :

I.7.A. TEMOIGNAGES ETRANGERS

212* * AIMÉ MARTIN, L. (publiées sous la di. de) Lettres édifiantes et curieuses concernant l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, avec quelques relations des missions, et des notes géographiques et historiques. Tome IV: Chine, Indochine, Océanie.  Paris, Société du Panthéon Littéraire, 1843, 720p. (petit format)

213* * Annales de la Propagation de la Foi (Lyon, APF, 1822-1912) se définissant: "Recueil périodique des lettres des évêques et missionnaires des missions des deux mondes, et de tous les documents relatifs aux missions et à la propagation de la foi, collection faisant suite aux Lettres Édifiantes"

214* * BREBION, A. Bibliographie des voyages dans l’Indochine française, du IXe au XIXe siècle. Saigon, Schneider, 1910 [Paris BN 8° Q 8555]

215* * LAUNAY, A. Histoire de la Mission de la Cochinchine (1658-1823). Documents historiques. Paris, Charles Douniol et Réteaux, Tequi successeurs, 3 vol. 16,5x25, 1923,1924,1925 (I: 1658-1728, 644p.;  II: 1728-1771, 448p.;  III: 1771-1823, 540p.). Histoire de la Mission du Tonkin. Documents historiques, Librairie Orientale Adrien Maisonneuve, 1927, 1 vol. (1658-1717, 600p.) Réédition à Paris, Les Indes Savantes, 2001.

216* * LAUNAY, A. Atlas des missions de la Société des missions Etrangères, en 27 cartes en 5 couleurs accompagnées de 27 notices géographiqưes et historiques. Lille, Desclée, De Brouwer, 1890.

217* * MA TOUAN-LIN. Wen xian tong kao (c). [XIIIe s.]. Trad. en français par D’Hervey de Saint-Denys, Ethnographie des peuples [méridionaux]  étrangers à la Chine Genève, H. Georg – Th. Muller, 1872-1882, 2 vol. X+522, IV+627p.

218* * MARILLIER, A. Nos pères dans la foi. Notes sur le clergé catholique du Tonkin de 1666 à 1765. 3 vol. de 283, 140 et 186p.30x21.  I : Textes ; II. Vies ; III. Annuaires. Publié à Paris par Eglises d’Asie (Missions Etrangères, 128 rue du Bac, Paris V), série histoire, 1995

219* * Missions Étrangères de Paris. Relation des missions et des voyages des évêques vicaires apostoliques, et de leurs écclésiastiques. Tome I : "és années 1672, 1673, 1674, 1675". Tome II : "és années 1676, 1677". Paris, Ch Angot, 1680, 390 et 242p. (petit format)

220* * NGUYỄN Thế Anh. Bibliographie critique sur les relations entre le Viet Nam et l'Occident (ouvrages et articles en langues occidentales). Paris, Maisonneuve et Larose, 1967, 310p. 15,5x24. Réédition ?  +

221* * SALMON, C et TẠ Trọng Hiệp. ‘Les récits de voyages chinois comme sources pour l’étude du Việt Nam du Xe au XXe siècle’. BEFEO 83 (1996), p.67-88. Bibliographie. La plupart des textes avaient été publiés en Chine

Et supplément :

II.  HISTOIRE GÉNÉRALE
II.1. OUVRAGES SUR PLUSIEURS PÉRIODES.  MÉLANGES 

222-2* * BOUSQUET, G. et BROCHEUX, P. (édi .) avec nombreux auteurs. French Scholarship on Twentieth Century Vietnamese Society. Ann Arbor, The University of Michigan Press, 2002, 476p. 15x23 

* * DAYDÉ et autres. L’aventure de l’art moderne au Viet Nam. V. infra n° 2567

222-3* Dương Quảng Hàm, con người và tác phẩm, par LÊ Thi (cb), NXB Giáo Dục, 2002, 877p. 16x24 (34 articles, puis reproductions complètes de 6 ouvrages : VN văn học sử yếu, VN thi văn hợp tuyển, Bài phú sông Bạch Ðằng, [Về] Truyền Hoa Tiên, Nguôn gốc quyển Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, Ai sửa lại quyển Lục Vân Tien của Nguyễn Ðình Chiểu ?)
222-4* * CHESNEAUX, J., BOUDAREL, G., HEMERY, D. (éd.). Tradition et révolution au Vietnam. Paris, Anthropos (‘Sociologie et Tiers Monde’), 1971, 509p. 13,5x22

222-5* ÐẶNG Ðức Siêu, NGUYỄN Vinh Phúc, PHAN Khanh, PHẠM Mai Hùng. Việt Nam di tích và thắng cảnh. NXB Ðà Nẵng, 1991, 340p. 13x19, index

222-6* Hoàng  Xuân Hãn (La Sơn YÊN HỒ), 1908-1996. Publication posthume par Hữu Ngọc, Nguyễn Ðức Hiền (cb) : Hà Nội, 3 vol. 16x24 par NXB GD, 1998. I. Con người và trước tác (phần I), 1163p. avec 21 ph. ; II. Trước tác lịch sử, 1570p. ; III. Trước tác văn học, 1412p.

222-7* * HUBERT, JF (édi). L’âme du Viet Nam. Paris, 1996. V. infra n° 378

222-8* NGÔ Thiếu Hiệu (cb) avec ÐÀO Thị Diến, VŨ Văn Sách, VŨ Văn Thuyên, LÊ Huy Tuấn, … Tuyển tập những bài công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ của Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia I. Hà Nội, TTLTQG I, 2002, 574p. 20x29 (40e anniversaire de la fondation du Dépôt).

222-9* *  NGUYỄN Khắc Cần, PHẠM Việt Thục. Việt Nam trong qúa khứ qua 700 hình ảnh. VN in the past through 700 pictures. VN dans le passé à travers 700 images. NXB Lao Ðộng, 1997 (photos NB et dessins)

223* * PAPIN, Ph. et KLEINEN, J. (éd.) Liber amicorum. Mélanges offerts au Professeur Phan Huy Lê. Hà Nội, EFEO, CASA- IIAS, NXB Thanh Niên, 1999, 320p. 14,5x20,5, 7 ph. C. Biographie, œuvres, biblio. Nous avons dépouillé les articles proprement historiques 

224* PHAN Huy Lê. Tìm về cội nguồn. 2 vol., Hà Nội NXB Thế Giới, 1999, 819 et 934p. 14,5x20,5. Nombreux articles de PHL, réédités à l’occasion de ses 60 ans, dont beaucoup sur les sources de l’histoire. Vol. II : ?

225* PHAN Huy Lê (cb) avec VŨ Ngọc Tú, NGUYỄN Duy Thông, PHÙNG Hữu Phú, NGHIÊM Ðình Vì, VŨ Minh Giang. Việt Nam học. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ nhất, Hà Nội, 15-17.7.1998, 5 vol.  de 419, 481, 679, 473, 546p. 19x28. NXB Thế Giới, 2000. 

Phát biểu và báo cáo tại phiên họp toàn thể,  1. Lịch sử truyền thống và hiện đại ; II. 2. Văn hóa và giao lưu văn hóa ; III. 3. Kinh tế và xã hội, 4. Làng xã, nông thôn và nông nghiệp ; IV. 5. Phụ nữ, gia định và dân số, 6. Ðô thị và môi trường ; V. 7. Ngôn ngữ và tiếng việt, 8. Các nguồn tư liệu.

225b* PHAN Huy Lê (cb)  Các nhà Việt Nam học nước ngoài viết về Việt Nam. NXB Thế Giới, 2002, 2 vol. 763 et 903p. 14x20,5 [Contributions des participants étrangers]

225-5* * TAYLOR, KW. and WHITMORE, JK. Essays into Vietnamese Pasts. Ithaca, New York, Cornell Univ. SEAP, Studies on Southeastasia, n° 19, 1995 en 288p. 18x25

226* TRẦN Văn Giàu tuyển tập. NXB GD, 2000, 1295p. 16x24

227* TRẦN Quốc Vượng. Theo dòng lịch sử. Những vùng đất, thần và tâm thức người Việt. Hà Nội, NXB VHTT, 1996, 566p. 13x19 [49 lieux, thèmes, clichés historiques tels que perçus dans la civilisation vn.]

228* VŨ Huy Chân. Lòng quê. Nhân vật, thắng cảnh, di tích lịch sử. Réédi. à Houston, NXB Xuân Thu (Texas), 1973, 242p. 15x21 avec ph. NB

Et supplément :

II.2.  CONCEPTION ET ETAPES DE L'HISTORIOGRAPHIE 

229* ÐẶNG Ðức Thi. Lịch sử học Việt Nam (từ thế kỷ XI đến giữa thế kỷ XIX). NXB Trẻ, 2000, 314p. 14x20

230* ÐINH Xuân Lâm, DƯƠNG Lan Hải. Nghiên cứu Việt Nam. Một số vấn đề lịch sử kinh tế xã hội văn hóa. Hà Nội, NXB Thế Giới, 1998, 252p. 14,5x20,5

230-2* Hội Giáo Dục Lịch Sử thuộc Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam, Khoa Sử Ðại Học Sư Phạm Hà Nội n° 1. Hồ Chí Minh bàn về lịch sử. Hà Nội, 1995, 154p 14,5x20,5 [textes]

231* * HONEY, PJ. "Modern Vietnamese Historiography", p.95-104, dans HALL, DGE. Historians of Southeast Asia, London, Oxford UP., 1961, réédi 1963 

232* * KOCHIRO UNO. Essais sur les mythes politiques vietnamiens. Paris (Mémoire pour le diplome EHESS), 1989, 366p. 21x29,5. Inédit en 4/94  (6 c.; bibliographie p.326-353: ouvrages chinois et vietnamiens ; liste des divinités au XVIIIe s.)

233* * LANGLET, Philippe. L'historiographie d'Etat au siècle des Nguyễn. EFEO, Collection de Textes et Documents sur l’Indochine, XIV. Tome I (1990) : Conditions d'élaboration et caractères au siècle des Nguyễn, 664p. 18,5x27. Avec bibliographie dont l’état des sources, croquis et annnexes, tables des grandes œuvres, et index alphabétiques des noms propres et termes techniques. Tome II (1985) Khâm định Việt sử thông giám cương mục (Texte et commentaire du Miroir Complet de l’Histoire Việt établi par ordre impérial, chapitres 36 et 37 (1722-1735), 174p., index et organigramme des institutions de l’Etat.

234* * LANGLET, Philippe. ‘L'historiographie d'Etat au siècle des Nguyễn (conditions d'élaboration et caractères)’ p.351-362, avec 2 croquis de la répartition des terres imposées vers 1860, et des lauréats des concours régionaux de 1848 à 1858. Dans Viêt Nam, sources et approches (textes réunis par P. Le Failler et JM. Mancini, actes du colloque international Euroviet, Aix en Provence, 3-5.5.1995, publications de l'Université d'Aix en Provence, 1996. Et dans The Viet Nam Review, 1, autumn-winter 1996p.105-120, ed. par Huỳnh Sanh Thông et autres, Mekong Printing Inc., 2421 W First st., Santa Ana, CA 92703, USA.

235* * LÊ Cừ. Les génies tutélaires d'après le "Việt điện u linh tập" (Les génies de l'indépendance vietnamienne). Paris, thèse (université Paris 7), 1976, 339p. Publi. PEFEO ?

236* NGUYỄN Hoàng. " 1945-1985. Một chặng đường phát triển mới của nền sử học cách mạng Việt Nam". NCLS n° 223, 4/ 1985, p.48-53 (Un premier bilan des traductions d'ouvrages anciens)

237* NGUYỄN Văn Tố (Ưng Hòe) [1889-1947] I. Ðại Nam dật sử. II. Sử ta với sử Tàu. Réédition Hà Nội, Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam, 1997, 522p., présentation par Hà Văn Tấn

237-2*  PHAN Ngọc Liên. Lịch sử học Việt Nam. Hà Nội, Ðại Học Quốc Gia, Trường Ðại Học Sư Phạm, 1995,176p. 14,5x20,5

238* * POZNER, V. "Le problème des chroniques vietnamiennes. Origines, influences étrangères"  BEFEO LXVIII (1980), p.275-302. Hypothèses intéressantes mais contestables, avec des erreurs. 

 239* * TAYLOR, KW. 'Surface Orientations in Vietnam : Beyond Histories of Nation and Region' Jo. of Asian Studies 57/ 4 (XI 1998) p.949-979. Histoire générale. Bibliographie

240* TRẦN Thái Bình. Tìm hiểu Lịch sử Việt Nam. Hà-nội, NXB Văn Hóa Thông Tin, 2001, 437p. 14x24 [60 cas de discussion, dont ‘Vua Tự Ðức bình luận lịch sử bằng thơ’ p.59-66]

241* VĂN Tạo (Présentation)  Sử học Việt Nam trên đường phát triển [La science historique vn sur la voie du progrès]. 10 articles par Lê Văn Lan, Phan Huy Lê, Nguyễn Hồng Phong, Hà-nội, VSH, NXBKHXH, 1981, 283p. 13x19

242* VĂN Tạo. "Nhìn lại thành tựu sáu năm hoạt động của Ban Nghiên Cứu Lịch Sử, Ðịa Lý, Văn Học, Việt Nam (1953-1960). NCLS  n° 213 XI-XII 1983, pp.9-12

243* * WHITMORE, JK. The Vietnamese Confucian Scholar’s View on his Country’s early history. Michigan Papers on South and Southeast Asia, n° 11, 1976, p.193-203

Et supplément :
II.3. HISTOIRES DE  L'ÉTAT NATIONAL, À CARACTÈRE OFFICIEL 

II.3.A.  Anciennes rédactions, en chinois ou en vietnamien (chữ nôm)  

244*  Ðại Việt sử ký toàn thư, [puis] tục biên (c)  [Livre complet des mémoires historiques, et ses suites]. C’est l’Ancienne Histoire :

244a* 1272. Une première histoire officielle de l’Etat national Ðại Việt sử ký avait été rédigée au plus tard sur ordre impérial en 1272 par Lê Văn Hưu, de la conquête chinoise à la fin des Lý (1225). Elle a disparu, sauf des remarques de son auteur (infra n° 1281) incorporées par son continuateur Phan Phu Tiên qui lui avait donné une suite : 

244b* 1445. Ðại Việt sử ký tục biên en 1445 par Phan Phu Tiên, allant jusqu'à la fin des Trần (1406), amplifiée peu après :

244c* 1479. Ðại Việt sử ký toàn thư toujours sur ordre impérial, à l'aide de tous les documents lisibles notamment sur les origines et jusqu’en 1428 par Ngô Sĩ Liên en 1479. Les légendes protohistoriques y ont été arrangées en origines communes de 2 empires du Nord (Chine) et du Sud (Ðại Việt, Thiên Nam), ce dernier indépendant mais respectueux du premier.

244d* 1511. Des compléments furent ajoutés par ordre impérial au XVIe s. : le Việt giám thông khảo (Etude du miroir complet du Việt) par Vũ Quỳnh en 1511, qui arrêta la partie préliminaire ou écrits extérieurs (ngoại kỷ) non plus à la victoire décisive contre les Chinois en 939, mais à la victoire de Ðinh Tiền Hoàng unificateur de l’Etat en 967. 

244e* 1514. Et le Việt giám thông khảo tổng luận (Discours sur...) par Lê Tung en 1514. C’étaient plutôt des réflexions sur l’histoire nationale.

244f* 1697. Quốc sử thực lục Une suite fut composée sous les Mạc, qui allait probablement jusqu’à leur accession au pouvoir en 1527. Elle fut refondue et continuée en principe sur ordre impérial jusqu'en 1663 par Phạm Công Trứ, puis jusqu'à 1675 par Hồ Sĩ Dương, Lê Hi et Nguyễn Qúi Ðức, et imprimée (mais apparemment non diffusée) en 1697. 

244g* 1774. Trịnh Sâm venant de réunifier l'empire et s'apprêtant peut-être à tenter d'usurper le trône impérial, ordonna encore une Suite (Lê sử tục biên) jusqu'à 1740 par Nguyễn Hoàn, Lê Qúy Ðôn et Vũ Miên, assistés de Ngô Thì Sĩ, Phạm Nguyên Du, Ninh Tôn et Nguyễn Sá en 1775. 

244h* 1800. Ngô Thì Nhậm sous les Tây Sơn a utilisé et continué leur ébauche, mais n’a pu que commencer la publication en 1800 d’une nouvelle version des Mémoires Historiques, toujours en caractères chinois, par une nouvelle Partie préliminaire (Tiền biên) jusqu'à 1427 et non plus 967. 

244i* 1986. Le texte complet de toute cette ancienne histoire officielle a été révisé et édité (jusqu'à 1789, fin des Lê), sous la responsabilité de Chen Ching Ho et L. Vandermeersch, par l'Université de Tokyo, en 3 vol. (1984-1986). 

244j* 1968, 1971. L'Institut d'Histoire (Viện Sử Học) à Hà-nội a publié avec notes et index, la traduction vietnamienne par Cao Huy Giu et Ðào Duy Anh (Ðại Việt sử ký toàn thư) du texte de 1697 donc jusqu’en 1675, en 4 vol. 13x19 (NXB KHXH, 1967-1968, rééditée avec des corrections en 1971) ; sans le texte original. 

244k* 1993. Une nouvelle traduction a été publiée à Hà Nội en 1993 (NXB KHXH) en 4 vol. de 342, 528, 474 et 670p. 19x26,5.  I. Présentation par Nguyễn Khánh Toàn, étude par Phan Huy Lê (p.11-77), traduction et notes (origines à 1225) par Ngô Ðức Thọ, révisées par Hà Văn Tấn ;   II. trad. par Hoàng Văn Lâu (jusqu’en 1497) ;   III. trad. par Hoàng Văn Lâu et Ngô Thế Long (jusqu’en 1656 seulement, et index général) ;  IV. Texte en caractères chinois,  auquel se réfère la traduction demie-page par demie-page. Il y a donc une lacune chronologique. Voir d’ailleurs : Phan Huy Lê, ‘Ðại Việt sử ký toàn thư. Tác giả, văn ban, tác phẩm.  ‘Qúa trình biên soạn và tác giả’ NCLS, 210 (5-6 1983) p.24-38 ; suite et fin ( ?), n° 211 ou 212, p.7-19. V. aussi infra n° 2144

244m* Une traduction des 5 chapitres de la partie préliminaire (ngoại kỷ) par Tạ Quang Phát, accompagnée du texte original (1697), a été publiée à Sài Gòn en 1974 (Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên), 386 et CCXC pages. Intro. par Võ Long Tê p. XXII –XLII.

244n* 1982. La traduction vietnamienne annotée de la suite jusqu'à 1789, par Nguyễn Kim Hưng, Ngô Thế Long et Nguyễn Ðổng Chi a été publiée (jusqu'à 1740) en 1982, puis complètement (Ðại Việt sử ký tục biên 1676-1789) par l'Institut des Textes Anciens (Viện Hán Nôm) à Hà-nội en 1991 (484p. 16x24) ; sans le texte original..

244p* 1997. La nouvelle partie préliminaire (Ðại Việt sử ký tiền biên) de Ngô Thì Nhậm en 1800 (des origines à 1427) a été traduite par Dương Thị The (cb), Lê Văn Bầy, Nguyễn Thị Thảo, Phạm Thị Thoa, et revue par Lê Duy Chương, et publiée  à Hà Nội (NXB KHXH pour Viện Nghiên Cứu Hán Nôm), 1997, 566p., mais sans texte original ni index.

244q* * Traduction annotée des passages sur les relations extérieures des origines au XVIe siècle : v. infra n° 345

245* Khâm định Việt sử thông giám cương mục (c) 1884. [Version impériale du Texte et commentaire du Miroir général de l'histoire Việt]. Les Nguyễn ont voulu refondre l’histoire officielle dès 1807, mais les contradictions entre les logiques confucéenne et dynastique ont empêché qu'on reprenne l'ouvrage avant 1856, sous la responsabilité de Phan Thanh Giản puis de nombreux réviseurs. On ne l'a achevée (jusqu'à 1789) dans la logique dynastique des Nguyễn, qu'en 1884 et diffusée qu'en 1890 : ce fut le Khâm định Việt sử thông giám cương mục. [Version impériale du Texte et commentaire du miroir complet de l'histoire Việt]. Il en reste bien peu d’exemplaires. Expression de l'idéologie confucéenne et d'une thèse légitimiste, il reprend dans l'ensemble l’ ‘ancienne histoire’, mais avec des notes explicatives et examens critiques complétant la chronique. Il reste la plus importante pour la connaissance des événements (Détails sur la mise en oeuvre, les impressions, éditions et traductions dans Langlet 1990, p.506-511, supra n° 233)

245b*  Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Réédition photographique (réduction d’un tiers) à l’initiative de l’Association Culturelle et Politique  Sino-Vietnamienne (Zhong Yue Wen Hua Jing Yi Xie Hui), par la Bibliothèque Nationale (Guo Li Zhong Yang Du Shu Guan), Ministère de l’Education Nationale à Taipei (Taiwan) en 1969 : 8 vol., 4152p. 14,5x20,5.

245c* Traduction en vietnamien sous la responsabilité de l'Institut d'Histoire (Viện Sử Học) à Hà Nội par plusieurs lettrés dont Hoa Bằng, Phạm Trọng Ðiềm, Trần Văn Giáp, publiée entre 1957 et 1960. Réédition de la traduction vietnamienne en 2 vol. (1203 et 1206p.) à Hà Nội (NXB Giáo Dục) en 1998, telle quelle mais avec restauration du titre complet khâm định, index désormais général des noms propres, et des principaux thèmes 

* * Traductions partielle en français : Chapitre 1 à 5 (Partie préliminaire), ch. 22 (extraits), ch. 33 à 37 (1663-1735) :

245d* * Par A. Desmichels : Les Annales Impériales de l’Annam, traduites en entier pour la première fois du texte chinois, Ecole Spéciale des Langues Orientales Vivantes, Paris, en 3 fascicules, 1889-1894 (en réalité, traduction sans to des seuls 5 chapitres de la Partie préliminaire des origines à 967, sans le très important chapitre de tête). 

245e* * Par L. Aurousseau : ‘Exposé de géographie historique du pays d’Annam, traduit du Cương Mục’, BEFEO XXII (1922) p.143-159 [du Nord au Quảng Nam]. Traduction des chapitres 21 (p.15b.6-35b.6) et 22 (p.6b.7-9b.7)

245f* * Par M. Durand. Texte et commentaire du miroir complet de l’histoire Viêt : chapitres de tête et premier de la Partie préliminaire (origines à 111 av. JC), avec to. et nombreuses notes, précédée par une introduction avec 6 clichés p.I-VIII. Index alphabétique p.75-82. Hà Nội, EFEO (Bibliothèque de Diffusion), 1950. Et chapitre II (112 av. à 207 ap. JC), avec to. et notes ; annotations impériales regroupées en fin de chapitre. BEFEO XLVII (1955) 2, p.374-434 avec to.

245g* * Par P. Langlet, avec nombreuse notes : chapitre 33 à 37 : 33-34 (1663-1705) dans ‘La tradition vietnamienne, un Etat national au seinde la civilisation chinoise’, BSEI XLV (1970) 2-3, p.1-395 ; avec to. En un volume annexe. Et ch. 35 (1706-1722) sans to. dans BEFEO  LXV (1978) p.574-587. Et ch. 36-37 (1723-1735) dans L’ancienne historiographie d’Etat au Việt Nam, T. II. Coll. EFEO Textes et Documents sur l’Indochine, XIV / 2, 1985, 174p. sans to

245h* * Traduction des passages sur le bouddhisme ancien, par Trần Văn Giáp : infra n° 595

246* Ðại Nam thực lục tiền biên chính biên (c)  [Relation véritable du ÐN, parties préliminaire et principale]. Histoire officielle de l’Etat dynastique des Nguyễn, chroniques par règnes, oeuvre principale du Quốc Sử Quán (Bureau d’Histoire de l’Etat) entre 1811 et 1939 : du gouvernement autonome des Nguyễn dans le Sud (1558-1777) et de l'épopée de Nguyễn-phúc Ánh donc de la période des "Tây Sơn" selon la thèse des Nguyễn (1778-1801), puis de l'État dynastique de ceux-ci dans le cadre national (1802-1925). A notre connaissance, il n’y a pas encore de chronique du règne Bảo Ðại (1925-1945). Sommairement, avec les derniers rédacteurs en chefs :

TB. ÐNTL tiền biên (1558-1777), par Trương Ðăng Quế et Vũ Xuân Cảnh, 1844

I  chính biên (1778-1819) Gia Long, par les mêmes, 1848 

II (1820-1840) Minh Mạng, par Phan Thanh Giản, 1861

III (1841-1847) Thiệu Trị, par Ðỗ Ðăng Ðệ, 1877 

IV (1848-1883) Tự Ðức, par Trương Quang Ðản, 1894  

V (1883-1885) Kiến Phúc, + supplément pour Hàm Nghi, par le même, 1902  

VI (1885-1889) Ðồng Khánh, par Cao Xuân Dục, 1909 

VI supplémentaire (1889-1916), Thành Thái, Duy Tân par Hồ Ðắc Trung, 1922 (restée en l'état d'ébauche manuscrite)

VII (1916-1925) Khải Ðịnh,  (même état) par Phạm Quỳnh, 1939. 

Traduction en vietnamien du Tiền biên et des chroniques I à VI (38 vol., Hà-nội, Viện Sử Học, 1962-1978). Détails sur la mise en oeuvre, les impressions, éditions et traductions dans Langlet 1990, p.506-511, réf.supra n° 233

246b* * Traduction (Cadière) des passages sur les guerres Nord-Sud  XVIIe siècle : n° 1514

247* 1908. Quốc triều tiền biên chính biên toát yếu (c) [Résumé des Ðại Nam thực lục histoire de la dynastie nationale, parties préliminaire et principale] sous la responsabilité de Cao Xuân Dục directeur du Bureau d’Histire de l’Etat (Quốc Sử Quán), 1908. 

247b* 1924 / 1972. Quốc triều tiền biên chính biên toát yếu Traduction en vietnamien (quốc ngữ) sur ordre impérial par Nguyễn Bá Trác en 1921/1924 au Quốc Sử Quán. La partie principale (chính biên) de 1778 à 1888 de cette traduction a été éditée à Sài-gòn (Nhóm Nghiên Cứu Sử Ðịa) en 1972 (429p. 14,5x21). 

 
Elle était en cours d’édition aussi en 1998 par NXB Thuận Hóa : Quốc Sử Quán triều Nguyễn, Quốc triều chính biên toát yếu (bản dịch tiếng việt của Quốc Sử Quán), volume I (1778-1883), 576p. 14,5x20,5. (Cao Xuân Dục chủ biên ; Trần Ðình Phong hiệu đính ; Ðặng Văn Thụy, Lê Hoàn biên soạn ; Nguyễn Ðức Lý, Nguyễn Tư Tái biên tập). Dans la publication à Sài Gòn (supra), le livre VI va jusqu’à 1888, ce qui correspond à la partie imprimée du Ðại Nam Thực Lục . Dans celle de Huế, « quyển VI : việc từ đời Hiệp Hòa (1883) đến khi Khải Ðịnh mất (1925 !), Thành Thái lên ngôi (1889) », ce qui parait incohérent, si l’on ne se demande pas de quoi sera fait le 2e volume : il n’y aurait que 9 page d’après l’édition à Sài Gòn

248*  Ðại Nam liệt truyện tiền biên chính biên (c)  [La collection des chroniques a été complétée par les Traités et surtout Biographies] : 

Tiền biên (1558-1777), par Trương Ðăng Quế et Vũ Xuân Cẩn, 1852. 

Chính biên I (1778-1819), avec 3 livres sur les États indochinois, par Nguyễn Trọng Hợp, Bùi Ân Niên, 1889 ;  II (1820-1883), par Cao Xuân Dục, Lưu Ðức Xưng, Trần Xán, 1909. 

Mise en oeuvre,  traductions et éditions, v. Langlet 1990, supra n° 233. 

248b* Traduction complète en vietnamien : I. Tiền biên par Ðỗ Mộng Khương, Hoa Bằng ; II. Chính biên sơ tập (1778-1819) par Ngô Hữu Tạo, Ðỗ Mộng Khương ; III. Chính biên nhị tập (1) par Nguyễn Manh Duân, Ngô Hữu Tạo, Ðỗ Mộng Khương ; IV.Chính biên nhị tập (2) par Trương văn Chinh, Nguyễn Danh Chiên. (NXB Thuận Hóa sous la responsabilité de Viện Sử Học, 4 vol., Hà Nội, 1993). Pas d’index alphabétique, pas de caractères chinois, table des matières sans  renvois aux pages concernées. 

248c* Et traduction aussi par Cao Tự Thanh : Tiền biên (1558-1777), NXBKHXH, 1995 avec longue présentation p.6-53, et index alphabétique

Et supplément :

II.3.B. Rédactions modernes, en transcription phonétique du  vietnamien (quốc ngữ)

249* Lịch Sử Việt Nam.  Hà Nội, 1960-1963, 8 vol. 19x27. I. TRẦN Quốc Vượng, HÀ Văn Tấn. Lịch sử chế độ công xã nguyên thủy VN. [Histoire de l’organisation de la commune primitive]. 1960, 267p., 3 cartes, 10 photos.  II. TQV, HVT.  Lịch sử chế độ phong kiến VN., 1. Thời kỳ hình thành và phát triển bước đầu (180 av.JC-1407) [H. du système féodal VN., 1.Origines et premiers développements]. 1960, 504p. 7 c., 11 ph.  III. PHAN Huy Lê. Id., 2. Thời kỳ phát triển cực thịnh (1407-1527) [Développement et apogée]. 1960, 242p., 5c., 7 ph.  IV. PHAN Huy Lê, CHU Thiên, VƯƠNG Hoàng Tuyên, ÐINH Xuân Lâm. Id., 3. Thời kỳ khủng hoảng và suy vong (1527-1858) [Crise et chute]. 1960, 554p., 7c., 12 ph.  V. TRẦN Văn Giàu, ÐINH Xuân Lâm, NGUYỄN Văn Sư. Lịch sử cận đại VN., 1. 1858-1873. 1960, 266p., 7c., 9 ph.  VI. TVG, ÐXL, NVS, ÐẶNG Huy Vận. Id., 2. 1874-1896, 1961, 364p., 12c., 10 ph.  VII. TVG, ÐXL, HOÀNG Văn Tân, NVS. Id., 3. 1897-1918, 1961, 412p., 13c., 12 ph.  VIII. TVG, ÐXL, KIÊU Xuân Bá. Id., 4. 1919-1930, 1963, 242p., 14 ph. Mais même mise à jour lors de rééditions, cet ouvrage ne suffisait plus, ayant été conçu avant les grandes découvertes archéologiques, et finissant trop loin du temps présent, d'où le projet d'un nouveau manuel d'enseignement supérieur en 8 volumes, dont à notre connaissance, seul le premier a été publié : ci-dessous n° 254

250*  ỦY BAN KHOA HỌC XÃ HỘI.  Lịch sử Việt Nam,  2 vol., Hà Nội. [Ouvrage composé sous la direction du Comité des Sciences Sociales]  I. [Origines - mi XIXe s.], 1971, 438p. 18x25,3, 19 cartes et plans, 55 photos. II. NGUYỄN Khánh Toàn (cb) [jusqu'à 1945], 1985, 363p., 7c., 36 photos. Collection non sans intérêt, mais plus marquée par l'orientation politique, surtout le vol. 2.

251* NGUYỄN Khắc Viện.  Histoire du Vietnam. Paris, Éd. Sociales, 1974, 288p. 13,5x21,5, 4 cartes. Ouvrage en bien des points passionné ; ses pages 107 à 267 sont consacrées à la résistance et à la reconquête de l'indépendance depuis le milieu du XIXe s. jusqu'à 1973 ; le XIXe s. n'est pas traité ; l'information sur le XXe siècle nous parait insuffisante. Plusieurs rééditions depuis : Vietnam. Une longue histoire. Hà Nội, Éd. En Langues Étrangères, notamment en 1987, 504p.  14x21. Fait un peu figure de présentation officielle de l’histoire du Viet Nam pour les étrangers. Encore réédi. L’Harmattan, 1999, 504p.

252* NGUYỄN Phan Quang, TRƯƠNG Hữu Quýnh, NGUYỄN Cảnh Minh. Lịch sử Việt Nam.  Hà-nội, 3(?) vol., NXB Giáo Dục. Vol. 2. 1427-1858.  467p. 13x19, 3e éd. revue, 1980.

253* NGUYỄN Phan Quang, VÕ Xuân Ðàn. Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến năm 1858. NXBGD, 1993, 2 vol. 14x20, 208 et 218p. avec 16 croquis et cartes, 5 ph (mal reproduites)

254* PHAN Huy Lê, TRẦN Quốc Vượng, HÀ Văn Tấn, LƯƠNG Ninh. Lịch sử Việt Nam.  I. Thời kỳ nguyên thủy đến thế kỳ X  [Origines-Xe]. Hà Nội, NXB Ðại Học và Trung Học Chuyên Nghiệp, 1983, 519p. 15x22, 6c., 79 ph. Réédition améliorée en 1991, 367p. 19x27, avec 5 c., 3 p. de dessins, et 70 ph. NB mal reproduites sur les exemplaires observés ; index 

255*  TRƯƠNG Hữu Quýnh et autres Ðại cương lịch sử Việt Nam. Hà Nội, NXB Giáo Dục, 1998. I. TRƯƠNG Hữu Quýnh (cb), PHAN Ðại Doãnh, NGUYỄN Cảnh Minh. Từ thời nguyên thủy đến năm 1858, 473p.16x24, 40 ph. NB, 7 c . ou croquis ;  II. ÐINH Xuân Lâm (cb), NGUYỄN Văn Khánh, NGUYỄN Ðình Lễ 1858-1945, 383p., 36 ph. NB ;  III. LÊ Mậu Hãn (cb), TRẦN Bá Ðệ, NGUYỄN Văn Thư 1945-1995 [1975-1995 : p.274-331], 339p., 19 ph. NB, 4 c.

Et supplément :

II.4.  HISTOIRES GENERALES PRIVÉES

II.4.A.  Histoires générales privées anciennes

* Voir aussi ci-dessous aux chapitres Littérature dans les périodes successives

II.4.B.  Histoires générales privées modernes avant 1945

256*  ÐÀO Duy Anh. Việt Nam văn hóa sử cương, 1938 [Grandes lignes de l'histoire VN]. Explication de l'histoire pour comprendre le présent.  Rééd.  Sài Gòn, 1951,  347p., 14x20,5 ; et tp HCM, 1992, 388p. 13x19

257* HOÀNG Cao Khải. Việt sử yếu (c) [Précis d'histoire việt], 1914. Première histoire situant les problèmes VN dans l'histoire universelle, jusqu'à 1789,  mais encore en caractères chinois.  Publié ensuite en vietnamien dans Ðông Dương Tạp Chí, 1915, n° 2 à 21. Rééd. et trad. vn. de l’édition originale par Lê Xuân Giáo. Sài Gòn, PQVKVH, 1971, p.478, CCCXXVIII

258* TRẦN Trọng Kim. Việt Nam sử lược  [Abrégé d'histoire du Việt Nam]. Hà Nội, 1920 ; rééd. en 2 vol., 1928, 29. Sa préface ressemble à celle de Hoàng Cao Khải, et il a été un ouvrage quasi officiel du Việt Nam sous protectorat français, car sa diffusion a bénéficié de la position d'inspecteur général de l'Instruction Publique de son auteur. Il reste un sommaire très utile pour les événements, mais ses dernières parties louant le protectorat, l'ont fait détester par les patriotes. Nombreuses rééd.: Sài-gòn, 7e éd. revue, Tân Việt, 1964, 585p. 15x21,5, encore en 1972 avec un index alphabétique, et ensuite au Etats-Unis ; et même encore au Việt Nam par NXB VHTT, 1999, 617p., mais avec corrections en principe signalées.

259* * TRƯƠNG Vĩnh Ký. Cours d’histoire annamite à l’usage des Ecoles de la Basse Cochinchine. Saigon, 1875, 2 vol.

Et supplément :

II.4.C.  Histoires générales privées depuis 1945 : Asie du Sud Est

260* * CAYRAC-BLANCHARD, FISHER, LÊ Thanh Khôi, DEVILLERS, FISTIÉ, PERRIN. L'histoire du XXe siècle. L'Asie du Sud-Est.  Paris, Sirey, 2 vol. 1970-71. Dont "Le Viet Nam'' par P. Devillers [mi XIXe – 1973] :  II. p. 722-924 

261* * HALL,  DGE. A History of South-East Asia, 1955. Rééditions complétées, dont par The Macmillan Press LTD, Londres 1976, 1019p. 14x22, biblio., index 

262* * JAN M., CHALIAND G., RAGEAU JP., Atlas de l'Asie orientale. Histoire et stratégies. Paris, Seuil, 1997, 223p 25x19. Très nombreux croquis en couleurs expliqués 

263* * TARLING, éd.. The Cambridge History of South East Asia. Cambridge University Press, 1992, I. From early times to circa 1800, 655p.et 10 c. ; II. The nineteenth and twentieth centuries, 706p., 6 c., bibliographies, index. 

264* * WANG, Nora. L'Asie orientale du milieu du XIXe siècle à nos jours Paris, A. Colin, "U'', 1993, 408p. 17x23. Non sans quelques détails à revoir sur le Việt Nam

Et supplément :

II.4.D. Histoires générales privées du Việt Nam depuis 1945, par des Vietnamiens

265* * LÊ Thành Khôi. Le Viêt Nam. Histoire et civilisation (Origines-1954).  Paris, Ed. de Minuit, 1955, 587p. 13x21, 16 cartes, chronologie, tableau des poids et mesures (1897) et monnaies, bibliographie.

266* * LÊ Thành Khôi. Histoire du Viêt Nam des origines à 1858. Révision du précédent en 1971 et rééd. partielle : Paris, Sudestasie, 1981, et 1987 puis 1992 corrigée :  452p. 18,5x26, 24 cartes et plans, 5 fig., 100 photos NB, index avec orthographes en caractères chinois.  Non sans détails contestables, inévitables dans un pareil effort de synthèse, l'ouvrage reste le meilleur en langue occidentale. 

267* LƯƠNG Ninh (cb), NGUYỄN Cảnh Minh, … Lịch sử Việt Nam giản yếu. NXB CTQG, 2000, 658p. 15x22 (dont cadre naturel et origines) Depuis 1975 : p.601-619

268* NGUYỄN Khắc Viện. Expérience vietnamiennes. Paris, Edi. Sociales, 1970, 270p. 13,5x21. Intro. par Ch. Fourniau.

269* NGUYỄN Quang Ngọc (cb), VŨ Minh Giang, ÐỖ Quang Hưng, NGUYỄN Thừa Hỷ … Tiến trình lịch sử Việt Nam. NXB Giáo Dục, 400p. 16x24 [p.365-393 : depuis 1975]

270* PHẠM Văn Sơn. Việt sử tân biên  [Nouvelle rédaction de l'histoire việt]. Sài Gòn, 6 tomes. 14,5x21, 1956 à 1963 (?)  I. Biên khảo về các việc đã xây ra trong thời thượng cổ và cận cổ [Des origines au Xe s.], Trần Hữu Thoan XB 1956, 449p. + chronologie, tables, 3 cartes, 16 ill. sans grand intérêt.   II. Trần Lê thời đại [jusqu'à 1527], Văn Hữu Á châu XB 1958, 641p. + supplément sur le Văn miếu, 9 cartes dont une chinoise du temps de l'intégration à l'empire des Ming au XVe s., plusieurs documents dont le Bình Ngô đại cáo de Nguyễn Trãi, 40 dessins ou photos non sans intérêt mais non liés au texte: par exemple sur les minorités ethniques à époque récente...  III. Nam Bắc phân tranh (Loạn phong kiến Việt Nam) 1527-1802. [Les luttes Nord Sud, guerres féodales vietnamiennes]. Văn Thái ấn quán 1959, 478p., 8 cartes, quelques documents.   IV. Từ Tây Sơn mạt điệp đến Nguyễn sơ [de la fin des TS à la fin du règne Thiệu Trị], Khai Tri tổng phát hành, 1961, 432p., 4 cartes anciennes, 28 ill. dont dessins de costumes, portraits, monuments; 3 doc.  V. Việt Nam kháng pháp sử  [H. de la lutte contre les Français], vol.1: (du début du règne Tự Ðức à 1884) 452p., 3 cartes, 17 portraits surtout des officiers français et de l'auteur, 18 ill. dont photos et dessins anciens ; vol.2: (1885-1914), 472p., 2 cartes dont celle de Ba đình, 10 portraits de Vietnamiens ; vol.3:? +  VI. ? L'ouvrage, un peu dans l'esprit de celui de Trần Trọng Kim, tentant la synthèse des documents écrits anciens du Việt Nam, et de travaux français, manque parfois de rigueur et a été rapidement dépassé ; mais sa documentation et son effort d'interprétation n'est pas sans intérêt. 

271* TRẦN Quốc Vượng. Những vùng đất, thần và tâm thúc người việt. Hà Nội, NXB VH 1996, 562p. 13x19

272* TRẦN Văn Giàu, TRẦN Bạch Ðăng, MẠC Ðường (cb) Lịch sử Việt Nam (tổ thư ký : Tôn nữ Quỳnh Trân, Ðinh Văn Liên, Lê Văn Nam). Tập I. Phan Xuân Biên et alii. [Géographie, ethnographie, langues, peuplement] Tp. HCM, Hội Ðồng KHXH, Viện KHXH, NXB Trẻ, 2001, 353p. 16x24, avec 38 ph C, 13 p. de dessins, 10 c NB, 4 ph C, index.

Et supplément :

II.3.E.  Histoires générales par des auteurs étrangers

273* * CHESNEAUX, J. Contribution à l'histoire de la nation vietnamienne.  Paris, Editions Sociales, 1955, 323p., 14x23. Essai d'explication de l'histoire, surtout depuis le XVe s.

274* * FÉRAY, PR. Le Viêt-Nam (des origines lointaines à nos jours). Paris, PUF., "Que sais-je" 398, 1984. Réédition 1990, 1992 (127p. 11,5x17,5), 4e , mise à jour en 1996.

275* * LAUNAY, A. Histoire ancienne et moderne de l'Annam (Tongking et Cochinchine) depuis l'année 2700 avant l'ère chrétienne jusqu'à nos jours. Paris, Challamel, 1884, 251p.

276* * LE GRAND DE LA LIRAYE, TM. Notes historiques sur la nation annamite Sài Gòn, 1866, 107p.

277* * LEWIS, N. A Dragon apparent (Travels in Indochina). Londres, Jonathan Cape, 1951, 316p. 28 pl. Place aux montagnards du Sud

278* * LUGUERN, J. Le Viêt Nam. Paris, Karthala, 1997, 333p. 13,5x21 (géo. et hist.)

279* * MAYBON, RUSSIER, H. Lectures sur l'histoire d'Annam, depuis l'avènement des Lê, suivies de notions élémentaires d'administration. Hanoi (3e éd.) 1919, 164p.

280* * PAPIN, Ph. Viêt Nam. Parcours d‘une nation. Paris, La Documentation Française, Asie Plurielle, 1999, 176p. 15x21, 10 c. Statistiques déformées par l‘édition, selon l‘auteur

281* * PATRIS, Ch. ''Le peuple d'Annam dans l'Antiquité et le haut Moyen-âge'' Revue Indochinoise  1921 /3-4, p.115-149 ; /5-6, p.305-343 ; /7-8, p.31-76 ; /9-10, p. 231-273. Peut-être édité en livre : Essai d’histoire d’Annam, Huế, 1923, 355p.

282* * ROUSSET, P. Le Parti Communiste vietnamien. Contribution à l’étude de la révolution vietnamienne. Paris, Petite Collection Maspero, 2e édi. 1975, 355p. 11x18

283* * TAYLOR, KW.  The birth of Viet Nam.  [jusqu'y compris Ðinh Bộ Lĩnh]  Univ. of California Press, 1983,  XXI et 398p. 15x23.

Et supplément n°

II.5.  HISTOIRES PAR THÈMES, SUR LONGUES PÉRIODES

II.5.A.1.Vie politique et administration, généralement 

284* BÙI Xuân Ðính. 101 truyện pháp luật thờ xưa. NXB Thanh Niên, 254p. 13x19 

284-2* ÐỖ Văn Ninh. Từ điển chức quan Việt Nam. [avant le XXe siècle]. Hà Nội, NXB Thanh Niên, 2002 (?), 837p. 14,5x20,5. Index avec l’écriture chinoise ; # 2000 termes

284-3* ÐINH Xuân Lâm, NGUYỄN Văn Hồng. Xu hướng đổi mới trong lịch sử Việt Nam. Hà Nội, NXBVHTT, 1998, 304p. 14,5x20,5 [de Nguyễn Trường Tộ à Hồ Chí Minh]

285* * LANGLET, P. ‘Les conditions de la démocratie au Viet Nam’ p.127-146, dans Actes du 2e symposium franco-soviétique sur l’Asie du Sud-Est, Paris, 1991 (Le poids du passé dans l’interprétation du présent de l’Asie du Sud-Est). Publication en français et en russe par l’Institut d’Orientalisme de l’Académie des Sciences de l’URSS, et la Maison des Sciences de l’Homme à Paris, 1993

286* * LANGLET, P. ‘La philosophie de la loi et l’esprit confucéen’, p.15-58. Dans Histoire de la codification juridique au Vietnam, textes du colloque international à Montpellier en décembre 1999 sur ce thème réunis par B. Durand, P. Langlet, CT Nguyên. Faculté de Droit de Montpellier, coll. Temps et Droits, 2001, 396p. 15x21

287* * NGUYỄN Thế Anh. ‘La conception de la monarchie divine dans le Việt Nam traditionnel’  BEFEO 84 (1997) p.147-158.

287-2* * NGUYỄN Thế Anh. ‘Le bouddhisme dans la pensée politique du Viet Nam traditionnel’. BEFEO  89 (2002) p. 127-143

287-3* PHẠM Minh Thảo. Hoạn quan Việt Nam. Hà Nội, NXB VHTT, 2002, 251p. 13x19

287-4* PHAN Ðăng Thanh, TRƯƠNG Thị Hoa. Lịch sử định chế chính trị và pháp quyền Việt Nam. I : de Hùng vương à Hồ Qúy Ly. Hà Nội, 2e éd. Corrigée et complétée, NXB CTQG, 1997, 423p. 14,5x20,5. 

288* * VANDERMEERSCH, L. La société civile face à l’Etat dans les traditions chinoise, japonaise, coréenne et vietnamienne. Actes du colloque américano-européen, Paris, 29.5.1991. EFEO, Etudes Thématiques, 1994, 478p. 28 cm., ill.

Et supplément n°

II.5.A.2.Vie politique et administration, XXe siècle particulièrement
289* Tôn nữ QUỲNH TRẦN (cb). Từ điển Hồ Chí Minh sơ giản. Tp. Hồ Chí Minh, NXB Trẻ pour Viện KKHXH, 1990, 511p. 14x20

290* * Les constitutions du Viêt Nam (1946, 1959, 1980, 1992). The constitutions of Viet Nam (1946, 1959, 1980, 1992) [donc pas celles de 1956 ni 1967 à Sài Gòn jugées illégitimes, ngụy]. Hà Nội, Thế Giới, 1995, 215p. 14x20. Deux éditions : français et anglais

Et supplément n°

II.5.B. Économie et société  (monnaies : v. infra, n° 684.)

* Voir supra n° 284-2
291* * DO-LAM Chi Lan. La mère et l’enfant dans le Viet Nam d’autrefois. L’Harmattan, 1998

292* * ENGELBERT, Th. Die chinesische Minderheit im Süden Vietnams (Hoa) als Paradigma der kolonialischen und nationalistischen Nationalitätenpolitik. Frankfurt – Berlin, Peter Lang, 2002, 703p. 15x21, 4 ph. NB, 1 c., 2 cartes ht (Hanoi et Sai Gon). Biblio., index. [Edition prévue d’une traduction en anglais]

292-3* * JACQUES, Cl. ‘Sources on Economic Activities in Khmer and Cham Lands’, p. 327-334. Dans Marr et Milner, Southeast Asia … réf. supra n° 1250

293* * LANGLET-QUACH Thanh Tâm. ‘Le phénomène urbain dans le Viêt Nam traditionnel’ Cahiers d’Outremer, 46 année, n° 184 (X-XII. 1993), p.419-442

294* * LANGLET, P. ‘Coopération dans l’étude des registres fonciers’ p.163-182. Dans P. Papin, J. Kleinen, Liber amicorum, Mélanges offerts au Professeur Phan Huy Lê, NXB Thanh Niên pour EFEO, CASA, IIAS, 1999, 320p. 14x20. Voir documents à l’appui, infra n° 1892

295* * LANGLET, P. ‘Histoire du peuplement’ (p.29-59), dans Population et développement au Viet Nam par P. Gubry (33 auteurs), Karthala et CEPED, 2000, 613p. 16x24 avec 16 ph. C, 8 croquis C, nombreux schémas et graphiques. Edition prévue en vietnamien

295-3* LÊ Minh Quốc. Các vị tổ ngành nghề Việt Nam. Tp HCM, NXB Trẻ, 1998, 136p. 13x19 avec 25 dessins anciens des techniques, et 13 petites photos NB mal reproduites

296*  LÊ Quốc Sử. Một số vấn đề lịch sử kinh tế Việt Nam. NXB Chính Trị Quốc Gia, 1993, 518p. 14x20 [des origines à 1995]

296-4* LÊ Văn Kỳ. Lễ hội nông nghiệp Việt Nam. NXB Văn Hóa Dân Tộc, 2002, 346p. 13x19

296-2* MẠC Ðừơng (cb). Làng xã ở châu Á và ở Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo khoa học. NXB tp. HCM, 1995, 14x20

296-3* * NGUYỄN Thế Anh. ‘Village versus State : the Evolution of State-Local Relations in Vietnam until 1945’. Reprinted from Tonan Kenkyu (Southeast Asian Studies), Vol. 41, n°1, June 2003, p.101-123

297* * NGUYÊN Tùng. 'L'esclavage dans le Viêtnam ancien' p.509-540, dans Formes extrêmes de dépendance. Contribution à l'étude de l'esclavage en Asie du Sud-Est, sous la direction de G. Condominas, Edi. de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 1998. Nombreuses notes et bibliographie.

298* * PAPIN, Ph. ‘Histoire des contacts : position du problème et hypothèses de recherches’ p.205-220. Dans  Papin, … (éd.) Liber amicorum, Mélanges offerts au Professeur Phan Huy Lê, NXB Thanh Niên pour EFEO, CASA, IIAS, 1999,

299* * PHAN Ðại Doãn. ‘Modalités de fonctionnement et base économique du lignage chez les Việt’ p. 23-34. Dans Papin … (éd.) Liber amicorum. Mélanges offerts au Professeur Phan Huy Lê. Hà Nội, EFEO, CASA- I IAS, NXB Thanh Niên, 1999

** TESSIER, O. v. supra n° 97-3

300*  TRẦN Bá Tước (cb), Ðỗ Nguyễn Dũng,  Ðỗ Hải Minh, … Từ điển kinh tế thị trường từ A đến Z. NXB tp. HCM, Tủ Sách tri thứ và phát triển, 1992, 273p., avec lexique anglais – vietnamien. Réédition Paris, Sudestasie, (1999 ?)

341* TRƯƠNG Hữu Quỳnh. Chế độ ruộng đất ở Việt Nam thế kỷ XI-XVIII  [Le régime agraire...] Hà Nội, NXB KHXH : I. Thế kỷ XI-XV.  1982, 342p. 13x19;  II. Thế kỷ XVI-XVIII.  1983, 223p.

342* VĂN Tạo (cb) Nông thôn Việt Nam trong lịch sử (nghiên cứu xã hội nông thôn truyền thống) [La campagne VN dans l'histoire (recherches sur la société agricole traditionnelle)], tập I.  Hà-nội, NXBKHXH, Viện Sử Học, 1977, 416p. 13x19 (20 articles de Nguyễn Ðổng Chí et autres) +

343* VĂN Tạo (cb), LÊ Văn Lan, ÐỖ Văn Ninh et autres. Ðô thị cổ Việt Nam (Ancient towns in VN).  Hà Nội, Viện Sử Học, 1989, 350p. 13x19 (10 plans ou c., 19 ph.. Cổ Loa, Liên Lau, Hoa-lư...)

344* VŨ Tuấn Sán, NGUYỄN Ðống Chi. Nghệ nông cổ truyền Việt Nam qua thư tịch Hán Nôm. Hà Nội, Viện Nghiên Cứu Hán Nôm, NXB Giáo Dục, 1994, 400p. 14,5x20

Et supplément n°

II.5.C. Histoire générale : relations extérieures, frontières. Expansion

345* * BÙI Quang Tung, NGUYỄN Hương (traductions). Le Ðại Việt et ses voisins, d'après le Ðại Việt sử ký toàn thư (Mémoires historiques du Ðại Việt au complet)  des origines à la fin du XVIe siècle.  L'Harmattan, 1990, 114p. 18x24, 5 c. Notes par NGUYỄN Thế Anh 

346* * CHCPI (Centre d'Histoire et Civilisations de la Péninsule Indochinoise) Le monde malais et la péninsule indochinoise. Kuala Lumpur, IIe Congrès international sur la civilisation malaise, 1990,163p. 15x21 (10 art.)

347* * CHASSIGNEUX, E. ‘L'Indochine’ dans Histoire des colonies françaises, par Hanotaux et Martineau, vol. V. L’Inde, l’Indochine (p. 312- 583),  Paris, Plon, 1932

348* * CHEMILLIER-GENDREAU, M. La souveraineté sur les archipels Paracels et Spratleys. L’Harmattan, 1996, 306p. 16x24. Biblio. Et annexes p.135-306

349* ÐẶNG Thu (cb), NGUYỄN Danh Phiệt, CAO Văn Biền, PHAN Ðại Doãn, NGUYỄN Thế Huệ. ‘Di dân của người Việt từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XIX (Migrations of the Viet from the X century to the middle of the XIX century’). Hà Nội, NCLS phụ san 1994, 177p. 19x26,5, sans carte ; premier chapitre (p.5-28) sur les origines jusqu'au Xe s.; considérations sur la formation multiculturelle de la nation.

350* * DEVERIA, G. Histoire des relations de la Chine avec l'Annam-Vietnam du XVIe au XIXe siècles, d'après des documents chinois traduits pour la première fois et annotés.  Paris, Publi. de l'ELOV, 1e série, XIII, Leroux, 1880, 102p., cartes anciennes  

351* * DEVERIA, G. La frontière sino-annamite : description géographique d'après des documents officiels traduits pour la première fois. Paris, Leroux (Publications de l'ELOV, III/1), 1886, 183p. 15x24. Cartes anciennes et illustrations

352* * DUMOUTIER, G. "L'Indochine et ses anciennes relations avec le Japon". Revue Française du Japon, 1892 / 7

353* * GERVAISE. "Le Tonkin et les invasions chinoises"   Soc. bretonne de Géographie, VII 1888, pp.40-61, 104-114, 147-152.  Récit à partir de documents chinois.   A vérifier (BN Paris octavo G 5117/1888/VII) 

354* * GOTTER, MG. "Towards a Social History of the Vietnamese Southwards movement"  JSEAS, IX /1, 3 /1968, p.12-22. CR BEFEO LVIII (1971), p.360-361

355* HÀ Mai Phương, CHU Thu Hằng. Sử liệu về biên giới ta và Tàu từ đời nhà Lý cho tới đầu thời Pháp thuộc. Campbell, Cal. 95009, Mai Hiên XB, Po Box 1061, 58p.14x22,2 ill.,5 c.

356* * LAFONT (éd.). Les frontières du Viet Nam (Histoire des frontières de la péninsule indochinoise).  L'Harmattan, 1989, 268p. 16x24, 17 art., 14 c.. "La notion de frontière dans la partie orientale de la péninsule indochinoise", p.11-24, collectif ;  "La perception des frontières dans l'ancien Vietnam à travers quelques cartes vn. et occidentales", p.25-62, Quach-Langlet ;  "La frontière s-vn du XIe au XVIIe s". p.63-69, Nguyễn Thế Anh ;  "La frontière s-vn du XVIIIe au XIXe s"., p.70-80, P. Langlet ;  "La frontière s-vn du début du XIXe s" à 1874, p.81-84, Nguyễn Thế Anh ;  "La frontière s-vn et le face à face franco-chinois à l'époque de la conquête du Tonkin", p.85-103, Fourniau ;  "La frontière s-vn de 1895-1896 à nos jours", p.104-119, Dauphin ;  "Le Nam Tiến dans les textes vietnamiens", p.121-127, Nguyễn Thế Anh ;  "Les frontières du Campa", p.128-137, Po Dharma ;  "La frontière entre le Cambodge et le Vietnam"..., p.136-155, Mak Phoeun ;  "La frontière entre le Cambodge et le VN depuis le milieu du XIXe s", p.156-182, Lamant ;  "Etablissement par le Vietnam de sa frontière dans les confins occidentaux", p.185-193, Nguyễn Thế Anh ;  "La frontière entre le Laos et le VN...", p.194-203, S. Phinith ;  "La frontière VN-lao de 1893 à nos jours", p.203-232, B.Gay ; "La frontière maritime du VN", p.235-243, Lafont ;  "Les archipels Paracels et Spratley", p.244-262, Lafont.

357*  LƯU Văn Lợi. Việt Nam đất biển trời (lưu hành nội bộ). Hà Nội, NXB Công An Nhân Dân, 1990, 228p. 13x19

358* * LƯU Văn Lợi. Le différend vietnamo-chinois sur les archipels Hoàng Sa et Trường Sa. Hà Nội, Thế Giới, 1996, 140p. 16x24, 16 ph., 6 c., 18 doc ph.. Noms de toutes les îles en Vietnamien, anglais et chinois

359* * MEYER...Histoire de la France coloniale,  Paris, A. Colin, 1990  I. Des origines à 1914, par  MEYER, TARRADE, REY-GOLDZEIGER. 847p.  II. De 1914 à 1990, par THOBIE, MEYNIER, COQUERY-VIDROVITCH, AGERON , 654p. 

359-3* NGUYỄN Lương Bích. Lược sử ngoại giao Việt Nam các thời đại trược. Hà Nội, NXB Quân Ðội Nhân DÐân, 2003, 266p. 13x19 [jusqu’au XIXe s.]

360* * NGUYỄN Thế Anh ‘Les relations du Viêt Nam avec le monde malais jusqu’au milieu du XIXe siècle’. Kuala Lumpur, Contribution de la délégation française au 2e congrès international sur la civilisation malaise, 1990, p. 163 sq

361* * NGUYỄN Thế Anh, FOREST, A. (édi). Guerre et paix en Asie du Sud-Est. L’Harmattan, 1998, 336p. 16x24 [XIIIe-XXe s.]

362* * NGUYỄN Thế Anh, ISHIZAWA, Y. (éd.). Commerce et navigation en Asie du Sud Est (XIV – XIXe siècles). Trade and Navigation in SEA…). L’Harmattan, 1999, 190p. 16x24  (10 articles)

364* NGUYỄN Q. Thắng. Hoàng sa, Trường sa.  Tp Hồ Chí Minh (Sài-gòn), NXB Trẻ, 1988, 235p. 13x19.  A repris le contenu de l'ouvrage ci-dessous n° 376 ; reproductions de qualité très inférieure ; pas de carte de Taberd.

365* * NGUYEN Thi Dieu. The Mekong River and the Struggle for Indochina. Water, War and peace. Praeger Publishers, 1999, 256p., biblio, index

365-3* NGUYỄN Thị Thảo, PHẠM Văn Thắm, NGUYỄN Kim Oanh. Sứ thần Việt Nam. Hà Nội, NXBVHTT, 1996, 307p. 13x19

366* PHẠM Ðức Dương, CHÂU Thị Hải. Bước đầu tìm hiểu sự tiếp xúc và giao lưu văn hóa Việt Hoa trong lịch sử. Hà Nội, Trung Tâm Nghiên Cứu Xã Hội và Phát Triển, par Thế Giới, 1998, 231p. 15x21

367* PHAN Huy Lê, BÙI Ðăng Dũng, PHAN Ðại Doãn, PHẠM Thị Trần, TRẦN Bá Chí. Một số trận quyết chiến lược trong lịch sử dân tộc. Hà Nội, NXB Quân Ðội Nhân Dân, 1976, 525p.

368* * PHUNG Van Dan."La formation territoriale du Viet Nam" Revue du Sud Est Asiatique, 1963/4 pp.247-295, et 1964/2 pp.128-176  

369* * PLUCHON   Histoire de la colonisation française, Paris, Fayard 1991  I. Le premier empire colonial, des origines à la Restauration, par PLUCHON,  P., 1114p.  II. Flux et reflux, 1815-1962, 607p.

370* * RAQUEZ, A. "La frontière sino-annamite"  Rv Indo, 25.V.1903, pp.458-461

* ROZE, X. Géopolitique de l’Indochine.   V. infra n° 2858

372* * SILVESTRE, J. "Notes sur les châu lao du Tonkin". Excursions et Reconnaissances, XI, n° 26, III-IV.1886, p.169-172

373* * SILVESTRE capitaine. ‘Les Thai blancs de Phong Tho’ BEFEO 1918 / 4, p. 1-56

374* * TABOULET, G. La geste française en Indochine. Histoire par les textes de la France en Indochine des origines à 1914. Paris, Adrien Maisonneuve, 2 vol. 1955, 936p., avec 231 textes et 53 ill. en tout. Epilogue : textes sur la restitution des indépendances (p.918-926)

375* * THÁI Văn Kiểm. "Curiosités diplomatiques et protocolaires du Việt Nam d'autrefois"   BSEI  XXXVIII (1963) 3-4, pp.581-612, 2 pl. photo.

375-3* TRẦN Tường Vân (cb), NGUYỄN Quang Ân, PHẠM Quế Liên. Người Việt Nam ở Triều Tiên và mối giao lưu văn hóa Việt Nam - Triều Tiên [Corée]. Hà Nội, 1997, 245p. 13x19. Dont ‘Họ Lý gốc Việt Nam ở Hàn quốc’, par Phan Huy Lê, p.9-24

376* * VÕ Long Tê. Les archipels de Hoàng-sa et de Trừơng-sa selon les anciens ouvrages vietnamiens d'histoire et de géographie (Hồng Ðức bản đồ, Phủ biên tạp lục de Lê Qúy Ðôn;  Ðịa dư chí, Hoàng Việt địa dư chí de Phan Huy Chú ;  Ðại Nam thực lục, Hội điển sự lệ, Nhất thống chí du Quốc sử quán). Sài Gòn, Ministère de la Culture, de l'Éducation et de la Jeunesse, 1974, 192p. + 41 pl. dont reproductions de 7 cartes anciennes, d'un dessin de bateaux, et de textes anciens ; + insérée dans le livre, pliée: ‘An nam đại quốc họa đồ (Tabula Dictionarii Latino-anamitici)’, 1838, de Mgr. Taberd,  44x81.

376-3* * WICKBERG, E. Historical Interactions of China and Viet Nam : institutional and cultural themes. Lurence, Kansas, 1969. Cité par Wolters

377* * WIENS, HJ. China's march to the Tropics. Hamden, Conn., Shoe String Press, 1954, 441p.  Rééd. en 1967 sous le titre Han Chinese expansion in South China
Et supplément n° 

II.5.D. Histoire générale : vie culturelle (v. aussi Moeurs et coutumes, infra II/ 6) 

II. 5. D. 1. Vie culturelle. Généralités

378* * DE BEAUVOIR, P. (PDG du ‘Bon Marché’, présentateur de l’exposition au Bon Marché, 1996). L’âme du Viet Nam. Paris, Cercle d’Art, 1996, 103p. 21x29, nombreuses ill. C. (articles sur l’histoire, la civilisation, l’art )

379* ÐỖ Bằng Ðoàn, ÐỖ Trọng Huề.  Những đại lễ và vũ khúc của vua chúa Việt Nam. [Grandes cérémonies rituelles, danses et ballets des rois et seigneurs vn.] Sài Gòn, NXB Hoa-lư, 1969, 564p., 35 ph., dessins  (jusqu'en 1924). CR par Nguyễn Tiến Lãng, BEFEO  LVII (1970) pp.239-242

379-3* HỮU NGỌC (cb). Từ điển văn hóa cổ truyền Việt Nam [dont des biographies]. Hà Nội, NXB Thế Giới, 1995, réédirté en 2002 avec corrections et compléments, 769p. 12x19, avec cartte des provinces mise à jour

380* * HỮU NGỌC (cb). Dictionnaire de la culture traditionnelle du Viet Nam. (thématique, alphabétique, illustré). Hà Nội, Thế Giới, 1997, 1044p. 13x19. Nombreux dessins NB p.945-1043 dont plantes et animaux ; articles classés à partir des trad. ou équiv. françaises.

381* * HUỲNH Khắc Dụng. ‘L’enseignement dans l’ancien Vietnam’ France-Asie, n° 75 (VIII. 1952) p.516-525, 76 (IX. 52) p.683-691, 77 (X. 52 ?) p.762-769.

381-3* * LAMBRECHT M. et SCHICKLGRUBER, C. Viet Nam. Art et culture de la préhistoire à nos jours. Bruxelles, Ed. SNOECK, 2003 (272p. 24,5x29,5 avec 442 photos en couleurs réparties dans 10 articles). Livre catalogue de l’exposition aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire (Bruxelles), et für Völkerkunde (Vienne). Publi. en français, en flamand et en allemand. 

382* LÊ Trung Vũ, NGUYỄN Hồng Dương. Lịch lễ hội. NXB Thông Tin, 1997, 358p. 13x19

383* NGUYỄN Thế Long. Nho học ở Việt Nam. Giáo dục và thi cử.  Hà-nội, NXBGD, 1995, 231p. 13x19 (résumé jusqu’au XIXe s.)

384* NGUYỄN Quang Thắng. Khoa cử và giáo dục Việt Nam (các sự kiện giáo dục Việt Nam lược khảo). NXB Văn Hóa Thông Tin, 1993, 409p. 13x19. [Le passé impérial (p.7-136), peu sur l'époque coloniale, effort pour les années 1945-1954]. Réédition corrigée et complétée, NXBVH  1998, 510p. 14,5x20,5

386* * TRẦN Văn Giáp. Lược khảo về Khoa cử Việt Nam (từ khởi thủy đến khoa Mậu ngọ [Étude sommaire sur les concours au VN, des origines à 1918]. Hà-nội, 1941, 50p.  

* TRẦN Ðộ.  v. n° 3059

* TRẦN Văn Giàu (XIX – XXe s.)  Voir ci-dessous n° 1778

387* TRẦN Văn Giàu. Giá trị tinh thần truyện thống của dân tộc Việt Nam. NXBKHXH 1980, 314p. 13x19

388* TRẦN Văn Giàu. Triết học và tư tưởng. NXB tp. HCM, 1988, 541p. 14x20

389*  TRƯƠNG Hữu Quýnh. ‘Chế độ đào tạo và tuyển chọn quan chức ở nước ta thời phong kiến’ Tạp Chí Tổ Chức Nhà Nước, n° 1 (1995)

Et supplément n° 
II.5.D.2. Vie culturelle : Sciences et techniques dont botanique, médecine

390* * AUBAILLE-SALLENAVE, F. Bois et bateaux du Vietnam. Paris, SELAF, 1987, 183p., avec dessins, photos, vocabulaire

391* * CHOCHOD, L. ‘Les philtres et talismans d’amour à Huế’. BEFEO 1912 / 8, p.11-3

392* * CORDIER, G. ‘La divination chez les Annamites’. Rv Indo. 194 (7.7.1902) p.622-626.

393* * CORDIER, G.  ‘La divination chinoise. Clef des songes’. Rv. Indo. 1909 (X p.1033-1041, XI p.1134-1140), XII p.1240-1243).

394* * ÐINH Trọng Hiếu. ‘Les dénominations botaniques en vietnamien’ CEV 3 (1976-1977), p. 17-52

395* * ÐINH Trọng Hiếu. ‘Deux plantes médicinales marqueurs d’espace au Việt Nam : cây đinh lăng –Polyscias fruticosa (L.) Harms – et cây gạo – Bombax ceiba L –’. CEV 9 (1987-1988) p.61-76

396* * ÐINH Trọng Hiếu. ‘Alimentation, bibliographie analytique et critique’ CEV 9 (1987-1988), p.77-89

397* ÐỖ Tất Lợi. Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam. Hà Nội, NXB Kỹ Thuật, 1981, 1250p., avec 8 annexes dont composants chimiques, index l’un à partir du latin, et 701 dessins. Pages 947-1024 : remèdes tirés des animaux. Peut-être une édition en couleurs, aux USA en 2000 (?)

398* * DUMOUTIER, G. ‘Exorcismes et incantations’ Rv Indo. 189 (2.6.1902) p.505-507

399* * DUMOUTIER, G. ‘Essai sur la pharmacie annamite’. Rv Indo. 1900 (n° 79, 23.4, p.415-417 ; n° 80, 30.4, p.432-434)

400* * DUMOUTIER, G. ‘La géomancie chez les Annamites’. Rv Indo. 1914 : II. p.209-233, III. P.301-315

401* * DUMOUTIER, G. ‘L’astrologie chez les Annamites’  Rv Indo. VII-VIII 1915, p.101-127. Et ‘L’astrologie considérée plus spécialement dans ses applications à l’art militaire’. Rv Indo 1914 (XI-XII), p.456-475.

402* * DURAND, M. ‘Médecine sino-vietnamienne : bibliographie’. BEFEO, XLIX / 2, p.671-675

403* * DƯƠNG Ba Banh. "Panorama médical du Việt Nam d'autrefois" BSEI XXVI (1951) 3,  p.339-356 

404* * ÐOAN Thi Nhu (Éd.) Médecine traditionnelle et pharmacopée. Les plantes médicinales au Viet Nam. Hanoi, ACCT, 2 vol. 1990, 201 et 189p. 16x24 (dessins NB)

405* * GUILLEMINET, P. ‘Une industrie annamite [cham] : les norias du Quảng Ngãi’. BAVH XIII / 2, (4-6 / 1926), p.97-207 

406* * HOANG Bao Chau, PHO Duc Thao, ... La médecine traditionnelle vietnamienne. 12 articles, dont atlas (NB) des 35 plantes médicinales le plus employées au Viet Nam. Annexes, dont extrait de Thượng kinh ký sự (Notes du voyage à la capitale du médecin Lê Hưu Trác en 1781 pp.265-272 ; croquis. Hanoi, Edi. The Gioi, 1993, 275p. 14x20

407* * HUARD, P. et DESTOMBES, M. ‘Un traité des plantes médicinales exotiques du XVIe siècle, conservé à Hà Nội’  BSEI  XXIII (1948) 1,p.11-23

408* * HUARD, P. ‘Les chemins du raisonnement et de la logique en Extrême-Orient’ BSEI XXIV (1949) 3, p.9-32, biblio.

409* * HUARD, P. et DURAND, M. "La science au Viet Nam" BSEI  XXXVIII (1963) 3-4,  p.531-558

410* * LITOLFF. ‘Médecine légale sino-annamite. Le Livre de la réparation des torts’. Rv. Indo. 1909 (VI p.531-565, VII p.676-704, VIII p.767-787, IX p.881-905, X p.1017-1032, XI p.1107-1134, XII p.1217-1240) [dynastie de Song]

411* * MALLERET, L. ‘Notes sur des fabrications actuelles ou anciennes de poteries dans le delta du Mékong’. BSEI  XXXII  (1957) 1, p.31-38, 2 pl ht.

412* * NGUYỄN Ðăng Khôi. ‘Dénomination des plantes médicinales’. Et ‘Pour comprendre la dénomination des plantes médicinales en hmông’. (traduction par Ðinh Trọng Hiếu de la revue Dược Học, 1981, 2 : 6-11, et 1982, 2 :1-2). CEV  7-8 (1985-1986), p.188-196 et 197-201

413* NGUYỄN Mạnh Bảo. Lục thao, nguyên bản của Khương Thái công [Les 6 stratégies, texte original de KTc]. Sài Gòn, Ấn Quán XB, 1959, 219p. [un chapitre sur l’astrologie comme élément fondamental de la science politique]. CR Durand, JA 1960/ 2

414* * NGUYỄN Trần Huấn. Contribution à l’étude de l’ancienne thérapeutique vietnamienne. Hà Nội, 1951 (thèse).

415* * NGUYÊN Văn Ðàn, ÐOÀN thị Nhu. Cây thuốc Việt Nam. Medical Plants in Viet Nam. Hà Nội, Viện Dược Liệu - Bộ Y Tế, NXBKH và Kỹ Thuật, 1990, 431p. 14x21 (196 notices avec planches en couleurs et petits résumés en anglais, 2 index, latin et vietnamien)

416* * NGUYỄN Xuân Chữ. ‘L’astrologie au Viet Nam’. Indochine 1944.
417* * PARIS, P. Quelques dates pour une histoire de la jonque chinoise. BEFEO XLVI (1952 / 1 et 2), p.267-279 et 653-657.

418* PHẠM Hoàng Hộ. Cây cỏ miền Nam Việt Nam. Sài Gòn, 2e édi. TTHL, Bộ Giáo Dục, 1972, 2 vol. 1115 et 1139p.16x24. Réédi. Hà Nội (?), NXB Trẻ, 1999. En tout 5272 entrées (par noms latins) avec dessins. Index par noms vietnamiens, et latins. Il paraît qu‘il y a une réédition en couleưrs, en Amérique du Nord (?)

419* * PIETRI, JB. Voiliers d'Indochine. Sài Gòn, SILI, 1949, 129p. 28x37, avec dessins en XLIII pl.

420* * POUCHAT, J. ‘Superstitions annamites relatives au plantes et aux animaux’ Rv Indo. 1910 : IV-VI (p.401-409), VII-IX (p.585-612)

421*  TÂN Việt Ðiều. ‘Ðịa lý học Việt Nam qúa các thời đại’ Văn Hóa Nguyệt Sản, Sài Gòn, XI / 1968, p.1225-1234, 1250-1256

421-2* TRẦN Hợp. Cây cảnh hoa Việt Nam (trừ [sauf] họ phong lan Orchidaceae). 2e édition corrigée et complétée, NXB Nông Nghiệp, tp HCM en 2000, 535p. 14,5x20,5 avec 192 dessins NB, et 224 photos couleurs

422* * TRƯƠNG Vĩnh Ký, P. ‘Notes sur les diverses espèces de bateaux annamites’ 

BCAIC, I / 4 (1875)

423* VĂN Tạo (cb), Lê Văn Lan, Vũ Huy Phúc, et autres. Tìm hiểu khoa học kỹ thuật trong lịch sử Việt Nam [Recherches sur les sciences et techniques dans l’histoire du VN]...). Hà Nội, NXBKHXH, Viện Sử Học, 1979, 436p. 12x18,5 (11 articles), 25 ph. 

424* VÕ Văn Chi. Những cây thuốc thông dụng. NXB Ðồng Tháp, 1988, 360p. 13x19 avec 200 dessins NB, index. Référence à vérifier ou compléter

425* * VŨ Công Hậu. Les arbres industriels au Viet Nam. 

Hà Nội, Thế Giới, 1996, 129p. 13x19, plus de 15 arbres, 11 ph. C

Et supplément n°

II.5.D.3.a. Quelques travaux pour l’histoire de la langue et de l’écriture
426* * ÐOÀN Thiện Thuật. ‘Le quốc ngữ dans un manuscrit de Bento Thiện’. CEV 6 (1983-1984), p. 3-16

427* LÊ Văn Quán. Nghiên cứu về chữ nôm. Hà Nội, NXB KHXH, 1981, 231p. 14,5x20,5

428* * NGUYỄN Phú Phong. ‘L’avènement du quốc ngữ et l’évolution de la littérature vietnamienne, quelques considérations linguistiques’. CEV 9 (1987-1988) p. 3-18

429* * NGUYỄN Phú Phong. ‘Le vietnamien : un cas de romanisation inachevée’. CEV 10 (1989-1990), p.25-32

430* * NGUYỄN Phú Phong. ‘Regard comparatif sur les deux écritures vietnamiennes’. CEV 15 (2001), p.1-22

431* NGUYỄN Tài Cẩn (với XTANKÊVICH). Một số vấn đề về chữ nôm. Hà Nội, NXB Ðại Học và Trung Học Chuyên Nghiệp, 1985, 286p. 13x19

432* * NGUYỄN Tài Cẩn. ‘Douze siècles d’histoire de la langue vietnamienne : essai de délimitation des périodes’ Etudes Vietnamiennes, 133 (1999 / 3) p.5-15
433* NGUYỄN Tài Cẩn. Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc hán việt. Hà Nội, NXB KHXH, 1979, 339p. 15,x23. Réédi. complétée : NXB ÐHQG  Hà Nội, 2000, 353p.16x24

434* NGUYỄN Tài Cẩn. Ngữ pháp tiếng việt (Tiếng, từ ghép, đoản ngữ). Hà Nội, (2e édi.) NXB Ðại Học và Trung Học Chuyên Nghiệp, 1981, 395p. 13x19

435* NGUYỄN Tài Cẩn. Một số chứng tích về ngôn ngữ, văn tự và văn hóa. NXB ÐHQG Hà Nội, 2001, 439p 14x20
435-2* * NGUYỄN Xuân Hiên. ‘Un regard sur la tradition alimentaire vietnamienneà travers le parler populaire. Péninsule, n° 40 (XXXIe année 2000/ 1), p.113-154
436* NGÔ Ðức Thọ, HOÀNG Văn Lâu, LINH Quế (cb), avec Trần Nghĩa, Phạm Hựu (réviseurs). Một số vấn đề văn bản học hán nôm. Hà Nội, NXB KHXH pour Viện Nghiên Cứu Hán Nôm, 1983, 400p.13x19. [19 articles]

437* NGUYỄN Kim Thản, NGUYỄN Trọng Báu, NGUYỄN Văn Tu. Tiếng Việt trên đường phát triển. Hà Nội, NXB KHXH, 1982, 312p. 13x19

438* NGUYỄN Văn Tu. Một số vấn đề về ngôn ngữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trường Ðại Học Tổng Hợp Hà Nội XB, 1982, 95p. 19x27

439* PHỤNG Nghi. 100 năm phát triển của tiếng việt. NXB tp. HCM, 1993, 123p. 13x19

440* Tôn nữ QUỲNH TRẦN (cb). Từ điển Hồ Chí Minh (sơ gian). Tp HCM, Viện KHXH, NXB Trẻ, 1990, 511p. 14x20

441* * TRẦN Trọng Kim, PHẠM Duy Khiêm, BÙI Kỷ (sous le patronage de l'AFIMA).  Grammaire annamite. Hà Nội, 2e éd. revue et corrigée, Lê Thăng, 1943, 298p. 14,5x22. 

442* * TRƯƠNG Văn Chinh. Structure de la langue vietnamienne. Paris, Imprimerie Nationale, Publi. du Centre Universitaire des Langues Orientales, 6e série, X, 1970, 478p. 16x24

443* VŨ Văn Kính. [Ðất nước 4000 năm]. Bảng tra chữ nôm thế kỷ XVII (qua tác phẩm của Maiorica). NXB tp. HCM, 1992, 186p. 14,5x20. Présentation en 12p. puis liste des caractères avec leurs prononciations

Et supplément n°
II.5.D.3.b. Littérature (en français: v. paragraphe suivant)

444*  BẢO Ðịnh Giang, CA Văn Thinh. Thơ văn yêu nước Nam bộ nửa sau thế kỷ XIX. 3e édi. NXB Văn Học 1977, 315p. 13x19

444-2* BÙI Công Hùng. Sự cách tân thơ văn Việt Nam hiện đại (tiểu luận phê bình). Hà Nội, NXB VHTT, 2000, 443p. 14,5x20,5 [depuis les années 1920]

444-3* BÙI Hạnh Cân, PHẠM Minh Thảo, et autres. Nhóm tác gia nữ sĩ Việt Nam. Hà Nội, NXB VHTT, 2002, 14,5x20,5 (15 articles de Lý Ngọc Kiều à Hồ Xuân  Hương, et Ni Tần thi tập)

445* BÙI Hiển, HỮU Mai, LÊ Khánh. [55] Truyện ngắn Việt Nam 1945-1985. Hà Nội, Văn Học, 1985, 647p. 18x24

446* BÙI Văn Nguyên, HÀ Minh Ðức. Thơ ca Việt Nam (hình thức và thế loại). Hà Nội, NXB KHXH, 1971, 446p. 13x19

447* Ca dao Việt Nam trước cách mạng. 

Hà Nội, Tổ Văn Học Dân Gian, Viện Văn Học, 1963, 286p. 13x19

449* DƯƠNG Quảng Hàm. Việt Nam văn học sử yếu  1941  (Précis d'histoire de la littérature VN). Manuel d'enseignement secondaire du Protectorat, qui reste bien utile malgré l'insuffisance de son information maintenant.  Rééd. multiples, dont à Sài Gòn, BQGGDXB, 1962 ; puis NXB tổng hợp Ðồng Tháp, 1993 ; en 2002, v. supra n° 222-3

450* DƯƠNG Quảng Hàm. Việt Nam thi văn hợp tuyển. Sài Gòn, réédi. par TTHL, Bộ GD, 1968, 268p. 13,5x21,5 (extraits d’œuvres avec notes) ; en 2002, v. supra n° 222-3

451* DƯƠNG Quảng Hàm. Việt Nam quốc văn trích diễm. Sài Gòn, Bốn Phương XB, 1952, 282p. 14x20

451-2* ÐẶNG Nghiêm Vạn (cb), LÊ Trung Vũ, NGUYỄN Thị Huệ, ÐỖ Hồng Kỳ, TRẦN Thị An, TĂNG Kim Ngàn. Tổng tập văn học dân tộc thiếu số Viết Nam.  I.(1) : Tục ngữ đồng dao bát ru, câu đố, dân ca lao động, phong tục.  I(2) : Dân ca trữ tình, dân ca nghi lễ.  II. Truyện cổ dân gian.  III(1) : Truyện lịch sử, sử thi   III(2) : Sử thi  IV. Truyện thơ. Viện Văn Học Hà Nội, NXB Ðà Nẵng, 2002. Vu le volume IV : 1030p., en vietnamien

452* ÐINH Gia Khánh, BÙI Duy Tân, MAI Cao Chương. Văn học Việt Nam (thế kỷ thứ X nửa đầu thế kỷ thứ XVIII)  Hà Nội 1979. Réédi. 1991-92 ; 1997 (NXB Giáo Dục) 619p. 16x24

453*  ÐINH Gia Khánh (cb), BÙI Văn Nguyên, NGUYỄN Ngọc San. Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, II. Thế kỷ X-XVIII. Hà Nội, 2e édi. complétée, NXBVăn Học, 1976, 934p. 13x19

454*  ÐINH Gia Khánh, CHU Xuân Diên. Lịch sử Văn học Việt Nam, Văn học dân gian.  [H. de la Litt. VN. Litt. Populaire).  Hà Nội, NXB Ðại Học và Giáo Dục Chuyên Nghiệp, 1972 et 1973, 3e rééd. 1990/91, 2 vol. 434 et 528p. 13x19

455* ÐINH Gia Khánh, NGUYỄN Ðức Diệu, VŨ Tú Nam (cb), Nguyễn Tài Cẩn, Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Cừ, …. Tổng tập văn học Việt Nam [Anthologie de la littérature vietnamienne](có chỉnh lý và bổ sung). Enorme ouvrage en 42 gros volumes, Hà Nội, NXBKHXH pour TTKHXHNVQG, 2000. Des origines au milieu du XXe siècle, avec to. chinois ou nôm éventuellement, transcrip., trad vn. et souvent recompositions poétiques modernes. Vol. 39-41 : ethnies minoritaires ; 42e : tables et index. 

456* ÐỖ Thị Hảo (cb). Truyện các bà giáo thời xưa. Hà Nội, NXB Phụ Nữ, 1988, 23p. 13x19 (Rôle des femmes dans la littérature vietnamienne)

457* HÀ Minh Ðức. Một thời đại trong thi ca. Về phong trào thơ mới 1932-1945. Hà Nội, NXB KHXH, 1997, 291p. 13x19 (Liste des meilleures poésies p.243-255, textes p.257-288)

458* HÀ Minh Ðức. Văn học Việt Nam hiện đại. Bình giảng và phân tích tác phẩm. NXB Thanh Niên, 1998, 259p. 14x20

* Hà Nội 36 truyện ngắn …  V. supra n° 868-2

459* HOÀNG Châu Ký. Sơ khảo lịch sử nghệ thuật tuồng [Petite histoire du théâtre classique] Hà Nội, NXB Văn Hóa, Viện Nghệ Thuật, 1973, 213p. 13x19

460* HỒNG Chương. Báo chí Việt Nam. Hà Nội, NXB Sự Thật, 1985, 107p. 13x20 [depuis mi XIXe]

461* HUỲNH Văn Thông. Lịch sử báo chí Việt Nam. Sài Gòn, NXB Trì Ðăng, 1973 (Viện Ðại Học Hòa Hảo bảo trợ)

462* LÊ Bảo, HÀ Minh Ðức. Giảng văn văn học Việt Nam. Hà Nội, NXBGD 1997, 619p. 16x24 (Văn học dân gian ; Trung Ðại ; Hìện Ðại), dont extraits des œuvres. Réédition 1999. 

463* LÊ Trí Viễn. Ðặc trung văn học Trung Ðại Việt Nam. Hà Nội, NXBKHXH, 1996 [Xe s.->]

464* NGÔ Linh Ngọc, NGÔ Văn Phú. Tuyển tập thơ ca tru. Hà Nội, NXB Văn Học, 1987, 263p. 13x19 (textes)

465* NGÔ Trọng Hiến. Tiếng hát đồng quê. NXB tp. HCM, 2 vol. 1990/1991  I. Ca dao Việt Nam chọn lọc, 303p.  II. Ca dao VN chọn lọc. Từ điển ca dao dân ca truyện Kiều, Chính phụ, Cung oán, 573p., 13x19

466* NGUYỄN Ðồng Chi. Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Hà-nội, NXBKHXH, 1975, 4 vol. 13x19 (Le II: 315p; .IV: 490p.  

467* NGUYỄN Ðồng Chi. Việt Nam cổ văn học sử. 1942, 

2e rééd. , NXB Trẻ, 1993, 454p. 13x19. Préfaces de Trần Văn Giáp et Huỳnh Thúc Kháng.

468* NGUYỄN Hồng Sơn, TRẦN Ðình Sử, … Về con người cá nhân trong văn học cổ Việt Nam. Hà Nội, NXB GD 1997, 205p. 14x20

469* NGUYỄN Khánh Toàn (éd.)  Lịch sử văn học Việt Nam, I.  [H. de la L., I. des origines au milieu du XIXe s.].  Hà Nội, NXBKHXH, 1980, 399p. 16x24.

470* NGUYỄN Lộc, VÕ Văn Tường. Nghệ thuật hát bội Việt Nam [VN hat boi theater art]. Hà-nội, NXBVăn Hóa, 1994, 218p.14,5x21, bilingue, nombreuses illustrations en couleurs

471* NGUYỄN Phạm Hùng. Trên hành trình văn học Trung Ðại. 

Hà Nội, NXB ÐHQG, 2001, 608p. 14x20

472* NGUYỄN Phương Thảo (étude, p.15-64), HOÀNG thị Bạch Liên. Văn học dân gian Bến Tre. Hà Nội, NXBKHXH pour Sở VHTT Bến Tre, 1988, 341p. 14x20. 1 carte du village de Ðịnh Thủy. Nombreuses histoires populaires, dont Di tích ông Ó (p.131-157) déjà publié par Bùi Quang Nho en 1913

472-3* NGUYỄN Thạch Giang, LỮ Huy Nguyên. Từ ngữ điển cố văn học. Hà Nội, NXB Văn Học, 1999, 1164p. 16x24, dont index

473* NGUYỄN Văn Trung [présentation]. Về sách báo của tác giả công giáo (thế kỷ XVII-XVIII). Tài liệu tham khảo. NXB tp. HCM, 1993, 183p. 14,5x20,5

473-3*  PHONG Châu, Nguyễn Văn Phú. Phú Việt Nam cổ và kim. NXB Văn Hóa Thông Tin, 1960, réédité en 2002, 462p. 13x19. Nombreux textes en traductions sans to., depuis Mạc Ðĩnh Chi

473-2* PHONG Lê (giới thiệu), VÂN Thanh (tuyển chọn). Tô Hoài. Về tác gia và tác phẩm. Hà Nội, NXB Giáo Dục, 2000607p. 16x24. Nombreux auteurs, présentation par Hà Minh Ðức

474* PHƯƠNG Lưu. Góp phần xác lập hệ thống quan niêm văn học Trung Ðại Việt Nam. Hà Nội, NXB GD, 1997, 319p. 14,5x20,5

475* THANH LÃNG. Khởi thảo văn học sử Việt Nam. Văn chương chữ nôm. Sài Gòn, 1953, rééd. Văn Hợi, 1957, 222p.14,5x21. Et Văn chương bình dân, 2e édi. 1957, 263p. 14,5x20,5

475-3* TRẦN Mạnh Thường (choix). Tục ngữ ca dao Việt Nam. Hà Nội, NXB Văn Học, 1996, 375p 13x19

476* TRẦN Nghĩa (cb), PHẠM Văn Thắm, ÐINH Gia Khánh, TRỊNH Ðình Rư, et autres. Tổng tập tiểu thuyết chữ hán Việt Nam, General Collection of Vietnamese Novels written in Classical Chinese. [37 sur environ 50 qui existent]. Hà Nội, Viện Nghiên Cứu Hán Nôm, TTKHXHNVQG, 1997, avec l’appui de la fondation Toyota.  I. 982p. dont 49 d’introduction.  II. 1206p. ;  III. 805p. ;  IV. 751p. 19x24. Le premier vol. indique un copyright 1977 ! Trad. vietnamienne seule, mais voir la collection EFEO et Taiwan, en caractères  

476-2* Truyện cổ dân gian. 2 vol. [faisant large place au folklore des ethnies minoritaires]. Hà Nội, NXBVHóa pour Viện Văn Học, 1963. Vol. 2 : 294p.

477* VŨ Tuấn Anh. Nửa thế kỷ thơ Việt Nam 1945-1995 (nhìn từ phương diện sự vận động của cái tôi trữ tinh [moi sentimental]. Hà Nội, NXB KHXH, 1997, 214p. 13x19

Et supplément n°

II.5.D.3.c.  Littérature, études et anthologies en langues occidentales

478* * Anthologie de la poésie vietnamienne.  Paris, Les Editeurs Réunis, 1969, 254p. 13x18 (voir infra n° 501 ?)

479* * BONIFACY, A. Contes populaires du Tonkin’ BEFEO II. 1902 / 2 (VIII-IX ), p. 268-280

480* * Contes d’une grandmère vietnamienne, réunis  et racontés par Y. FÉRAY. Paris, Picquier ‘Contes et légendes d’Asie’, 1998, 174p.

481* * CORDIER, G. Morceaux choisis d'auteurs annamites, précédés d'un abrégé de l'histoire de la littérature annamite à l'usage de l'enseignement franco-indigène et des classes supérieures de l'enseignement secondaire français. Hà Nội, Direction de l'Instruction Publique, 1932, 336p.
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497* NGUYÊN Huu Tân. ‘La femme vietnamienne d’autrefois à travers les chansons populaires’. BSEI  XLV (1970) 1, p.1-113 (bilingue)
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512* * BRIFFAUT, C. Etude sur les biens cultuels familiaux en pays annamites. Paris, 1907
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515* ÐẶNG Nghiêm Vạn (cb), NGUYỄN Duy Hình, ÐẶNG Thế Ðại. Bước đầu tìm hiểu đạo Cao Ðài. NXBKHXH (Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo), 1995, 424p. 14,5x20,5. Biblio, 18 ph C

516* ÐẶNG Nghiêm Vạn (cb) Những vấn đề lý luận và thực tiễn tôn giáo ở Việt Nam.  Hà Nội, Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo, TTKHXHNVQG,  NXBKHXH 1998, 314p. 12 art. dont Phật pháp p.254-281.
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550* * POUCHAT, J. ‘Superstitions annamites relatives aux plantes et aux animaux’. BEFEO, 1910 : IV-VI p.401-409, VII-IX p.585-612
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554*  THẠCH Phương, LÊ Trung Vũ. 60 lễ hội truyền thống Việt Nam. Hà Nội, NXB KHXH, 1995, 587p. 14,5x20,5, avec 43 ph. C, des dessins et calendrier p.559-579.
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557* * TRƯƠNG Ðình Hòe. Les immortels vietnamiens d'après le "Hội chân biên"   EFEO, Textes et Documents sur l’Indochine, n° XVI,  1988, 168p. (traduction annotée de l'ouvrage de 1847 en chinois concernant d'une part les hommes parfaits vietnamiens chân nhân censés avoir obtenu l'immortalité, et d'autre part les immortelles célestes, terrestres ou aquatiques ayant vécu ou s'étant manifesté au VN)

557-3*  TRƯƠNG Thìn. Lễ tang Việt Nam truyền thống và kế thừa. NXB Hà Nội, 2002, 138p. 13x19, avec 3 documents annexes p. 93-136
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558-2* VŨ Ngọc Khánh. Nữ thần và thánh mẫu Việt Nam. Hà Nội, NXB Thanh Niên, 2002, 427p. 13x19 (biographies)

Et supplément n°
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561* LÊ Sỹ Thắng (cb). Nho giáo tại Việt Nam. (Công trình được XB nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập viện Triệt Học (1959-1994). Hà Nội, NXBKHXH, 1994, 570p. 13x19 
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563* PHAN Ðại Doãn (cb), TRẦN Ðinh Hượu, … Một số vấn đề về nho giáo Việt Nam.  NXB CTQG, rééd., 312p. 14,5x20,5

564* * TAVERNIER, E. ‘Le culte des ancêtres’.  BSEI  I (1926) p.133-175, 2 fi., 1 pl ht
565* TOAN ÁNH. Tinh thần trọng nghĩa phương Ðông. Sài Gòn, Án Sáng, 1969, 204p. 14x20 (exemples historiques)

566* TOAN ÁNH. Phong tục thờ cúng trong gia đình Việt Nam. NXB VH Dân Tộc, 1993 ;  réédi. corrigée, Ðồng Tháp, 1998, 160p. 13x19. Sans doute le même que Phong tục VN (Thơ cúng tổ tiên), NXBKHXH, 1991
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568*  VŨ KHIÊU (cb) Nho giáo xưa và nay. Hà Nội, NXBKHXH, 1990, 348p.16/23 (21 art.)

Et supplément n°
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569* * BEZACIER, L. "Le panthéon des pagodes bouddhiques au Tonkin" BSEI XVIII (1943) 3, p.29-67, 1 plan type et 6 plans de pagodes, 6 pl. dessins, 1 pl. ph. Et réédition dans un chapitre de L’art vietnamien… infra n° 644

570* CHÂN Nguyên, NGUYỄN Tường Bách. Từ điển Phật học. Huế, NXB Thuận Hóa, 1999, 656p. 16x24. Tableau des Ecoles et mouvements, biblio., plusieurs index (vn., sanskrit, pinyin). Toutes les entrées avec carac. chinois (traditionnels)

570-3* * DE CORNU, Ph. Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme.  Seuil, 2001

571* ÐOÀN Trung Còn. Phật học từ điển [Dictionnaire du bouddhisme]. Sài Gòn, Phật Học Tòng Thơ XB, 3 vol. 1966, 1967, 1968 (1530p. en tout). Termes techniques en carac. chinois.

572* ÐOÀN Trung Còn. Các tông phái đạo Phật. NXB Thuận Hóa, 1995, 165p. 13x19 

573* * DUMOUTIER, G. ‘Le clergé et les temples bouddhiques au Tonkin’. Rv. Indo. X / 1913, p.443-463

574* * DUMOUTIER, G. Le rituel funéraire des Annamites. Hà Nội,1904, 299p., 36 pl.

LÝ Kim Hoa. Châu bản … 1802-1945 : v. supra n° 189-2

575* KIM Cương Từ (cb), Thích THANH NINH. (Giáo Hội Phật Giáo VN).  Từ điển Phật học hán việt. Hà Nội, Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học XB, 1992. Vol. I: A - Nhiếp ý âm nhạc. (1098p. 17x24, avec caractères chinois)

576* Kỷ yếu ni trưởng Thích nữ Huỳnh Liên, 1923-1987. 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Ni giới hệ phái khất sĩ. 1994, 443p. 14x20 avec 45 ph. C

576-3* * LÊ Hữu Khoa (Ed.) ‘Confucianisme. Permanence et renouveau’. Textes réunis et présentés par.. Approches Asie n) 13 (1996) Hommage à P. Isoart (Art. de R. Pottier, Hoang Xuân Hãn, Nguyễn Thế Anh, Lê Hữu Khoa, Margolin, Trần Ðinh Hượu, Trinh Văn Thao, D. Lombard, C. Gheerbrant) 

577* LÊ Mạnh Thát. Lịch sử Phật giáo Việt Nam.  I. Từ khởi nguyên đến thời Lý Nam đế.  Huế, NXB Thuận Hóa, 1999, 835p. 14,5x20,5

MIGOT : v. infra 592

578* * MINH CHI, HA Van Tan, NGUYEN Tài Thư. Le bouddhisme au Viet Nam, des origines au XIXe siècle. Hà Nội, The Gioi 1993, 220p. 12,5x19 ; 6 ph. C et 4 NB. Réédi. 1998

578-3* Mông Sơn Thí Thực. (Rites de la distribution des offrandes aux âmes errantes). Edition par Hội Vong Linh Trúc Lâm, Orsay, 10 Impasse Alain Fournier, 1994
578-2* NGUYỄN Duy Hinh. Tư tưởng Phật giáo Việt Nam. Hà Nội, NXBKHXH, 1999

579* NGUYỄN Hiền Ðức. Lịch sử Phật giáo Ðàng Trong [Sud, depuis Nguyễn Kim). 

NXB tp. HCM, 1995, 2 vol. en 1 reliure, 355 et 385p. 16x24

580* * NGUYỄN Khắc Kham. A Bibliography of Vietnamese Buddhism. Sơ thảo mục lục Thư tích về Phật giáo VN. Sài Gòn, 1963

581* NGUYỄN Lang. Việt Nam Phật Giáo sử luận [Histoire raisonnée du bouddhisme au Việt Nam]. Sài Gòn. Trois vol. I. jusqu’à la fin de la dynastie des Trần, 524p., Sài Gòn, Lá Bối, 1973, réédi. Paris Lá Bối, 1977, et Hà Nội Văn Học 1992 ;  II. jusqu’à la fin du XIXe s., 380p., Paris Lá Bối 1978, et Hà Nội Văn Học 1992 ;  III. jusqu’à 1964, Paris Lá Bối 1985 et Hà Nội Văn Học 1994. (Hà Nội, NXB Văn Học, Hội đồng thẩm định : Vũ Khiêu, Thích Thanh Tứ, Hà Văn Tân, Nguyễn Huệ Chi, et intro. par ce dernier) 3 vol. (524, 380, 585p.). Index avec caractères chinois, sauf vol. 3 

582* NGUYỄN Long (Thành Nam). Phật giáo Hòa Hảo trong dòng lịch sử dân tộc. Edi. Ðuốc Từ Bi (PO Box 3048, Santa Fe Springs, Cal. 90670, USA), 1991, 825p. 16x24, index

583* NGUYỄN Tài Thư (chủ biên).  Lịch sử Phật giáo Việt Nam. Hà-nội, NXBKHXH (Viện Triệt Học), 1988,  478p.  13x19

584* * NGUYÊN Tài Thư (cb), Minh Chi, Ly Kim Hoa, Ha Thuc Minh, Ha Van Tân... History of Buddhism in Viet Nam. Hanoi, Social Sciences Publishing House, 1992, 427p.,12,5x18,  7 ph. C, 13 ph. NB

585* * NGUYỄN Văn Huyên. ‘La transmigration des âmes et la fête des morts’ Indochine, 2e  année, n° 52, 28.8.1941

586* PHẠM Hữu Dung. Từ điển đối chiếu Phật ngữ Phan – Pali - Việt – Pháp – Anh. Correspondances des termes bouddhiques sanscrit, pali, viêt, français, anglais. Montrouge, 1996, SARL Lang Ve, 9 av. de la Marne, 92120. 154p.

587* * PIAT, M. ‘La pratique du bouddhisme Hòa Hảo’. BSEI  L (1975) 1, p.143-155
588* Quan Âm linh xăm (xăm Phật Bà) (c). [Révélations divinatoires de Quan Âm -  Avalokiteçvara]. Trad. par Huyền-Mặc Ðạo Nhơn, et Ðoàn Trung Còn. Sài Gòn, Phật Học thơ xã, 1951, 56p. 14,5x21,5

588-3*  Thích Ðức Nghiệp. Ðạo Phật Việt Nam. NXB tp HCM (Thành Hội Phật giáo tp HCM), 1995, 747p.  15,5x23. Tous aspects, dont archéologie

589* Thích THANH DUỆ, QUẢNG Tuệ Tuệ Nhã. Tập tục và nghi lễ dâng hương.  NXB VH Dân Tộc, 215p. 16x24 (réédi corrigée et augmentée)

590* * Thích THIÊN AN (edited, annotated and developed by Carol Smith). Buddhism and zen in Vietnam, in relation to the Development of Buddhism in Asia. Los Angeles CAL, College of Oriental Studies, Graduate School. Edi. Charles Tuttle Cy – Rutland, Vermont / Tokyo, 1975. Ouvrage de 301p. dont notes p.211-280, biblio. p.281-289, 13 ph.; To, trad. vn. et trad. anglaise du Thiên tông chỉ nam (A Guide to Zen Buddhism) [ou seulement de la préface ?] de Trần Thái Tông (1225-1258) p.197-209. Tableaux des lignages des Ecoles sino-vietnamiennes.

591* Thích MẬT THỂ. Việt Nam Phật giáo sử lược. Hà Nội, Chùa Quán Sứ, 1942 [ouvrage pionnier]. Réédition en 1984 par Phật Học Viện Quốc Tế, 9250 Columbus av., Sepulveda, CA 91343, USA, 246p. ; et par Tỉnh Hội Phật Giáo Thừa Thiên Huế, 1996, 226p. 13x19

592* *  MIGOT, O. ‘Le Bouddhisme en Indochine’  BSEI  XXI (1946) 3-4, p.23-38, 1c.

593* TRÀ Giang Tử. Dẫn lối về nguồn. Phật giáo Việt Nam Theravada. Sở VHTT Thừa Thiên Huế, 1993, 268p. 13x19
594* TRẦN Trọng Kim. Phật giáo thửo xưa và Phật giáo ngày nay. Huế, Tân Việt, 1952.

595* *  TRẦN Văn Giáp. "Le bouddhisme en Annam des origines au XIIIe siècle" BEFEO XXXII 1932, p. 191-268, 2 tableaux ht.  Appendice: traductions en français des extraits du "...cương mục" relatifs au bouddhisme de 971 à 1787, pp.257-268.  Trad. vn. par Tuệ Sỹ, Sài Gòn, Tu thư viện Ðại Học Vạn Hạnh, 1968,166p. 13x19.  Elle a gardé les expressions et noms en caractères chinois.

596* * TRẦN Văn Giáp. ‘Les deux sources du bouddhisme annamite’ Cahiers EFEO n° 33, p.19 

597* * TRẦN Văn Giáp. "Le panthéon bouddhique au Viet Nam" (rééd.), suivi de "Notes [brèves] sur 45 pagodes du Viet Nam" Etudes Vietnamiennes n° 108 (2 /1993) p.70-92

598* * TRẦN Văn Giáp. ‘Note sur la bannière de l’âme. A propos d’une cérémonie bouddhique à la mémoire des victimes du ‘Phénix’. BEFEO 1939 p.224-273

599* VĂN Tân. "Vài nét về Phật giáo trong lịch sử Việt Nam". NCLS 162 (5-6 1975) p.29-39.

600* * VÕ Văn Tường . Việt Nam danh lam cổ tự. Les célèbres anciennes pagodes du VN. Hà Nội, NXBKHXH, 1992, 651p. 19x27. Avec plusieurs photos en couleurs de chacune de 171 pagodes ; présentation et explications en vietnamien, anglais, français, chinois.

 Et supplément n°

II.5.D.5.  Arts et archéologie dont épigraphie  

II.5.D.5.a. En général
601* * BERNANOSE, M. Les arts décoratifs au Tonkin. Paris, Laurens, 1922, LXI pl. NB, 39 fig

602* * BEZACIER, L. L'art vietnamien.  V. infra n° 644
603* * BEZACIER, L.  Le Viêt Nam, I: De la préhistoire à la fin de l'occupation chinoise.   C’est le tome II de la première partie (Asie du Sud Est, ss di. de G. Coedès et J. Boisselier) du Manuel d'archéologie d'Extrême Orient, ss la direction de H. Hierche.  Paris, Ed. Picard, 1972, 343p. 18x23, 4 cartes et plans, 18 pl. ht., 148 dessins, bibliographie. 

604* * BÙI Minh Trí – Kerry Nguyen Long. Vietnamese Blue and White Ceramics. Hà Nội, NXB KHXH, 2001, 196p. 21,5x28 bilingues + 329 pl. C et 520 dessins NB

604-2* CHU Quang Trứ. Văn hóa Việt Nam nhìn từ mỹ thuật. Hà Nội, Viện Mỹ Thuật, NXB Mỹ Thuật, 2002, 2 vol. 794 et 630p., table en anglais ; pas d’illustration

604-3* * BÙI Văn Vượng. Du papier Dó aux estampes populaires. Hà Nội, Thế Giới, 1999, 78p. 14,5x20,5 avec 9 photos C, et 4 dessins 

605* * CULAS, M. Grammaire de l’objet chinois. Edi de l’Amateur, 1997, 270p. nombreuses ill., index

606* * DUONG Vien, TRAN Lư Hau, HOANG Cong Luan, … Tranh lụa Việt Nam. Les peintures sur soie … Hà Nội, NXB MT, 1997, 22p. trilingues, 79 artistes, repro C sans explications

607* * De CORAL REMUSAT, G. ‘Animaux fantastiques de l’Indochine, Insulinde et Chine’. BEFEO 1936 / 2, p.427-437

607-3* * De MÉNONVILLE, Corinne. La peinture vietnamienne. Une aventure entre tradition et modernité. Editions d’Art et d’Histoire ARHIS, 2003, 246p. 24x32 avec plus de 400 illustrations [jusqu’à 1975]. Voir aussi infra n° 2567

608* * D’ENJOY, P. ‘Coloration dentaire des Annamites’. Rv Indo. 1901 (2e sem.) p.1154 sq

609* ÐOÀN thị Tình. Tìm hiểu trang phục Việt Nam (dân tộc việt). Hà Nội, 1987, NXBVH, 200p. 13x19, avec croquis et photos NB

610* * DUMOUTIER , G. ‘Etudes sur les Tonkinois : habitation, sculpture, incrustation’. BEFEO, I (1901) 2, p.81-99

611* * DURAND, M. Imagerie populaire vietnamienne. PEFEO XLVII, 1960, 479p. plus un supplément. Près de 400 photos ou reproductions commentées, malheureusement sans les couleurs qui font l'essentiel de leur valeur esthétique. 

612* * EBERHARD, W. Dictionary of Chinese Symbols. Hidden Symbols in Chinese Life and Thought. Routledge, 1988, 332p.

613* * FROMENTIN, H. ‘La céramique vietnamienne de la donation Maspero au musée Guimet’ Arts Asiatiques, n° 52 (1997), p.89-105, 35 ph. NB

614* * HEJZLAR, J. et FORMAN, WB. L'art du Viet Nam. Paris, Cercle d'art, 1973, 91p., 243 photos NB et couleurs.

615* * HOÀNG NAM (responsable de l’édition), ÐẶNG NAN (cb). Tranh dân gian Việt Nam. vietnamese folk pictures. Imagerie folklorique Việt Nam. Hà Nội, NXB Văn Hóa Dân Tộc, 1995, 170p. 24x25 trilingues, 108 images en couleurs (du village de Ðông Hồ)

616* * HUBERT, JF. ‘La céramique’ dans L’âme du Viet Nam. Paris, Cercle d’Art, 1996. V. supra n° 378

HUỲNH Chiêu : supra 12-2

616-3* * LAMBRECHT , M. et SHICKLGRUBER, C. (Ed.) Vietnam. Arts et cultures de la préhistoire à nos jours. Catalogue de l’exposition au Musée Royal d’Art et d’Histoire, Bruxelles, 2003. Editions SNOECK, 272p. 24,5x29,5. Articles sur l’histoire (des origines à nos jours) et la culture du Viêt Nam, illustrés par 190 photos commentées d’objets exposés + d’autres photos, par A. Cahen-Delhaye, M. Lambrecht, Phan Huy Lê, J. Guy, P. Langlet et Thanh Tâm Quach, H. Opletal, Lê Thanh Khôi, Trân Van Khê, Trân Quôc Vuong, Nguyên Văn Huy et Lưu Hung, J. Kleinen, avec liste des ethnies, glossaire, bibliographie, catalogue des pièces non illustrées. L’exposition ne concernait le XXe siècle que par  un certain nombre d’objets ou grandes photos des guerres entre 1945 et 1975. Nombreux objets autorisés pour la première fois à sortir des musées vietnamiens. Exposition présentée ensuite à Vienne à partir de février 2004

617* * LEFEBVRE D'ARGENCÉ. Les céramiques à base chocolatée du Musée Louis Finot de l'École Française d'Extrême Orient à Hà-nội     PEFEO n. XLIV (1957), 30p., XIII pl. de photos NB, 7 p. de dessins des motifs

617-4* LÊ Huyên. Nghề sơn cổ truyền Việt Nam. Hà Nội, Trường Ðại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp, NXB Mỹ Thuật, 2003, 249p. 13x19, avec 30 photos NB, 25 C, 4 p. de dessins d’outils, et plan du temple Ngọc Sơn à Hà Nội

618* * LÊ Trung, TRỊNH Thị Hòa. Vietnamese Ceramics in the Museum of Vietnamese History Hồ Chí Minh city. NXB HCM VHTT, 1998, 180p. 19x27 avec 179 ph C., et nombreux dessins

619* * LOOFS-WISSOWA, HHE (with the assistance of Pham Van Minh and Nguyen M. Long). Vietnamese-English Archeological Glossary with english index. Canberra, The Australian National Univ., Faculty of Asian Studies, 1990, 60p. 21x31

620* * LUNET de la JONQUIÈRE, E. Inventaire archéologique de l’Indochine. Paris, PEFEO, Leroux, 1908 – 1918 (?)

621* NGÔ Ðức Thọ (chủ biên). Di tích lịch sử văn hóa Việt Nam. Bảng tra tư liệu thư tịch hán nôm. Hà-nội, NXBKHXH, 1990, 821p. 12x19. Index des noms propres. Inscriptions des temples et pagodes, avec notices.

622* * NGUYỄN Khắc Viện, LÊ Vương (photos). L’artisanat créateur au Viet Nam. Paris, Agence Coopération Culturelle et Technique, 1983, 88p. 23x26 (60 ph. C, 59 ph. NB)

623* NGUYỄN Khắc Ngữ. Mỹ thuật cổ truyền Việt Nam. Montréal, Tủ sách Sử Ðịa, 1981, 384p.13,5x20,5,  380 ill. NB

624* NGUYỄN Phi Hoanh. Mỹ thuật Việt Nam [L'art vn., des origines à nos jours].   NXB Tp. Hồ Chí Minh (Sài Gòn) 1984, 427p. 14,5x20,5, 35 ill. mal reproduites. Tentative de synthèse intéressante, mais dont les analyses restent superficielles, et les raisonnements trop marqués par un marxisme élémentaire

625* * NGUYÊN Phúc Long.  "Les nouvelles recherches archéologiques au Việt Nam (Complément au "Việt Nam" de Louis Bezacier)" Arts Asiatiques, XXXI numéro spécial,  1975, 124p.,296 fig. et photos.

626* NGUYỄN Quân, PHAN Cẩm Thượng. Mỹ thuật của người việt. Tư liệu và bình luận. Hà Nội, NXB Mỹ Thuật, 1889, 303p. 13x19 (2 ph. C, 42 ph. NB pas belles)

627* * NGUYỄN Quân, PHAN Cẩm Thượng. Mỹ thuật ở làng (Art in village). Hà Nội, NXB Mỹ Thuật, 1991, 247p. 13x20. Résumé en anglais p.148-180, 41 photos NB + dessins dans le texte, chronologie culturelle, liste de 315 monuments classés

628* NGUYỄN Quân, PHAN Khắc Thượng. Ðiều khắc cổ điển Việt Nam. Vietnamese classical sculpture. Tp HCM, NXB Trẻ, 1992 +

629* NGUYỄN Quang Hồng (chủ biên), HOÀNG Lê (thư ký). (c) Văn khắc Hán Nôm Việt Nam. Tuyển chọn - Lược thuật [The sino-nom engraved texts of VN]  Hà Nội, NXBKHXH (VHN) 1993,  1142p. 16x24  Traductions de 1919 inscriptions des đình, pagodes, temples, tombeaux, autels, etc, parmi plus de 12000 disponibles ; 12 textes originaux seulement, mais titres et certains noms propres en anciennes écritures; index chronologique, des personnes, des inscriptions; tableau des caractères interdits ; 32 ph.) 

629-3* * NOPE, Catherine, HUBERT,JF. La fleur du pêcher et l’oiseau d’azur. Arts du Viêt Nam. Catalogue de l’exposition au Musée Royal de Mariemont (Belgique). Tournai, La Renaissance du Livre, collection ‘Références’, 2002, 194p. 20,5x28,5 avec très nombreuses photos en couleurs, dont œuvres de l’Ecole des Beaux Arts de Hà Nội

630* * PATKO, I. et REV,M.  L'art du Viet Nam. Paris, Somogy, 1967, 53p.,180 ph. NB et couleurs.

631* PHẠM Lê Hoàn, LÊ Tấn. Việt Nam cảnh đẹp và di tích. NXB tp. HCM, 1989, 480p.13x19

632* * PHẠM Quỳnh. "La fête du village de Yên-Lãng et le bonze Từ Ðạo Hạnh"  Rv. Indo., VII-VIII 1915, pp.93-101

633* PHAN Cẩm Thượng. Ðiều khắc cổ Việt Nam. Ancient Sculpture of Viet Nam. Hà Nội, NXB Mỹ Thuật, 1997

634* * PHAN Huy Lê, NGUYỄN Ðình Chiến, NGUYỄN Quang Ngọc. Gốm Bát tràng thế kỷ XIV-XIX (Bat Trang ceramics 14th-19th centuries). Hà-nội, Trung Tâm Hợp Tác Nghiên Cứu Việt Nam, Viện Bảo Tàng Lịch Sử VN, The Gioi XB, 1995, 209p. 21x29 avec 256 belles photos C et NB, 28 pl. de dessins, 4 pl C de photos d'estampages. Bilingue vietnamien-anglais

PHAN Ngọc Khuê, Tranh Ðạo giáo … : v. supra n° 548

635* * PHAN Văn Các et SALMON, Cl. (cb), Hoàng Văn Lâu, Dương Thị The, Ðinh Khắc Thuân, … Epigraphie en chinois du Việt Nam. Văn khắc Hán Nôm Việt Nam ; Vol. 1 : De l’occupation chinoise à la dynastie des Lý. Từ Bắc thuộc đến thời Lý. EFEO et Viện Nghiên Cứu Hán Nôm, Hà Nội 1998, 286p. et 43p. 32x24 de repro. ph. NB (27 inscriptions de 618 à 1225, chacune présentée en français, vietnamien et chinois, mais non traduites, annotée en chinois)

636* * STEVENSON, J. and GUY J. Vietnamese Ceramics : a Separate Tradition. Chicago, Art Media Resources and Avery Press, 1997, 422p. (CR par Nora Taylor, Jo of Asian Studies, 58/ 1 feb. 1999) p.274-275.

636-3* *  TĂNG Bá Hoành, NGUYỄN Duy Cương, NGUYỄN Khắc Minh, et autres. Gốm Chu Ðậu Kinh Books ltd., 1999, 160p; 21x29 avec 219 photos couleurs et dessins (p.52-79). La céramique de Chu Ðậu [Hải Dương, fin XVe-XVIe s.], en vietnamien, anglais et japonais

637* * TRẦN Lâm Biền. "Les motifs végétaux dans les arts plastiques au Viet Nam" Études Vietnamiennes, n.107 (1 /1993), p.107-126

638* * TRẦN Quốc Vương, LÊ Vương (photos). Vài hình ảnh về truyền thống thượng võ Việt Nam. Hà Nội,  NXB Thể Thao, 1976, 135p. 17x18, 81 ph. NB. Avec un livret ht. en français et en anglais, ‘La culture physique vietnamienne traditionnelle à travers l’art populaire’

639* * TRẦN Văn Tốt. "Introduction à l'art du Việt Nam". BSEI, XLIV (1969) 1, p. 1-104, 30 pl. ph., 10 dessins, 2 c.

640* * Tranh sơn dầu Việt Nam. Les peintures à l’huile du Viêt Nam. Vietnam oil paintings. Hà Nội, NXB MT, 1996, 147p. 21x20 avec 138 ph. C

641* TRỊNH Quang Vũ. Lược sử mỹ thuật Việt Nam. Hà Nội, NXB VHTT, 2002, 318p. 14x20, 112 ph. C

641-3* * T’SERSTEVENS, M. ‘Estampes populaires vietnamiennes’.  Arts Asiatiques, 1960, tome VI I/ 1, p.61-6 ( ?)

642* * VƯƠNG Hồng Sển (infra n° 728) vol. 5 : traduction d’un ouvrage chinois  du XIXe s., avec dictionnaire chinois – français - vietnamien des termes techniques de la céramique à Jingdezhen en Chine 

Et supplément n°
II.5.D.5.b. Architecture spécialement  
643* * BEZACIER, L. "L'art et les constructions militaires annamites". BAVH XXVIII/ 4, X-XII 1941, pp.323-351.

644* * BEZACIER, L. L'art vietnamien.  Paris, Éd. Union Française, 1954, 226p., 29pl. dont 12 cartes et plans, 33 dessins.  (surtout depuis XVIIe s.)

645* * BEZACIER, L. "Notice sur quelques ponts de pierre du Nord Viet Nam"  BSEI  XXX (1955) 4, pp.395-402, 1 plan, 6 photos.

646* * BEZACIER, L. Relevé des monuments anciens du Việt Nam. EFEO-TDI n° VI (1959), porte feuille 26x34,5: LXXXV plans dépliants pour 55 pagodes, temples, đình, avec plan de Hà Nội et carte du Nord du Việt Nam  Des édifices importants n'y sont pas (Ex. mausolées de Hoa Lư, chùa Thầy...) 

647* * BOUDAREL, G. ‘Le dinh maison commune du village’ Etudes Vietnamiennes, 133 (1999 / 3) p.53-68.

648* * CLAEYS, JY. ‘Rapport sur la conservation des monuments historiques …’ BEFEO 1932 / 1, p.487-493 [dont levées de terres près de Cao Bằng]

649* ÐỖ Văn Ninh. Thành cổ Việt Nam [Les anciennes forteresses vn. ]. Hà Nội, NXBKHXH, 1983, 179p. 13x19, 17 ill. surtout des plans.

650* ÐỖ Văn Ninh. "Quốc tử giám Hà Nội". NCLS  n° 227 (II-IV 1986) p.52-59 ; n° 228 (V-VI 1986) p.50-62 ; n° 229 (VII-VIII 1986) p.56-61.

651* ÐỖ Văn Ninh, TRỊNH Cao Tưởng. Chùa Keo (Thần Quang tự). Ty VHTT Thái Bình, 1974, 83p.,14x21, plan après la table des matières.

652* * EFEO. ‘Documents administratifs. Législation relative au classement, à la protection et conservation des monuments historiques et des objets d’art de l’Indochine française’. BEFEO 1926 [liste, + carac chinois]

653 * * HÀ Văn Tấn, NGUYÊN Văn Kự. Ðình Việt Nam. Community Halls in Viet Nam. NXB tp. HCM (avec la Fondation Toyota), 1998, 435p. 25x25. Partie générale p.15-127 (Sources, architecture, sculpture, divinités et croyances, fêtes ; 809 édifices répertoriés avec notices, 520 photos en couleurs, une carte, qq. plans et élévations). La partie générale, les notices et légendes des photos sont en vn. et anglais.

654* * LÊ Văn Hảo. "Introduction à l'ethnologie du đình" BSEI  XXXVII (1962) 1, p.37-72, 1 dessin, biblio.

655* * LUNET de la JONQUIÈRE, E. Inventaire archéologique de l’Indochine. Paris, PEFEO, Leroux, 1908 – 1918 (?)

656* NGÔ Huy Quỳnh. Kìến trúc Việt Nam. NXB tp. HCM, 1986, 291p. 14,5x20,5. 20 ph. NB médiocres (p.90 sq. : depuis 1945)

656-2* NGÔ Huy Quỳnh. Lịch sử kìến trúc Việt Nam. NXB VHTT, 1998, 1337p. 16x24, 163 photos dont qq. en couleurs

657* NGUYỄN Bá Lăng. Chùa xưa tích cũ. San Jose, Lá Bối, 1988, 222p. 13x19 (12 descriptions)

658* NGUYỄN Khắc Ngữ. Mỹ thuật cổ truyền Việt Nam. Montréal, Tủ sách Sử Ðịa, 1981, 384p.13,5x20,5,  380 ill. NB

659* * NGUYỄN Long Kerry ‘A Vietnamese pagoda. Buddhist expression in Chùa Thầy’. Art of Asia, vol. 24 n° 3, May-June 1994, p.68-79

660* * PARMENTIER, H. et MERCIER, R. " Éléments anciens d'architecture au Nord Viet Nam".  BEFEO  XLV (1952) 2, p.285-348, 37 fig., pl. XXIII-XXXIX.

 661* TRẦN Mạnh Thường (cb), Bùi Xuân Mỹ, Phạm Thanh Huyền. Ðình chùa, lăng tẩm nổi tiếng Việt Nam. Hà Nổi, NXB Văn Hóa - Thông Tin, 1998. (823p. 14,5x20,5, très nombreuses monographies, souvent courtes, sans références bibliographiques, index par provinces, 85 photos en couleurs).

662* VĂN Tạo (cb), Lê Văn Lan, Hồng Phong, Ðỗ Văn Ninh, … Ðô thị cổ Việt Nam. Hà Nội, NXBKHXH pour VSH, 1989, 350p. 13x19 avec 19 ph. NB et 10 en C et plans

663* * VÕ Văn Tường, HUỲNH Như Phương. Danh lam nước Việt. Vietnam’s famous pagodas. Hà Nội, NXB Mỹ Thuật, 1995, 283p 19x26 (45 pagodes, chacune quelques pages dont plusieurs ph. C ; explications traduites par Trần Phương Lan en anglais p.189-277).

663-2* VŨ Tạm Lang. Kiến trúc cổ Việt Nam. Hà Nội, NXB Xây Dựng, 1983, 3e édition en 1999, 216p. 19x27 avec unecinquantaine de dessins NB, 74 photos NB reproduites médiocrement, 22 photos couleurs

664* * X.X.X. "La pagode de Hương Tích". Rv. Indo. II 1914, pp.135-147.

Et supplément n°
II.5.D.5.c.  Musique. Théâtre

665* * ÐÀO Trọng Từ, HUY Trân, Tú Ngọc. Essais sur la musique vietnamienne  Hà Nội, Édi. en Langues Étrangères, 1979, 287p. 15x20, avec 20 chansons et textes musicaux

666* * DE GIRONCOURT, G. "Recherches de géographie musicale en Indochine". BSEI XVII (1942) 4, p.5-174 (113 transcriptions musicales, 48 fig., 20 photos et 1 carte ht., bibliographie.

667* ÐỖ Bằng Ðoàn, ÐỖ Trọng Huề. Việt Nam ca trù biên khảo. (Khảo cứu nghệ thuật văn chương và sưu tầm cổ tích lịch sử). Sài Gòn, Tác giả XB, 1962, 681p. 16x24.

668* HOÀNG Châu Ký. Sơ khảo lịch sử nghệ thuật tuồng [Petite histoire du théâtre classique] Hà Nội, NXB Văn Hóa, Viện Nghệ Thuật, 1973, 213p. 13x19

669* * HUỲNH Khắc Dụng.   Hát bội. Théâtre traditionnel du Việt Nam.  Sài-gòn,  Nam Chi Tùng Thư, 1970,  562p.  16x24 ;  6 pages avec dessins d'instruments et airs de musique ; 7 planches en couleurs pour les costumes (bilingue. En français: p. 1-110 + textes p.111-225 ;  en vietnamien p.229-562)

670* * LE BRIS, E. "Musique annamite, airs traditionnels". Hanoi, IDEO, 1922, 55p.,2 pl C ht (extrait du BAVH)

671* LÊ Yên. Những vấn đề cơ bản trong âm nhạc tuồng. Hà Nội, Thế Giới, 1994, 184p. 15x21

672* * MORECHAND, G. ‘Folklore musical Jarai et Bahnar’  BSEI XXVI (1951) 3, p. 357-383 avec textes bilingues,6 pl et 1 fig.

673* * NGUYÊN Ðinh Lai. ‘Etude sur la musique sino-vietnamienne et les chants populaires du Viêt Nam’  BSEI XXXI (1956) 1, p.5-86 avec 35 notations, 19 pl et 1 dépliant. Et par Vương Hồng Sển : ‘Note additionnelle à l’étude de M. Ng D Lai sur la musique … BSEI XXXI (1956) 1, p.87-91

674* * NGUYỄN Huy Hồng, TRẦN Trung Chính. Les marionnettes sur eau traditionelles du Vietnam. Hà Nội, The Gioi, 1992, 79p. 19x24 avec 47 photos C + dessins et photos NB

675* * NGUYỄN Lộc, VÕ Văn Tường. Nghệ thuật hát bội Việt Nam (Vietnam's hat boi theater art). Hà Nội, NXB Văn Hóa, 1994, bilingue 218p. 26x29, avec nombreuses illustrations en couleurs.

675-3* NINH Viết Giao. Hát phường vải. Trung Tâm Văn Hóa Ngôn Ngữ Ðông Tây, NXB Thông Tin, 2002, 475p. 13x19. Textes

676* TOAN ÁNH. Cầm ca Việt Nam (Sưu tầm phong tục). Chợ Lớn, La Bối, 1970, 279p. in 8°. Réédi. : Tìm hiểu nghệ thuật cầm ca Việt Nam (sách tham khảo). NXB Ðồng Tháp, date ? [années 1990], 245p. 12x18, sans ill.

677* * THÁI Văn Kiểm. "Panorama de la musique classique vietnamienne des origines à nos jours"  BSEI  XXXIX (1964) 1, pp.53-122, 19 pl. ph.

* Trần Mạnh Thường … v. supra n° 475-3

678* * TRẦN Văn Khê  ‘Place de la musique dans les classes populaires au Viêt Nam’. BSEI XXXIV(1959) 4, p.361-377, biblio.

679* * TRẦN Văn Khê. La musique vietnamienne traditionnelle. PUF (Annales du Musée Guimet, Biblio. d'Études, t. LXVI, 1962, 384p. 16x25, 56 fig. et 145 ex. de notations dans le texte; VIII pl. (notation, instruments, musiciens), chronologie, biblio. et discographie, index

 680* * TRẦN Văn Khê. ‘Instruments de musique révélés par des fouilles archéologiques au Việt Nam. Revue des Arts Asiatiques VII / 2, Presses Universitaires de France, p.141-152. 

681* * TRẦN Văn Khê. Collection: "les traditions musicales" Viêt Nam. Éditions Buchet-Chastel, Collection de l'Institut International d'Etudes Comparatives de la Musique, 1967, 224p.

682* * TRẦN Văn Khê. Marionnettes sur l’eau du Viêt Nam. Paris, Maison des Cultures du Monde, 1984, 68p. 16x22, ; 6 dessins, 3 ph. NB, 31 ph. C

683* TRẦN Việt Ngữ. Bước đầu tìm hiểu tiếng cười trong chèo cổ. Hà Nội, NXB KHXH, 1967, 252p. 12,5x18,5

Et supplément n°

II.5.D.6. Monnaies. Sceaux

684* * CRAYSSAC, R. ‘La question de la sapèque tonkinoise’. Rv. Indo. 1911 / 8, p.113-136

685* * DAUDIN, P. Sigillographie sino-annamite, v. supra n° 184

686* * DAUDIN, P. ‘Notes sur un cachet en or découvert en Annam’. BSEI XI (1936) 2, p.97-107

687* ÐỖ Văn Ninh. Tiền cổ Việt Nam  [Les anciennes monnaies vn]. Hà Nội, NXBKHXH, Viện Sử Học, 1992, 312p., 18 pl. avec 156 photos.

688* * LACROIX, D. Numismatique annamite.  PEFEO n° I (1900). Vol. I in 8, 231p., XXXI planches avec une table chronologique des souverains depuis les origines;  vol. II: album de XL planches (monnaies et médailles depuis les origines jusqu'y compris l'Indochine française)

689* * PERMAR, BJ. Catalogue of Annam coins, 968-1955. Sài Gòn, 71p. 18x24, 1963 (+ 73 pages de reproductions des planches du livre de D. Lacroix en 1900. Voir CR BSEI XLV (1970) 1, p.126

690* PHẠM Thăng. Tiền tệ Việt Nam theo dòng lịch sử. I. Từ thời Ðinh Tiền Hoàng 968 cho đến 1975. Hanovre, publi. Europe, Viêt Giác, Trung Tâm Văn Hóa Xã Hội Phật Giáo Việt Nam tại Cộng Hòa Liên Bang Ðức, 1990, 439p. 21cm, 95 pl. couleurs [en allemand?]. Cote Paris EFEO : [Viet Hist 765]

691* * SCHROEDER. Annam. Études numismatiques. Paris, 1905, 2 vol. avec nombreuses illustrations et annexes dont description détaillée avec plan de Huế ville impériale)  +

692* * THIERRY, F.  Catalogue des monnaies vietnamiennes. Paris, Bibliothèque Nationale, Administration des Monnaies et Médailles, les collections monétaires, VII. Monnaies d'Extrême Orient,  II. Vietnam, Japon, 1986,  113p., 39 pl. NB,  21,3x31,5. +
693* 100 năm tiền giấy Việt Nam. Tp. HCM, NXB Trẻ, 1994, 236p. 19x27, avec très nombreuses et belles photos en couleurs, textes en vn., français, anglais et chinois

Et supplément n°
II. 6.  CIVILISATION, MOEURS ET COUTUMES ANCIENNES  (principalement au XIXe et au début du XXe siècle; v. aussi les références aux observations des étrangers dans les périodes successives. Religions proprement dites, v. supra n° 511 sq.)

II. 6. A. Vues par les Vietnamiens

694* BÙI Xuân Mỹ, BÙI Thiết, PHẠM Minh Thảo. Từ điển lễ tục Việt Nam. Hà Nội, NXBVHTT, 1996, 619p. 14,5x20,5 (757 entrées)

694-3* BÙI Xuân Mỹ, PHẠM Minh Thảo. Tục cưới hỏi ở Việt Nam. Hà Nội, NXB Văn Hóa, 2003, 159p 13x19  (de 25 ethnies dont les kinh)

695* * CONDOMINAS, G. et ÐẶNG Nghiêm Vạn (présidents du comité éditorial). Pratiques alimentaires et identités culturelles. Vol. spécial de Etudes Vietnamiennes, 622p. 13x19, n° 125-126, 3-4/1997. Actes du colloque ‘Le patrimoine gastronomique du Vietnam, Hà Nội, 23-24.9.1997 sous la direction de JP Poulain (université de Toulouse)

696*  CỬU Long Giang, TOAN Ánh. Người việt, Ðất việt. Sài Gòn, Nam Chi Tùng Thư, 1967, 528p. 16x21. Histoire et description de la civilisation vietnamienne

696-2* * ÐẶNG NAM (cb), HOÀNG NAM. Vietnamese folk pictures. Imagerie folklorique vietnamienne. Hà Nội, NXBVH Dân Tộc, (Editions trilingues  Culture des Nationalités), 1995, 170p. 25x25, 108 ill. couleurs (estampes de Ðông Hồ) avec explications.

697* ÐÀO Duy Anh. Việt Nam văn hóa sử cương. NXB Bốn Phương, 1951, 342p. + tables 13,5x20,5 (préface de Phạm Quỳnh 14.8.1938)

698* * ÐINH Trọng Hiếu. ‘Une page commentée du Lĩnh Nam Chích Quái (XVe siècle)’ : mœurs, coutumes et produits des Vietnamiens au XIIIe siècle’. CEV 7-8 (1985-1986), p. 6-25

699* * ÐINH Trọng Hiếu. ‘Les relations homme - végétal à travers quelques sources de tradition orale’ . CEV 7-8 (1985-1986), p. 26-38

700* * ÐINH Trọng Hiếu. ‘Habitations vietnamiennes : quelques relevés et commentaires’. CEV 7-8 (1985-1986), p.39-51

701* * ÐINH Trọng Hiếu. ‘Le « moment du riz » (bữa cơm), place du riz dans la civilisation  vietnamienne’. CEV 7-8 (1985-1986), p.138-154

702* * ÐINH Trọng Hiếu. ‘Le corps et ses orifices : conceptions, représentations et soins’ CEV 14 (1998), p.51-74

703* HÀ Tấn Phát (Viên Tài) Hôn lễ. Lễ tục cưới gã. Sài Gòn, 1969, 98p. 16x24

704* * HỮU Ngọc. Esquisse pour un portrait de la civilisation vietnamienne. Hà Nội, Thế Giới, 1996, 588p. 25x25, avec ill. C

705* * HỮU Ngọc (éd.) Dictionnaire de la culture traditionnelle du Vietnam (thématique, alphabétique, illustré). Hà Nội, Thế Giới, 1997, 1043p. 13x19 avec nombreux dessins p.945-1043

706* LÊ Văn Siêu. Văn minh Việt Nam. 1955. Réédition Paris, Sudestasie, 1985, 350p.

707* * NGHIÊM THẨM. Esquise d'une étude sur les interdits chez les Vietnamiens. Sài Gòn, Tủ Sách VKC n° VIII, 1965, 236p. 16x24

708* NGUYỄN Hùng Cường, NGUYỄN Khuê Giang, NHẬT Thịnh. Thư tịch về Tết nguyên đán tại Việt Nam (Bibliographie des coutumes et légendes de la fête du Têt au VN), 1913-1973. Sài Gòn, BVHGDTN, 1974, 86p. 16x24 ; index 

709* NGUYỄN Ngọc Chương. Trầu cau [bétel et noix d’arec] Việt điện thư. Sở VHTT Hà Nam Ninh, 1989, 371p. 13x19. Biblio.

710* * NGUYỄN Phú Ðức. La veuve en droit vietnamien. Contribution à l'étude du patrimoine familial en Droit vietnamien. Sài Gòn, Tủ Sách VKC n° VII, 1964, 291p. 16x24

711* NGUYỄN Tấn Long, PHAN Canh. Thi ca bình dân Việt Nam. Tòa lâu đài văn hóa dân tộc. Sài Gòn, NXB Sống Mới, 4 vol. 14,5x20,5  I. Nhân sinh quan ;  II. Xã hội quan ; III. Vũ trụ quan ;  IV. Sinh hoạt thi ca, 1971, 614p. Réédition en 3 vol. grâce à quelques suppressions, NXB Văn Học, 1993.

712* * NGUYỄN Văn Huyên. La civilisation ancienne du Viet Nam. Première édition Hanoi 1944, rééd. Hanoi, The Gioi, 1994, 320p. 14x20, avec 1 plan et 21 cartes.

713* * NGUYỄN Văn Vinh [1882-1936]. ‘Le tô tôm, jeu de cartes annamite’ (présentation par M. Durand). BSEI  XXVIII (1953) 4, p.309-362, avec 4 fig.
714* NHẤT THANH. Ðất lề quê thói. Phong tục Việt Nam. Sài Gòn, Cơ-sở Ấn loạt Ðường Sáng, 1970, 540p. 15x21, Index alphabétique

715* PHAN Ðại Doãn. Làng Việt Nam. Một số vấn đề kinh tế xã hội. NXBKHXH, NXB Mũi Cà Mau, 1992,128p. 13x19

716* * PHAN Huy Lê, NGUYỄN Từ Chi, NGUYỄN Ðức Nghinh, ... Le village traditionnel au Viet Nam. Hà Nội, The Gioi, 1993, 14 articles et 6 annexes en 515p. 14x20. (16 fig. NB)

717* PHAN Kế Bính.  "Việt Nam phong tục"  Ðông Dương tạp chí, n.24-29 (1913-1914). Rééditions en ouvrages dont : Việt Nam phong tục, Sài Gòn, Phong trào Văn Hóa, 1970, 368p. 13x19. Rééditions : NXB tp. HCM, 1990, 374p., avec présentation anonyme ; NXB Ðồng Tháp, 1990, 359p. 13x19 ; Hà Nội, NXB Văn Hóa Thông Tin (Tủ Sách Văn Hóa truyền thông Việt Nam, 2003, 535p. 13x19 

717-a* * PHAN Kế Bính.  Việt Nam phong tục. Traduction française par N. Louis-Hénard, Moeurs et coutumes du Viet Nam,  EFEO, Coll. de Textes et Doc. sur l'Indochine, XI, 2 vol. 1975 et 1980 (409 et 431p.), avec nombreuses notes, bibliographies, index avec orthographes en anciennes écritures ; annexe: carte administrative de l'Indochine, et du Tonkin (peu lisible) extraites de H. Brenier, Essai d'atlas statistique, Hà Nội, IDEO, 1914

718* PHAN Ngọc. Bản sắc văn hóa Việt Nam. NXB VHTT, 1998, 580p. 14,5x20,5

718-3* PHAN Thuận Thảo. Tục lệ cưới gả, tang ma của người Việt Nam xưa. Hà Nội, NXB VHTT, 1996, 169p. 13x19, pas d’illustration

719* TOAN Ánh. Nếp cũ. Sài Gòn, Nam Chi Tùng Thư, 2 vol. 15,5x21. Quelques ph. NB

I . Con người Việt Nam. Phong tục cồ truyền, 1965, 422p. 

II. Làng xóm Việt Nam, 1968, 471p. 

Rééditions aux USA après 1975

720* TOAN ÁNH. Nếp cũ. Sài Gòn, Nam Chi Tùng Thư, 2 vol. 15,5x21  

I. Tín ngưỡng Việt Nam (thượng), 1967, 475p.  

II.Tín ngưỡng Việt Nam (hạ), 1968, 451p. 

Quelques photos NB, croquis et plans. Rééd. aux USA après 1975

721* TOAN ÁNH. Tìm hiểu nghệ thuật cầm ca Việt Nam. NXB Ðồng Tháp, 1998, 253p.

722* TOAN ÁNH. Tìm hiểu phong tục Việt Nam. Nếp cũ - Tết lễ - Hội hè. NXB Thanh Niên, 1992, Tủ sách cội nguồn, 163p. 13x19

723* TRẦN Ngọc Thêm. Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam. NXB tp. HCM, 1997, 682p. 14,5x20,5, ill. NB

724* TRẦN Từ. Cơ cấu tổ chức của làng cổ truyền ở Bắc bộ [L'organisation du village traditionnel au Tonkin]  Hà Nội, NXBKHXH (Viện Ðông Nam Á),  1984,  163p.  13x19

725* TRƯƠNG Chính, ÐẶNG Ðức Siêu. Sổ tay văn hóa Việt Nam. Hà Nội, NXBVH, 1978, 365p. 13x19

726* VŨ Ngọc Liên. ‘Mœurs et coutumes du Viet Nam’, I. Hà Nội, Ed. Pham Huy Nghiêm, 1942, 219p.

727* VƯƠNG Hồng Sển. Văn hóa dân gian cổ truyền Việt Nam. Phong lưu cũ mới. NXB tp. HCM, 1991, 309p. 13x19 ( thú nuôi chim, thú đá gá, đá cá thia thia …)

728* VƯƠNG Hồng Sển. Hiếu cổ đặc san (không bán). Série de 5 vol. 14x21  I. Phong lưu cũ mới (Thú nuôi chim, đá gà, đá cá thia thia, chơi dế mèn, cúc, cống …), 1970, 298p. ;  II. Thú xem truyện Tàu, 1970, 327p. ;  III. Thú chơi cổ ngoạn (Bài luận, Con voi già, Văn Nhược Hư, Thu Tiên, Ðỗ Thập Nương, Mãi Du Lang, Bá Nha - Tử Kỳ, Châu Du – Gia Cát Lượng, 1971, 337p. ; 4. ‘Khảo về đồ sứ cổ Trung Hoa’, adaptation de ‘Les poteries et Porcelaines chinoises’ par D. Lion-Goldschmidt, 1971, 460p. ; 5 (dit ouvrage de recherche plus que de distraction). ‘Cảnh Ðức Trấn đào lục’ (Khảo về gốm cổ, sành xưa, lò Cảnh Ðức Trấn [Jingdezhen] : danh từ chuyên môn và điển tích của mỗi loại từ khí cổ), 1972, 368p. + 14 pl. (dessins) [p.53-320 : ouvrage  du chinois (Ðường Anh) présenté à l’empereur Qianlong en 1743, préfacé et publié en 1815 par le chinois (Trịnh Ðình Quế), traduit et publié en français en 1856 par Stanislas Julien (?), base de la présente trad. en vietnamien qui a gardé en français les nombreuses notes infrapaginales]. Lexique chinois (carac., transcription et trad. française puis vietnamienne p.321-368)

729* VƯƠNG Hồng Sển. Chuyện cười cổ nhân. Sài Gòn, NXB Việt Hương,1971, 254p.
Et supplément n°

II.6.B. Civilisation, vue par des étrangers

730* * BRIFFAUT, C. La cité annamite.  Paris 1909,  3 vol.   +

731* * CADIÈRE, L.  Croyances et pratiques religieuses des Vietnamiens [concerne surtout le Centre] :  3 vol. Hà Nội (Publication de la Soc. de Géographie, 1944 ; Paris, EFEO, 1955 et 1957.  

731 a* * Réédition Sài Gòn, BSEI XXXIII (1958) 1-2, p.1-245, 7 pl. ht. 

731 b* * Réédition EFEO 1992 : 3 vol., 245, 343, 286p. avec illustrations et plans.  Vol.I. Préface par P. Boudet p.VII-XIV, ‘La religion des Annamites’ p.1-24 ; ‘Confucianisme, Taoisme, Bouddhisme en pays annamite’ p.25-84 ; ‘Le sacrifice du Nam giao’ p.85-128 ; ‘Tombeaux annamites dans les environs de Huế’ p.129-152 ; ‘Le tombeau de Gia Long’ p.153-176 ; ‘Les funérailles de Gia Long’ p.177-194.  Vol. II.  ‘Croyances et pratiques religieuses des Vietnamiens dans les environs de Huế’ p.9-197 ; ‘Puériculture magique au Việt Nam’ p.198-212 ; ‘Croyances et dictons populaires de la vallée du Nguôn-sơn, province de Quảng-bình’ p.213-263 ; ‘Coutumes populaires de la vallée du Nguôn-sơn’ p.264-301 ; ‘La merveilleuse capitale’ p.302-338.  Vol. III.  ‘Philosophie populaire vietnamienne. Cosmologie’ p.40-98 ; ‘Anthopologie’ p.99-205 ; ‘L'art à Huế’ p.206-225 ; ‘Les Vietnamiens, le peuple, la langue’ p.222-225 ; ‘De quelques règles de la pensée chez les Vietnamiens d'après leur langue’ p.226-241 ; ‘Instructions pratiques pour les missionnaires qui font des observations religieuses’ p.242-276.

732* * COYAUD, Maurice. Anthologie, depuis l'aube de la colonisation jusqu'au départ des Français (1784-1954). Pour l'Analyse du Folklore, 1998, 175p. (choix de textes pour la plupart publiés dans la Revue Indochinoise de 1940 à 1945)

734* * DUMOUTIER, G. Quelques références ici. Nombreuses observations et enquêtes dans les dernières années du XIXe et du début du XXe s.). Biobibliographie, supra Brebion, n°  80

735* * DUMOUTIER, ‘Folklore sino-annamite’. Rv Indo. 1907 : 30.4 (p.503-520), 30.6 (p.846-868), 31.7 (p.1003-1036), 30.9 (p.1332-1349), 15.10 (p.1425-1433), 15.11 (p.1565-1572), 30.11 (p.1646-1657), 15.12 (p.p.1724-1731) ; 1908 : 29.2 (p.262-270), 15.3 (p.355-369)

736* * DUMOUTIER, ‘Essai sur les Tonkinois’. Rv Indo. 1907 : 15-30.3 (p.305-332), 15.4 (p.453-479), 15.5 (p.604-647), 30.5 (p.689-723), 15.6 (p.759-781), 15.8 (p.1093-112), 15.9 (p.1243-1275), 30.12 (p.1790-1794 ; 1908 : 15.1 (p.22-77), 30.1 (p.118-142), 15.11 (p.193-214)

737* * HOCQUARD, médecin major de première classe). Une campagne au Tonkin [1884-1886]. (Ouvrage contenant 247 gravures et 2 cartes). Publication d’abord ‘Trente mois au Tonkin’, dans Le Tour du Monde, nouveau journal des voyages, tomes LVII à LXI : 1889-2 p.1-64, 1889-2 p.65-112, 1890-1 p.81-160 ; 1890-2 p.257-304 et 1891-1 p.321-368 d’après Ph. Papin. Belle réédition présentée et annotée par Ph. Papin de l’EFEO. Paris, Arléa, 1999, 683p. 16x23. Voir aussi infra n° 2395

738* * HUARD, P. et DURAND, M. Connaissance du Việt-Nam. Paris, EFEO, 1954, 356p.  Encyclopédie de la civilisation traditionelle avec 132 dessins bien expliqués en fin d'ouvrage ; index dont un des termes techniques valant dictionnaire; bibliographies.  Rééditions libres à Hà Nội dans les années 90. Réédition EFEO à Paris, De Boccard, 2003

739* * LANDES, A. "La commune annamite" Excursions et Reconnaissances, V (1880) p.213-242

740* * LINGAT, R. Les régimes matrimoniaux du Sud-Est asiatique. Essai de droit indochinois. Paris-Hanoi, 2 vol., PEFEO XXXIV, 1952

741* * ORY, P.  La commune annamite.  Paris, Challamel, 1897,   +

742* * PREVOT, M. ‘Quelques pages extraites de l’Annan Jishi (1293) de Chen Fu : mœurs, coutumes et produits des Vietnamiens au XIIIe siècle’. CEV 7-8 (1985-1986), p.26-38. Traduction et texte original chinois

Et supplément n°

II.7. ENCYCLOPÉDIES ET HISTOIRES LOCALES  

Les publications depuis 1975 font souvent la place principale à l’histoire contemporaine

Généralement

743* * MADROLLE, Cl. Indochine. Manuel du voyageur I. Indochine du Nord (Tonkin, Annam, Laos), 352p. avec ph. NB et nombreuses cartes ; II. Indochine du Sud (Cochinchine, Cambodge, Bas Laos, Sud Annam), 267p. Première édi. vers 1930 ; 2e édi. Hà Nội, EFEO, 1954 ; réédi. libres par photocopies, vendues aux touristes. Beaucoup d’informations mais parfois bien différentes de la réalité d’aujourd’hui 

Et supplément n°

II.7.A.1 Nord ("Tonkin" ) généralement

Voir supra  Lê Trung Vũ : supra n° 533

744* * BONIFACY, A. ‘Nouvelles recherches sur les génies thériomorphes au Tonkin’. BEFEO 1914 / 5, p.19-27.

745* * Fleuve Rouge. Vol. spécial des Cahiers d’Outremer, 48e année, n° 190 (IV-VI 1995) 260p. 16x24

746* * LASSAILLY, Ch. Carte du Tonkin. Challamel, 1883. Voir Annales de l’Extrême Orient, 1883-84, VI p.80

747* * MAGER, H. Carte spéciale du Tongking. Paris, Bayle, 1884

748* * ROMANET du CAILLAUD. ‘Notice sur le Tong-king’. Bull. Soc. de Géo., 6e série, XIX,1880, p.97-127, 302-330. et en extrait, Challamel, 1880, 60p. Et ‘Les produits du Tonkin et des pays limitrophes’, Bull. Soc. de Géo. Com ( ?) IV, 1881-82, p.26-48. Et ‘Notes sur le Tong-king’, Bull. Soc. de Géo, VIIe série, III, 1882, p.548-556

749* TRẦN Văn Trị (cb). Ðịa chất Việt Nam (phân miền Bắc). Hà Nội, Tổng Cục Ðịa Chất, Viện Ðịa Chất và Khoáng Sản, NXBKH và Kinh Tế, 1977

Et supplément n°

II.7.A.2 Nord (‘Tonkin’, Régions hautes et moyennes, et côtières du Quảng Ninh)
750* * ABADIE, M. Les races du haut Tonkin, de Phong-tho à Lang-son. Challamel, 1924, 193p.

751* * AYMÉ, G. Monographie du Ve Territoire Militaire, préfacé par Bonifacy. Hà Nội, 1930

752* BẾ Viết Ðẳng, Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Văn Huy, Chu Thái Sơn, Ðặng Nghiêm Vạn. Các dân tộc Tày, Nùng ở Việt Nam. Hà Nội, NXBKHXH pour Viện Dân Tộc, 1992, 331p. 14x20 avec 26 ph. NB et 32 ph. C

753* * BITARD, P. ‘Boua-Rah (légende Tay Lu)’. BSEI  XXXI I I  (1958) 4, p.451-470

754* * BONIFACY, A. ‘La fête Tày du Hô Bồ’  BEFEO 1915 / 3, p.17-23

755* * BONIFACY, A. ‘Etude sur les coutumes des La Ti’. BEFEO, VI / 3-4 (VII-XII.1906, p.271-279

756* * BONIFACY, A. ‘La légende de Pen Hu d’après les livres sacrés [Man] Lam dien’. Rv Indo. 15.5.1904, p.636-641

757* * BONIFACY, A. ‘Monographie des Man Tiêu Ban ou Deo Tiên’ Rv Indo. 1907 : 30.6 (p.817-828), 15.7 (p.909-933)

758* * BONIFACY, A. ‘Etude sur les Tay de la Rivière Claire au Tonkin et dans la Chine méridionale (Yunnan et Kouangsi)’. T’oung Pao, 2e série, 8 (1907) p.77-98

759* * BONIFACY, A. ‘Les groupes ethniques de la Rivière Claire’. Rv Indo. 1904 : 15.6 (p.813-829), 15.7 (p.1-17)

760* * BONIFACY, A. ‘Contes populaires des Man du Tonkin’. Rv Indo. 1902, n° 211 et 212 : 30.11 (p.1022-1024), 10.11 (p.1054-1057)

761* * BONIFACY, A. ‘Monographie des Man Ðại Bản, Lố ou Sừng’. Rv Indo. 1908 : 30.6 (p.877-902), 15.7 (p.33-63), 30.7 (p.121-129)

762* * BONIFACY, A. ‘Monographie des Man Quân Lộc’. Rv Indo. 1904 : 30.11 (p.726-735), 15.12 (p.824-833) ; et 30.1.1905 (p.138-149)

763* * BONIFACY, A. ‘Monographie des Pa Teng et des Na-ê’ (suite et fin) Rv Indo. 15.12.1908 (p.773-787)

764* * BONIFACY, A. ‘La province de Tuyên Quang. Rv Indo. 1922 : 9-10 (p.147 ?), 11-12 (p.404-405, carte avec villages) ; 1923 1-2 (p.97-127)

765* * BOS, C. ‘Note sur le district de Long Tcheou et sur les provinces de Lang Son et Cao Bang’ (trad. par Giraud). Rv Indo. 1911 : IX (p.225-245), X (p.377-400), XI (p.449-468)

766* * CẦM Trọng, et autres. ‘Etudes Thai’. Etudes Vietnamiennes, n° 134, 1999 / 4, 134p. 15x22

766-2* * CẦM Trọng. ‘Les Thaï Noirs du Viêt Nam, repères historiques’. Péninsule n° 42, XXXI I année (2001 / 1), p.81-144, avec 3 catres C et 1 NB.

767* * CASTILLON DU PERRON, P. ‘Contribution à l’étude des populations montagnardes du Nord Viet Nam. Etude d’un peuplement Man Xanh Y’. BSEI  XXIX (1954) 1, p.23-43

768* * CHEON, A. ‘Notes sur les Mương de la province de Sơn Tây’. BEFEO V (1905 3-4), p.328-349

769* * CONRANDY, A. ‘Les provinces du Tonkin : Thai Nguyen. Les races’. Rv Indo 15.IV 1904 (p.439-449), 30.IV.1904 (p.558-567).

770* * CUISINIER, J. Les Mường.Géographie humaine et sociologie. Paris, Institut d'Ethnologie, 1946

771* * CUISINIER, J. Prières accompagnant les rites agraires des Mương de Mân Duc. PEFEO XXXIII, 1952, Paris-Hanoi

771-2* * ÐẶNG NghiêmVạn. ‘Croyances et religions des Tày et Nùng du Viêt Nam’ Péninsule, n° 37, XXIXe année (1998 / 2), p.43-66.  (Traduction du chapitre VI de l’ouvrage collectif Các dân tộc Tày Nùng ở VN, par Viện Dân Tộc Học, Hà Nội, NXBKHXH, 1992, p.227-254 

772* * DESTENAY, G. ‘Les provinces du Tonkin : Thai Nguyên’. Rv Indo. 1904 : 15.VI (p.850-856), 15.VII. (p.64-70)

773* * ÐỖ Phương Quỳnh. La Baie de Ha Long et la province de Quảng Ninh. Hà Nội, Thế Giới, 1994, 79p. 13x19, 29 petites ph. C, belle carte ht. par huyện
774* * ÐỖ Văn Ninh. Huyện đảo Vân Ðồn. Ủy Ban Nhân Dân huyện Vân Ðồn, 1997, 303p. 14,5x20,5 avec 10 ph., 35 fig. (dont archéologie)

775* * DUMOUTIER, G. ‘Notes sur la Rivière Noire et le mont Ba-vi’ Bull. de Géo. Hist. et Descriptive, 1891, p.150-209

776* * DURAND, M. ‘Notes sur les pays Tai de Phong Thô’. BSEI  XXVI I (1952) 2, p.193-233

777* * GAIDE, dr. ‘Notice ethnographique sur les principales races indigènes du Yunnan et du Nord de l’Indochine’ . Rv Indo. 1905 : 15.4 (p.471-481), 30.4 (p.544-553), 15.5 (646-658), 30.5 (p.707-717), 15.6 (p.787-794), 30.6 (p.838-855)

778* * GROSSIN, P. ‘La province Muong de Hoa-binh’. Rv Indo. 1925 : IX-X (p.217-257), XI-XII (p.433-457). Et Édi. de la Revue Indochinoise, 1926, 63p., 1 carte ht.

779* *HỒ Ðắc Khải. ‘Chez les Man de la Haute Région’ (Traduction du Ngu man phong thổ ký), Rv. Indo. V-VI 1917, p.411-433  Voir infra n° 2054

780* * JAME, R. ‘Les provinces du Tonkin : châu de Van Chan (historique)’. Rv Indo. 15.IV.1904, p.449-455 ; id : ‘Les races’ 15.V.1904, p.609-621

781* * JANNOT, cpt. ‘Les provinces du Tonkin : la délégation de Quan Ba’. Rv Indo. 1907 : 15.V. (p.647-654), 30.V (p.723-731), 15.VI (p.789-806), 30.VI. (p.875-887)

782* * KUNITZ, F. ‘La haute Rivière Noire. Ses voies de communication avec le haut Fleuve Rouge…’ Bull. Soc. Géo. Rochefort, X, 1888-1889, p.247 …

783* *  ‘La famille Hà Công : étude généalogique (une branche thai de la sous-préfecture de Mai Châu, province de Hòa Bình’ Péninsule, 39, XXXe année 1999/ /2, p35-54. Compilation (fin XIXe s. ?) de tradi. orales sur le lignage depuis le XIIe s., publiée par Ðặng Nghiêm Vạn (cb) et Cầm Trọng, et autres. Tư liệu về lịch sử dân tộc Thai, Hà Nội, NXB KHXH, 1977, p.227-251 (trad. F par Nguyễn Hương)

783-2* * LEMOINE, J. ‘Féodalité Taï chez les Lü des Sipsong Panna et les Taï Blancs, Noirs et Rouges du Nord Ouest du Viêt Nam’. Péninsule, n° 35, XXVIIIe année (1997 / 2), p.171-218

783-4* * LEMOINE, J. ‘Panorama des auteurs français sur les Taï du Viêt Nam occidental et sur leurs prolongements au Laos’ Péninsule, n° 34, XXVIIIe année (1997 / 1), p.39-80 

784* * LEVY. ‘Les provinces du Tonkin : Hoa Binh’. Rv Indo 30.IV.1905, p.586-604.

785* * LOMET. ‘Les provinces du Tonkin : Bac-Kan’. Rv Indo. 1905 : 28.II (p.281-289), 15.III (p.361-369), 30.III (p.440-448).

786* * LUNET DE LA JONQUIÉRE. Ethnographie du Tonkin septentrional, d'après les études des administrateurs civils et militaires des provinces septentrionales. Paris, Leroux, 1906, 384p.

787* * MADROLLE, Cl. Hai Nan et la côte continentale voisine. Paris, Challamel, 1900, 126p.

789* * MALPUECH. ‘Les provinces du Tonkin : Tuyên Quang’. Rv. Indo. 15.IX. 1904, p.342-357.

790* * MARABAIL, P. Etude économique et administrative sur le Haut Tonkin. La région de Cao Bằng. Paris, Larose, 1908, 250p. (BN 8° F. 19693 ?)

791* * MAYBON, Ch.-B. ‘La vallée du Si Kiang (Lang Son - Canton)’. Rv Indo. 1908 : 30.IV (p.559-575), 15.V (p.647-669)

792* * MARTINI, F. ‘Romanisation des parlers Tay du Nord Viet Nam’. BEFEO XLVI (1952 / 2), p.555-573.

793* * NICOLAI, G. ‘Notes sur la région de la Rivière Noire’. Excursions et Reconnaissances, n° 33, 1890, p.1-33

794* NGUYỄN Ðức Bảng. Chùa Hương cổ tích. Hà Nội, NXB Văn Hóa Dân Tộc, 2000, 54p. 13x19 (poésies à partir de la p.32 ; ni plan ni photos)

795* NGUYỄN Khắc Tụng. Nhà cửa các dân tộc ở Trung Du Bắc bộ Việt Nam. Hà Nội, NXB KHXH, 1978, 146p. 18x26, dessins et ph. NB

796* * NGUYỄN Văn Huyên. Recueil des chants de mariage tho de Lang-Son et Cao-Bang. Hà Nội, EFEO, Coll. Textes  Doc. Indo. n° V, 1941

797* * PAVIE, A. A la conquête des cœurs. Le pays des millions d’éléphants et du parasol blanc. Les Pavillons Noirs. Deo Van Tri. Paris (réédi. ?), PUF (‘Colonies et empires, 2e série : les Classiques de la colonisation), 1947

798* * PINABEL, RP. ‘Note sur quelques peuplades sauvages dépendant du Tonkin’. Bull. Soc. Géo. 1884, 4e trimestre

799* QUANG Huy (resp. de la publication). Chùa Hương. Tập thơ. NXB VHTT – Công Ty Phát Hành Sách tỉnh Hà Tây, 1999, 124p. 13x19.  Depuis Trịnh Sâm et Hồ Xuân Hương)

799-2. v. n° 3018-4

800* * REVERONY cdt. ‘Aperçu sur le vocabulaire des races peuplant la province de Lang Son’. Rv. Indo. 30.XI. 1907, p.1657-1662

801* * ROUX, H. ‘Les Tsa Khmu’  BEFEO, XXVII (1927) p.169-223

802* * ROUX, H., TRÂN Van Chu. ‘Quelques minorités ethniques du Nord Indochine’. France Asie, n° 92-93 (1954) 1-2, p. 153-415

803* * SADOUL, L. ‘La Rivière Noire et le Haut Tonkin occidental’ Rv. Maritime et Coloniale, CIX 1891, p.360-392

804* * SAVINA, FM. Histoire des Miao. Hong Kong, Missions Etrangères de Paris, 1930

805* * SEVENIER. ‘Les provinces du Tonkin : commissariat du gouvernement de Van Bu’ Rv Indo 30.1.1905, p.149-156.

806* * SHIRATORI, Yoshiro. ‘An historical investigation of ancient Thai’. BSEI 1958 / 4, p.431-451

807* * SILVESTRE cpt. ‘Les Thai blancs de Phong Thô’. BEFEO 1918 - 4, p.1-56

808* * SYLVESTRE. ‘Notes sur les châu lao du Tonkin’. Excursions et Reconnaissances, n° 26 (1886) p.169

809* * THARAUD, L. ‘Les provinces du Tonkin : Hung Hoa’ Rv Indo 1904 : 15.VIII (p.174-188), 31.VIII (p.282-290), 15.IX (p.357-370).

810* Thích VIÊN THÀNH. Chùa Hương ngày nay. NXBKHXH, 1996, 80p.13x19, 43 ph C et NB

811*  VŨ Kim Biên. Giới thiệu khu di tích lịch sử đến Hùng. NXB KHXH pour Sở Văn Hóa Thông Tin Thể Thao Phú Thọ, 1999, 64p. 13x19. Quelques ph NB, un plan très sommaire du site

Et supplément n°

II.7.A.3 Nord : Plaine du Fleuve Rouge (avant 1975 et généralement) 
812* * ARDANT du Pic. ‘Histoire d'une citadelle annamite, Bac-ninh’. BAVH 3-4 1935, pp.241-409, ill.; et Hà Nội, IDEO, 1935, 176p., 19 ph. et 7 c.

813* BÙI Xuân Ðính. ‘ Về một loại hình ruộng đất công làng xã : loại đất ‘công châu thổ’ ở một làng ven sông’. NCLS 4 / 1999 (VII-VIII. 1981) p.26-33

814* BÙI Qúy Lộ. ‘Tìm hiểu tình hình khẩn hoang dưới triều Quang Trung qua địa bạ Ðộng Xá (Thanh Liêm, Nam Hà)’ cuối thế kỷ XVIII’  NCLS 3(274) V-VI 1994, p.56-61

815* * CHASSIGNEUX, E. ‘L’irrigation dans le delta du Tonkin’. Paris, Revue de Géographie, 1912, tome 6

816* * CHASSIGNEUX, E. ‘Les inondations et les digues au Tonkin’. Rv Indo. 1914 (VII ?) p.93-107

817* ÐẶNG Hữu Thụ. Làng Hành Thiện và các nhà nho Hành Thiện triều Nguyễn.  Liège, éd. CYBER pour Hội Ái Hữu Hành Thiện tại Âu châu, 1992, 429p. 14,5x21,  36 p. d'ill. NB dont portraits, scènes de la vie d'autrefois, outils, instruments de musique, mais souvent repro. médiocre.

818* * DE MIRIBEL, A. ‘Les provinces du Tonkin : Hưng Yên’ Rv. Indo. 1904 : 15.X (p.509-522), 30.X (p.578-588), 15.XI (p.671-683), 30.XI (p.751-760) et 15.I.1905 (p.64-76)

819* ÐỖ Phú Hứa. Danh nhân Thái Bình. Sở VHTT Thái Bình, 1986, 2 vol. 264 et 234p. 13x19

820* * DUMOUTIER, G. ‘Le Nam Giao de Hanoi’  Rv. d’Ethnographie, VI / 3, 1887, p. …

821* * DUMOUTIER, G. ‘Van mieu, le temple royal confucéen de Hanoi’ Rv. d’Ethnographie, VII / 6, 1889, p.493-502

822* * GOUROU. Les paysans du delta tonkinois… v. supra n°  30

823* HÀ Ngọc Xuyên, trad vn. Bắc kỳ hà đê sự tích (c). V. infra n° 1751

824* HOÀNG Ðạo Kính, LÊ Thanh Ðức. Chùa Bút Tháp, kiến trúc và điêu khắc. Die Pagode BT, Architektur / Bildhauerei. The Pagoda BT, arch. / sculpture. Hà Nội. Trung Tâm Tu Bổ Di Tích Trung ương, 1993, 79p. trilingues 25x25, 58 ph C expliquées, plan et élévation.

826* LÊ Thanh Ðức. Ðình làng miền Bắc. The Village dinh in Northern Viet Nam. Hà Nội, NXB Mỹ Thuật, 2001, 97p. avec 130 ill. couleurs

827* * LEUBA, J. ‘Le pèlerinage de Sept Pagodes’ [chùa Phao Sơn, prov. Hải Dương] Rv Indo. VII-VIII 1912, p.67-80. Il s’agit peut-être des fêtes de Trần Hưng Ðạo.

828* * LORIN.‘Les provinces du Tonkin : Ha Nam’. Rv Indo. 30.VI.1905, p.881-894.

828-2* * MALARNEY, Shaun Kingsley. ‘Buddhist Practices in Rural Northern Việt Nam’, p. 183-200. Dans Papin, (éd.), Liber amicorum. Mélanges offerts au Professeur Phan Huy Lê. Hà Nội, EFEO, CASA- I IAS, NXB Thanh Niên, 1999, 

829* * NORMANDIN, A. ‘Les crues du Fleuve Rouge’. Bull. Economique de l’Indochine, n° 106, 1914. Et ‘Les crues du Fleuve Rouge et la défense du delta du Tonkin contre les inondations’, Id. n° 172, 1925, p.107-246

830* NGÔ Quang Nam, XUÂN Thiêm (cb), avec Tạ Huy Ðức et autres. Ðịa chí Vĩnh Phú. Văn hóa dân gian vùng đất tổ [Monographie de la province de VP. Le folklore de la région de nos ancêtres]. Sở Văn Hóa và Thông Tin Vĩnh Phú, 1986, 329p. 19x27. Carte ht., 14 photos en C et 25 NB de qualité médiocre. Géographie naturelle et humaine, folklore.

831*  NGUYỄN Tá Nhí, ÐẶNG Văn Tu, NGUYỄN Thị Trang, LƯU Ðình Tăng. Văn bia Hà Tây. Hà Tây, Bảo Tàng Tổng Hợp sở Văn Hóa Thông Tin Thể Thao, 1993., 232p. 15x20,5. Transcription et traduction vn. de 44 inscriptions des anciennes provinces de Hà Ðông et Sơn Tây (temples, maisons communales, pagodes, autels, ponts)

832* NGUYỄN Tá Nhí, ÐẶNG Văn Tu. Hương ước cổ Hà Tây Hà Tây, Bảo Tàng Tổng Hợp.., 1993, 168p. 15x20,5. Coutumiers des communes Duyên Trường, Dương Liễu, La Khê, Mậu Lương, Mỗ Lao, Phú Cốc, Tuy Lai, Chương Mỹ, Yên Lộ des anciennes provinces de de Hà Ðông et Sơn Tây ; références de 389 hương ước en la bibliothèque KHXH 

833* * NGUYỄN Từ Chi (et autres) "Le village traditionnel" (Nord). 8 articles avec des documents anciens, en 2 vol.   Études Vietnamiennes,  n. 61 et 65 (1980 et 1981), 313 et 226p.

834* NGUYỄN Văn Huyên. Ðịa lý hành chính Kinh Bắc (1945). Edition par Ph. Papin, Nguyễn Văn Huyên, E. Poisson, Nguyễn Văn Trường. EFEO et NXBVH : Ðịa lý hành chính vùng Kinh Bắc, Tableau de géographie administrative d’une ancienne province vietnamienne : le Bắc Ninh (ou Kinh Bắc). Tủ sách VN – Biblio. VN I ; Publi. du Centre de l’EFEO au VN., 1996, 186p. 20,5x29 avec 4 cartes, mais  détails seulement pour les huyện Bảo Lộc et Yên Dung.

835* * NGUYỄN Văn Huyên. ‘Les chants et les danses d’Ai Lao aux fêtes de Phù Ðổng (Bắc Ninh)’  BEFEO 1939 / II p.153-197

836* * PASQUIER, P. ‘Les provinces du Tonkin. Thai Binh’ . Rv. Indo. 1904 : 30.1 (p.51-64), 15.2 (p.143-163), 29.2 (p.226-238).

837* * PATRIS, Ch. ‘Notice géographique sur les baies d’Along et de Fai-Tsi-Long’  Rv Indo. 1922 : 1.2 (p.1-59), 3.4 (p.238-279), 5.6 (p.460-489)

838* * PHẠM Quỳnh. Le paysan tonkinois à travers le parler populaire (suivi d’un choix de chansons populaires). Hà Nội, Cahiers de la Soc. de Géographie, 1930. Rééd. Paris, Sudestasie, 1985, 126p

839* * PINAULT, cdt. ‘Contribution à une monographie de l’Ile aux Buissons (Hongay)’. BEFEO 1931 (XXXI.1), p.213-221

840* * POUCHAT. ‘L’industrie des batonnets d’encens à Hà Nội’. Rv Indo. 1910 (VIII ou IX ?) p.240-252, XII p.565-592

841* TOAN ÁNH (Cửu Long Giang). Miền Bắc khai nguyên. Sài Gòn, Tiến Bộ XB, 1969, 471p. 16x21 avec 14 cartes.

842* * TRAGAN. ‘Les fêtes de la pagode de Nui Goi’ [à Tiên Hương, h. Vu Ban, Nam Ðịnh]. Rv Indo. IX-X 1914, p.317-330. Pas de plan

843* TRẦN Ðức. Nền văn minh sông Hồng xưa và nay. NXBKHXH, 1993, 268p.15x20

844* TRẦN Quốc Thịnh. Quần thể văn hóa Phả Lại Ðại Phúc. Hà Nội, NXB VHDT, 2000, 576p. 20x14, 2 plans.

845* TRẦN Từ. Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở Bắc bộ.  V. supa n° 724

846* VŨ Ngọc Khánh (cb). Thị xã Lạng Sơn xưa và nay. Ủy Ban Nhân dân thị xã Lạng Sơn, 1990, 281p. 13x19 avec chrono., 18 ph . NB, 1 carte [H. contemporaine ?]

846-2* VŨ Thanh Sơn. Các vị thánh thần sông Hồng. Hà Nội, NXB Văn Hóa Dân Tộc, 2001, 594p. 14x20 (106 biographies)

847* VŨ Thị Minh Hương, NGUYỄN Văn Nguyên, PAPIN Ph. Ðịa danh và tài liệu lưu trữ về làng xã Bắc kỳ. Répertoire des toponymes et des archives villageoises…. Supra n° 63
848* * YVON-TRÂN, Fl. ‘Artisanat et commerce villageois dans le Viet Nam prémoderne. Le cas de l’ancien agglomération-village de Phù Ninh (Kinh Bắc)’. BEFEO 88 (2001) p. 217-248., 2c., 1 doc ph.

Et supplément n°

II.7.A.4. Plaine du Fleuve Rouge, depuis 1975 particulièrement

849* ÐẶNG Văn Lung. Tam toà Thánh Mẫu. [Phủ Dầy] Hà Nội, Réédi. NXB Văn Hóa Dân Tộc, 1999, 171p. 13x19, ni plan ni photo

850* * FONTENELLE, JP., ÐAO The Anh, DEFOURNY, P., ÐAO The Tuan, Atlas Vùng Bắc Hưng Hải (Việt Nam), Atlas [bilingue] of the Bac Hung Hai Polder (VN). (GRET, Institut des Sciences Agricoles du VN, Univ. Louvain-la- Neuve). Hà Nội, Editions Agricoles, 2001, 58p., 19 pl. de cartes (Gestion de l’irrigation et du drainage, diversification agricole de 1991 à 1998).

851* HOÀNG Văn Hành, ÐINH Văn Ðức, NGUYỄN Văn Khang, TRẦN Tri Dõi, … Hà Nội. Những vấn đề ngôn ngữ văn hóa. Hà Nội, NXB VHTT pour Hội Ngôn Ngữ Học HN, 2001, 349p. 14x20

852* NGUYỄN Thị Bảy. Văn hóa Phật giáo và lối sống của người Việt ở Hà Nội và châu thổ Bắc bộ. Hà Nội, NXB VHTT, 1997, 327p. 13x19

853* NGUYỄN Văn Khánh. ‘Biến đổi ruộng đất ở làng Mộ Trạch (Hải Dương) từ đầu thế kỷ XIX đến  1945’ (p.108-126), dans Nghiên Cứu Việt Nam. Một số vấn đề lịch sử kinh tế - xã hội – văn hóa, par Ðinh Xuân Lâm, Dương Lan Hải (cb) ; Hà Nội, NXB Thế Giới, 1998, 252p. 14,5x20,5. En français ‘Transformations agraires dans un village du delta du Fleuve Rouge : Mô Trach (Hai Duong) de 1958 à 1997’ dans Péninsule 39 (1999) p.69-90.

854* PAPIN, Ph., TESSIER, O. (cb). Làng ở vùng châu thổ sông Hồng. Vấn đề còn bỏ ngỏ. EFEO - TTKHXHNVQG, 2002, 73p. 16x24 avec c. et ph. C

855* * PHAN Huy Lê, NGUYỄN Quang Ngọc, NGUYỄN Ðình Lê. The country life in the Red River delta. Hà Nội, Center for Vietnamese and Intercultural Studies, Univ.Hà Nội, édité par Thế Giới, 1997, 122p. dont 108 ph. C. ; 6 croquis, et tableaux.

856* VŨ Tự Lập, ÐÀM Trung Phường, NGÔ Ðức Thịnh, TÔ Ngọc Thanh, Ðinh thị Hoàng Uyên. Văn hóa đồng bằng sông Hồng. Hà Nội, NXBKHXH, 1991, 200p. 16x24, avec 20p. de cartes, 69 photos en couleurs, 69 photos NB (plutôt géographie)

Et supplément n°

II.7.A.5.  Hà Nội et environs immédiats, généralement et avant 1954

857* * EFEO ‘Arrêté classant comme monuments historiques certains immeubles et objets divers sis à Hanoi’. BEFEO 1906 / VII-XII ( ?), p.492

858* * AZAMBRE, G. "Hanoi. Notes de géographie urbaine"  BSEI XXX (1955) 4 p.355-364, plans en 1873 et 1954 ; "Les origines de Hanoi"  BSEI  XXXIII (1958) 3, p.261-300, mêmes plans

859* Bạch Mã temple Hà Nội. Hà Nội, Thế Giới, 2001, 48p. 14x21. Nombreuse ill. C avec  explications, traduction des inscriptions

860* BÙI Thiết. "Về các tấm bản đồ Thăng Long đời Lê Hồng Ðức (thế kỉ XV)",  KCH 3/ 1981, p.62-70 dont 4 cartes ; "Thêm một số bản đồ Thăng Long thời Lê (thế kỉ XV-XVIII)", KCH 1/ 1982, p.67-77 dont 5 cartes.

862* ÐẶNG Văn Lung. ‘Thành cổ Long Biên’. NCLS 160 (1975 / 1-2) p.72-74

863* * CLEMENT, P., LANCRET, N. (éd.) Hà Nội. Le cycle des métamorphoses. Formes architecturales et urbaines. Paris, Les Cahiers de l’IPRAUS n° 3 (Institut Parisien de Recherches : Architecture, urbanisme, société), 2001, 351p. 18x25 , nombreuses photos NB et C. Album de 16 plans de Hanoi (début XIX  à nos jours)

864* DƯƠNG Văn Khảm (cb), Ngô Thiếu Hiệu, ÐÀO Thị Diến, VŨ Thị Minh Hương, VŨ Văn Sách. Lịch sử Hà Nội qua tài liệu lưu trữ. Tập I : Ðịa giới hành chính Hà Nội từ 1873 đến 1954. Hà Nội, Trung Tâm Lưu Trữ Quốc Gia I, NXB VHTT, 2000, 163p. 16x24 avec 2 plans anciens, 7 documents, équivalences des noms de rues, index des lieux

865* ÐẶNG Thái Hoàng. Kiến trúc Hà Nội thế kỷ 19 - 20. NXB Hà Nội, 1985, 100p. et17 p. de plans et ph NB (quali. médiocre)

866* ÐINH Gia Khánh (cb), TRẦN Tiền (đồng cb). Ðịa chí văn hóa dân gian Thăng Long-Ðông đô  - Hà nội [Monographie du folklore de la province de...]  Hà Nội, Sở Văn Hóa và Thông Tin, 1991, 315 p. 19x27, 4 photos C ht., 6 pl. de ph. C, 6 pl. de ph. NB.

866-2* ÐỖ Thỉnh. Ðịa chí vùng ven Thăng Long. Hà Nội (làng xã, di tích, văn vật …, NXB VHTT, 2000, 448p. 14,5x20,5

867* * DUMOUTIER, G. Les pagodes de Hanoi. Étude d'archéologie et d'épigraphie annamites. Hà Nội, Schneider, 1887, 193p. (“Nam giao, Ngọc sơn, Một cột, Ðức khanh, Huyên chan, Hai Bà, Linh-lan nhât chiêu, Chiêu thuyên, Quan sư, Trấn Vũ, huyen thọ, Linh lanh“  etc)

868* * DUMOUTIER, G. Le ‘Grand Bouddha’ de Hanoi. Étude historique, archéologique et épigraphique sur la pagoe Tran Vu.  Hanoi, Imprimerie Typographique FH Schneider, 1888, 82p. + textes originaux en chinois, 11 dessins, 2 plans cavaliers. [Il s'agit du génie Trấn Vũ, non du Bouddha] (cote EFEO Paris, Viet Arch 54) 

868-2* HỒ Anh Thái, HOÀNG Ngọc Hà, et autres. Hà Nội 36 truyện ngắ hay (hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội). Hà Nội, NXB VHTT (?) 640p. 13x19

869* * HOA Bằng. "Un foyer culturel de Thang Long : le Temple de la Littérature et le Collège National"   Etudes Vietnamiennes n° 48 (1977), p.115-129, avec plan détaillé du temple

869-2* HOÀNG Ðạo Thúy. Phố phương Hà Nội xưa. Hà Nội, Sở VHTT, 1974, 163p. (ph. médiocres)

869-3* * HỮU Ngọc. Esquisse pour un portrait de Ha Nôi. Hà Nội, Thế Giới, 1997, 200p., nombreuses grandes images en couleur

870* *  LANGLET Philippe, QUACH Thanh Tâm. 'Ðông Ngạc, village de lettrés illustres  et serviteurs de l'Etat'.  Cahiers d'Etudes Vietnamiennes n° 12 (1996-97) p.45-66 avec 4 croquis dont celui des origines des lauréats dans les sous-préfectures du delta du Fleuve Rouge

871* MINH Thảo, XUÂN Mỹ. Truyền thuyết các vị thần Hà Nội. Hà Nội, NXB Văn Hóa Thông Tin, 1994, 95p. 13x19, 99 articles, 2 ph. c

872* NGUYỄN Hùng Sơn. ‘Làng cổ Ðông Ngạc’  Xưa Nay 86 (134)  II. 2001 p.16-18

872-3* * NGUYỄN Khắc Cần, NGUYỄN Ngọc Ðiệp, PHẠM Viết Thục. Hanoi Viet Nam through 1000 pictures, à travers 1000 images, qua 1000 hình ảnh. NXB Văn Hóa Dân Tộc, 200(0 ?). Dessins et photos NB

873* NGUYỄN Khắc Ðam. "Bàn về vị trí thành và lũy Hà Nội thời phong kiến". NCLS, n.165, XI-XII 1975, p.58-68, plans.

874* NGUYỄN Thế Long. Ðình và đền Hà Nội đã xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa. Hà Nội, NXBVHTT, 1998, 437p. dont 24 ph. médiocres (fiches). Biblio.

875* NGUYỄN Thế Long, PHẠM Mai Hùng. Chùa Hà Nội. Hà Nội, NXBVHTT, 1997 (Etude suivie de 130 notices avec 4 plans et 25 ph. C ; liste des pagodes classées monuments historiques de 1962 à 1994 p.99 sq. )

876* NGUYỄN Thừa Hỷ. Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XVII-XVIII-XIX. Hà Nội, Hội Sử Học VN, 1993, 372p. 13x19, 20 photos NB dont 2 plans 

877* NGUYỄN Văn Uẩn. Hà Nội nữa đầu thế kỷ XX. NXB Hà Nội, 1986, 238p. 13x19, mauvaise qualité d’impression (description  par quartiers, sans ill. ni plans). Réédi. augmentée, tập I. 941p. 14x20 ? 

878* NGUYỄN Vinh Phúc. "Các cửa ở Hà Nội". NCLS, n.160, I-II 1975, pp.60-65

879* * PAPIN, Ph. ‘Hà Nội et ses environs’  BEFEO 82 (1995) p.201-230, 2 croquis, statistiques (fin XIX-XXe siècles)  +

880* * PAPIN, Ph. Histoire de Hà Nội. Paris, Fayard  ‘Histoire des Grandes Villes du Monde’ 2000 (404p., Illustrations et plans)

880-2* * PEDELAHORE, C.  "Hanoi, miroir de l'architecture indochinoise" Études Vietnamiennes, n. 107 (1993/ 1),  p.24-56

881* * PHAN Huy Lê. "Les anciens cadastres de Hanoi". Études Vietnamiennes n° 117, III 1995, p.86-116, avec 3 plans de Hà Nội, trop réduits.

882* * POUCHAT. ‘Industrie des batonnets d’encens à Hà Nội’ Rv Indo. 1910 : VIII (ou IX) p.240-252,  XII p.565-592

883* * TAO Trang, THE Hung. "La vie dans l'ancienne cité de Thang Long" Études Vietnamiennes, n° 48 (1977), p.60-114

884* TÔ Hoài. Chuyện cũ Hà Nội, NXB Hà Nội, 1986, 200p. 13x19

885* TRẦN Hùng, NGUYỄN Quốc Thông. Thăng Long  - Hà Nội. Mười thế kỷ đô thị hóa (2 millénaires d'urbanisation). Hà Nội, NXB Xây Dựng (Trung Tâm Nghiên Cứu Kiến Trúc), 1995, 280p. 19x27 (44 dessins et photos NB, 45 plans et cartes dont 19 C, 44 ph. C) 

886* TRẦN Huy Liệu (cb), Nguyễn Lương Bích, et autres. Lịch sử thủ đô Hà Nội. NXB Hà Nội, 2e édi. 2000, 814p. + tables 14,5x20,5 (p.1-176 jusqu’à fin XIXe, p.177-430 période du protectorat, p.695-768 : 53 textes littéraires

887* * TRẦN Quốc Vượng.  "Hanoi de la préhistoire au XIXe siècle" Études Vietnamiennes, n° 48 (1977), p.9-59 avec 8 photos, 4 plans et 8 textes du XIe au XIXe siècle; bibliographie

888* TRẦN Quốc Vượng, VŨ Tuấn Sán. Hà Nội nghìn xưa. Hà Nội, Sở VHTT, 1975, 319p. 13x19 [jusqu’au XIVe s.]

889* TRỊNH Cao Tưởng, TRỊNH Sinh. Hà Nội thời đại đồng và sắt sơm [à l'âge du bronze et au début de l'âge du fer].    NXB Hà Nội,  1982,  241p.

890* VŨ Tuân Sán, NGÔ Thế Long, HOÀNG Giáp.  (c) Tuyển tập văn bía Hà Nội. Hà Nội, Ban Hán Nôm, NXBKHXH, 1978, 63 stèles (texte original en caractères et trad. vn.) en 2 vol. 210 et 198p. 15x22.

Et supplément n°

II. 7.A.6.  Hà Nội et environs immédiats, particulièrement depuis 1954
891* BÙI Thiết. Làng xã ngoại thành Hà Nội. NXB Hà Nội, 1985, 325p., 1 plan.

892* BÙI Thiết. Từ điển Hà Nội địa danh [Dictionnaire des noms de lieux]. Hà Nội, NXB Văn Hóa Thông Tin, 1993, 672p., index, pas de carte.

893* HOÀNG Ðạo Thúy. Thăng-long, Ðông-đô, Hà-nội. Hà-nội, Hội Văn Nghệ XB, 1969, 2e éd. 1971, 103p. 13x19, 2 c., 8 ph.

894* HOÀNG Ðạo Thúy. Người và cảnh Hà-nội. NXB Hà Nội, 1982, 306p. 13x19. 3 plans dont 2 anciens, 14 photos intéressantes mais mal reproduites ; brèves notices hist. sur les huyện périphériques.

895* HOÀNG Tùng, LƯU Minh Tri, avec TRẦN Quốc Vượng, PHAN Huy Lê, ÐINH Xuân Lâm. Thăng Long Hà Nội. Hà Nội, NXB Chính Trị, 1995, 427p. 15x22, plan imaginé pour 2010. Très peu sur le XIXe, mais cadre naturel p.11-21 par Trần Quốc Vượng, 

896* LÊ Thước, VŨ Tuân Sán … Lước sử tên phố Hà Nội. Hà Nội, Sở Văn Hóa Thông Tin, 1964, 331p. 13x19 + 26p. de ph. NB. Correspondance avec les noms d’avant 1945, index

897* NGUYỄN Bắc, BÙI Hạnh Cẩn, NGUYỄN Vinh Phúc.  Hà Nội tự điển (Dictio. de H)  NXB Hà Nội, Sở Văn Hóa Thông Tin Hà-nội, 1990, 242p. 13x19

897-3* NGUYỄN Mạnh Khuê, TRƯƠNG Tùng (présentation) Át-lát (trích tập) Hà Nội. Kỷ niêm 30 năm giải phong thủ đô 1954-1984. Ban chỉ đạo điều tra cơ bản tổng hợp thành phố Hà Nội, 1984, 29p. 36x36 (cartes en couleurs et données numériques en schémas)

898* NGUYỄN Vinh Phúc, TRẦN Huy Bá. Ðường phố Hà Nội (Lịch sử, văn vật, thắng cảnh). NXB Hà Nội, 1979, 539p. 12x19

899* * PHAM Van Cu, ROSSI, G. Péri-urbanisation dans la province de Hanoi. Hà Nội, (Institut de Géologie du VN, et Univ. De Bordeaux), Edi. Hamatra, 2002, 380p. avec 123 cartes

900* Tòa thị chính thành phố Hà Nội. Bảng chỉ dẫn các phố Hà Nội (đối chiếu tên phố cũ ra phố mới) 1951, 126p. 16x12

 Et supplément n°

II.7.B.1 Encyclopédies et histoire locale : Centre Nord (Khu Bốn cũ) jusqu’au Col des Nuages : 
901* * BARTHELEMY, R. ‘Le Trân Ninh historique, sa mise en valeur économique’. Bull. Eco. Indo., n° 122 (XI-XII. 1916), p.765-788

902* * BRISSON. ‘Notes sur le Lạc Thổ’. Rv Indo. 1901 : 12.8 (p.713-716), 2.9 (777-779), 9.9 (800-803), 23.9 (849-851), 30.9 (872-876), 14.10 (920-922)

CADIÈRE : v. supra n° 731

903* ÐẶNG Ai, NGUYỄN Âu Hồng. Nha Trang mười năm. Nha Trang, Chi Hội Văn Nghệ, 1986, 210p. 13x19, pas de carte

904* * DELINEAU. ‘Du Trấn Ninh au Mékong’. Rv Indo. vol. V p.93-144

905* * DE PELACOT cpt. ‘Le Tran Ninh historique’ Rv. Indo. 1906 : 30.4 (p.569-581), 15.5 (661-666), 30.5 (755-768)

906* * FROMAGET, J. Etudes géologiques sur le Nord de l’Indochine centrale. Hà Nội, 1927 (thèse) 370p., 12 pl., 10 c., 37 fig., index

907* * GOUROU, P. Esquisse d’une étude de l’habitation annamite dans l’Annam septentrional et central du Thanh Hoa au Binh Dinh. Paris, PEFEO XXVIII, Van Oest, 1936, 80p., 35 fig., XVI pl.

908* HOÀNG Anh Nhân, LÊ Huy Trân. Khảo sát văn hóa làng xứ Thanh [Hóa]. Hà Nội, NXB KHXH, 1993, 299p. 13x19

909* * LABORDE, A. ‘La province de Quảng Trị’. BAVH VIII / 3, VII-IX 1921, p.109-131

910* * LAGREZE, A. ‘Document concernant le temple Ðến sòng en Thanh Hóa’. BAVH XXVIII année, n°1 I-III.1941, p.1-17 [Hải hậu, légende d’une princesse des Song recueillie ?…] +

911* LÊ Dần. (Biên tập). Danh nhân Bình Trị Thiên. Huế, NXB Thuận Hóa, tập I 1986, 288p. 13x19 (15 personnages)

912* * LEBRETON, G (H ?) ‘La province de Thanh Hoa’. Rv. Indo. 1918 ‘Histoire’ (p.75-100, 511-529, 595-632) ; ‘Monuments et lieux historiques du Thanh Hoa’, 1921 III-IV (p.163-193) ; ‘Thanh Hoa pittoresque (guide du tourisme)’, 1922  I-II (p.133-169), III –IV (p.282-307), V-VI (p.439-460). Evoque l’histoire de Từ Thức

913* * LEBRETON, H. Le vieux An Tinh. (BAVH 1936), réédition  présentée par Ph. Papin. Hà Nội, EFEO, 2001, 236p. 

914* * LEBRIS, E. ‘La province de Thừa Thiên’ Rv Indo. 1916 : 9-10 (p.267-279) 1 carte

915* NGUYỄN Phúc Khánh, NGUYỄN Văn Trọng. Nghệ Tĩnh hôm qua và hôm nay. Hà Nội, NXB Sự Thật, 1986, 333p. 13x19

916* * PIDANCE, R. ‘Notes sur le Trấn Ninh’ Rv Indo. 1905 : 30.I (p.105-114), 15.II  (p.199-209)

917* * ROBEQUAIN. Le Thanh Hoa … v. supra n°  34

918* THAI Kim Ðỉnh, Tác giả hán nôm tỉnh Hà Tĩnh, Thư viện tỉnh HT, 1996, 179p. 14,5x20,5. Nombreuses notices biblio., pas de textes

919* TRẦN Tri Dõi. Thự trang kinh tế và văn hóa của ba nhóm tộc người đang có nguy cơ bị biến mất. Hà Nội, NXB VH Dân Tộc, 1995, 195p. 13x19 avec 3 c. [Arem, Mã Liềng, Rục]

919-2* * VI Văn An. ‘Quelques particularités concernant l’oganisation sociale et le système de propriété terrienne chez les Thaï de la route 7 du Nghệ An’ (traduction par Nguyễn Hương d’un article danns Dân Tộc Học, 1995-2, p.17-25). Péninsule, 44 (2002-1) p.113-126, avec organigramme administratif 

* VƯƠNG Duy Trinh. Thanh Hóa Quan phong… V.infra n° 2332

 Et supplément n°

Archéologie de Huế : v. ci-dessous VII.3, n° 1804 sq.
II.7.C. Encyclopédies et histoire locale : Centre Sud (Tây Nguyên, Duyên Hải miền Trung, y compris les provinces de Lâm Ðồng, Ninh Thuận et Bình Thuận)
920* * BESNARD, H. ‘Les populations moi du Darlac’. BEFEO 1907, p.61-85

921* * BEZACIER, L. ‘Interprétation du tatouage frontal des Moï Ka-Tu’  BSEI  XXVI (1951) 1, p.39-51 avec 2 pl.

922* * BOULBET, J. ‘Quelques aspects du coutumier (n’dri) des Cau Maa’.  BSEI XXXII (1957) 2, p.109-178, avec 10 pl ht (cartes). Texte bilingue

923* * BOULBET, J. ‘Borde au rendez vous des génies (Tac Nang Yo Bon Borde). Un sacrifice de buffles dans un village montagnard du Haut Donnai – tribu des Ma’.  BSEI XXXV (1960) 4, p. 627-650, avec 9 ph.

923-2* * BOULBET, J. ‘Description de la végétation en pays Ma’ (Boucle et plateau du Haut Donnai)’. BSEI  XXXV (1960) 3, p.545-574 avec 13 fig., 12 pl, 3 cartes dépliantes

924* * BOULBET, J. ‘Modes et techniques du Pays Ma’. BSEI  XXXIX  (1964) 2, p. 165-288 avec 79 fig. ou ph, 2 pl ht (cartes), glossaire et biblio.
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1018* * ROYER. ‘Monographie de la province de Tây Ninh’ Moniteur d’Indochine, 9.8.1924 (n° 286) 

SAURIN. ‘Etudes géologiques …’ v. supra  n° 969

1019* * SEI. Société des Études Indochinoises. Géographie physique, économique et historique de la Cochinchine et du Cambodge. Monographies des provinces (format 16x25, chacune avec une carte des circonscriptions, et orthographes des noms propres généralement en vietnamien et en caractères chinois). Nous nous référons à celles que nous avons pu consulter. I. Biên Hòa, 1901, 58 p.; II. Hà Tiên, 1901, 66 p.; III. Gia Ðịnh, 1902 ; IV. Mỹ Tho, 1902, 98 p.; V. Bà Rịa, 1902, 66 p.; VI. Châu Ðốc, 1902, 56 p.; VII. Bến Tre, 1903, 63 p. dont texte original et trad. française par Nguyễn Khắc Huề de l'inscription du tombeau de Võ Trường Toàn à Bảo Thanh ; VIII. Sa Ðéc, 1903, 29 p. ; IX. Trà Vinh, 1903, 42 p. ; X. Cần Thơ, 1904, 35 p. ; XI. Sóc Trăng, 1904, 81 p. ; XII. Long Xuyên, 1905, 37 p. avec en supplément, texte original, transcription et traduction française par Trần Văn Hanh de l'inscription au mont Thoại Sơn (1817) ; XIII. Phú Quốc (vers 1900, chercher) ; XIV. Vĩnh Long, 1911, 35 p.. ; Thủ Dầu Một, BSEI n.58, 1910, p. 13-44. Géographie physique, économique et historique du Cambodge (sans cartes dans les exemplaires consultés, sauf exception): Soài Riêng par Celoron de Blainville, BSEI n.49-50, 1905, p. 45-63 ; Kratié, 1908, 89 p. ; Kampot, 1918, 61 p. ; Stung Treng, BSEI n.64, 1913, p. 3-32 ; Kompong-Chnang, BSEI n.66, 1914, p. 45-63, carte ; Kandal (Kompong-Speu), BSEI n.68, 1916-1917, p. 213-256, carte.

1019-b* * Monographie de la province de Gia Ðịnh : traduction et présentation par Nguyễn Ðình Ðầu : Chuyên khảo về tỉnh Gia Ðịnh. Tp HCM, NXB Trẻ (bilingue), 1997 (Kỷ niệm 300 năm Sài Gòn-tp HCM xây dựng và phát triển) avec 6 cartes dont celle de Taberd 1838

1020* SƠN NAM. Tìm hiểu đất Hậu Giang. Sài Gòn, 1959, 135p.14,5x20,5, cartes et ill.

1021* SƠN NAM. Ðồng bằng sông Cửu Long, hay là văn minh miệt vườn. Sài Gòn, An Tiêm, 1970, 219p. 13x19

1022* SƠN NAM. Hương rừng Cà mau. Sài-gòn, Trí Ðăng, 1972, 169p. 13x19. Réédi. récente sans  référence

1023* SƠN NAM. Lịch sử  khẩn hoang miền Nam. Khảo cứu.  Sài Gòn, Ðông Phố, 1973, 330p. 13x19 

1024* SƠN NAM. Lịch sử An Gìang. NXB Tổng Hợp An Giang, 1988, 209p. 13x19. Pas de carte

1025* SƠN NAM. Ðất Gia Ðịnh xưa. NXB tp HCM 1984, rééd. 1993, 202p. 13x19 

1026* THẠCH PHƯƠNG, LƯU Quang Tuyến (cb). Ðịa chí Long An.  Long An, NXB KHXH, 1989, 765p. 16x24, avec photos NB et cartes (époque contemporaine: très politique)

1027* THÁI Nhân Hòa (cb), PHAN An, PHAN Văn Hoàng, … TRẦN Văn Giàu, TRẦN Bạch Ðăng, et autres : [titre perdu] NXB tp. HCM pour Hội Khoa Học Lịch Sử tp. HCM, 1996, 207p. 14x20

1028* TÔ Vũ, THẾ Bảo, KIỀU Tấn, et autres. Thang âm điệu thức trong âm nhạc truyền thống một số dân tộc miền Nam Việt Nam. Tp HCM, Viện Văn Hóa Nghệ Thuật tại tp. HCM, 1993, 435p. 15,5x23,5. 57 articles sur la gamme et les modes dans la musique …)

1029* TRẦN Bạch Ðằng (cb), TRẦN Kim Thạch, LÊ Trung Khá, NGUYỄN Ðình Ðầu, SƠN Nam, … Ðịa chí Ðồng Tháp Mười. Hội Ðồng KHXH tp. HCM ; Hà Nội, NXB Chính Trị Quốc Gia, 1996, 4498p. 16x24, avec 9 c., 17 ph., 7 p. dessins.

1030* TRẦN Bạch Ðẳng. Ðồng bằng sông Cửu Long 40 năm. NXB tp. HCM, 1986, 188p. 13x19, sans c.

1031* TRẦN Hồng Liên. Ðạo Phật trong công đồng người Việt ở Nam bộ. Việt Nam từ thế kỷ XVIII đến 1975. VKHXH tp. HCM, NXBKHXH, Hà Nội 1995, 263p. 13x19; 22 tableaux ou croquis, bibliographie.

1032* TRẦN Hồng Liên. Phật giáo Nam Bộ từ thế kỷ 17 đến 1975. NXB tp. HCM, 1996 (128p. 15x23, 34 ph., la plupart C)

1033* TRẦN Hồng Liên, et autres. Chùa Giác Lâm [tp. HCM]. Di tích lịch sử văn hóa. 1993

1034* * TRẦN Hồng Liên (trad. par Phan Ngọc Nùng). Giác Lâm pagoda. A historical and cultural site. Hà Nội, Social Sciences Publishers House, 2000, 194p. 14,5x20,5 avec 2 plans, 13 ph C et 56 ph NB, 8 p. de dessins ; et inscriptions en caractères chinois avec trad.)

1035* TRẦN Quang Hạo. Cao Lãnh đến 1954. Tác giả XB, 1963, 188p. 14,5x21, quelques photos mal repro., carte illisible.

1036* TRẦN Văn Giàu, PHAN Huy Lê, NGUYÊN Ðình Ðầu, NGHIÊM Thẩm... Nam bộ xưa và nay. NXB tp. HCM., Tạp chí Xưa và Nay, 1999, 402p. 14,5x20,5. Il y a de la géographie historique mais pas de cartes ; qq. photos NB

1039* TRẦN Văn Quế. Côn Lôn quần đảo trước ngày 9.3.45. XB Thanh Hương Tùng Thư, 1961, 155p. 14x20

1040* TRƯƠNG Minh Ðạt. ‘Truy nguyên và đính chính một số điều sai lệch trong Ðại Nam Nhất Thống Chí. Lục tỉnh Nam Việt thuc tỉnh Hà Tiên’. NCLS 1 (284) I-II. 1996, p.36-50

1041* TRƯƠNG  Lưu (cb). Văn hóa người khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long.  Hà Nội, Viện Văn Học, NXB Dân Tộc, 1993, 346p. 13x19 ; pas de photo

1042* * TRƯƠNG Vĩnh Ký, P.J.B. Petit cours de géographie de la Basse Cochinchine. Saigon, Imprimerie du Gouvernement, 1875, 36 p. Edition et traduction par Nguyễn Ðình Ðầu Tiểu giáo trình địa lý Nam kỳ, Thành phố HCM, NXB Trẻ, 1997 (Kỷ niệm 300 năm Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh xây dựng và phát triển) 99p. avec 8 cartes et images du temps. Nombreux noms propres.

1044* * TSAI Maw-Kuey. Les Chinois au Sud Vietnam. Paris, Bibli. Natio. 1968, 293p. 15,5x23,5 (passé, traditions, présent)

1045* VIỆT CÚC soạn. Gò Công. Cảnh cũ người xưa. Ký sự, từ thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20. Sài Gòn, 1969, 2 vol. , 136 et 104p.14,5x21

1046* VÕ Trần Nhã (cb)  Lịch sử đồng Tháp Mười [H. de la Plaine des Joncs] NXB Hồ Chí Minh, 1993, 472p. 13x19

1047* VƯƠNG Hồng Sển. Tự vị tiếng việt miền Nam.  V. supra n° 64

1048* VŨ Ðình Liệu et autres. Tìm hiểu vân hóa dân tộc khmer Nam Bộ. Viện Văn Hóa bộ phận tại  tp. HCM) NXB Tổng Hợp Hậu Giang, 1998, 370p 13x19 avec 75 ph. NB, 10 ph C et qq .dessins

Et supplément n°

II.7.D.2. Plaines du Sud depuis 1954 particulièrement
1049* * BROCHEUX, P. ‘L’évolution du delta du Mékong au miroir d’une commune de la province de Cân Tho 1960-1997’ p.7-22. Dans Papin (éd.) Liber amicorum. Mélanges … EFEO – CASA, 1999

* * BROCHEUX, P. The Mekong delta …  V. infra n° 2248

1049-2* * Cahiers d’Outremer, 46e année,184 (X-XII. 1993): spécial Sud du Viet Nam.

1050* ÐẶNG Kim Sơn, NGUYỄN Minh Châu. Hệ thống canh tác lúa nổi đồng bằng sông Cửu Long. NXB tp. HCM, 1987, 186p. 13x19, qq. dessins.

1051* ÐOÀN Văn Khuy, VÕ Ngọc An (cb), NGUYỄN Văn Hạnh, HUỲNH Văn Giáp… Củ Chi. 20 năm xây dựng phát triển 30.4.75-30.4.95. Ban chấp hành đảng bộ huyện Củ Chi, NXB Trẻ, 1995, 352p. 16x24, 96 ph. C, 5 c., statistiques

1052* * LACROZE, L. Le Mékong du Yunnan à la mer de Chine. Contribution à l’étude de l’aménagement d’un fleuve tropical. Paris, Centre de Documentation et d’Information sur le Laos, 1993, 430p. 21x29.  Edition : L’aménagement du Mékong, 1957-1997. L’échec d’une grande ambition ? Paris, L’Harmattan, 1998, 254p. avec textes en annexes

1053* LÊ Phú Khải. Ðồng Tháp Mười hôm này. Bút ký biên khảo. NXB tp. HCM 1989, 142p. 13x19 sans carte

1054* MẠC Ðường, PHAN An, ÐINH Văn Liên, et autres. Vấn đề dân tộc ở đồng bằng sông Cửu Long. Tp. HCM, NXBKHXH, 1991, 324p. 13x19, avec 9 p. de cartes ou croquis, 13 photos NB.

1055* NGHÊ Văn Lương. Cà Mau xưa và An Xuyên nay. Sài Gòn, BGD, Trung Tâm Học Liệu,1972, 213p. 14x21, avec 2 cartes et photos NB mal repro.

1056* NGUYÊN Quới, PHAN Văn Dốp. Ðồng tháp Mười. Nghiên cứu phát triển. Hà Nội, NXBKHXH, VKHXH tp. HCM, 1999, 371p. 14,5x20,5 avec 65 photo NB., 1 carte peu lisible (beaucoup sur l'histoire depuis 1975).

1057* SƠN NAM. Tiếp cận với Ðồng bằng sông Cửu Long. NXB Trẻ, 2000, 144p. 14x20
1058* Tôn nữ QUỲNH Trân (cb). Văn hóa làng xã trước sự thách thức của đô thị hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. NXB Trẻ, 1999, 272p. 14,5x20,5 avec carte ht : taux d’urbanisatioin en 1996-97) et 29 ph C

1059* Tôn nữ QUỲNH Trân (cb). Làng nghề thủ công truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh. NXB Trẻ, 2002, 624p. 16x24, 24 ph C, 2 cartes ht (en 1867, et répartition actuelle des villages)   

1060* TRẦN Thanh Phương. Minh Hải địa chí. NXB Mũi Cà Mau, 1985, 290p. avec carte en couleurs jusqu’au niveau communes [Minh Hải -> Bạc Liêu et Cà Mau]

Et supplément n°

II.7.D.3. Sài Gòn cité province Hồ Chí Minh, généralement et avant 1954 :  

1060-3* * BAUDRIT, A. ‘Contribution à l’histoire de Saigon (Extraits des registres de délibérations de la Ville de Saigon, 1867-1916’  BSEI X (1935) 1-2-3 en 2 volumes de 376 et 437 pages, avec 8 et 4 pl. ht.

1061* * BOUCHOT, J. "Saigon sous la domination cambodgienne et annamite" BSEI  I (1926) 1, p.3-31

1062* * BREBION, A. ‘Monographie des rues et monuments de Saigon’. Rv Indo. 10 (X. 1911, p.357-377 et  XI. 1911, p.468-487)

1063* ÐẶNG Văn Thắng, Vũ Quốc Hiển, Nguyễn thị Hậu, … Khảo cổ học. Tiền sử và sơ sử thành phố Hồ Chí Minh. Prehistoric and Protohistoric Archaelogy of HCM city. NXB Trẻ pour Viện Bảo Tàng Lịch Sử tp. HCM, 1998, 678p. 15,5x23,5 (p.477-640: 163 dessins ; p.641-678: 74 ph C)

1064* LÊ Hồng Liêm, LÊ Tú Cẩm, et autres. Di tích lịch sử văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Tp HCM, NXB Trẻ, 1998, 350p. avec nombreuses cartes, et ph C et NB

1065* LÊ NGUYÊN. Thành cổ Sài Gòn. Mấy vấn đề về triều Nguyễn. Tp. HCM, NXB Trẻ, 1998, 142p. 14,5x20,5 (300 năm Sài Gòn - Tp. Hồ Chí Minh xây dựng và phát triển), 28 photos ou dessins de qualité médiocre, plans difficilement lisibles. La partie II (p.55-139) semble concerner l'histoire générale du VN.

1066* LÊ Trung , NGUYỄN thị Hậu, et autres. Bảo tàng lịch sử Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Tp. HCM XB, 1996, 212p. 13x19, 41 ph C
1067* Lịch sử giáo dục Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh 1698-1998. Tp HCM, NXB Trẻ, 1999, 274p. 19x26 (p.47-86 : 1879-1954, p.87-130 : 1954-1975)

1068* * MALLERET, L. "Éléments d'une monographie des anciennes fortifications des citadelles de Saigon"  BSEI  X (1935) 4, p.5-108, 28 pl. dont plans et ph. aériennes

1069* * MALLERET, L. "A la recherche de Prei Nokor (Note sur l'emplacement présumé de l'ancien Saigon khmer"   BSEI  XVII (1942) 2, pp.19-34, 3 pl. ht. (ph.), 2 plans dépliants avec couleurs

1070* NGUYỄN Ðình Ðầu. 'Ðịa lý lịch sử thành phố Hồ Chí Minh [d'avant 1698 à nos jours], dans Ðịa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, sous la direction de Trần Văn Giàu, NXB tp HCM, 1987, 1988, 1989 : 3 vol. 18,5x26, 453, 559, 458 p. (vol. I p. 125-232 avec 7 plans et cartes; vol. II,  p. 471-558 avec 7 cartes) : changements du cadre administratif.

1071* NGUYỄN Thế Nghĩa, LÊ Hồng Liêm. Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh thế kỷ XX. Những vấn đề lịch sử văn hóa. NXB Trẻ pour VKHXH tp. HCM et Sở VHTT, 2000, 600p. 14,5x20,5.

1072* NGUYỄN thị Thanh Xuân. Sài Gòn - Gia Ðịnh qua thơ văn xưa. Tp. HCM XB, 1987, 472p. 13x19. (116 textes + annexes)

1073* PHAN An. Chùa Hoa thành phố Hồ Chí Minh. Tp. HCM XB, 1990, 169p. 13x19, avec 6 plans et 4 photos C.

1074* Sài Gòn 1698-1998. Kiến trúc, quy hoạch. Architecture, urbanisme. NXB tp. HCM, Ủy Ban Nhân Dân, Lyon và cộng đồng Lyon, Tổng lãnh sự pháp tại tp HCM, 1998, 24x24. Nombreuses ill., ph. nb et C. Bilingue

1075* SƠN NAM. Bến Nghe xưa. Tp. HCM, NXB Văn Nghệ, 1981, 165p. ; NXB Trẻ, 1997, 237p. 14x20

1076* SƠN NAM. Người Sài Gòn. Tp. HCM, NXB Trẻ, 1990 (ou 92 ?), 93p. 13x19
1077* * THÁI Văn Kiểm. "Interprétation d'une carte ancienne de Saigon" BSEI  XXXVII (1962) 4, pp.407-432, 1 carte, 1 pl. ph.

1078* TRẦN Bạch Ðăng (cb), SƠN Nam, NGUYỄN Ðình Ðầu... 300 năm Phú Nhuận (mảnh đất, con người, truyền thống). tp HCM, Ban Sưu Tầm Nghiên Cứu Lịch Sử quận PN), 1988, 373p. 13x19

1079* TRẦN Bạch Ðăng (cb), et autres. Góp phần tìm hiểu lịch sử văn hóa 300 năm Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh. Kỷ niệm 300 năm Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và phát triển, 1998, 549p. 14x20. Ph. NB 

1080* TRẦN Bạch Ðăng, DƯƠNG Minh Hồ (cb), NGUYỄN Ðình Ðầu, TRẦN Kim Thạch, .... Sơ khảo huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội, NXBKHXH, 1993, 320p. 14x21, avec 79 ph.C, 8 ph.NB, 2 c.

1081* TRẦN Hồng Liên et autres. Chùa Giác Lâm.   Supra n° 1033, 1034

1082* TRẦN Văn Giàu (cb) Ðịa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh [Histoire culturelle de la cité province HCM].  NXB tp. HCM, 4 vol. 18,5x26. I. TRẦN Văn Giàu, TRẦN Bạch Ðằng, NGUYỄN Công Bình (éd.). Lịch sử [H. des origines à nos jours], 1987,  453p.  II. Id., avec nombreux auteurs. Văn học [Littérature, éditions, enseignement, mais aussi suite de l'article de géographie historique de Nguyễn Ðình Ðầu] p.473-558), 1988,  560p.   III. Trần Văn Giàu, Trần Bạch Ðăng (éd.). Nghệ thuật [Arts], 1990,  457p.   IV. Trần Văn Giàu, Trần Bạch Ðăng (cb) Tư tưởng và tín ngưởng [Pensée et croyances], 1998, 574p.

1083* TRỊNH Tri Tấn, Nguyễn Minh Nhựt, Phạm Tuấn. Sài Gòn từ khi thành lập đến giữa thế kỷ XIX. NXB tp. HCM, 1999, 192p. 14,5x20,5 (16 ill.)

1084* * TRƯƠNG Vĩnh Ký, P.J.B. ‘Souvenirs historiques sur Saigon et ses environs’. Excursions et Reconnaissances,  X  (1885) p.5-32.  Et Saigon, Imprimerie  Coloniale, 1885. Note sur Lê Văn Duyệt p.31-32.   Traduction en vietnamien et édition bilingue annotée par Nguyễn Ðình Ðầu Kỳ ức lịch sử về Sài Gòn và vùng phụ cận, Tp. HCM NXB Trẻ, 1997, 94p. 14x20. Avec documents : Sài Gòn thành phố 500.000 dân hay dụ án của trung ta. Saigon ville de 500.000 âmes ou Le projet du colonel Coffyn, 30.4.62 (p.78-93) 

1085* VƯƠNG Hồng Sển. Sài-gòn năm xưa. Sài-gòn, Tự Do XB, 1960, 226p. 14,5x21, et XVII pl.

Et supplément n°

II.7.D.4.  Cité-province Hồ Chí Minh, depuis 1954 particulièrement

1086* LÊ Trung Hoa. Ðịa danh ở thành phố Hồ Chí Minh [Les noms de lieux à HCM] Hà-nội, NXBKHXH, VKHXH tp. HCM, 1991, 189p. 13x19

1087* NGUYỄN Ðình Tư. Ðường phố thành phố Hồ Chí Minh. Streets of interior districts of HCM city. Les rues des arrondissements intérieurs de HCM ville.  Chi cục bản đồ và khảo sát xây dựng và NXB tp. HCM, 1994, 416p. 14x23. Plans par arrondissements [quận]. Explications dont biographies

1087-2* TRẦN Văn Giàu, TRẦN Bạch Ðằng, et autres Võ Sĩ Khải, Trần Hồng Liên, ... Ðịa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh. Tập IV : Tư tưởng và tín ngưỡng. NXB tp HCM, Hội đồng KHXH tp. HCM, Kỷ niệm 300 năm Sài Gòn - tp. HCM, 1998, 574p. 19x27

1087-3* TRẦN Văn Giàu (et nombreux auteurs) Sài Gòn xưa và nay. Tp. HCM, NXB Trẻ và Tạp chí Xưa Nay, 1998, 346p. 14x20

1088* VÕ Kim Cương, An Dũng (chiu trách nhiệm tư liệu), ÐÀO Danh Dung (chiu trách nhiệm XB), HỒNG Hà (biên tập)  Ðồ án quy hoạch chung quận - huyện đã được Ủy Ban Nhân Dân thành phố duyệt tháng 2 / 1995. Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh, 1995. Trois fascicules de 32, 34, 30p. en 1 reliure : A. Quận 1, 4, 6, q. Gò Vấp, huyện Nha Bè, Cần Giờ.  B. q. 3, 10, Phú Nhuận, Tân Bình, h. Bình Chánh, Củ Chi.  C. Q. 5, 8, 11, Bình Thạnh, h. Thủ Ðức, Hóc Môn. Tp. HCM, UBND thành phố, Kiến Trúc sư trưởng thành phố. Avec 42 grands plans C. avec abondantes statistiques 
Et supplément n°

II.7.E. Ethnies minoritaires en général (détails, voir en régions)

1088-6* BÙI Thiết. 54 dân tộc Việt Nam và các tên gọi khác. Viện Văn Hóa - Bộ VHTT, NXB Thanh Niên, 1999, 231p. 13x19

1089* Phong tục tập quán các dân tộc Việt Nam (nhiều tác giả) . Hà Nội, 2e édi. complétée, NXB Văn Hóa Dân Tộc, 1999, 1090p.16x24 sans ill. Voir infra n° 1091-2 ?

1090* * ÐẶNG Nghiêm Vạn, CHU Thái Sơn, LƯU Hùng.  Les ethnies minoritaires au Viet Nam. Hà Nội, Édi en Langues Étrangères, 1986, 347p. 13x19, carte dépliante, quelques ill. NB ; rééd. revue et corrigée par The Gioi, 1993, 312p. 14x20, 46 photos NB, 20 en couleurs, 1 carte. Troisième édition revue et corrigée en 2000, 301p., nombreuses ph. NB et C

1091* * ÐẶNG Nghiêm Vạn. Ethnological and religious problems in Viet Nam. Problèmes ethnologiques et religieux du Viet Nam. Hà Nội, Social Sciences Publishing House, 1998, p.1-272 en anglais, p. 273-534 en français 14.5x20.5

1091-2* ÐẶNG Văn Lung, NGUYỄN Sông Thao, Hoàng Văn Tru. Phong tục tập quán các dân tộc Vìệt Nam. Hà Nội, NXB Văn Hóa Dân Tộc, 1997, 803p. 13x19, pas d’illustration. Voir supra n° 1089 ?

1092* * ENGELBERT, Th. Die chinesische Minderheit im Südens Vietnams (Hoa) als Paradigma der kolonialen und nationalistischen Nationalitätenpolitik. Berlin, Université Humboldt, 2002, édition en anglais prévue.

1092-3* * HARDY,A. Red Hills : Migrants and the State in the Highlands ơf Vietnam. Copenhaguen, NIAS Press, 2003, 359 + xxivp., ill.

1093* * HEMMET, C. Montagnards des pays d'Indochine dans les collections du Musée de l'homme. Boulogne, Édi Sepia, 1995, 135p. Nombreuse et belles illustrations C  sur les moeurs traditionnelles

1093-3* * Leveau, A. Le destin des fils du dragon. L’influence de la communauté chinoise au Viêt Nam et en Thailande. IRASEC – L’Harmattan, Bangkok – Paris, 2003, 298p.

1094* NGUYỄN Ðình Khoa. Các dân tộc ở Việt Nam (dẫn liệu nhân học - tộc người). Hà Nội, NXB KHXH, 1983, 183p. 18,5x26, nombreuse ph. NB

1095* * NGUYỄN Văn Huy (cb). Musée d’ethnographie du Viet Nam (inauguré en 1997). Catalogue en 3 langues, 1997, 123p. 20x28 avec 2 plans, 152 ph. C

1096*  Sổ tay về các dân tộc ở Việt Nam (Viện Dân Tộc). Hà Nội, NXBKHXH, 1983, 248p. 14x21

Et supplément n°

II.8. CHAMPA

II.8.A. Outils de recherche

1097* * LAFONT, PB. et PO DHARMA, NARA VIJA. Catalogue des manuscrits cam des bibliothèques de France. PEFEO, CXIV (1977), 261p.

1098* * LAFONT (Groupe de recherches Cam) "Études cam, I. Essai de translittération du cam"  BEFEO LXIV (1976), pp.243-255

1099* * LAFONT, P.B. "Études cam, III. Pour une réhabilitation des chroniques cam modernes"   BEFEO  LXVIII (1980), pp.105-112

1100* * LAFONT, P.B. (intro.), CHEN Zhichao, XU Ming Long, NGUYỄN Trần Huân, PO Dharma. Inventaire des archives du Panduranga du fonds de la Société Asiatique de Paris (pièces en caractères chinois et nôm). Paris, Travaưx du Centre d’Histoire et Civilisation de la Péninsule Indochinoise, 1984, 95p. 15,5x22, index

1101* * LAFONT, P.B et PO DHARMA.  Bibliographie. Campa et Cạm. Paris, L'Harmattan, 1989, 131p. 16x24.(Généralités, archéologie, art, épigraphie, paléographie, histoire et géographie historique, anthropologie physique, ethnographie, religions, langue et écriture, dictionnaires, littérature, emprunts vietnamiens), 2 index 

1102* * MAJUMDAR, R.C. "La paléographie des inscriptions du Champa" BEFEO  XXXII 1932 /1-2, pp.127-139, pl.IX  

1103* * NILAKANTA  SASTRI, K.A. "L'origine de l'alphabet du Champa" BEFEO   XXXV 1935 /2, pp.233-241.

1104* *  SCHWEYER, AV. ‘Chronologie des inscriptions publiées du Campa‘  BEFEO 86 (1999) ‚ ‘Etudes d‘épigraphie cam I‘, p.321-344.

Et supplément n°
II.8.B. Champa. Ouvrages généraux

* Voir aussi supra histoires locales, Sud

1105* * CHCPI Actes du séminaire sur le Campa organisé à Copenhague le 23 mai 1987., 131p. (9 articles)

1106* * CHCPI Contribution au IIe Congrès International sur la civilisation malaise, Le monde indochinois et la péninsule indochinoise, Kuala Lumpur, 1990, 161p. 15x21,5 (10 articles)

1107* * CHCPI.  Actes de la Conférence Internationale sur Le Campa et le monde malais, à Berkeley, université de Californie en 1990. Paris, 1991, 144p. 14,5x20,5 (9 articles)

1108* * BERGAIGNE, Abel. "L'ancien royaume de Campa, dans l'Indochine, d'après les inscriptions"   Journal asiatique, VIIIe série, XI (janv. 1888), p.5-12

1109* * BOISSELIER, J. La statuaire du Champa. Recherches sur les cultes et l'iconographie.    PEFEO, LIV, 1963, 466p., 257 photos NB en 94p.ht., 43 dessins en 9 pl., 4 cartes et plans (Ðông Dương, Mĩ Sơn).  Est en même temps la meilleure histoire générale du Champa.

1110* * CABATON, A. " Les Cham de l'Indochine". Rev. Indo. VIII 1909, p.735-746.

1111* * CABATON, A. Nouvelles recherches sur les Cham. PEFEO II  1902
1112* * COEDÈS, G. Les peuples de la péninsule indochinoise. Paris, Dunod,  ("Sigma" n. 2) 1962, 228p., 16 planches, index

1113* * COEDES, G. Les États hindouisés d'Indochine et d'Indonésie. (jusqu'au XVe siècle) Paris, 1947 ; nv. éd. mise à jour, De Boccard, 1964, 494p. 14x23, 5 c., 2 tableaux, index.

1114* * DURAND, EM. ‘Notes sur les Cham’. Rv Indo. 15.4.108, p.486-499

1115* * LAFONT, PB. "Contribution à l'étude des structures sociales des Cham du Viet Nam". BEFEO LII (1964) 1 pp.157-172

1116* * LÊ Trung (cb), TRỊNH thị Hòa, ÐẶNG Văn Thắng. Sưu tập hiện vật Champa tại Bảo Tàng Lịch Sử VN tại Thành phố HCM. Champa Collection VN Historical Museum HCM city. BTLSVN tp. HCM, XB, 1994, 103p. 22x30, 118 ph. C, explications et table bilingue

1117* * LEUBA, J.  ‘Les Cham d‘autrefois et d‘aujourdhui‘. Rv Indo. 1915: VI I-VIII (p.39-79), IX-X (p.222-268), XI-XII (p.354-402)

1118* * LOMBARD, D. "Le Campa vu du Sud"  BEFEO LXXVI (1987) p.311-318

1119* * LUNET de la JONQUIÈRE. Inventaire archéologique de l‘Indochine. II. Monuments cham de l‘Annam, par H. Parmentier. Paris, PEFEO XI-XII, Leroux, 1908 – 1918 (?), 

1120* * MABBETT, Ian. "Buddhism in Champa" p.289-314, in MARR, D., MILNER AC, Southeast Asia in the 9th to 14th centuries, réf. supra n° 1250  

1120-2* * MANGUIN, PY. "Études cam  II. L'introduction de l'Islam au Campa"  BEFEO  LXV (1978) 1(?), p.255-287.   (XVIIe s.)

1120-3* * MANGUIN, PY. "Études cam  IV. Une relation ibérique du Campa en 1595".  BEFEO  LXX (1981)  p. 253-270.

1121* * MASPERO, G. Le royaume de Champa   (jusqu'à 1471). Paris, Van Oest, 1928, in 8, pp.VII, 278 et illustrations. Rééditions d'articles parus dans T'oung Pao en 1910-1913, moins une partie intéressante sur la critique des sources ; et la bibliographie a été simplifiée; il aurait vu à tort le Champa unifié très tôt  (v. CR BEFEO  XXVIII)

1122* * MOUSSAY, G. ‘Coup d’œil sur les Cam d’aujourd’hui’.  BSEI XLVI  (1971) 3, p.361-374 avec 2 pl.

1123* * NGÔ Văn Doanh. Tháp cổ Chămpa. Sự thật và huyền thoại. Tp HCM, Viện Ðông Nam Á, 1994, 249p. 11,5x18. Pas d’ill ; ni biblio.

1124* * PARMENTIER, H.  Inventaire archéologique de l'Indochine, II. Monuments cham de l'Annam   PEFEO  n. XI-XII (1909, 1918 textes en 2 vol.) in 8;  XIb. et XIIb. planches en 2 vol. in 8

1125* * PHAM Huy Thông, CAO Xuân Phô, NGUYÊN Văn Kự, PHAM Ngọc Long. Cham sculpture. Ðiêu khắc cham. Tokyo Hanoi, NXBKHXH, 1989, 230p., plus de 200 photos. Bilingue ?

1126* PHAN Xuân Biên, PHAN An, Phan Văn Dấp et 26 auteurs. Văn hóa chăm [La culture chăm]   Tp Hồ Chí Minh, Viện Khoa Học Xã Hội, 1991, 392p. 14,5x23,5,  3 cartes, 50p. de photos NB, 10p. dessins + 16 dessins dans le texte, 24 photos en couleurs. (Depuis les origines avec Sa-hùynh, mais éléments culturels plus que chronologie)

1127* PHAN Xuân Biên. Người Cham ở Thuận Hải, 1989, 373p. 13x19, 2 ph. NB, 10 ph. C, et dessins. Réédité en 93 ?

1127-2* *  REYNAUD, A. Les Tsiam et les sauvages bruns de l’Indochine. Ethnographie et anthropologie. Paris, Parent, 1880, 58p. in 80
1128* * STEIN, R.A.  Le Lin Yi. Sa localisation, sa contribution à la formation du Champa et ses liens avec la Chine. Pékin,  Bull. du Centre d'Études Sinologiques, vol. II, fasc.1-3, 1947,  336p. +  cartes. CR par Demiéville :  T'oung Pao  XL  (1951) 4-5,  pp.336-350

1129* * SCHWEYER, AV. ‘La vaisselle en argent de la dynastie d’Indrapura (Quảng Nam, Việt Nam)’  BEFEO  86 (1999) ‘Etudes d’épigraphie cam II’  p.345-356, 1 c., 7 ph. NB

1130* * VANDERMEERSCH, L. et DUCREST, JP. (cb) Le musée de sculpture Cạm de Ðà Nẵng. Paris, Edi. AFAO et EFEO, 1997, 205p. 20x26 (16 grandes ph C, 193 ph NB ; présentation p.33-89 avec 20 fig. Dont 6 cartes ou plans ; annexes p.195-205).

Et supplément n°

II. 8.C. Détails dont enquêtes archéologiques sur le Champa (quelques références)

1131* * AOYAGI, Yoji. ‘Production and trade of Champa ceramics in the 15th. Century’ p.91-100. Dans Nguyễn Thế Anh, Ishizawa, Commerce et navigation en Asie du Sud-Est, XIV-XIXe siècles. L’Harmattan, 1999

1132* * BROCHEUX, M. "Note sur 2 bronzes cham inédits du Musée National de Saigon".   BSEI XLI (1966) 2, pp.99-104. (Xe s.)

1133* * CABATON, A. "L'inscription cham de Biên-hòa". BEFEO IV (1904) 3, pp.687-690. Fig 6 (repro), transcript. et traduction.

1134* * CADIÈRE, L. "Vestiges de l'occupation cham au Quảng-bình" BEFEO  IV (1904) 1-2, p.432-436, sans ill.

1135* * CADIÈRE, L. "Monuments et souvenirs cham du Quảng-trị et du Thừa-thiên". BEFEO V (1905) 1-2, p.185-195, 2 dessins

1136* * DUPONT, P. "Les apports chinois dans le style bouddhique de Ðông-dương" BEFEO  XLIV 1947-1950 /1, p.267-274, pl..LI-LIV

1137* * DUPONT, P. "Tchen-la et Panduranga". BSEI  XXIV (1949) p.9-26

1138* * DURAND, Em. "Le temple de Po Romé à Phan-rang". BEFEO III (1903) 4, p.597-603, sans ill.

1139* * GASPARDONE, E. ‘La plus ancienne inscription d’Indochine’ [Vỏ Cạnh] Journal Asiatique 1953 / 4, p.477

1139-2* * GEOFF WADE. ‘The Ming shi Account of Champa’, June 2003, ARI 

http://www.ari.edu.sg/wps/wpsindex.htm d’après cgoscha@club-internet.fr 

1140* * JACQUES, Cl. "Notes sur la stèle de Vở-cạnh"  BEFEO  LV (1969), p.117-124.

1141* * FILLIOZAT, J. "L'inscription dite de Vở-cạnh" BEFEO  LV (1969), p.107-116, pl. VII-XI

1141-2* * HANG Minh Kim Vanthana. ‘Une approche littéraire du Champa : le conte ‘Madame Ivoire’. Péninsule n° 40, XXXI année (2000 / 1), p.106-110 . Traduction d’une rédaction en vietnamien dans Contes du peuple du Thuận Hải, Centre Culturel et d’Information de Thuận Hải, 1982, p.118-123.

1141-4* * HỒ Tấn Tuấn, HỒ Xuân Tinh. ‘Rééxamen de la datation du piédestal de Tra Kiệu exposé au Musée Cham à Ðà Nẵng’. Péninsule n° 32, XXVIIe année (1996 / 1), p.21-31 dont 6p.de photos ou dessins

1142* * LAFONT, PB. ‘Les dieux du Champa’ dans L’âme du Viet Nam. Paris, Cercle d’Art, 1996  

1143* * LEVY, P. "L'étymologie de Fan, titre donné par les Chinois aux souverains du Fou-nan et du Campa"'  JA,  XIe série, n.274 (1986), p.139-144

1144* * MOUSSAY, G. ‘La geste de Um Mrup (Campa)’ p.189-198, dans Notes sur la culture et la religion en péninsule indochinoise. L’Harmattan, 1995, 252p. 16x24

NGUYỄN Thế Anh : v. n° 1541-3

1145* NGUYỄN Văn Luận. Người Chàm hồi giáo miền tây Nam-phần Việt Nam. Sài Gòn, PQVKVH, 1974, 397p. 16x24. Quelques photos NB, plan, carte de  la région de Châu Ðốc, plan et élévation d'une maison

1146* * PARIS, C. ‘Les inscriptions chames de Phong Nha, Quảng Bình’. EFEO Paris : cote C.INT.ET. EXTR.OR.1
1146-2* * PO DHARMA. "Études cam, V. A propos de l'exil d'un roi cam au Cambodge"   BEFEO LXXII (1983), p.253-260.  [Discussion de la date trop tardive jusqu'ici, de cet évènement d'avant 1802]
1147* * PO Dharma. Hommes et femmes en Panduranga‘ p.199-214, dans Notes sur la culture et la religion en péninsule indochinoise. L’Harmattan, 1995, 252p. 16x24

1148* * STERN, Ph et BENISTI, M.  Évolution du style d'Amaravati. Paris, Lib Oriens, publi. du Musée Guimet "Recherches et documents d'art et d'archéologie" 

1149* * TIRANT, G. "Les bois odoriférants de la Cochinchine" BSEI As. N° 5 (1885) p.13-24  (kỳ nam, trầm hương, ...)

 Et supplément n°

*

III.  ANTIQUITÉ  (avant la domination chinoise)
Juste après la reconquête effective de leur indépendance en 1954, les Vietnamiens ont fait de gros efforts pour mieux connaitre leur plus lointain passé, notamment dans l'espoir de pouvoir réfuter certaines thèses étrangères désobligeantes, imaginant par exemple que leur pays avait fait partie d'une vaste "zone de sous-développement chronique'', et que les progrès techniques et culturels n'y avaient été possibles que grâce à des vagues civilisatrices étrangères, notamment chinoise puis française pour finir. Les résultats acquis dans les années 1960 ont grandement complété ceux des archéologues de l'époque coloniale, et ont suffi pour renouveler profondément notre conception de l'antiquité, rendant vraissemblable l'idée du développement principalement autonome d'une "civilisation du Fleuve Rouge'', ou du moins des pays du Sud (par rapport à la Chine). 

On trouve une assez complète bibliographie des anciens travaux français dans l'ouvrage de BEZACIER (supra n° 603) et dans l'article de HÀ Văn Tân (infra n° 1153).  Les résultats des travaux vietnamiens récents ont été progressivement publiés, principalement dans les revues des Instituts du Comité (puis Institut) des Sciences Sociales (Uy Ban, Viện Khoa Học Xã Hội) à Hà-nội : Khảo Cổ Học (Viện Khảo Cổ Học), Nghiên Cứu Lịch Sử  (Viện Sử Học),  et dans un certain nombre d'ouvrages.

III.1  POUR TOUTE LA PÉRIODE 

1150* * BEZACIER. Le Việt Nam, manuel d'archéologie..., supra n°  603

1151* LÊ Trọng Khánh.  Sự hình thành và phát triển chữ việt cổ  [La formation et le développement des anciens caractères vietnamiens]  Hà-nội, Viện Văn Hóa 1986, 59p. 19x26,  résumé en français

1152* * NGUYỄN Phúc Long.  "Les nouvelles recherches archéologiques au Việt Nam (complément au Việtnam de Louis Bezacier)".  Arts asiatiques, tome XXXI, 1975, 124p., 8 cartes, 296 photos.

Et supplément n°

III.2. PREHISTOIRE 

III.2.A. Préhistoire en général 
1153* * HÀ Văn Tấn.  "Nouvelles recherches préhistoriques au Viet Nam" BEFEO  LXVIII (1980),  p.113-161, 11p. dessins, 7p. photos.

1154* HÀ Văn Tấn (cb). Khảo cổ học. I. Thời đại đá Việt Nam. Hà Nội, NXB KHXH pour Viện Khảo Cổ Học, 1998, 458p. 18x24, 100 pl. NB

1155* * HÀ Văn Tấn. "Les écosystèmes tropicaux dans la préhistoire du Vietnam et du Sud Est asiatique"  Études Vietnamiennes,  n° 74  (1984),  p.3-33.

1156* * HOANG Xuân Chinh. "New problems of Vietnamese archeology" Études Vietnamiennes  n° 88 (1988) p. 57-67

1157* NGUYỄN Xuân Tửu. "Bước đầu tìm hiểu vấn dề biến động khí hậu ở nước ta trong lịch sử". NCLS n° 213, XI-XII 1983, p.60-63.

1158* * Praehistorica Asiae Orientalis, Premier Congrès des préhistoriens d’Extrême Orient (Hà Nội 1932). Hà Nội, Imprimerie d’Extrême Orient, 1932, 155p. in 4°, fig. et XLII planches [EFEO, cote Indoch 127 (4)]

1159* * SAURIN, E., CARBONNEL, JP. ‘Evolution préhistorique de la péninsule indochinoise d’après les données récentes’. Paléorient, vol. 2 / 1, 1974, p.133-165.

1160* Thành tựu khảo cổ học Việt Nam (1945-1980) [Résultats archéologiques …], Hà Nội, Ủy Ban Khoa Học Xã Hội,  1981,  178p

1161* TRẦN Quốc Trị. Các văn hóa trước Hòa Bình và Hòa Bình ở Bắc Ðông Ðương. Hà Nội, NXB Văn Hóa Thông Tin, 1994, 165p.15x22, peu de dessins.

1162* * TRẦN Văn Khê. "Instruments de musique révélés par les fouilles archéologiques au Viet Nam". Revue des Arts Asiatiques, VII/ 2, p.141-152  

Et supplément n°

III.2.B. Préhistoire en général : Nord spécialement

1164* * LÊ Trung Khá. "Premières remarques sur la faune fossile quaternaire du Nord Viet Nam". Études Vietnamiennes n° 46, 1976, pp.116-136

* TRẦN Quốc Trị. Supra n° 1161 . 

III.2.C. Préhistoire en général : Sud spécialement

1166* ÐẶNG Văn Thắng, VŨ Quốc Hiền, NGUYỄN Thị Hậu, … Khảo cổ học. Tiền sử và sơ sử thành phố Hồ Chí Minh [Prehistoric and protohistoric Archeology of HCM city. Tp HCM, Viện Bảo Tàng Lịch Sử, NXB Trẻ, 1998, p.1-477 texte, 477-640 dessins, 641-678 pl. C,  15,5x23,5 [la cité-province HCM]

1167* * LÊ Xuân Diệm. "La recherche archéologique au Sud Vietnam au cours des dix dernières années"  Études Vietnamiennes,  n° 86  (1987),  p.44-69.

1168* LÊ Xuân Diệm, PHẠM Quang Sơn, BÙI Chí Hoàng,...  Khảo cổ Ðồng Nai, thời tiền sử.   [L'archéologie de la région du Ðồng Nai, la préhistoire]. NXB Ðồng Nai,  Ban Khoa Học và Kỹ thuật tỉnh ÐN,  1991, 222p. 15,5x22,  122 photos ou dessins, 5 cartes.

Et supplément n°

III.3. PREHISTOIRE. AGE DES PREDATEURS 

III.3. A. Préhistoire. Age des prédateurs en général

III.3.B. Préhistoire. Age des prédateurs : Nord 

1169* * ÐINH Trọng Hiếu. "Les galets aménagés du Hoabinhien", dans Encyclopaedia Universalis, Grand Atlas de l'Archéologie (1985), p.288-289 

1170* * ÐINH Trọng Hiếu. "Remarques après quelques travaux en archéologie préhistorique effectués sur le terrain et en laboratoires au Vietnam", Cahiers d'Etudes Vietnamiennes, Université de Paris 7, n°  4 (1980), p.71-83. 

1171* PHẠM Ðăng Kính, LƯU Trần Tiêu. Những di tích của con người thời tối cổ trên đất Việt Nam (Di vật của địa điểm núi Ðọ tàng trữ tại Viện Bảo Tàng Lịch Sử Việt Nam).  Ha Nội  1973  + [cote EFEO  Viet Archeo 15]

1172* PHAM Huy Thông,  "Notre âge de la Pierre, de l'industrie du Mont Ðo à celle de Hòa-bình",  Etudes Vietnamiennes, n° 46: Données archéologiques I,  1976, p.7-48.

1173* * PHAM Văn Kinh, LƯU Trân Tiêu, "La station paléolithique inférieure de Nui Ðo",  et XXIV planches pour les 2 articles dans Etudes Vietnamiennes, n° 46 : Données archéologiques  I,  1976, p. 49-115  

Et supplément n°

III.3.C. Préhistoire. Âge des prédateurs : Sud

1174* * SAURIN, E. "Le paléolithique des environs de Xuân-lộc" BSEI XLVI (1971) 1, p.49-70, 3 pl., 1 carte

Et supplément n°

III.4. PREHISTOIRE. AGE DES PRODUCTEURS 

III. 4. A. Préhistoire. Âge des producteurs,en général

1174-2* * BELLWOOD, P et FOX, J. et TYRON, D. The Austronesians : Historical and Comparative Perspectives. Canberra, Department of Anthropology , Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University, 1995, 359p.

III. 4. B. Préhistoire. Âge des producteurs : Nord

1175* * Hà Văn Tân, "Le Hoabinhien dans le contexte du Viet Nam" Études Vietnamiennes, n° 46, 1976, "Données archéologique I", p.137- 219

1176* HOÀNG Xuân Chinh. Báo cáo khai quật đợt I di chỉ Lũng-Hòa [Rapport général sur la première couche des vestiges ...]  Hà Nội, VKCH, 1968, 201p. 19x27, 30 pl. photo.,49 p. de dessins

1177* * "Outillage hoabinhien à Giáp khâu Port Courbet (Nord Viet Nam)" BEFEO  LXVIII (1958) 2, pp.581-592, fig.15-22

1178* LƯU Trần Tiêu. Khu mộ cổ Châu Can. Hà Nội, Viện Bảo Tàng Lịch Sử, 1977, 85p. 18x26, ph (dont squelettes) et dessins 

1179* * PATTE, E. "Les ossements du Kjökkenmodding de Da But (province de Thanh-hoa)"  BSEI  XL (1965) 1-2, p.1-196, 24 tableaux de mesures, 28 fig. dessinées, 8 pl. photo., bibliographie

1180* * PHẠM Huy Thông. "Colloque scientifique à Hà Nội à l'occasion du cinquantenaire de la culture de Hòa Bình"  BEFEO  LXXIII  (1984)  p.355-357

1181* PHẠM Văn Kỉnh, QUANG Văn Cậy, NGÔ Quốc Túy, PHẠM Văn Ðấu. Văn hóa Hoa Lộc (Kết quả nghiên cứu hai địa điểm khảo cổ học ở Hoa Lộc và Phú Lộc huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa)  Hà Nội, Viện Bảo Tàng Lịch Sử, 1977,  248p. 19x27, 4p. photos, 61p. dessins, résumé en français p.240-247.

Et supplément n°

III.4.C. Préhistoire. Age des producteurs : Sud

1182* * FONTAINE, H. "Découverte d'une nouvelle station néolithique dans la province de Biên Hòa"  Sài Gòn, VN Ðịa Chất Khảo Lục, n.13 /2, 1970, pp.87-101, 68 ph. en 5 pl., 3 p. de dessins, 1 c., 2 ph. dans le texte, bibliographie.

1183* * FONTAINE, H. "Enquête sur le néolithique du bassin inférieur du Ðông Nai"  Sài Gòn,  VN ÐCKL, n.14, 1971, p.47-116,  97 fig., 1 c.; 84 ph. en 6 pl. ht.

1184* * FONTAINE, H. "Deuxième note sur le néolithique du bassin inférieur du Ðồng Nai. Carbone 14 et préhistoire vietnamienne"  VNÐCKL  n.15, 1972, pp.123-129, 23 ph., 1 pl.

1185* * FONTAINE, H. "Nouvelle récolte d'objets préhistoriques"  BSEI  L (1975) 1, p.75-140, 8 fig., 8 pl. ht.

1186* * LAFONT, PB. "Note sur un site néolithique de la province de Pleiku" BEFEO  XLVIII (1958) 1, p.233-248, fig.5-11 dont 1 c., pl.X-XIV (photos) 

1187* * SAURIN, E. "Station préhistorique à Hang Gon près de Xuân Lộc" BEFEO  LI (1963) 2, p.433-452, pl. XXII-XXX (dessins et photos)

Et supplément n°
III.5. PROTOHISTOIRE 

III.5.A. Protohistoire en général

1188* ÐẶNG Văn Lung. Từ hoa văn trống đồng, nghĩ về văn nghệ dân gian. Hà Nội, NXBKHXH 1997, 432p. 14,5x20,5. Nombreux dessins, médiocrement imprimés sur 14 pl. ht

1189* * HÀ Văn Tấn. ‘Les boucles d’oreilles bicéphales à Sa Huỳnh, Ðông Sơn et dans l’Asie du Sud-Est’. CEV Cahiers d’Etudes Vietnamiennes  4 (1980), p.61-70

1190* * HIGHAM, Ch. The Bronze Age of Southeast Asia. Cambridge UP, 1996, 381p.

Et supplément n°

III.5.B. Protohistoire : Nord spécialement

1191* CAO Huy Ðỉnh. Người anh hùng làng Dóng. Hà Nội, NXB KHXH 1969, 190p. 13x19

1192* * GOLOUBEW, V. "L'âge du bronze au Tonkin et dans le Nord Annam". BEFEO, XXIX, 1929, p.1-47

1193* * GOLOUBEW, V. L’archéologie du Tonkin et les fouilles de Ðông Sơn. Hà Nội, 1937 [BU Caen, 9943]
1194* HOÀNG Xuân Chinh, NGUYỄN Ngọc Bích.  Di chỉ khảo cổ học Phùng-nguyên [fin II mi - IIe millénaire]  Hà-nội, VKCH, 1978, 174p. 18x24, 8 croquis, 203 fig. et quelques photos

1195* Hùng vương dựng nước (gồm các bài phát biểu, báo cáo và tham luận đọc tại hội nghị nghiên cứu thời kỳ lịch sử Hùng vương, họp tại Hà Nội ngày 16 tháng 12 năm 1968, do Viện Khảo Cổ Học phối hợp với Viện Sử Học, Viện Bảo Tàng Lịch Sử, Trường Ðại Học Tổng Hợp, tổ chức)  [Les rois Hùng fondateurs de notre pays,...  Actes du colloque...]  Hà Nội, Viện KCH, 4 vol.  I(1970, 171p. 18,5x26), II(1972, 339p.), III(1973, 415p.),  IV(1974, 471p.)

1196* LÊ Huy Ngọ, PHẠM Dụ, PHẠM Huy Thông, VĂN Tạo, LÊ Văn Lan, LÊ Tượng, HOÀNG Xuân Chinh, TRẦN Quốc Vượng, ...  Các vua Hùng đã có công dựng nước  [Les rois Hùng ont le mérite d'avoir fondé notre Etat]  Vĩnh Phú,  Sở Văn Hóa Thông Tin, 1985,  203p. 13x18

1197* LÊ Kim Ngân.  Ðịnh chế chính trị và xã hội tại Việt Nam thời Hùng vương (thiên niên kỷ thứ III tới thế kỷ thứ III trước Tây lịch)  [L'organisation politique et sociale au VN aux temps des rois Hùng, du IIIe mil. au IIIe s. av. JC].  Sài Gòn, Tủ Sách Khảo Cứu Ðại Việt (Tài liệu dành riêng cho sinh viên năm thứ nhất Ðại Học Luật Khoa Cần-thơ), 1974,  250p. 16x24

1198* LÊ Xuân Diệm, Hoàng Xuân Chinh,  Di chỉ khảo cổ học Ðồng-đậu [XIV-XIIe s.]   Hà Nôi, VKCH, 1983,  166p. 14,5x20,5,   plus de 100 dessins

1199* * LOOFS-WISSOWA, Helmut. "Dong son Drums : Instruments of Shamanism or Regalia (a new Interpretation of their Decoration may provide the answer"  Arts asiatiques, XLVI (1991) pp.39-49, 15 fig NB

1200* NGUYỄN Ðổng Chi. Lược khảo về thần thoại Việt Nam [Essai sur la mythologie vietnamienne]. Hà Nội, Ban Văn Sử Ðịa, 1956, 185p. in 12. [CR fv. par Lê Văn Hảo, BEFEO LII/ 1 (1964) p.253-256]

1201* NGUYỄN Văn Huyên, HOÀNG Vinh.  Những trống đồng Ðông sơn đã phát hiện ở Việt Nam [Les tambours de bronze découverts au VN]    Hà Nội, Viện Bảo Tàng Lịch Sử, 1975,  290p. 18,5x26, 125 pl. dessins ou ph., 1 c.

1202* * PARMENTIER, H. "Anciens tambours de bronze" BEFEO  XVIII (1918) 3, p.1-30 + 9 planches.

1203* * PHẠM Huy Thông (Ed.), PHẠM Minh Huyên, Nguyễn Văn Hảo....  Dong Son drums in Viet Nam.  Edité au Japon pour VKCH en 1990,  282p. 25x36,  233 p. dessins ou ph. dont 2 C, 1 carte.

1204* PHẠM Minh Huyền, NGUYỄN Văn Huyên, TRỊNH Sinh.  Trống Ðông sơn [Les tambours de ÐS]  Hà-nội,  VKCH, 1987, 315p., 64 fig.

1205* * MASPERO, H. "Le royaume de Văn Lang"  BEFEO XVIII (1918) 3, p.1-10. (Critique des textes anciens, aboutissant à une thèse positiviste minimisant la valeur historique des récits légendaires).

1205-3* * TRẦN Quốc Vượng. ‘The Legend of Ông Dong from the Texte to the Field, p.13-41. Réf. v. n° 225-5

1206* VĂN Tân, NGUYỄN Linh,  LÊ Văn Lân, NGUYỄN Ðổng Chi, HOÀNG Hưng. Thời đại Hùng vương. Lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội  [L'ère des rois H., histoire, économie, politique, culture, société]  Hà Nội, NXBKHXH, 1976, 271p. 13x19,  6 p. dessins, plan de Cổ Loa.

Et supplément n°

III. 5. C. Âu Lạc particulièrement

1207* * BEZACIER, L. "Sur la datation d'une représentation primitive de la charrue"  BEFEO LIII /1 (1966), p.551-556, 1 fig. La charrue ne daterait pas d'avant le I s. av. JC.

1208* * GASPARDONE, E.  "Champs lo et champs hiong". JA,  CCXLIII (1955) 4, p.461-477  (Article tendant à prouver l'existence d'une agriculture déjà fondée sur la maîtrise des eaux avant la conquête chinoise).

Et supplément n°

III.5.D. Protohistoire, Sud 

1209* * BOUCHOT, J. "Quelques notes en marge de la découverte de Xuân Lộc" BSEI  IV (1929) 2, p.114-124, 4 fig., 4 pl. ph. (dolmen)

1209-3* ÐÀO Linh Côn, NGUYỄN Duy Tỳ. Ðịa điểm khảo học Dốc Chùa. Hà Nội, NXB KHXH, 1993, 283p. 14,5x20,5; nombreuse illustrations p.189-273, 1 carte

1210* * FONTAINE, H. "Renseignements nouveaux sur la céramique du champ de jarres funéraires de Dâu Giây"  BSEI  XLVI (1971) 3, p.323-338 dont 5 pl. de photos

1211* * FONTAINE, H. "Nouveau champ de jarres dans la province de Long Khánh" BSEI  XLVII (1972) 3, p.397-486, 28 fig. dessins, 10 pl. ph.., biblio.

1212* * FONTAINE, H. " Note sur la découverte de perles au site de Dầu Giây" BSEI  XLVIII (1973) 4, p.619-620

1213* * FONTAINE, H. "Nouvelle note sur le champ de jarres de Phú Hòa, avec une remarque sur la crémation au Viet Nam"  BSEI  L (1975) 1, p.7-74, 9 fig., 6 pl. photo. 

1214* * GENET-VARCIN, E. "Les restes osseux des Cent-Rues"  BEFEO  XLIX /1 (1958), p.275-295, fig. 1-5, pl. IX-XIII (près d'Oc-eo, +I-VI)

1215* LÊ Xuân Diệm, ÐÀO Linh CÔN, VÕ Sĩ Khải. Văn hóa Óc Eo. Những khám phá mới. Hà Nội, NXBKHXH (Trung Tâm KHXH và NVQG, VKHXH tp HCM), 1995, 472p. 16x24; 30 p. de photos en couleurs, 35 p. de photos NB, 40 plans et cartes, 84 p. de dessins.

1216* * MALLERET, L. "Aperçu de la glyptique d'Oc-eo"  BEFEO  XLIV (1947-50) 1, p.189-199, 62 photos en pl.XLVI-L

1217* * MALLERET, L. "La révélation des villes ensevelies du Bas Mékong" BSEI XXV (1950) 4, p.443-450

1218* * MALLERET, L. "Les fouilles d'Oc-eo (1944). Rapport préliminaire". BEFEO  XLV  (1951) 1, p.73-88, pl. V-VIII dont 1 carte et 6 photos

1219* * MALLERET, L. L'archéologie du delta du Mékong. PEFEO  XLIII,  4 tomes (I. L'exploration archéologique et les fouilles d'Oc-éo, 2 vol. in 8, 1959 ; II. La civilisation matérielle d'Oc-éo, 2 vol., 1960 ; III. La culture du Fou-nan, 2 vol., 1962 ; IV. Le Cisbassac, 1 vol., 1963).

1220* * PILOZ, M. "Note à propos de quelques objets anciens découverts près de Vong The (Go Oc-eo et environs), provinces de Rach Gia et Long Xuyên)" BSEI  XVIII (1943) 1-2, p.118-123, 1 dessin, 4 pl. ph.

1221* * SAURIN, Ed. "Nouveaux vestiges préhistoriques à Côn Sơn"  BSEI  XXXIX (1964) 1, p.6-16, 2 pl. photos.

1222* * SAURIN, E. "Le champ de jarres de Hang Gon près de Xuân Lộc" BEFEO  LX (1973), p.329-356, 1 p. dessins, pl. XIX-XXIV  (-Ve s.- +Ier s.)

1223* * SAURIN, Ed. "Nouvelles observations préhistoriques à l'Est de Saigon"  BSEI  XLIII (1968) 1, p.1-26, 1 c., 3 pl. ph.

1224* Văn hóa Oc Eo và các văn hóa cổ ở đồng bằng Cửu Long.  [La culture de OE et les anciennes cultures de la plaine du Mékong].  Long Xuyên, 1984, 280p. avec nombreux dessins.   (Recueil des communications présentées à une conférence en nov. 1983 dans la prov. de An Giang : 45 articles dont 18 sur des sites rattachés à la culture de Oc Eo ; bilan des recherches depuis 1975)

Et supplément n°

*

IV. PÉRIODE D'INTÉGRATION À L'EMPIRE CHINOIS

dite de la  LONGUE RÉSISTANCE
IV.1.  GÉNÉRALEMENT

IV.2. (179 av. JC-40 ap. JC.) DOMINATION INDIRECTE : FIN DE L'ETAT ÂU LẠC. 

1225* * AUROUSSEAU, L. "La première conquête chinoise des pays annamites. Étude suivie d'une note sur les origines du peuple annamite" BEFEO  XXIII (1923)  p.137-287(?)

1226* * MASPERO, H. ‘Etudes d'histoire d'Annam. III La commanderie de Siang'  BEFEO  XVI (1916) 1,  p.49-55

Et supplément n°

IV.3. (40-187). ÉCHEC DES REVOLTES NATIONALES.


TENTATIVE D'ASSIMILATION PAR LES CHINOIS

1227* * BÙI Quang Tung.  "Le soulèvement des Soeurs Trưng à travers les textes et le folklore vietnamien".  BSEI  XXXVI (1961) 1,  p. 69-85, 8 pl. photo., 1 carte.

1228* ÐẶNG Văn Lung. "Thành cổ Long biên". NCLS  226  I-II 1986, p.7-15

1229* * ÐÀO Duy Anh. "Les colonnes de bronze de Mã Viện" BAVH  XXX / 4,  X-XI 1943, p.349-360, 1 carte

1230* * MASPERO, H. "Études d'histoire d'Annam: V. L'expédition de Ma Yuan" BEFEO  XVIII (1918) 3   p.11-28  (?)

1231* NGUYỄN Khắc Xương.  Nữ tướng thời Trưng vương (truyện dã sử) [Les femmes commandant militaires au temps des reines T.)  Hà Nội, NXB Phụ nữ, 1978, 213p. 12x19.   20 biographies 

1232* NGUYỄN Vinh Phúc.  Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ở Hà Nội [L'insurrection des Deux Dames T...]  NXB Hà Nội, 1983, 247p.  13x18

Et supplément n°

IV. 4. (187-542). FORMATION D'UNE CIVILISATION SINO-VIETNAMIENNE

1233* * MADROLLE, Cl. ‘Le Tonkin ancien. Lei-leou et les districts chinois de l’époque des Han. La population Yue-chang’ BEFEO 1937 / 2, p.263-333

1234* * PARMENTIER, H. "Anciens tombeaux au Tonkin" BEFEO XVII/1 1917, p.1-32, pl. I-IX et 14 fig.  (pas de restes humains)

1235* * PARMENTIER, H. "Le tombeau de Nghi-vê (prov. Bắc-ninh)" BEFEO 1918/10 XVIII/10, p.1-7, 3 fig.

1236* * PARMENTIER, H. et MERCIER, R. "Éléments anciens d'architecture au Nord Viet Nam" BEFEO  XLV (1952) 2, p.285-348, dessins fig. 3-37, ph. pl. XXIII-XXXIX.

1237* * TALON-NOPE, Catherine. "Architecture civile dans la province de Giao-chỉ"  Arts asiatiques XXXVIII (1983) I, p. 71-77, 17 fig (dessins, ph.)

Et supplément n°

IV.5. (542-603). ECHEC DE L'EMANCIPATION DE L'ETAT  SINO-VIETNAMIEN 

1238* * DURAND, M. "La dynastie des Lý antérieurs d'après Việt điện u linh tập’ BEFEO  XLIV (1954) 2, p.437-452

1239* * MASPERO, H. "Études d'histoire d'Annam. I La dynastie des Lý antérieurs"  BEFEO  1916 / 1,  p.1-26.

1240* * NGUYỄN Văn Huyên. "Contribution à l'étude d'un génie tutélaire annamite, Li Phúc Man"  BEFEO  XXXVIII 1938 /1, p.1-110, 1 c., pl.I-XXV, fig. 1-18. 

1241* PHẠM Ðình Nhân (revu par Ðình Xuân Lâm). Danh tướng Phạm Tu (476-545) và họ Phạm trong lịch sử.  Hà-nội, 1999, NXB Văn Hóa Thông Tin (Trung Tâm UNESCO Thông Tin Tự Liệu Lịch Sử và Văn Hóa), 390p. 14,5x20,5.

Et supplément n°

IV.6. NOUVEL EFFORT D'ASSIMILATION  (DYNASTIE DES TANG,  603-938)
1242* * DAUDIN, P. "Un japonais à la cour des Tang, gouverneur du protectorat d'Annam: Abe-no Nakamaro alias Tch'ao Heng, 698-770"  BSEI XL (1965) 3, p.215-280, 1 portrait, 2 cartes, 13 extraits chinois en textes originaux et tr. française concernant notamment le Japon.

1243* * MASPERO, H. "Le protectorat général d'Annam sous les Tang. Essai de géographie historique" BEFEO  X  (VII-IX 1910, p.539-584;  X-XII 1910, p.665-682 et carte)

1244* * MASPERO, H. "Etudes d'histoire d'Annam. VI Les frontières de l'Annam et du Cambodge du VIIIe au XIVe siècles"   BEFEO  XIV (1914)  p.29-36.

1245* * STOTT, W. "The expansion of the Nan-chao kingdom" T'oung Pao   L (1963) 1-3, p.190-220

1246* * TAYLOR, K. ‘A Southern Remembrance of Cao Biên’ p.241-258. Dans Papin (éd.) Liber amicorum. Mélanges…1999

1247* * YANG Chen [1488-1559]. Nan tchao ye tche [Nanzhao yeshi, Nam Chiếu dã sử] (c), préfacé par Yang Chen en 1550, puis par Hou Wei en 1775, publié en 1880. Traduit en français par C. Sainson, Histoire particulière du Nan Tchao Publi. Paris par Leroux pour Ecole des Langues Orientales Vivantes IV, 1904, 294p., 1 c. (CR BEFEO 1904 / 4 p.1094)

Et supplément n°

IV.7.  RECONQUÊTE DE L'INDÉPENDANCE  (IX – Xe siècles)

1248* TRẦN Thanh Mại. Ngô vương Quyền (Lịch sử tiểu thuyết, Histoire romancée)  Sài Gòn, NXB Tân Việt, in lần thứ ba, 1957, 131p.

Et supplément n°

*

V. CONSTRUCTION DE L'ETAT MODERNE (ÐẠI VIỆT) EN INDOCHINE, MAIS CRISE ET ACCIDENT 
CATASTROPHIQUE (XI - DÉBUT XVe siècles)

V.1. GENERALEMENT POUR TOUTE LA PÉRIODE 

1248-5* * HÀ Văn Tấn. ‘Inscriptions from the X to the XIV centuries recently discovered in Viet Nam’, p. 51-59. Réf. supra n° 225-5

1249* LÊ Ðình Sỹ, NGUYỄN Danh Phiệt. Kế sách giữ nước thời Lý Trần. Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Viện Lịch Sử Quân Sự, NXB Chính Trị Quốc Gia, 1994, 282p. 13x19, avec trad. de doc. du XIIIe s., dont Hịch tướng sĩ de Trần Quốc Tuấn.

1250* * MARR, D., MILNER, AC., Introduction par WANG Gungwu. Southeast Asia in the IX to XIV th. Centuries. Australian National Univ. (Research Schol of Pacific Studies), Singapore (Institute of SEA Studies), 1986 416p. 18x25 (20 articles) 

1251* * MASPERO, H. … ‘Les frontières de l'Annam et du Cambodge’ Supra n° 1244

1252* * MASPERO, H. "Études d'histoire d'Annam:  II. La géographie politique de l'empire d'Annam sous les Lí, les Trần et les Hồ"  BEFEO  XVI  (1916 ? ) 1,  p.27-48

1253* NGUYỄN Anh Dũng.  Chính sách ngụ binh ư nông các thời Lý, Trần, Lê sơ  (thế kỷ XI - thế kỷ XV).  [La politique de participation de l'armée aux travaux agricoles sous les...]  Hà Nội, NXBKHXH, 1981,  216p. 13x19

1254* VŨ Huy Phúc, et autres ...  Tìm hiểu xã hội Việt Nam thời Lý Trần [Recherches sur la société au temps des Lý et des Trần] Hà Nội,  VSH,  1980, 694p. 13x19, 17 articles

Et supplément n°

V.2. 938-1009. RETABLISSEMENT DE L'ETAT CENTRAL SOUS LES COURTES DYNASTIES NGÔ, ÐINH, LÊ
1255* Bộ Văn Hóa : Nghiên Cứu Văn Hóa Nghệ Thuật, 18e année, n° 94/5, 1990 : plusieurs articles sur Hoa Lư

1256* * DUMOUTIER, G.  "Hoa-lư capitale de l'Annam, et le tombeau du roi Ðinh Tiền Hoàng"  Bull. de Géo. Hist. et Descriptive, 1890/4, p.448-452. Rapport d'exploration et de détermination du site ; description des tombeaux de DTH et Lê Ðại Hành à la colline Yên mả sơn, sans plan ni dessins.

1257* * DUMOUTIER. G. "Étude historique et archéologique sur Hoa-lư, première capitale de l'Annam indépendant (dynastie Ðinh et Lê antérieure), 968-1010" Bull. de Géo. Hist. et Decriptive,  1893 / 1 (?) (ni plans ni explication des monuments)

1258* NGUYỄN Danh Phiệt.  Nhà Ðinh dẹp loạn và dựng nước [La dynastie Ðinh réprime les troubles et fonde l'Etat]   Hà Nội, NXBKHXH, 1990,  222p. 13x19,  3 cartes.

1259* NGUYỄN Xuân Năm. "Tìm hiểu văn hóa Hoa lư qua một số văn bia" Hà Nội, Nghiên Cứu Văn Hóa Nghệ Thuật, n° 5 (94) 1990, p.35-38

1260* * TAYLOR, K. ‘Authority and Legitimacy in the XI th. Century v. infra n. 1265

1261* VĂN Tạo (cb),  Nguyễn Hồng Phong, Nguyễn Danh Phiệt... Thế kỷ X. Những vấn đề lịch sử.  [Xe s.] Questions historiques : 20 articles sur divers sujets)   Hà Nội, VSH, 1984, 294p. 13x19

Et supplément n°

V.3. 1009-1225. RECONSTRUCTION ET DÉFENSE DE L'ÉTAT NATIONAL 

(ÐẠI VIỆT) SOUS LES LÝ. 
1262* HOÀNG Xuân Hãn. Lý Thường Kiệt. Lịch sử ngoại giao và tông giáo đời Lý [LTK. Histoire des relations extérieures et des religions sous les Lý]  Hà Nội (?)1949, rééd. Sài Gòn, Viện Vạn Hạnh, 1966, 496p., 6 cartes, 6 photos. Réédi. NXB Hà Nội, 1996, 513p. 13x19. 

1263* NGUYỄN Hữu Châu Phan.  Xã hội nhà Lý nhìn dưới khía cạnh pháp luật   [La société sous les Lý, du point de vue juridique]  Sài Gòn,  Sùng Chính Tùng Thư,  1971,  190p. 14,5x20,5

1264* NGUYỄN Văn Thỏa (giám đốc), NGUYỄN Thiện Giáp (tổng biên tập). Kỷ yếu hội thảo khoa học Lý Công Uẩn và vương triều Lý (kỷ niệm 990 năm Thăng Long – Hà Nội). Hà Nội, NXB ÐHQG, 2001,  p. 14x20

1265* * TAYLOR, K. "Authority and Legitimacy in the XIth century Việt Nam", p.139-176 (in MARR, D. and MILNER, AC. Southeast Asia …  V supra n° 1250

1266* * WHITMORE, JK. "Elephants can actually swim : contemporary chinese views of late Lý Ðại Việt", p.117-138 (Référence: supra n° 1250) 

Vie culturelle: v. infra avec les Trần, n°  1281 sq.

Et supplément n°

V.4. 1225-1407. CONSOLIDATION DE L'ETAT ET EPREUVES MILITAIRES 

SOUS LES TRẦN, LES HỒ  

V.4.A. Vie politique, économique et sociale sous les Trần et sous les Hồ

1267* Sur Hồ Qúy Ly : 2 n° spéciaux de NCLS : 6 (253) 1990 et 5 (264) IX-X 1992, 76 et 95p.

1268* NGUYỄN Danh Phiệt. Hồ Qúy Ly. VSH và NXB Văn Hóa – Thông Tin, Hà Nội 1997, 319p. 13x19

1269* * PREVOT, M. ‘Quelques pages extraites de l’Annan jishi … (1293). V. supra n°  742

1270* * THIERRY, F. ‘Une monnaie inconnue de Minh Tông des Trần (1314-1329)’. JA. 287 (1999) 1, p.305-320.
1271* * UNGAR, ES. "From myth to history : imaged polities in 14th century Việt Nam", p.177-186 (in MARR, D. and MILNER, AC. Southeast Asia … V. supra n° 1250

1272* * WOLTERS, OW. "Possibilities for a Reading of the 1293-1357 Period in the Vietnamese Annals",  référence supra n° 1250

1273* * WOLTERS, OW. ‘Assertions of cultural well being in fourteenth century Vietnam’.  Jo. S.E. Asian Studies, XI / 1 (III 1980)  Réédition(?) : Newhaven, Yale Univ., Center for International and Area Studies, Council of SEA Studies, Lac Viet Series 9 (2 art., 180p., v. infra n.128a), 1988,  (analyse des expressions optimistes cachant en fait la conscience du malaise)  v. JAS fev 89

Et supplément n°
V.4.B. Expansion et défense nationale sous les Trần, Hồ

1274* * GASPARDONE, E. "L'inscription du Ma-nhai". (difficulté de soumettre les peuples des hautes régions occidentales)  BSEI XLVI (1971) 1, p.71-88. Texte original, traduction française, commentaire, carte du haut Nghệ An et Trấn Ninh en 1886.

1275* HÀ Văn Tấn, PHẠM Thị Tâm.  Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII  [contre les invasions mongoles] Hà Nội, NXBKHXH, 1968, 368p., 13x19

1276* LÊ Ðình Sỹ, NGUYỄN Danh Phiệt. Kế sách giữ nước thời Lý Trần. Hà Nội, NXB CTQG pour Viện Lịch Sử Quân Sự VN, 1994, 281p. 13x19. Annexes p.251-272 : biographies de Lý Thuờng Kiệt, Trần Quốc Tuấn ; Hích tướng sĩ, Di chúc của Hưng Ðạo vương TQT, préfăce par Trần Khánh Dư pour le Vạn Kiếp tông bí thư de TQT)

1277* NGUYỄN Lương Bích. Việt Nam ba lần đánh Nguyên toàn thắng  [guerres victorieuses contre les Yuan]  Hà Nội, NXB Quân Ðội Nhân Dân, 1981, 390p. 13x19.

1278* PHAN Ðại Doãn. Ðại thắng Bạch-Ðằng năm 1288 [La grande victoire de BÐ...]. Quảng Ninh, Ty Văn Hóa, 1975  +

1279* * ROCKHILL, WW. "Notes on the relations and trade of China with the Eastern Archipelago and the coasts of the Indian Ocean during the fourteenth century" T'oung Pao  XV (1914) p.419-447 ;  XVI (1915) p.61-159, 236-271, 374-392, 435-467, 604-626.  (Documents chinois XIV-XVIe siècles)

1280* * WHITMORE, JK. Việt Nam, Hồ Qúy Ly and the Ming, 1371-1421. Newhaven Yale SEA Program, 1985, 214p. (Lac Viet Series 2)

Et supplément n°

V.5. VIE CULTURELLE SOUS LES DYNASTIES LÝ, TRẦN, HỒ  (1009-1407)

V.5.A.  Études sur la vie culturelle, dont la littérature : études et éventuellement textes.

1280-5* * Cuong Tu NGUYEN. ‘Rethinking Vietnamese Buddhist History : is the Thiền uyển tập anh a Transmission of the Lamp texte ?’  Réf. supra n° 225-5

1281* ÐẶNG Ðức Thi. Lê Văn Hưu. Nhà sử học đầu tiên của nước ta.  NXB tp HCM, Hội Khoa Học Lịch Sử, 1994, 301p. 13x19.  I-III : LVH, son époque, son œuvre ; IV: 30 commentaires de LVH sur l'histoire nationale (p.55-76); V-VI : rôle de l'oeuvre de Lê Văn Hưu ; supplément : 12 articles sur LVH et les débuts de l'histoire nationale, bibliographie, généalogie par Hoa Bằng, Huynh Khắc Dụng, ...

1282* ÐỖ Tất Lợi. "Tuệ Tĩnh sinh và hoạt động ở thế kỷ nào?" NCLS  n° 228 (V-VI 1986), p.42-45

1283* HOÀNG Lê (cb). Những chuyện về trạng nguyên Mạc Ðĩnh Chi. Hà Nội, NXB VHTT, 1996, Tủ sách Danh Nhân, 86p. 13x19, 10 ph. C, 2 ill. NB

* LÊ Cừ. Les génies tutélaires...  v. supra n°  235

1284* LÊ Hữu Mục.  "Chu An (1292-1370)"  Sài Gòn, Sử Ðịa  n° 27-28 (1974)  p.239-247.

1285* MẠC ÐƯỜNG (cb), VÕ Ngọc An, TRẦN Khuê. Tuệ Trung thượng sĩ (Trần Tung 1230-1290) với Thiền tông Việt Nam.  Kỷ yếu hội thảo khoa học về Tuệ Trung... Tp. HCM (VKHXH, Trung Tâm Nghiên Cứu Hán Nôm ; Viện Nghiên Cứu Phật HọcVN ; Sở Văn Hóa Thông Tin) 1993, 270p. 16x23

1286* MAI Hồng. "Vấn đề niên đại Tuệ Tĩnh. NCLS, n° 226, I-II 1986, p.34-35

1287* NGUYỄN Bá Lăng.  Kiến trúc Phật giáo Việt Nam, I [L'architecture bouddhiste au VN].  Sài Gòn, Viện Ðại Học Vạn Hạnh, 1972,  132p., 21x27, 20 dessins, 21 photos.

1288* NGUYỄN Duy Hinh.  "Lê Văn Hưu với Ðại Việt sử ký toàn thư" NCLS  217 (1984) 4, p.67-74, 93(?)

1289* NGUYỄN Duy Hinh. "Hệ tư tưởng Lý"  [système de pensée sous les Lý]  NCLS  226  (I-II 1986)  p.7-15

1290* NGUYỄN Ðăng Thục. Thiền học Trần Thái Tông. Sài Gòn, Viện Ðại Học Vạn Hạnh, 1971, réédi. en France, chùa Khánh An (Bagneux) 1988, 430p. (nombreux extraits de textes)

1291* NGUYÊN Tài Cẩn. Ảnh hưởng hán văn Lí Trần qua thơ và ngôn ngữ thơ Nguyễn Trung Ngạn. Hà Nội, NXB Giáo Dục, 1998, 296p. 14,3x20,3.
1292* TẠ Ngọc Liễn. "Vài nhân xét về Thiền tông và phái Trúc Lâm - Yên tử đời Trần".  NCLS n° 175, VII/VIII 1977, p.51-62

1293* Tam tổ thực lục (c) (anonyme). Présentation, trad. vn. et notes  par Thích Phước Sơn, Viện Nghiện Cứu Phật Học VN, 1995, 243p. 13x19 (notes p.91-107 ; texte original p.111-244), image au début, peut-être ancienne, de l’empereur Trần Nhân Tông en bouddha tenant une fleur de lotus, assis sur une large fleur de lotus, avec 2 moines debout devant. C’est la réédition de celle de 1943 dans le vol. 6 de VN Phật điển tùng San par Tổng Hội Phật Giáo Bắc Kỳ, elle-même réédi. d’une en 1897. Tam tổ : les 3 fondateurs de la secte Trúc lâm (Trần Nhân Tông, 1279-93 ; Pháp Loa 1284-1330 ; Huyền Quang (1284-1364). Livre pris par les Chinois au début du XVe s., puis rendu à la suite d’un avertissement miraculeux

1293-3* * TAYLOR, KW. and WHITMORE, JK. ‘Voices Within and Whithout : tales from Stone and Paper about Ðỗ Anh Vũ 1114-1159’ p. 59-81 Référence, supra n° 225-5  

1294* * Thích PHƯỚC AN. "Bouddhisme Thiền (zen) et poésie. Le bonze Huyền Quang et la voie silencieuse de l'automne" Études Vietnamiennes n° 108 (2 /1993), p.21-29

1295* Thích THANH TỪ (présentation). Thiền học đời Trần. Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam, 1995, 309p. 13x19 (28 articles)

1296* * Thích THIỆN CHÂU. "Figures de proue du bouddhisme vietnamien : Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Vạn Hạnh, Tuệ Trung, Hương Hai" Études Vietnamiennes, n° 108 (2 /1993), p.42-69.  Hương Hai : XVIIe s.

1297* TRẦN Lê Sáng.  Cuộc đời và thơ văn Chu Văn An [La vie et l'oeuvre littéraire de CVA].  NXB Hà Nội, 1981, 203p. 13x18

1298* * TRAN Quoc Vuong. "Traditions, Acculturation, Renovation: the Evolutional Patterns of Vietnamese Culture", p.271-279, in MARR, D. and MILNER, AC. Southeast Asia in the 9th to 14th centuries, v. supra n° 1250  

1299* * TRẦN thị Băng Thanh. "Les 2 tendances littéraires bouddhistes du Moyen-Âge vietnamien" Études Vietnamiennes n° 108 (2 /1993), p.30-41

1300* TRẦN Văn Giáp. "Sách Lĩnh Nam trích quái" [Étude sur le texte et ses remaniements postérieurs] NCLS  n° 115 (1968) 10, p.52-57.

1301* VŨ Tuấn Sán. "Chu Văn An, thầy dạy học và nhà tri thức nổi tiếng cuối đời Trần"   NCLS  n° 137 (1971) 3-4,  p.43-53.

1302* VŨ Tiến Quỳnh (cb). Thơ văn Lý Trần. NXB Văn Nghệ tp. HCM, 1997, 265p. 13x19. (Tuyển chọn và trích dẫn những bài phê bình – bình luận của các tác giả : Lý Thương Kiệt, Trương Hán Siêu …). Etudes, pas de textes

1303* * WOLTERS, OW. "Lê Văn Hưu's Treatment of Lý Thần Tông's Reign (1127-1137)", p.203-226, dans COWAN, CD. et WOLTERS, Southeast Asian History and Historiography. Essays presented to DGE Hall. Ithaca, London, Cornell UP, 1976, 436p.

1304* * WOLTERS, O.W.  Min Ton's poetry of Sight, Light, and Country. Newhaven, Yale Univ., Center for International and Area Studies, Council of SEA Studies, Lac Viet Series 9 (2 art., 180p., v. supra n°  ), 1988  (étude de 18 poèmes, la plus sérieuse qui ait été faite en langue occidentale sur la poésie bouddhiste vietnamienne)

Et supplément n°

V.5.B.  Vie culturelle : Art et archéologie sous les Lý, les Trần, les Hồ (1009-1407)

1305* * BEZACIER, L. "La citadelle des Hồ"  Indochine, 3e année, n.77 (19.II.1942) p.VI-VIII ;  n° 78 (25.II.42) p.I-V.Voir aussi supra n°  644

1306* * BEZACIER, L. "Le stupa du Phô Minh tự, tombeau de Trần Nhân Tông à Túc Mac (1310)"   Arts Asiatiques  VII / 1960,  pp.25-52, 33 fig NB, plan détaillé, élévation 

1307* CHU Quang Trứ. Mỹ thuật Lý Trần, mỹ thuật Phật giáo. NXB Thuận Hóa, 1998, 539p. 14,5x20,5, 36 ph. NB médiocres, 10 fig. dont plan de Phổ Minh tự

1308* * GUY, J. "Viet Nam Ceramics and Cultural Identity: Evidence from the Ly and Trân Dynasties", p.255-270, in MARR, D, MILNER, AC. Southeast Asia in the 9th to 14th centuries,  réf : supra n° 1250

1309* * GUY, J. Oriental trade ceramics in SEA ninth century, with a catalog of chinese and thai wares in Australian collections. Oxford UP, 1986, 161p. 29 cm, ill. C

1309-2*  LÊ Trần Ðức. Tuệ Tĩnh và nền y dược cổ truyền Việt Nam. [TT, la médecine et la pharmacie traditionnelles du VN]. Hà Nội,  Viện Nghiên Cứu Dông Y, NXB Y Học,  1975,  404p. 13x19

1310* NGUYỄN Ðức Nùng  (ed.)  Mỹ thuật thời Lý  [Les arts sous les Lý] Hà Nội, NXB Văn Hóa, 1973,  87p. 18x26, 33 photos ou croquis NB de qualité  médiocre

1311* NGUYỄN Ðức Nùng (cb). Mỹ thuật thời Trần [Les arts...]  Hà Nội, Viện Nghệ Thuật, NXB Văn Hóa, 1977, 136p. 18x26, 58 photos NB de qualité  médiocre.

1312* NGUYỄN Huệ Chi. "La pagode Quỳnh Lâm ou l'intégration des pensées bouddhiste, taoiste et confucéenne sous les Lý et les Trần (XI-XIVe siècles)"  Études Vietnamiennes n° 108 (2 /1993), p.5-20

1313* * THAI Văn Kiêm. "La princesse Huyên Trân et l'influence sino-chame sur la musique vietnamienne" Sài Gòn, France-Vietnam, vers 1950, 43p. in 8  +

1314* * TÔNG Trung Tín. Nghệ thuật điêu khắc Việt Nam thời Lý và thời Trần (thế kỷ XI-XIV). Việt Nam Sculptural art in the Ly and Trân dynasties. Hà Nội, NXB KHXH, 1997, 179 dessins et ph. NB p.201-292, biblio. Résumé en anglais p.305-315

Et supplément n°

V.5.C. Littérature sous les Lý, Trần, Hồ : connaissance des textes  (1009-1407)

On en a conservé quelques ouvrages et de nombreux fragments, malgré les effets destructeurs du climat tropical et surtout des invasions cham et chinoises, et des guerres civiles de la fin du XIVe au début du XVIe siècle.

1315* HỒ Huyền Qui. Truyện trinh thử (n). Sài Gòn, Tân Việt, 3e édi. 1969. Etude par Bùi Kỷ (ƯuThiên), préface de Trần Trọng Kim. Texte en quốc ngữ et notes, 55p. 14x21

1316* HOÀNG Lê (cb). Những chuyện về trạng nguyên  Mạc Ðính Chi. Hà Nội, NXB VHTT Tủ Sách Danh Nhân, 1996, 86p. 13x19. Annexes p.57 sq : 6 textes dont Ngọc tỉnh liên phú (transcription hán việt et trad.)

1317* LÊ TẮC (c) An Nam chí lược [Traité sommaire de l’An Nam : description géographique et historique], en 19 chapitres, XIVe siècle.  Publication du texte original avec transcription sino-vietnamienne et sa trad. vn., et présentation de l'ouvrage par Chen Ching Ho (Trần Kinh Hòa), Viện Ðại Học Huế, Ủy ban phiên dịch sử liệu VN, 1961, 307 + 183 p. texte original. 21x27. Réédition avec une présentation par Chương Thâu (p.7-24), NXB Thuận Hóa, 2001, 583p. 16x24 (to p. 357-537). Et publication du texte original en 1995 à Pékin (Zhong Hua Shu XB), 447p 13x19

1317a* * LÊ TẮC  (c) An Nam chí lược Trad. F.  par C. Sainson, Ngan nan tche luo. Mémoires sur l'Annam, Pékin, Imprimerie des Lazaristes au Pe t'ang, 1896, in 80, VII + 581p.; distribué en France par Leroux à Paris.

1318* LÝ Tế Xuyên. (c) Việt điện u linh tập, XIVe s. [Recueil des puissances mystérieuses du domaine việt] : biographies plus ou moins légendaires, quasi histoire sainte nationale), revu et complété à la fin du XVe s. par Nguyễn Văn Trất (Hiền), puis par d'autres jusqu'au XVIIIe s. Trad. vn. avec études critiques par Trịnh Ðình Rư ?, présentation par Ðinh Gia Khánh (Hà Nội, Viện Văn Học, 1960, 81p) ;  et par Lê Hữu Mục avec le texte original (Sài Gòn, Khai Trí, 1961, 229p).

1319* MA Văn Cao (mường), Trần Nhật Duật, Trần Quốc Toản (trad. en chinois), Trương Hán Siêu (notes). Lĩnh Nam dật sử (c). Trad. vn. Bùi Ðàn.  Sài Gòn, Trung Tâm Học Liệu, 1968, 2 vol. 335 et 312p. 14x21. (offert en 1297 à Trần Nhật Duật par Ma Văn Khái, descendant de Ma Văn Cao à la 5e génération)

1320* NGÔ Tất Tố  (éd.). (c) Việt Nam văn học. Văn học đời Lý.  (anthologie: textes présentés et donnés en textes originaux, transcriptions sino-vietnamiennes et trad. vietnamiennes)  Première édition en 1941. Réédition à Sài Gòn  (Khai Tri) 1960,  117p.  12,5x19,5

1321* Thơ văn Lý Trần (c et nôm) [Littérature des L et T]  [Anthologie des fragments d'oeuvres en poésies et en prose retrouvés, publiée avec textes originaux, en caractères chinois, parfois déjà démotiques (nôm), transcriptions en sino-vietnamien, traductions vietnamiennes, essais de recompositions poétiques modernes, index],  par Viện Văn Học (Institut de Littérature), Hà Nội, en 3 tomes :  I. (1977)  par Ðào Phương Bình, Phạm Từ Châu, Nguyễn Huệ Chi... : étude philologique et 136 textes en 631p. 19x27 ;  II. vol.1 (1988) par Nguyễn Huệ Chi, Ðỗ Văn Hỷ, Trần thị Băng Thanh..., 363 textes en 966p. ;  III. (1978) par Ðào Phương Bình, Phạm Ðức Duật, Trần Nghĩa..., 415 textes en 822p. Le volume II hạ n’était pas encore publié en 2002

1322* THÔNG BIÊN thiền sư [fin XI – début XIIe s.] Thiền uyển tập anh (c) [Personnages éminents du jardin de la méditation bouddhiste]. Trad. vn. à partir d'une édi. en 1715 par Ngô Ðức Thọ, Nguyễn Thúy Nga. Hà Nội,  NXBVH, 1990, 254p. 13x19 (2 pages fac-similé du to.)

1323* TRẦN Cảnh (Thái Tông 1218-1277) Khóa hư lục (kinh). Trad. vn. par Thiểu Chửu, Sài Gòn, Hưng Long, 1961. Texte en caractères, transcrip. Et trad vn. dans Thơ văn Lý Trần, tạp II thượng, Hà Nội, NXBKHXH 1989, p.37-222. 

1324* * TRẦN Cảnh (Thái Tông 1218-1277) Thiền tông chỉ nam [A Guide to Zen Budhism]. To, Trad. vn., trad. anglaise de la préface. Voir supra n° 590

1325* TRẦN Quốc Tuấn (Hưng Ðạo vương). (c) Binh thư yếu lược. Trad. vn. par Nguyễn Ngọc Tỉnh, Ðỗ Mộng Khương, Ðào Duy Anh : Hà Nội, VSH, 1970 ; 2e édi. corrigée 1977, 525p.13x19. En annexe : Hổ trướng khu cơ, de Ðào Duy Từ  (XVIIe s.)

1327* TRẦN Thế Pháp. (c) Lĩnh Nam chích quái (XIVe s.) [Recueil des histoires (biographies) merveilleuses du LN], revu et remanié en 1492-93 par Vũ Quỳnh et Kiều Phú, et complété ensuite, notamment par un certain Ðoàn au XVIe s.  Trad. vn. avec études critiques par Ðình Gia Khánh, Nguyễn Ngọc San (Hà Nội, Viện Văn Học, 1960, 139p. 13x19). Et par Lê Hữu Mục, avec le texte original (Sài Gòn, Khai Trí, 1961, 133p. + to.). 

1327a* *TRẦN Thế Pháp. (c) Lĩnh Nam chích quái. Trad. F  par M. Durand, du XIIe conte  "Truyện Việt tỉnh'' sous le titre: "L'introduction des moxas en Việt Nam d'après une légende du Lĩnh Nam trích quái"  BSEI  XXVIII (1953) 3, p.293-302

1328* TUỆ TĨNH (NGUYỄN BÁ TĨNH)  (c) toàn tập   (fin XIVe siècle ?).Trad. vn. de l'ouvrage de ce célèbre médecin par Nguyễn Văn Hạp, Văn Ðức Ðôn, Phạm Hữu Lãm, Nguyễn Thanh Giản...Hà Nội, NXB Y Học 1960 ; rééd. 1972, 1982, 1986 avec corrections, 592p.19x27. Et rééd. 1993, 420p. 19x27

1329* Việt sử lược (c)  [Abrégé d'histoire V]. Anonyme du XIVe s., histoire en 3 chapitres, du IIIe s. av. JC à 1388. Trad. vn. par Trần Quốc Vượng.  Hà Nội, NXB Sử Ðịa, 1960, 222p. 13x19. 

1329b* Việt sử lược (c)  Nouvelle traduction par Nguyễn Gia Tường avec 594 notes, révisée et postfacée par Nguyễn Khắc Thuần. Bộ môn châu Á Học, Ðại Học Tổng Hợp tp Hồ Chí Minh, NXB HCM, 1993, 310p. 13x19

Et supplément n°

V. 6.  BREVE REINTEGRATION A L'EMPIRE CHINOIS (1407-1427)

1330* GAO Xiongzheng  Annan zhiyuan (c) [Cao Hùng Trưng : Traité de l'An-Nam], entre XV et XVIIe s.  Trad. vn. inédite, par Hoa Bằng, Hà Nội, VSH, avant 1972. Texte chinois édité (sans trad.) sous la direction de L. Aurousseau, Ngan-nan tche yuan avec une étude sur l'ouvrage et son auteur par E. Gaspardone. EFEO, TDI, I., 1932, 56 et 265p. Traite du Việt Nam sous cette période d’occupation chinoise. Voir infra 1332

1331* * GASPARDONE, E. (c) "Le lexique annamite des Ming"  JA  CCXLI  1953 / 3  pp.355-399

1332* * GASPARDONE, E. "Ngan-nan tche et Ngan-nan ki-yao"  JA  XIe série, n.232-233 (1940-1942), pp.167-180

1333* * WHITMORE, J.K. Viet Nam, Ho Quy Ly, and the Ming 1371-1421. V. n° 1280

Et supplément n°
VI. RENAISSANCE DE L'ÉTAT NATIONAL, 

DIVISIONS, MAIS GRANDE EXPANSION

EN INDOCHINE  DU XVe AU XVIIIe SIÈCLE

VI.1. 1427-1789. OUVRAGES SUR TOUTE  LA DYNASTIE DES LÊ 
1334* * BEZACIER, L. "Les sépultures royales de la dynastie des Lê postérieurs (Hậu Lê)"   BEFEO  XLIV 1947-1950 /1, p.21-38, 11 ph. (pl. I-VIII), 13 plans (pl. IX-XXII)

1335* * BOUGIER, M. "La pagode des Lê, à Thanh-hoa". BAVH VIII/ 3, VII-IX 1921, p.131-146

1336* * COOKE, Nola. ‘Nineteenth century vietnamese confucianisation in historical perspective : evidence from the palace examination (1463-1883)’. JSEAS vol.25 / 1, march 1994, p.270-312. [A-t-elle tenu compte des changements de la géographie administrative ?]

1337* ÐÀM Văn Chí. Lịch sử văn hóa Việt Nam. Sinh hoạt trí thức kỷ nguyên 1427-1802. Tp. Hồ Chí Minh, NXB Trẻ, 1992, 491p. 13x19. Traite des famille de lauréats aux concours

1338* ÐỖ Văn Ninh. ‘Bia nghè trường giám’ NCLS n° 246-247 (1989 / 3-4) p. 104-108

1339* * DUTEIL, JP. L’ombre des nuages. Histoire et civilisation du Viêt Nam au temps des Lê et au début de la dynastie des Nguyên, 1427-1819. Edi. Arguments, 1997, 186p. 18cx24, index. Ouvrage échappant parfois heureusement à des clichés traditionnels, mais contenant des erreurs dans la partie proprement historique, par lectures mal comprises ; meilleur dans la deuxième partie, littéraire à partir des traductions en français

1340* * HAINES, DW. "Reflections of Kinship and society under Lê dynasty" JSEAS, XV /2 (sept. 1984) p.307-314

1341* * LANGLET, P. et QUACH Thanh Tâm ‘Note sur les phénomènes naturels extraordinaires au Tonkin sous la dynastie des Lê (XVe-XVIIIe siècles)’ 6 p. dans Cahiers d’Outremer, n° 190, IV-VI 1995, spécial Fleuve Rouge.

* LÊ Cao Lãng (Viên Trai) Stèles des palmarès: v. infra n° 1927

1342* * NGUYỄN Ðình Chiến. Cẩm nang đồ gốm Việt Nam có minh văn thế kỷ XV – XIX. Handbook of Viet Nam ceramics with inscriptions from the XV to XIX century. Viện Bảo Tàng Lịch Sử Việt Nam, 1999, 225p. 20,5x30, bilingue, avec nombreuses ph C et explications

1343* * NGUYỄN Ðỗ Cung. Việt Nam điêu khắc dân gian thế kỷ XVI-XVII-XVIII. Sculpture populaire. Hà Nội, NXB Ngoại Văn, 1975, 44p. avec petite notice explicative hors texte en français, anglais, espagnol, russe et chinois. (44 ph NB de sculptures sur bois)

1344* * PHAN Huy Lê, NGUYỄN Ðình Chiến, NGUYỄN Quang Ngọc. Gốm Bát Trang thế kỷ XIV-XIX. Bat Trang ceramics 14th – 19th  centuries. Hà Nội, Trung Tâm Hợp Tác Nghiên Cứu VN và Viện Bảo Tàng Lịch Sử Việt Nam, NXB Thế Giới, 1995, 209p. bilingues 20,5x30. Les pages 91-209 : très nombreuses ph C et NB, et dessins

1345* * TRẦN Hàm Tấn. "Étude sur le Văn miếu de Hanoi" (temple de la Littérature)   BEFEO  LXV /1 (1951), p.89-117 ; ph. des stèles pl. XII, XIII ; plans pl. IX, X, XI ; trad française de la première stèle (1484). La listes des grands lettrés chinois vénérés est celle du temple de Huế, qui devait normalement être la même à Hà-nội
1346* * WHITMORE, J.K. "Social Organization and Confucian Thought in Viet Nam".  SEAS, XV /2 (sept. 1984) pp.296-306

Et supplément n°

VI.2. A. 1418-1427. RECONQUÊTE DE L'INDEPENDANCE  

1347* PHAN Huy Lê, PHAN Ðại Doãn.  Khởi nghĩa Lam Sơn 1418-1427, [L'insurrection à L.S.].  Hà-nội, NXBKHXH, 3e édi. revue et corrigée,  1977, 561p. 13x19, 14 cartes ou plans, 14 photos. 

Et supplément n°
VI.2.B 1418-1427 Littérature du temps:

1348* * NGUYÊN TRÃI : Quân trung từ mệnh (1418-1427). Edition par NGUYÊN Văn Nguyên. Những vấn đề văn bản học quân trung từ mệnh của Nguyễn Trãi. Les Écrits à [dans] l'Armée de Nguyễn Trãi - Questions philologiques. Viện Nghiên Cứu Hán Nôm, Viện Viễn Ðông Bác Cổ. Bilingue, Hà Nội, 1998, 450p. 16,5x23,5. Préface de Phan Huy Lê, présentation et traduction en français par Philippe Papin. I. Khảo sát văn bản quân trung từ mệnh. Enquête philologique à propos des Ecrits ... p.45-170 ; II. Khảo hiểu nguyên văn văn kiện Quân Trung Từ Mệnh. Révision des documents du recueil des Ecrits... p.171-286 : examen comparé des textes originaux en caractères chinois ; III. Hiệu chính bản dịch Quân Trung Từ Mệnh. Traduction (en vietnamien) des 62 Ecrits... p.287-368 ; phụ lục 1. Bản hiệu đính QTTM. Version originale annotée des 62 Ecrits... p.369-426 ; phụ lục 2. Traduction en français de 14 documents p.427-445. Voir aussi infra n° 1390

1349* LÊ Lợi (récit), NGUYỄN Trãi (rédaction, 1428 ?), HỒ Sĩ Dương (révision au XVIIe s.)  (c) Trùng san Lam Sơn thực lục  (Nouvelle version ? de la chronique de Lam Sơn). Texte original, présentation,  trad. vn. et notes par Trần Nghĩa.  Hà Nội, NXBKHXH, 1992, 86+98p. 14,5x21

1350* NGUYỄN Trãi. (c) Lam-sơn thực lục  [Chronique de l'insurrection de Lê Lợi à Lam-Sơn, en principe sous l'inspiration de Lê Lợi, qui l'aurait préfacée]. 1428(?). Trad. vn.  par Mạc Bảo Thần, 1944.  Sài Gòn, Tân Việt;  3e édi. revue et corrigée, 1956, 88p. 14,5x21.   

1351* NGUYỄN Trãi. Bình Ngô đại cáo (c). [Grande proclamation de la pacification des Ngô [chinois], 1427. Texte original et traduction en vietnamien dans Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược, 1919, 7e édi. Sài Gòn, 1964, p.223-232

1351a* NGUYỄN Trãi. Bình Ngô đại cáo (c). (1427)  Présentation, texte original, transcription sino-vietnamienne, traduction française), par Ưng Quả, "Un texte vietnamien du XVe siècle, Bình Ngô đại cáo " BEFEO  XLVI (1952) 1, p.279-295 

Et supplément n°

VI.3.  1428-1527.  APOGEE DE L'ETAT SINO-VIETNAMIEN 
VI.3.A. Ouvrages de référence

1352* * WHITMORE, J.K. "Vietnamese Historical Sources for the Reign of Lê Thánh Tông" JAS  XXIX/2  (Fev. 1970) p.373-394, et 3 (Mai 70) p.657-660

VI.3.B. Politique, économie et société
1352-5*  ÐINH Công Vĩ. Các bậc khai quốc triều Lễ (bí sử một vương triều). Tiểu thuyết lịch sử và tài liệu tham khảo. Hà Nội, NXB Văn Hóa Thông Tin, 2003, 383p. 13x19 [Affaires de famille, femmes]

1353* * ÐINH Trọng Hiếu. ‘Une page commentée du Lĩnh Nam Chích Quái (XVe siècle) : mœurs et coutumes des Vietnamiens primitifs. CEV  7-8 (1985-1986), p.6-25

1354* * HUCKER, Ch.O. ‘Government organisation of the Ming dynasty’ HJAS, vol. 21 (XII. 1958), p.1-66. Et The traditional chinese state in Ming times (1368-1644) : Tucson, Arizona UP., 1961, 85p. [modèle pour la réorganisation du Ðại Việt]

1355* LÊ Kim Ngân. Tổ chức chính quyền trung ương dưới triều Lê Thánh Tông (1460-1497), (L'organisation du pouvoir central sous le règne de LTT). Sài Gòn, (Bộ Quốc Gia Giáo Dục, Tủ sách Viện Khảo Cổ, số VI) 1963,  250p. 16x24  Chapitre d'introduction sur les grandes lignes de l'organisation auparavant, et biographie de Lê Thánh Tông; index alphabétique des termes techniques, en vietnamien et en chinois.

* Nguyễn Anh Dũng, v. supra n°  1253

* Nguyễn Huệ Chi, v. infra n° 1367-2

1356* NGUYỄN Tá Nhi, MAI Xuân Hải. Những giai thoại về vua Lê Thánh Tôn  (Anecdotes sur le roi LTT).  Thuận Hóa, 1992, 95p. 13x19.

1357* PHAN Huy Lê.  Chế độ ruộng đất và kinh tế nông nghiệp thời Lê sơ. [Le régime agraire et l'économie agricole au début des Lê]. Hà-nội,  NXB Văn Sử Ðịa, 1959,  219p.

1358* Sáng tác dân gian về Lê Lợi và khởi nghĩa Lam Sơn. Sở VHTT Thanh Hóa, 1985, 234p.13x19

1359* * WHITMORE, J.K. Vietnamese Adaptations of Chinese Government Structure in the XVe Century (Historical Interaction of China and Vietnam : Institutionnal and Cultural themes). Center for East Asian Studies, Univ. of Kansas, 1969.    Yale Univ.,  Southeast Asia Studies, Reprint series n° 39, Newhaven, Conn., 1970  + 

 Et supplément n°

VI.3.C.  Relations extérieures  (1428-1527). 

1360* * DUMOUTIER, G. "Étude d'un portulan annamite du XVe siècle" Bull. de Géo. Hist. et Descriptive,  1896     +

1361* * GASPARDONE, E. "Annamites et Thai au XVe siècle"  JA  CCXXXI  (VII-IX 1939)  p.405-437, avec texte original et trad. en français d'un édit de Lê Lợi en 1432 au retour d'une campagne.

1362* * MOMOKI, S. ‘Was Ðại Việt a rival of Ryukyu within the tributary trade system of the Ming during the early Lê period 1428-1527 ?’ p.101-112. Dans Nguyễn Thế Anh, Ishizawa, Commerce et navigation en Asie du Sud-Est, XIV-XIXe s.. L’Harmattan, 1999

1363* TẠ Ngọc Liên. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc thế kỷ XV đầu thế kỷ XVI. Hà Nội, Viện Sử Học, NXBKHXH, 1995, 108p. 13x19. Relations Chine - Việt Nam dont commerce

Et supplément n°

VI.3.D. 1428-1527. Vie culturelle  

1364* BÙI Văn Nguyên. Lê Thánh Tông, Tao Dàn nguyên súy. 1991, 176p. 13x19 +

1364-2* CHƯƠNG Thâu (cb) Trên đường tìm hiểu sự nghiệp thơ văn Nguyễn Trãi. [Recherches sur l'oeuvre littéraire de NT)] Hà Nội, Văn Học, 1980, 275p. 13x20

1365* HOÀNG Trung Thông, NGUYỄN Hồng Phong, ...  Nguyễn Trãi. Khí phách và tinh hoa của dân tộc  [NT. La grandeur d'âme et l'élite de la nation].  Hà Nội, Viện Văn Học, 1980, 370p.  16x24.

1366* MAI Ngọc Hai. Nguyễn Trãi [1380-1442]. Thân thế và sự nghiệp. Hà Nội, VSH, NXBKHXH, 1980, 119p. 13x19

1367* NGUYỄN Ðức Nùng (cb).  Mỹ thuật Lê sơ  [Les arts au début des Lê]    Hà Nội, NXB Văn Hóa, 1978, 71p. 19x24,5, 62 photos (mauvaise reproduction )

1367-2* NGUYỄN Huệ Chi (cb) Hoàng đế Lê Thánh Tông. Nhà chính trị tài năng, nhà văn hóa lỗi lạc, nhà thơ lớn. Hà Nội, Viện Văn Học, NXB KHXH, 1998, 602p. 14,5x20,5

1368* NGUYỄN Tài Cẩn. ‘A propos du Chữ Nôm dans le Quốc Âm Thi Tập (recueil de poèmes en langue nationale). CEV 10 (1989-1990), p. 3-10

* NGUYỄN Văn Nguyên. V. supra n°  1348

1369* THANH Lãng. Văn học Việt Nam. II. Thế hệ dấn thân yêu đời (từ năm 1428 đến 1505).  Sài Gòn, NXB Phong Trào Văn Hóa, 1969, 360p. 14x20

1370* TRẦN Huy Liệu. Nguyễn Trãi. Hà Nội, NXB Khoa Học, 1966, [L'homme et son œuvre], et 7 extraits).  220p. 13x19

1371* TRẦN Quốc Vượng.  "Nguyễn Trãi trong bối cảnh văn hóa Việt Nam" NCLS 193 (1980) 7-8,  p.45-51.

1372* TRƯƠNG Hữu Quỳnh (et autres). Kỷ niệm 600 năm sinh Nguyễn Trãi (600e anniversaire)  Hà Nội, NXBKHXH, 1982, 370p.  13x20

1373* Viện Sử Học. Nguyễn Trãi. Thân thế và sự nghiệp. Hà Nội, NXBKHXH, 1980, 119p. 13x19

1374* VÕ Xuân Ðàn. Tư tưởng Nguyễn Trãi trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Hà Nội, NXBVHTT, 1996, 144p. 15x20 (intro. par Trương Hữu Quýnh)

Et supplément n°

VI.3.E. Connaissance des oeuvres du XVe siècle : littérature

* v. ci-dessus VI.2.B, n° 1348 à 1351 

1375* * Gaspardone, E. Les stèles royales de Lam-sơn (c) Recueil par E. G ... EFEO, TDI, n° II,  1935, planches photo. 33,5x50  (4 p. présentation, XII planches pour 7 stèles, de Lê Lợi à  Lê Túc Tông, 1433-1505 ; ni transcription ni traduction)

1376* LÊ Thánh Tông. Hồng Ðức quốc âm thi tập (n) [Recueil de poésies en langue nationale( ?) de l'ère HÐ] 1470-1497. Transcription sino-vietnamienne de 328  poésies, et notes explicatives par Phạm Trọng Ðiềm, Bùi Văn Nguyên.   Hà Nội, NXB Văn Học, 2e édi. corrigée, 1982,  282p. 13x19.

1377* LÊ Thánh Tông thơ văn. (c) (n)  [Oeuvres littéraires : présentation, transcription sino-vietnamienne et traduction vietnamienne de 35 poésies et 18 proses en caractères démotiques, et de 268 ? poésies et une prose rythmée (phú) en caractères chinois].  Hà Nội, Viện Nghiên Cứu Hán Nôm,  1986,  329p. 13x1935. 

1378* Lê Thánh Tông thơ văn và cuộc đời.  Hà Nội, NXB Hội Nhà Văn. 1998, 645p. 13x19 (textes en transcription sino-vietnamienne et trad. vn. seulement). ‘Lê Thánh Tông et son époque’ par Phan Huy Lê et autres (p. 9-114) ; 60 textes en nôm (p.115-191) et 150 en hán. Puis histoires diverses (giai thoại) concernat LTT

1379* LÊ Thánh Tông. Thơ chữ hán (tuyển). Hà Nội, NXBKHXH, 1999 ( ?), 506p. 12x18 (207 poésies en caractères, transcrits, traduits et recomposés poétiquement

1381* NGUYỄN Trãi [1380-1442]. Gia huân ca tường chú, par Ngọc Hồ et Nhất Tâm. Sài Gòn, Sống Mới, 1973, 99p. 14x20. Trad. avec beaucoup de notes, Etude philologique et comparaison des éditions

1381-2* NGUYỄN Trãi. Gia huân ca đối chiếu chữ nôm - quốc ngữ. Vũ Văn Kính phiên khảo. Hà Nội, Trường Hán Nôm Nguyễn Trãi, 1994, 114p. 14,5x20,5

1382* NGUYỄN Trãi toàn tập  (c) (n) (Oeuvre complète de NT). Présentation, biographie, traduction vietnamienne par Văn Tân, Ðào Duy Anh, Trần Văn Giáp. Hà Nội, Viện Sử Học, 2e édi. revue et complétée, 1976,  845p. 13x19. 

1383* * NGUYỄN Trãi et son Recueil de poèmes en langue nationale (Quốc âm thi tập). (n) Présentation et trad. F  par P. SCHNEIDER . Marseille, CNRS, 1987, 574 + LXXIVp. 

1384* * NGUYỄN Trãi. Ức Trai thi tập [c] (Recueil de [105] poésies de NT). Hà Nội, NXB Văn Học, 2000, 447p. 14x20. Texte en caractères, transcrip., traduction et recomposition poétique en vietnamien, anglais et français par Lê Cao Phan. Portrait selon effigie sur bois

1385* * NGUYỄN Trãi, l’une des plus belles figures de l’histoire et de la littérarture vietnamienne. Hà Nội, Edi. en Langưes Etrangères, 1980, 114p. 13x19 (Textes présentés par Hưu Ngọc, Vũ Khiêu). 3 ph. NB

1386* * Europe. Revue Littéraire Mensuelle, n° 613 (mai 1980). Nguyễn Trãi classique vietnamien du XVe siècle. Articles de HƯU Ngọc, VŨ Khiêu et autres sur, et traductions d'extraits de ses oeuvres.

1387* SÁI Thuận (THÁI Thuận ‘LÃ Ðường’ 1440-1499/1505) (c) Nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc.  Hà Bắc, Ty Văn Hóa và Thông Tin, 1978, 238p. 13x19. Présentation (p.11-83) et choix de la préface et de 116 poésies du Lã Ðường di cảo thi tập, données en transcription sino-vietnamienne, traduction et recomposition poétique vietnamiennes.

Et supplément n°

VI.3.F. Oeuvres du XVe siècle : documents politiques et administratifs :

1388* * ÐỖ Bá. Hồng Ðức bản đồ (c).  Atlas [de géographie administrative] de l'ère HÐ : recueil de documents d'État, d'abord Thiên hạ bản đồ réalisé sur ordre impérial en 1490 : plan de la capitale et cartes des 13 provinces jusqu'y compris le Quảng Nam ; complété par d'autres documents aux XVII et XVIIIe siècles (détails, v. supra n° 233, I p.522). Reproduction photographique (mais blanc sur noir) parfois difficile à lire, mais avec répertoires des noms propres, et toutes expressions transcrites et repérables par quadrillage, par Bửu Cầm, Ðỗ Văn Anh, Phạm Huy Thúy, Tạ Quang Phát. Introduction critique en vietnamien et en français par Trương Bửu Lâm.  Sài Gòn (VKC n° III) 1962,  XIX et 275p.  27,5x21. [CR Gaspardone, Sinologica, 1962, VII. 4, p.233] 

1389* [NGUYỄN Trãi] ỨC TRAI di tập (c) : Dư địa chí (1435) [Géographie historique, texte de référence le plus ancien mais altéré par des compléments aux siècles suivants] Texte original, biographie et traduction vietnamienne par Á Nam TRẦN Tuấn Khải.  Sài Gòn, Tổng Bộ Văn Hóa Xã Hội, Văn Hóa Tùng Thư, 1966, 139p.+ to. 15x23

1390* [NGUYỄN Trãi] (n) ỨC TRAI tập. Tập hạ : quyển 4 (Quân trung từ mệnh tập), 5 (Sự trạng), 6 (Dư địa chí). [Vol. II: 4 (Ordres et correspondances en campagne), 5 (?), 6 (Géographie historique)].  Textes originaux , transcription sino-vietnamienne et trad. vn.  par Hoàng Khôi. Sài Gòn, PQVKVH, 1972, p.429-857. V. supra n° 1348

1391* Quốc triều hình luật (c). Code civil et pénal, ensemble de dispositions arrêtées à partir de l'avènement de la dynastie, publié sous le règne Hồng Ðức (1470-1497), puis réédité avec des compléments d'au moins jusqu'au milieu du XVIe siècle, et récemment en traductions vietnamienne et occidentales.

1391a* * Traduction en français par R. Deloustal du texte repris par Phan Huy Chú (v. infra), complété par éditions plus anciennes. Hà Nội 1908-1922.  "La justice dans l'ancien Annam’. BEFEO  1908/1-2, p.177-220 ; IX/I I-III 1909, p.91-122 ; IX/3 VII-IX 1909, p.471-492 ; IX/4 X-XII 1909, p.765-796 ; X/1 I-III 1910, p.1-60 ; X/2 IV-VI 1910, p.349-392 ; X/3 VII-IX 1910, p.461-506 ; XI/1-2 I-V 19911, p.25-66 ; XI/3-4 VII-XII 1911, p.313-338 ; XII/6 1912/6, p.1-33 ; XIII/5 1913/5 p.1-59 ; XIX/4 1919/4 p.1-86 ; XXII 1922, p.1-37 et tables p.37-40.

1391b* Sài Gòn 1956.  (c) Quốc triều hình luật (Hình luật triều Lê). Trừơng Luật Khoa Ðại Học,  525p. 16x24.  Texte original (difficile à lire) par tirage du microfilm EFEO A.341 d'une édition ancienne non datée, transcription sino-vietnamienne et traduction vietnamienne par Lưỡng Thần Cao Nãi Quang, revue par Nguyễn Sĩ Giác et présentée (p.I-XXIII) par Vũ Văn Mẫu, table des 722 articles et index.

1391c* * Athens, London 1987. The Lê Code, Law in traditional Viet Nam. A Comparative Sino-vietnamese Study with Historical Juridical Analysis and Annotations.  Traduction en anglais par Nguyên Ngọc Huy, Tạ Văn Tài, Trần Văn Liên,  East Asian Legal Studies Program, Faculty of Law, Harvard (?), Athens Ohio University Press, 3 vol. (XII+293p., VI+360p., VI+363p.)  CR Woodside JAS n.48 (1989)1: bonnes trad. et histoire du droit vietnamien, utile répertoire de termes 

1391d* Hà Nội 1961, 1992. (c) Hình luật chí, q. 33-38 de l'oeuvre de Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí  [Règlements des dynasties successives],1820. Mais Phan Huy Chú n'avait repris que 579 des 722 articles.  Trad. vietnamienne par Trịnh Ðình Rư, Nguyễn Thế Ðạt,..., Ðào Duy Anh.  Viện Sử Học, tập III, p.94-172) ; réédition, NXBKHXH, tập II, p.287-407.

1391e* Hà Nội 1991. (c) Quốc triều hình luật (Luật hình triều Lê). NXB Pháp Lý, 414p.  13x19.  Il existe des éditions sans texte original. Texte original (bien lisible) selon l'édition xylographique A.341, et traduction vietnamienne par Nguyễn Ngọc Nhuận, Nguyễn Tá Nhi (viện Hán Nôm) avec la collaboration de Dương Trung Quốc et Vũ Huy Phúc (Viện Sử Học).

1391f* Lê triều hình luật (Luật Hồng Ðức). Nv. trad. par Nguyễn Quang Thắng, revue par Nguyễn Văn Tài). Hà Nội, NXB Văn Hóa Thông Tin, 1998, 387p. + 306 (texte original), 14,5x20,5. Intro p.7-14

1392* * Discussion par Nguyễn Ngọc Huy : "Le code des Lê Quốc triều hình luật  ou Lois pénales de la dynastie nationale. A propos d'une récente traduction en anglais de ce code, quelques remarques et réflexions sur le texte du document A.1995 de l'EFEO, la traduction en français de Deloustal et les dates de promulgation et de publication de ce code". BEFEO  LXVII (1980), p.147-220.

1393* Hồng Ðức thiện chính thư (c) . (Livre du bon gouvernement sous le règne HÐ 1470-1497), en fait recueil d'ordonnances de ce règne et des suivants, établi au milieu du XVIe siècle. Texte original en caractères chinois selon ms. EFEO A.330, transcription sino-vietnamienne, et traduction vietnamienne par Nguyễn Sĩ Giác, préface et présentation par Vũ Văn Mẫu (p.I-XXI). Sài Gòn, Trương Luật Khoa Ðại Học, 1959   159p.  16x24 + index

Et supplément n°

VI.3.G.  Oeuvres du XVe siècle, histoire officielle 

1394* LÊ Tung. Việt giám thông khảo thông luận (c)  Voir supra n° 244e 

1395* NGÔ Sĩ Liên.  Ðại Việt sử ký toàn thư (c)  Voir supra n° 244c

1396* VŨ Quỳnh. Việt giám thông khảo (c)  Voir supra n°  244d

VI.3.H. Littérature étrangère sur le XVe siècle

1397* * FÉRAY Yveline. Dix mille printemps. Roman. (Chronique héroïque et tragique d'une vie, celle de Nguyễn Trãi, et d'une époque, de la fin du XIVe au milieu du XVe siècle).  Style romanesque, mais aussi effort pour une solide documentation. Paris (Julliard) 1989,  819p. 15,5x22,5. Réédi. en livre de poche. Traduction en vietnamien par Nguyễn Khắc Dương, Vạn xuân. Hà Nội, NXB Văn Học và Sudestasie, 1997, 1214p. 14,5x20,5

VI.4 : 1527-1592. NOUVELLE DYNASTIE MẠC 

MAIS GUERRE ENTRE LES DEUX COURS DU NORD 

(MẠC), ET SUD (LÊ AVEC LES GENERALISSIMES NGUYỄN PUIS TRỊNH du Thanh Hóa au Thuận Hóa) 

VI.4.A.  Vie politique, économique et sociale. Relations extérieures, expansion

1397-2* CAO Hữu Lạng.  "Vài nét về tình hình kinh tế ở thừa tuyên Thuận Hóa thời Lê qua  Ô châu cận lục"  NCLS  181 (1978) 7-8, pp.71-82.

GASPARDONE : v. n° 1400

1398* * FAMIN Cdt  Au Tonkin et sur la frontière du Kwang-si. Paris, Challamel, 1895, 373p. (p.92 : vestiges des Mạc)

1398-3*  NGÔ Ðăng Lợi (cb), TRẦN Thị Vinh, NGUYỄN Quang An, et autres. Nhà Mạc và dòng họ Mạc trong lịch sử. Hội KHLSVN tp HCM, Viện Sử Học, 1996, 518p.  13x19

1398-4*  NGÔ Ðăng Lợi (cb), PHẠM Thu Hà. Mạc Ðăng Dung và vương triều Mạc. Hội Khoa Học Lịch Sử VN, Hội Sử Học Hải Phòng, 2000, 447p. 14,5x20,5 (11 auteurs), avec repro. des documents donnés par Lê Qúy Ðôn dans Ðại Việt thông sử.

1399* NGUYỄN Khắc Xương.  "Biên giới Việt Trung với vương triều Mạc’ NCLS n° 212 (IX-X 1983)  p.14-23

1400* * GASPARDONE, E. "Matériaux pour servir à l'histoire d'Annam : I. La géographie de Li Wen Fong " (1540).  BEFEO  XXIX (1929) 1, p.63-106. [Histoire des relations avec la Chine et géographie historique]. 

1401* * WHITORE, JK. ‘Chung-hsing and Cheng-t’ung [Trung Hưng và Chính Thông] in textes of XVI Century Viet Nam’, p.116-137. Réf. supra n° 225-5

On connait mal les transformations économiques, sociales et culturelles qui ont probablement résulté des troubles dans cette période ; transformations sans doute stimulées par les influences d'une prérévolution sociale et culturelle en Chine, et de l'arrivée des Occidentaux dans les mers d'Asie orientale. On dit qu’elle n'a guère été favorable à la littérature, du moins à la littérature de cour, au contraire de la 2e moitié du XVe siècle. La Suite (Tục biên) au Livre complet des Mémoires Historiques, écrite sur ordre des Mạc pour justifier leur usurpation, a été perdue, ou plutôt remaniée à la fin du XVIIe siècle puis intégrée aux nouvelles Suites sur ordre des princes Trịnh puis des Tây Sơn, en fonction de leurs intérêts (v. supra n° 244f - h). 

Pourtant, c'est plus qu'au XVe siècle, le temps de l'essor de la littérature en langue nationale (v. infra n° 1408 sq.). Les œuvres de Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Dữ montrent la vitalité d'une littérature à la fois d'expression chinoise et d'inspiration vietnamienne, mais aussi l'essor de la langue et de l'écriture nationale (chữ nôm). Toutes révèlent une évolution de la mentalité. Elles ont fait l'objet d'études avec présentations des conditions historiques.

Et supplément n°

VI.4.B.  Vie culturelle (1527-1592)
CAO Hữu Lạng.  Supra 1397-2

1402* DƯƠNG Thái Minh.  "Về cuốn Ô châu cận lục"  NCLS 161 (1975) 3-4, p.74-77.

1403* * KAWAMOTO Kinuye. "Les différents problèmes concernant le Truyền kỳ mạn lục" p.170-179, dans Actes du Colloque "90 ans de recherches sur la culture et l'histoire du Việt Nam, 3-5/12/1992", Hà Nội, NXBKHXH-EFEO, 1995

1404* NGUYỄN Dần, ÐÀO An, VŨ Khiêu, NGUYỄN Thị Bẩy, PHONG Lê, et autres. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (Kỷ yếu Hội nghị khoa học nhân 400 năm mất) [Le docteur major, duc de Trình NBK. (Actes du colloque scientifique à l'occasion du 4e centenaire de son décès].  Hải Phòng  (Hội Ðồng Lịch Sử Hải Phòng, Viện Văn Học) 1991,  435p. 13x19.

1405* MẠC Ðường (éd.) et nombreux auteurs. Nguyễn Bỉnh Khiêm trong lịch sử phát triển văn hóa dân tộc  (Kỷ yếu hội thảo khoa học)  [NBK dans l'histoire du développement de la culture nationale (Actes du colloque scientifique]  Sài Gòn (Hồ Chí Minh v.), Trung Tâm Nghiên Cứu Hán Nôm, Viện Khoa Học Xã Hội, 1991,  242p. 16x24.

Et supplément n°

VI.4.C. Connaissance des oeuvres littéraires du XVIe siècle : (en français: v. ci-dessous)

1406* DƯƠNG Văn An. Ô châu cân lục (c) . [Description moderne du châu de Ô], région du Thuận Hóa (entre 1527 et 1591).  Traduction en vietnamien par Bùi Lương, Sài Gòn, Văn Hóa Á-châu XB, 1961,  127p. 15x20,5. Et, annotée, par Trịnh Khắc Mạnh et Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội, NXBKHXH, 1997, 386p. 14,5x20,5, texte original p.161-386

1407* ÐINH Khắc Thuân. (recherches et traductions annotées). Văn bia thời Mạc (c) [Stèles des Mạc]. Hà Nội, NXBKHXH, Viện Nghiên Cứu Hán Nôm, 1996, 400p. 14,5x20,5. Etude de 148 stèles, 30 textes originaux en annexes

1408* NGUYỄN Bỉnh Khiêm (n) (c) Thơ văn,  [Oeuvres de NBK] (1491-1585) :  Édition par ÐINH Gia Khánh, HỒ Như Sơn, BÙI Duy Tân : 161 pièces du Bạch Vân am quốc âm thi tập [Recueil des poèmes de l'ermitage du Nuage Blanc en langue nationale] transcrites en écriture moderne et annotées ; 96 dont une prose, du Recueil de poésies de l'ermitage du Nuage Blanc, en chinois, transcrites en sino-vietnamien, traduites, expliquées et recomposées en poésie moderne.   Hà Nội, NXB Văn Học, 1983, 339p. 13x19.

1409* NGUYỄN Bỉnh Khiêm (Trạng Trình). Giai thoại và sấm ký Trạng Trình, par Phạm Dan Quế. Tp HCM, NXB Văn Nghệ, 1992, 157p. 13x19

1410* NGUYỄN Dữ. (c) (n)  Tân biên truyền kỳ mạn lục (Tân biên truyền kỳ mạn lục tăng bổ giải âm tập chú)  [Nouvelle version du Vaste recueil de légendes merveilleuses, complété de commentaires en langue nationale].  L'ouvrage a  bientôt été amélioré grâce à Nguyễn Bỉnh Khiêm, puis complété en langue nationale par Nguyễn Thế Nghi, toujours au XVIe siècle ; il nous a été transmis par une "réédition" de 1763 (selon Trần Văn Giáp, Tìm hiểu kho sách..., II, 1990 p.193, ce que n'indiquent pas toujours clairement les éditions des traductions). En plus de ses qualités littéraires, il est intéressant par ce qu'il révèle les tendances novatrices de la société réagissant contre l'idéologie confucéenne et l'ordre établi. 

1410a* NGUYỄN Dữ. (c)  Truyền kỳ mạn lục (Vaste recueuil de légendes merveilleuses), XVIe siècle, traduction en vietnamien par Trúc Khê Ngô Văn Triện, présentation par Bùi Kỷ.  Hà Nội, NXB Văn Học, 2e édi. 1971,  240p. 13x19. 

1410b* NGUYỄN Tự(Dữ). (c)  Tân biên Truyền kỳ mạn lục.  Trad. et notes par Bùi Xuân Trang.  Sài Gòn, BQGGD XB, 2 vol. 221 et 249p., 1962, 1963, avec 20 dessins, titres et certaines poésies en caractères chinois. Réédition en un volume  (BGD, Trung Tâm Học Liệu), 1970 

1411* PHÙNG Khắc Khoan (c).  Cuộc đời và thơ văn  Présentation par TRẦN Lê Sáng : sa vie et son oeuvre, anthologie).  NXB Hà Nội, 1985, 292p. 13x19.

1412* Truyện trê cóc (n). Trad. Bùi Kỷ. Sài Gòn, 3e édi. Tân Việt, 1955, 35p. 14x26. Voir Truyền kỳ mạn lục. 

1413* Từ Thức tân truyện, Từ Thức tiên hôn (n). Transcription par Mai thị Ngọc Chúc, NXB Thanh Hóa, 1987, 65p. 13x19. Voir Truyền kỳ mạn lục. Annexe : poésie de Lê Qúi Ðôn ‘Ðề bích đào động’, trad. par Vũ Ngọc Khánh. 

1414* VŨ Ngọc Khánh. Truyện Từ Thức (Từ Thức tân truyện, Từ Thức tiên hôn (n). Hà Nội, NXB Văn Học, 1963

Et supplément n°
VI.4.D. Oeuvres du XVIe siècle traduites en langues occidentales. 

1415* * DES MICHELS, A. "Le poème de Bạch tử (La souris blanche). Moralité annamite" Journal asiatique, VIIIe série, n° XX, juil-aout 1892, p.139-156

1416* * NGUYỄN Dữ. Vaste recueil de légendes merveilleuses (Truyên ky man luc) XVIe siècle. Traduction par Nguyên Trân Huân du Tân biên... (1763).  Paris, Gallimard, 1962,  263p., rééd. 1989. Et par Bùi Quang Tung du conte "Tây viên kỳ ngộ kỷ : La rencontre merveilleuse de la résidence de l'Ouest" (texte original, transcription, trad.)  BSEI XXX (1955) 2, pp.163-178

1417* * NGUYỄN Bỉnh Khiêm Bạch vân am quốc âm thi tập (n)  Présentation, texte original, transcription et traduction et notes par Xuân Phúc (P. Schneider) ‘Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) porte parole de la sagesse populaire : le Recueil des poèmes en langue nationale de la retraite du Nuage Blanc’.  BSEI XLIX (1974) / 4, pp.607-850. Réédition à Bruxelles (Thanh Long) 1985.

Et supplément n°

VI.5. 1592-1789.  RESTAURATION DES LÊ 

            L'historiographie présente alors de nouveaux caractères : non seulement les documents vietnamiens (pour le XVIIIe siècle) et chinois sont plus nombreux, mais s'y ajoutent les récits des voyageurs, missionnaires et commerçants européens, parfois publiés dès cette époque. Et des fonds d'archives existent pour cette période notamment au Vatican, au Portugal et en Espagne, en France, en Angleterre, en Hollande.

VI.5.A. Institutions. Vie politique et économique 

1418* * ÐẶNG Phương Nghi.  Les institutions publiques du Việt Nam, XVIIIe s.  Paris, PEFEO  LXIV, 1969, 145p.

1419* * DUMOUTIER, G. "La muraille des Mạc" (défense de leur principauté de Cao Bằng contre les Lê-Trịnh. Bull. de Géo. Hist. et Descriptive., 1897, n.1, p.55-58 (BN 8o Lc 18390)

1420* * LANGLET, P. "L'État việt au XVIIe siècle: un gouvernement impérial théoriquement parfait, mais en réalité opprimant les dynamismes nationaux tout en devant se résigner à d'importantes limitation à sa souveraineté", dans "La tradition vietnamienne: un État national au sein de la civilisation chinoise", BSEI  XLV (1970) 2-3, p.19-85

1421* * LANGLET, Tâm. ‘Regard sur le Nord Viêt Nam à la fin du XVIIIe siècle, d’après la ‘Relation d’un voyage à la capitale de Lãn Ông’ (p.191-212), dans Récits de voyages des Asiatiques (Genres, mentalités, conception de l’espace) édités par Cl. Salmon (Actes d’un colloque EFEO-EHESS en XII 1994). EFEO, Etudes Thématiques 5, 1996

1422* LÊ Kim Ngân. Chế độ chính trị Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII  [Le système politique...] Sài Gòn,  Ðại Học Vạn Hạnh,  1974,  439p.

1423* NGUYỄN Quang Ngọc. ‘Mấy nhận xét về kết cấu kinh tế của một số làng thương nghiệp ở vùng đồng bằng Bắc bộ thế kỷ XVIII-XIX’. NCLS 218 (1984 / 5) p.38-43

1424* NGUYÊN Thanh Nhã.  Tableau économique du Vietnam aux XVII-XVIIIe. Paris, Cujas, 1970, 273p.

1425* PHẠM Tú Châu, ... Vườn kỳ trong phủ chúa [Merveilles du jardin du palais princier : récits sur les femmes lettrées au XVIIIe s.]   NXB Hà Nội, 1985, 287p. 13x19

1426* PHAN Trần Chúc. Cần vương. Lê Duy Mật kháng Trịnh (lịch sử) [H. de la lutte de LDM contre les T. au XVIIIe s.]     Sài Gòn, Chính Ký, 1957, 143p.

1427* * YU Insun. Law and society in seventeenth and eighteenth centuries. Seoul, Korea University, Asiatic Research Center, 1990, 158p. 15x22,5

Et supplément n°

VI.5 B. Relations politiques et économiques avec le monde extérieur  (1592-1789). 

VI.5.B.1. Asie orientale.

1428* * DELOUSTAL, R. "Les mines de Tu-long (traduction des passages des annales annamites sur les contestations entre l'Annam et la Chine au sujet des mines de la province de Tuyên-quang)". Rv Indo.  XI-XII  1923,  p.307-350. Traduction annotée de quelques passages des chapitres 34, 36 et 37 du Khâm Ðịnh Việt sử thông giám cương mục, et des Kiến văn tiểu lục de Lê Qúy Ðôn.

1429* * DUMOUTIER, G. "L'Indochine et ses anciennes relations avec le Japon". Rev. Française du Japon (?), 1892/ 7 (Guimet 166692 P.II.18 [?])

1430* * FAIRBANK, J.K,  TÊNG, S.Y. "On the Ch'ing Tributary System" HJAS  n.6 (1941-1942), p.135-246

1431* * HAENISCH, E. Bericht einer chinesischen Gesandschaft nach Annam im Jahre 1668-69. Eine Mandschu Handschrift aus dem Pekinger Palast museum. München Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1965

1432* * LANGLET  P. "La frontière sino-vietnamienne du XVIIe au XIXe siècle" p.70-80, dans PB. Lafont (Édi.) Les frontières du Viẹt Nam, Paris, L'Harmattan, 1989, 268p. 16x24 (supra n°  356)

1433* * PERI, N. "Essai sur les relations du Japon et de l'Indochine aux XVIe et XVIIe siècles"..  BEFEO XXIII 1923 p.1-137, avec 11 pl., un plan japonais d'Angkor, reproduction en NB d'une peinture japonaise de l'arrivée à Ðà-nẵng.

1434* TRẦN Hải Yên. ‘Nguyễn Huy Óanh với Hoàng hoa sứ trình đồ bản‘ p.105-111 [ambassade en Chine en 1765], dans NGUYỄN Văn Hoàn et alii., Nguyễn Huy Tự và truyện Hoa Tiên. Hà Nội, Viện Văn Học, TTKHXHNVQG, 1997. (V. aussi Tạp Chí Văn Học 4 /1994) 
1435* TRẦN Văn Giáp. "Relation d'une ambassade annamite en Chine au XVIIIe siècle (1765)"  BSEI  XVI (1941) 3, p. 55-83, carte détaillée, 7 repro. ph.  dt 6 de doc. anciens

1436* * VERDEILLE, M. (c) "Itinéraire et cérémonial suivis par les ambassadeurs du Royaume d'Annam lors de l'offrande tributaire à la Cour de Chine, en 1755, (extrait du recueil intitulé Ting yu kang pi ki, (Mémoires de la balustrade d'où l'on écoute tomber la pluie(, traduit par M.V)" BSEI, Ancienne série, n° 70, I et IIe sem., 1919   p.5-11.

Et supplément n°

VI.5.B.2 Relations politiques et économiques avec l'Occident (1592-1789). 

(Contacts culturels, v. infra n° 1546 sq.)

Pour le port de Hội An, v. supra n° 958, 976 ; Phố Hiến : infra n° 1446, 1448

1437* * BUCH, W.J.M. "La compagnie des Indes néerlandaise et l'Indochine" BEFEO 1936/1 p.97-197, 1 carte ;  1937/2  p. 121-239.

1438* * CABATON, A. ‘Quelques documents espagnols et portugais sur l‘Indochine aux XVI et XVIIe siècles‘. JA X.12, 1908, p.255-292

1439* * DUMOUTIER, G. "Le comptoir hollandais de Phố Hiến" Bull. de Géo. Hist. et Descriptive,  1895  p.220 sq et Annales de l'Extrême Orient, X (VII /1887-VI /1888), p.278-280

1440* * MALLERET, L. "Une tentative ignorée d'établissement français en Indochine au XVIIIe siècle (les vues de l'amiral d'Estaing)"  BSEI  (1942) 1, p.31-100  (7 pl. dont 2 cartes et dessins de la façade du palais de Huế et de 8 types de bateaux vn., et 2 portraits)

1441* * MANGUIN, Y.  Les Portugais sur les côtes du Viêt Nam et du Campa. Etude sur les routes maritimes et les relations commerciales, d'après les sources portugaises (XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles) Paris, PEFEO n° LXXXI, 1972, 324p., 21 cartes.

1442* * MANTIENNE, F. Les relations politiques et commerciales entre la France et la péninsule indochinoise (XVIIe siècle). Paris, Les Indes Savantes, 2001, 391p. 15x22 avec 5 cartes, biblio, index (Viet Nam p.15-76, Siam p.77-76)

* MAYBON, Ch.B. Histoire moderne...   v. infra, n°  1527

1443* * MAYBON, Ch. "Une factorerie anglaise au Tonkin au XVIIe siècle (1672-1697)"   BEFEO  X (1910) 1  p.159-205

1444* * MAYBON, Ch. "Au sujet de la Rivière du Tonkin". Rev. d'Hist. des Colo. Française, IV (1916), 3e trim., p.257-266.

1445* * MAYBON, Ch. "Les Européens en Cochinchine et au Tonkin (1600-1775)" Rv Indo VII/1913 p.53-73 ; I-II/1916 p.49-99 ; V-VI.1916 p.411-451.

1446* * Pho Hien. The Centre of International Commerce in the XVIIth-XVIIIth centuries. Hà Nội, The Gioi, 1994, 262p. 14x20.  (Actes du colloque des 10/11.XII.1992 à Hưng-yên)

1447* * "Phố Hiến centre commercial international des XVII et XVIIIe siècles"  Études Vietnamiennes n.110 (1993) 4, volume spécial issu du colloque de XII / 1992 à Hưng-yên (11 articles par PHAN Huy Lê et autres, en 142p.)

1448* THÀNH Thế Vỹ. Ngoại thương Việt Nam hồi thế kỷ XVII, XVIII và đầu XIX  [Le commerce extérieur du VN du XVIIe au début du XIXe siècle]. Ouvrage composé essentiellement à partir de sources européennes, avec 4 illustrations anciennes.   Hà Nội, NXB Sử Học, 1961, 256p. 13x19

1449* * WINCKEL. "Les relations de la Hollande avec le Cambodge et la Cochichine au XVIIIe siècle" Excursions et Reconnaissances, vol. 4, n.12, 1882, p.492-514 (Extrait d'un livre hollandais de 1862, par LCD Van Dyk)

Et supplément n°

VI.6. 1592-1789. VIE CULTURELLE  SOUS  LES  LÊ  RESTAURÉS

VI.6.A. Généralement. Pensée, rites (Littérature, v. infra n° 1466 sq.).
1450* CAO Xuân Huy, 1900-1983. "Lê Qúy Ðôn và học thuyết Lý khí". (Nguyễn Huệ Chi soạn, chú, giới thiệu) dans Tư tưởng phương đông. Gợi những điểm nhìn tham chiếu. NXBVH, 1995, 790p. 13x19

1451* * NGÔ Ðình Nhu. "La fête de l'ouverture du printemps…’     V. Supra n° 562

1452* NGUYỄN Duy Hinh. "Hệ tư tưởng Lê" [L'idéologie sous les Lê]. NCLS   231 (XI-XII 1986)  p.42-52.

1453* NGUYỄN Ðức Hiền (cb) NGUYỄN Quỳnh - Trạng Quỳnh : [40] Truyện Trạng Quỳnh. Hà Nội, NXB GD, 2000, 381p. 16x24 avec 16 ph. C. Annexes : généalogie de la famille, to. (c) seul p.271-295 ; Histoires de Trạng Quỳnh (n) de Liễu Văn Ðường au début du XXe s. p.297-346 ; Etude par Niculin, en russe p.347-375 ; Repro. de la couverture de l’ouvrage traduit en allemand p.375-377. [Nguyễn Quỳnh, dates inconnues : célèbre mandarin des Lê contemporain et correspondant de Ðoàn Thị Ðiểm, plus ou moins mythifié, a servi de support à de nombreuses histoires populaires, souvent comiques]  

1454* NGUYỄN Lộc. Lịch sử văn học Việt Nam. Vol. I. Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII nửa đầu XIX  [La littérature du Việt Nam dans la 2e moitié du 18e et la première du 19e] Hà Nội, NXB Ðại Học và Trung Học Chuyên Nghiệp, 1976, 268p. 13x19. II. Phần thứ hai : những tác gia và phẩm tiêu biểu (tiếp theo), id. 1992, 481p. 13x19. Biblio.

1455* NGUYỄN Thị Huế. ‘Lương quốc trạng nguyên’ Nguyễn Ðăng Ðạo 1651-1719. Sơ VHTT và Thẻ Thao Hà Bắc, date ?, 170p. 13x19

1456* NGUYỄN Văn Tố [1889-1947]. ‘Các Ông Nghè triều Lê’ Revue Tri Tân  +++

Et supplément n°

VI.6.B. Archéologie, arts sous les Lê restaurés

1457* * AUROUSSEAU, L.‘Le temple de la Littérature de Hanoi’ Rv Indo, VII.1913, p.1-13

1458* * BEZACIER, L. "Les sépultures royales de la dynastie des Lê.. : supra n° 1334 

1459* * BEZACIER, L. "Les bas-reliefs du temple Ninh Phúc à Bút Tháp, Nord Viet Nam". Arts asiatiques, XI (1965) I, p.3-72, 29 pl. NB dont plan

1460* * BOUGIER, M. ‘La pagode des Lê, à Thanh hoa’   V. supra n° 1335
1461* * DUMOUTIER, G. "Les pagodes de Hanoi" [vestiges du sanctuaire du culte du ciel]  Rv. Indo. 26.11.1900, p.1138-1139

1462* * TRẦN Hàm Tấn. "Etude sur le Văn miếu … de Hà-nội"   V. supra n° 1345
1463* * TRẦN Quốc Vượng  (cb), NGUYỄN Bích, et autres.  Vài hình ảnh về truyền thống thượng võ Việt Nam qua nghệ thuật tạo hình dân gian. Hà Nội, NXB Thể Dục Thể Thao, 1976,  135p. avec 81 photos (médiocrement reproduites), principalement de bois sculptés datant des XVI au XVIIIe siècles. Ouvrage accompagné d'un livret de 48p. donnant en anglais et en français la présentation et les légendes explicatives.

1464* * Việt Nam điêu khắc dân gian thế kỷ XVI-XVIII  [Sculpture populaire...]  Hà Nội, NXB Ngoại Văn, 1975.  44 photos, 4p. de présentation en 4 langues 

1465* * X.X.X.  "La pagode de Hương  Tích"  [XVIIe s.] Rv Indo, II. 1914   p.135-147

Et supplément n°

VI.6.C. Oeuvres littéraires et administratives : XVIIe siècle 

1466* ÐÀO Duy Từ. Hổ trương khu cơ  (c) [entre 1627 et 1634 : ‘Le pivot de la tente du tigre’  (traité de techniques militaires)].  Trad. vn.  (p.395-522, 19 fig.) par Nguyễn Ngọc Tỉnh, Ðỗ Mộng Khương, révisée par Ðào Duy Anh, introduite par Văn Tân, publiée avec l'ouvrage de Trần Quốc Tuần : Binh thư yếu lược, phụ Hổ trương khu cơ (c). Hà Nội, NXBKHXH, 1970,  rééd. 1977,  525p. 13x19, 62 fig.

1467* Lê triều chiếu lịnh thiện chính thư (c) [Livre du bon gouvernement des ordonnances de la dynastie des Lê, de 1619 à 1705, classées par ministères], établi peu après sur l'ordre de Trịnh Căn ou de Trịnh Cương. Édition du texte original d'après ms. EFEO A.279, transcription sino- vietnamienne et trad. vn. par Nguyễn Sĩ Giác, présentée par Vũ Văn Mẫu.  Sài Gòn,  Trương Luật Khoa Ðại Học, 1961,  IV et 505p.  

1467a* Traduction et édition en vietnamien (chữ nôm) par Như Ðình Toản en 1760 de l'ordonnance "Thân minh giáo hóa" (p.278-299 : articles d'éducation) de 1663. V. n° 1469, 1488 

1468* Lê triều giáo hóa điều luật tứ thập thất điều (c) (1663-1760) [Les 47 articles d’éducation …]. To, transcrip., trad. par Trần Khải Văn (EFEO). Sài Gòn, BQGGD XB, 1962, 61p. 14,5x21,5

1469* * Texte original en chinois, transcription en quốc ngữ de la traduction écrite en chữ nôm par Như Ðình Toản, et traduction en français  par Trần Trọng Kim, "Les 47 articles du catéchisme moral de l'Annam ancien'' Hà Nội, Trung Bắc Tân Văn, 1928, 61p. 

1470* NGUYỄN Hữu Hào. (?-1713) Truyện Song Tinh diễn ca (n) [Epopée du Sud en langue nationale de 2216 vers (?) de 6 et 8 pieds], présentée et transcrite en écriture moderne par Ðông Hồ. Sài Gòn, XB Bốn Phương, 1962, 190p.

PHÙNG Khắc Khoan.  v. supra n°  1411

1471* Quốc Sử Viện. Quốc sử tục biên thực lục (c).  [Chronique complémentaire de l'histoire nationale], 1697 . Remaniement de la Suite (1428-1527) écrite sous les Mạc pour Ðại Việt sử ký toàn thư [Livre complet des Mémoires historiques du ÐV] achevé par Ngô Sĩ Liên en 1479 ; complétée par une nouvelle suite (Tục biên) écrite sur ordre de Trịnh Căn jusqu'en 1663 puis 1676, et imprimée en 1697 ; et encore complétée sur ordre de Trịnh Sâm en 1775 pour la période 1676-1740, cette dernière suite est restée manuscrite.  v. supra n° 244, 244f

1472* Thiên Nam ngữ lục (n), [Relation du Ciel du Sud, en langue nationale]. Ouvrage résumant en vers l'histoire nationale des origines à 1427, probablement composé sur ordre de Trịnh Căn (1682-1709) ; remanié, complété jusqu'à la fin des Lê et édité en 1870 par Phạm Ðình Toại. Voir infra n° 2122

Et supplément n°

VI.6.D. Oeuvres littéraires : XVIIIe siècle (y compris traductions françaises)
Ce fut une période d'essor de la littérature sous toutes ses formes. Le développement de l'historiographie révèle le besoin d'une meilleure prise de conscience nationale, et la revendication par l'opinion publique d'un régime politique libéral aristocratique, faisant place aux lettrés et notables

1473* ÐẶNG Trần Côn (1710-1745) (c) Chinh phụ ngâm khúc (1741/42). Très beau poème en chinois classique, qui fut admiré et bénéficia bientôt de plusieurs adaptations en vietnamien (chữ nôm) notamment par une femme, ÐOÀN Thị Ðiểm (1705-1748) qui passait pour avoir écrit la plus belle, jusqu'à ce que des études érudites en aient douté et proposé d'en attribuer le mérite à un lettré du début du XIXe siècle, PHAN Huy Ích (1750-1822). Nous en restons à la première thèse, mais la question n'est peut-être pas résolue. 

1473a* * Chinh phụ ngâm bị khảo  [Recherches sur...], par Hoàng Xuân Hãn, Paris, Minh Tân, 1953, 292 et XL p.  Étude sur les traductions en ancienne écriture (chữ nôm) notamment par Phan Huy Ích et Ðoàn thị Ðiểm. Texte (n) en transcription moderne, explications, pièces justificatives.

1473b* Chinh phụ ngâm diễn ca. Hoàng Xuân Hãn Chú thích và dẫn giải. par Hoàng Xuân Hãn, Paris, Minh Tân, 1954, 35p. (408 vers). 2 pages de présentation

1473c* Chinh phụ ngâm khúc(n) de ÐẶNG Trần Côn, ÐOÀN Thị Ðiểm : ouvrage par Văn Bình Tôn-thất Lương préfacé à Huế en 1950, 5e rééd. à Sài Gòn, Tân Việt,  années 1960 (?), 168p. 14,5x21. Introduction (p.I-XVIII), présentation en 16 sections :   1). du texte original de Ðặng Trần Côn avec transcription sino-vietnamienne vers par vers ;   2). d'un court résumé puis d'une reprise explicative vers par vers ;  3). et de la transcription correspondante en écriture moderne du texte nôm de Ðoàn Thị Ðiểm ; avec des notes explicatives. Enfin, reproduction du texte original nôm

1473d* * Chinh phụ (ngâm khúc) de ÐOÀN Thị Ðiểm. Transcription en écriture moderne et traduction française poétique, avec trad. mot à mot sur la page en regard, par Tuần Lý Huỳnh Khắc Dụng :  Femme de guerrier, élégie. BSEI XXX (1955) 3, p.215-327 dont 349 notes explicatives et bibliographie.  Plusieurs rééditions en livre séparé : ÐẶNG Trần Côn, ÐOÀN Thị Ðiểm, Chinh phụ ngâm khúc. Ex. 3e édi.  Sài Gòn, BQGGDTN, 1969, 151p.  22,5x15,5  

1473e* Chinh phụ ngâm diễn ca, de ÐOÀN Thị Ðiểm, présentation et notes  par Nguyễn Thạch Giảng. NXB Văn Học, 1987, 40p.

1473f* Chinh phụ ngâm của ÐTÐ. Giảng văn. Par Ðặng Thai Mai. Hà Nội, Trường Ðại Học Sư Phạm, 1992, 122p. 13x19 (Trad. et notes)

1473g* Chinh phụ ngâm diễn ca, par PHAN Huy Ích. Etude par Hoàng Xuân Hãn, Paris, Édi. Minh Tân, 1954, 35p.  Et trad. française par Lê Thành Khôi, de ce texte :  ÐẶNG Trần Côn et PHAN Huy Ích, Chant de la femme du combattant. Paris, Gallimard NRF, 1967, 85p. 14x20,5  
1473h* * Chinh phụ ngâm. Trad. en prose anglaise : Warrior's wife plaintive ballad, par Phạm Xuân Thái. Sài Gòn, Tứ Hải, 1948

1473-i*  Ðịnh gia nội dung Chinh phụ ngâm khúc theo đặc trưng thể loại, par NGÔ văn Ðức [Evaluation du contenu du … selon sa forme littéraire]. Hà Nội, NXB Thanh Niên, 2002, 158p. 13x19. Texte de Ðặng Trần Côn transcrit (470 vers), sa traduction en vietnamien (470 vers avec notes),  par Lương Văn Ðăng, Nguyễn Thạch Giang, Nguyễn Lộc, texte de Ðoàn Thị Ðiểm (408 vers, 408 notes). Bibliographie

1473-2* * Traduction française avec notes par M. Durand : La complainte de l'épouse du guerrier de ÐTC :  BSEI  XXVIII (1953) 2,  p.101-181, avec texte original en caractères chinois, lexique

1475* * HUARD, P. et DURAND, M. "Lãn Ông et la médecine sino-vietnamienne". Biographie et présentation de l'oeuvre (p.221-227) ; Etude sommaire de l'anatomie, de la physiologie et de la pathologie selon Lãn Ông [Lê Hữu Trác] (trad. française du chapitre I, p. 36b-46b, p.227-238 ; Etude sur la médecine sino-vietnamienne, bibliographie, 3 séries de figures extraites de l'ouvrage chinois San cai tu hui préfacé en 1604.  BSEI XXVIII (1953) 3,  p.221-291.

1476* LÃN ÔNG (LÊ Hữu Trác, -1783). (c) Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh. Traduction vietnamienne par Ngô Qúy Tiêp, Nguyễn Thanh Giản publiée à Hà Nội en 1964, rééditée par Hội Y Học Dân Tộc, provinces de Hồ Chí Minh et Tây Ninh (I, II, III. 319, 352, 339p. en 1987 ; IV. 685p en 1988; V. 478p. en 1989; VI. dont la traduction par Phan Võ en 1959 du Thựơng kinh ký sự, 492p. 1987

1477* LÃN ÔNG (LÊ Hữu Trác, -1783). Thượng kinh ký sự. La fin de l'ouvrage Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh est une très intéressante chronique achevée en 1783. Traduction en vietnamien par Phan Võ, déjà rééditée en 1971 (NXB Văn Học),143p. 13x19. Et par Ứng Nhạc Vũ Văn Ðình, Thượng kinh ký sự (thuật lại chuyến đi về kinh) calligraphies par Thanh Vân Nguyễn Duy Nhường.  Hà Nội, NXB Văn Học, 1993, 242p. 14,5x20,5. (Intro. p.1-7, 4 p. de texte original reproduites, notes infrapaginales, nombreuses poésies en caractères, transcription). Et à partir d'une édition xylographiée de 1866 par Nguyễn Văn Minh, Sài Gòn,  Khai Trí, 1971,  266p. 15x21. ? Et par Ðình Thụ, vol. I (chap.1-4)  Sài Gòn,  Khai Trí, 1972,  572p.  

1477b* * LÃN ÔNG (LÊ Hữu Trác). Thượng kinh ký sự. Traduction et notes en français par Nguyễn Trần Huân  Relation d'un voyage à la capitale  PEFEO  LXXXVII (1972), 175p.

1478* LÊ Quý Ðôn. Ðại Việt thông sử (c) [Histoire générale du Ðại Việt] (1759) : il n’en reste que 2 chapitres d'histoire de Lê Thái Tổ (1418-1433), d'histoire de la littérature, + de nombreuses biographies. Edition du texte original et traduction vietnamienne par Lê Mạnh Liêu (Trúc Viên) révisée par Nguyễn Khắc Thuần, Sài Gòn, Phủ Quốc Vụ Khánh đắc trạch Văn Hóa, 1973, 308 et CD p. ; mais elle n’a les biographies que des Mạc. Cette trad. a été encore revue et corrigée par Nguyễn Khắc Thuần, et rééditée sans le texte original, NXB Tổng Hợp Ðồng Tháp, 1993, 259p. 15x22. 

1478b* LÊ Quý Ðôn. Ðại Việt thông sử (c) traduction vietnamienne par Ngô Thế Long, revue par Văn Tân, Hà-nội, NXBKHXH, dans Lê Qúy Ðôn toàn tập, III,  1978,  402p. 15x22. Avec 67 biographies plus 10 des Mạc, mais sans to.

1479* LÊ Qúy Ðôn. Vân đài loại ngữ (c) [Propos par matières de ma bibliothèque] (1773). Ouvrage encyclopédique sur le Việt Nam. Edition du texte original et trad. vietnamienne par Tạ Quang Phát, en 3 vol. 16x24  (I : §. 1-3, 289 + CCXXXVIp.,1972 ;  II : §. 4-7, 296 + CCLXVIIIp.,1972 ;  III: §. 8-9, 329 + CCXCIVp.,1973). Sài Gòn,  Phủ Quốc Vụ Khánh đắc trạch Văn Hóa. Réédition en 1995, toujours en 3 vol. avec le texte original, NXB Văn Hóa Thông Tin, 14,5x20. 

1479b* LÊ Qúy Ðôn. Vân đài loại ngữ (c) Traduction vietnamienne par Trần Văn Giáp, revue par Cao Xuân Huy, indexée par Trần Văn Khang.  Hà Nội, Viện Văn Học, NXBVH, 2 vol. 1961, 1962 (I : Intro., biographie par Cao Xuân Huy, §. I-V, 252p. 16,5x22 ;  II: §. VI-XI, 328p.). Et [nouvelle ?] trad. vn. par Phạm Vũ, Lê Hiền.  Sài Gòn, NXB Miền Nam, 1973,  559p. 

1480* LÊ Qúy Ðôn. Phủ biên tạp lục (c) [Mélanges sur la pacification des régions frontières] (1776). Expériences et observations pendant sa mission de réorganisation de l'administration après la reprise du Thuận Hóa et du Quảng Nam par l'armée de Trịnh Sâm. Edition du texte original et trad. vietnamienne par Lê Xuân Giáo en 2 vol. 16x24  (I: §. 1-3, 312 + CCLXXXIVp. ;  II : § 4-6, 449 + CCXCIIp.)  Sài Gòn,  PQVKđtVH,  1972, 1973. 

1480b* LÊ Qúy Ðôn. Phủ biên tạp lục (c) Traduction vietnamienne par Ðỗ Mộng Khương, Nguyễn Trọng Hân, Nguyễn Ngọc Tỉnh, revue par Ðào Duy Anh. Hà-nội, NXBKHXH, vol. I de Lê Qúy Ðôn toàn tập 1977

1481* LÊ Qúy Ðôn. Kiến văn tiểu lục (c) [Notes des choses vues et entendues]. Ouvrage encyclopédique, préfacé en 1777.  Traduction vietnamienne, vol. I (§.1-4, par Lê Mạnh Liêu, 382p. 15,5x21), vol.II (§.V-XII, par Ðàm Duy Tạo, 371p.). Sài Gòn, Bộ Quốc Gia Giáo Dục Xuất Bản, 1963, 1965, avec nombreux noms propres, expressions et poèmes en texte original. 

1481b* * LÊ Qúy Ðôn. Kiến văn tiểu lục (c) Traduction française de la préface et du premier chapitre (‘Châm cảnh’, Avertissements) par M. Durand et P. Langlet.  Sài Gòn, BSEI XLVIII (1973) 1, p.51-116.

1481c* LÊ Qúy Ðôn. Kiến văn tiểu lục (c) Traduction vietnamienne par Phạm Trọng Ðiểm (tome II de Lê Qúy Ðôn toàn tập),  Hà Nội, NXBKHXH, 1977, 466p. 15x22. 

1482* NGÔ Thì Sĩ (1726-1780). Việt sử tiêu án  (c) [Examen de l'histoire việt], des origines à la libération en 1427). Premier ouvrage de véritable critique historique. Traduction vietnamienne anonyme par Hội Việt Nam nghiên cứu liên lạc văn hóa Á châu. Sài Gòn, Văn Hóa Á châu XB, 1960,  314p. 14,5x20,5.

1483* NGÔ Thì Ức (1709-1736), NGÔ Thì Sĩ (1726-1780)  dans : TRẦN Lê Văn (éd.). (c) Một số tác giả và tác phẩm trong Ngô gia văn phái [Quelques auteurs et oeuvres de la famille Ngô] Ty Văn Hóa Hà Sơn Bình, 1980, 280p. 13x19 : 9 poésies de Ngô Thì Ức, 20 de Ngô Thì Sĩ (p.53-70)  

1484* NGÔ Thì Sĩ (1726-1780)  dans : TRẦN thị Băng Thanh (éd.). (c ?)  Ngô Thì Sĩ   Présentation (p.5-73), anthologie d'une soixantaine de poésies en transcription sino-vietnamienne et traduction vietnamienne, annotée.  NXB Hà Nội,   1987,   241p. 13x18,5

* NGÔ Văn Ðức. Ðịnh gia nội dung Chinh phụ ngâm khúc …  v. supra n° 1473-i

1485* NGUYỄN Hoàn, LÊ Qúy Ðôn, Vũ Miên. Lê sử tục biên. (c) v. supra n° 244g

1486* NGUYỄN Hoàn, UÔNG Sĩ Lãng, PHAN Trọng Phiên, VŨ Miên. Ðại Việt lịch triều đăng khoa lục  (c) [Listes des lauréats des concours nationaux des dynasties successives, avec brèves notices biographiques], 1779.  Traduction vietnamienne avec les noms des lauréats en caractères chinois, par Tạ Thúc Khải.  Sài Gòn, Bộ Quốc Gia Giáo Dục, 2 vol.  (I. de 1075 à 1691, 1963, 260p. 15x21 ;  II. 1694-1787, avec un supplément en 1968 Quốc triều đăng khoa lục hợp biên dẫn par Lê Nguyên Trung en 1843 donnant (p.70-100) les listes (incomplètes!) de 1822 à 1862,  100p.

1487* NGUYỄN Huy Tự (1743-1790). Hoa tiên truyện (n) [La lettre fleurie]. Roman d'amour en vers vietnamiens (chữ nôm) d'esprit déjà moderne, mais connu après remaniements au début du XIXe siècle par Nguyễn Thiện neveu de l'auteur entre 1805 et 1809,  et Vũ Ðai An en 1829. Transcription par Ðào Duy Anh,  Hà-nội, NXB Văn Học, 1958, 75p. 13x19 ; encore par Ðào Duy Anh, NXB Văn Học, 1978, 221p. 12x18,5 avec le texte remanié par Nguyễn Thiện préfacé par Cao Bá Quat en 1843, le texte propre de Nguyễn Huy Tự en 1531 vers.

1487b* NGUYỄN Huy Tự Hoa Tiên truyện chú giải  (n) [Édition annotée du roman HT] Sài Gòn, Lửa Thiêng,  1958, 75p. 13x19.  Présentation anonyme. 

1488* * NHỮ Ðình Toản. 47 điều giáo hóa đời Lê triều. V. supra n° 1467a, 1469 (n) (1760). [Les 47 articles d'éducation sous la dynastie des Lê]. Ordonnance de 1663 traduite et éditée en chữ nôm par NÐT ; transcrite et rééditée avec texte en chinois  de 1663 et traduction française par Trần Trọng Kim. Hà-nội, Trung Bắc Tân Văn, 1928, 61p. 

1489* * ÔN NHƯ hầu (NGUYỄN Gia Thiều). Cung oán ngâm khúc (n). [Les plaintes d'une odalisque, élégie] : 356 vers en chữ nôm, entre 1740 et 1798.  Transcription en écriture moderne et traduction française par Tuần Lý Huỳnh Khắc Dụng.  Sài Gòn, Vinh Bao, 1951,  81p.  18,5x22,5 ; 3e rééd. :  BGD, Trung Tâm Học Liệu, 1970,  106p. avec notes. 15,5x22,5. Et trad. en allemand par Hubert Hohl, Sài Gòn, 1967.

1490* * Phan [et] Trần. (n) Roman d'amour anonyme en vers vietnamiens (chữ nôm),  révélant l'essor de l'individualisme à la fin du XVIIIe siècle. Transcription en écriture moderne et édition annotée par Thi Nham Ðình Gia Thuyết,  Hà Nội, 1951 ; 3e rééd.  à Sài Gòn, Tân Việt, 1971, 71p. 14,5x21. Transcription et traduction ( ?) par Nordemann : Les familles Phan et Trần, Huế, 1900. Transcription en écriture moderne, édition critique et traduction française annotée par M. Durand. EFEO, Coll. de Textes et Documents sur l'Indochine, VII (1962), 2 vol., 363p. en tout.

1491* Quan âm Thị Kính. (n). Transcription et nombreuses notes par Ðinh Gia Thuyết, Sài Gòn, Tân Việt, date?, 74p. On dit souvent que c'est un anonyme du XVIIIe s.; mais Trần Văn Giáp (supra n°  101 : I. n° 436) cite un tel ouvrage , en nôm, de Ðỗ Trọng Dư au début du XIXe s. Plusieurs rééditions récentes, dont par exemple par Ðạo Tràng Chân Tịnh : (Giải thích) Quán Âm Thị Kính, par Sở Văn Hóa Thông Tin Hà Tây, 1997, 105p. 13x19

1492* TRẦN Công Xán. Sự trạng ông Trần Công Xán (1731-1787) par Ðinh Nho Linh. (nombreuses citatons, trad.). Sài Gòn, BQGGD XB, 1962, 40p. 13,5x21

1493* TRẦN Tiên. Ðăng khoa lục sưu giảng  (c) [Explication des listes de lauréats des concours]  (entre 1740 et 1787).  24 biographies choisies depuis le XIe siècle.  Trad. vn. par Ðạm Nguyên Nguyễn Ðức Ðạm.   Sài Gòn,  BQGGD, Trung Tâm Học Liệu, 1968, 211p. 15,5x21,5

1494* VŨ Phương Ðề (docteur en 1736). Công dư tiệp ký  (c) [Petites rédactions pendant les loisirs de la vie publique], préface de 1755. Trad. vn. par Tô Nam Nguyễn Ðình Diệm (avec Ðạm Nguyên, Trần Tuấn Khải, Phạm Ngọc Khuê), Sài Gòn, BQGGDXB, 1961, 3 vol. 138, 134, 184p. 14x21 (surtout des biographies ; mine de renseignements concrets sur l'ancienne civilisation)

Et supplément n°

VI.6.E. Études sur la littérature sous les Lê restaurés  (1592-1789). 

1495* BÙI Hạnh Cẩn. Lê Qúy Ðôn.   Hà Nội,  NXBKHXH, 1985,  241p. 13x19

1496* ÐINH Công Vĩ. Phương pháp làm sử của Lê Qúy Ðôn. Hà Nội, Viện Hán Nôm, NXBKHXH, 1994, 227p. 13x19

1497* ÐINH thị Minh Hằng. Lê Qúy Ðôn trên tiến trình ý thức văn học dân tộc. Hà Nội, NXBKHXH, Viện Văn Học, 1996, 263p. 13x19.

1498* * FÉRAY, Y. Monsieur le Paresseux, roman. Paris, Robert Laffont, 2000, 297p. 15,5x24, 1 c. (vie romancée de Lãn Ông)

1499* LÊ Trần Ðức. "Thần thế và sự nghiệp y học của Hải Thượng Lãn Ông" [La vie et l'oeuvre ...)  Hà Nội, NXB Y Học và Tể Dục Thể Thảo, 1966, 368p.  CR fv. par Nguyễn Trần Huân, BEFEO LVIII (1971), p.332-334

1500* NGUYỄN Ðông Chi  "Ðại Việt sử ký bản kỷ tục biên, hay là phần cuối của bộ Ðại Việt sử ký toàn thư". NCLS n.207, XI-XII 1982, pp.69-75.

1501* * NGUYỄN Ðức Hiền. 40 truyền contes tales about [Nguyễn Quỳnh] Trạng Quỳnh [contemporain de Ðoàn Thị Ðiểm]. Hà Nội, Thế Giới, 2000, 142p. 25x32

1502* NGUYỄN Lộc. Văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII nửa đầu thể kỷ XIX. Hà Nội, NXB Ðại Học và Giáo Dục Chuyên Nghiệp, 2 vol. 1990, 374 et 481p. 13x19. Réédi. 1992 (Vol. II : XIXe s.)

1503* NGUYỄN Thị Huế. Lương quốc trạng nguyên Nguyễn Ðăng Ðạo… V. supra n° 1455
1504* * Etude : NGUYỄN Tiên Lang. "Les beautés du Hoa tiên"  BAVH  (1938) 1-3, p.1-26

1505* * NGUYỄN Trần Huân. "La personnalité et l'éthique de Lãn Ông" BSEI XLVI (1971) 4, p.503-512

1506* NGUYỄN Văn Hoàn, TRẦN Thị Băng Thanh, ÐẶNG Thị Hảo, LẠI Văn Hùng. Nguyễn Huy Tự và truyện Hoa Tiên. Kỷ yếu hội thảo nhân 200 năm mất (1990) và 250 năm ngày sinh (1993). Hà Nội, Viện Văn Học, TTKHXHNVQG, 1997, 25 articles en 401p. 14,5x20,5. Avec 4 ph. dont carte

1506-2* NGUYỄN Văn Thang. Hải Thượng Lãn Ông. Nhà y học văn hóa lớn, 1724-1791. Hà Nội, NXB VHTT, 2001, 462p. 13x19 avec généalogie, et 8 ill. C

1507* * TẠ Trọng Hiệp.‘Pour une édition scientifique du Vân đài loại ngữ de Lê Qúy Ðôn‘. CEV 5 (1981-1982), p. 3-13

1508* THUẬN PHONG. Chinh phu ngâm khúc giảng luận. Sài Gòn 1957 (?). Nguyên tác của Ðặng Trần Còn, dịch phẩm của Ðoàn Thị Ðiểm,  [2] địa đồ của Thuần Phong

Et supplément n°

VI.7.  ASPECTS PARTICULIERS DE L'HISTOIRE DU SUD 

(PRINCIPAUTÉ DES NGUYỄN DU XVIe au XVIIIe s.)

VI.7.A. Généralement et pour toute la période 

* Quốc Sử Quán. Ðại Nam thực lục tiền biên, 1844, v. supra n° 246

* Quốc Sử Quán. Ðại Nam liệt truyện tiền biên, 1852, v. supra n° 248

1509* * BOUDET, P. "La conquête de la Cochinchine par les Nguyễn et le rôle des émigrés chinois". BEFEO  XLII 1942, p.115-133, avec trad. française d'un poème de Mạc Thiên Tích

1510* BÙI Công Ðức (Édi.). Kỷ yếu hội thảo khoa học thân thế và sự nhiệp của chưởng cơ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Tp HCM (Hội Khoa Học Lịch Sử) và Sở Văn Hóa Thông Tin An-giang, 1994, 139p. 16x24 (31 articles par Trần Bạch Ðằng, Sơn Nam., 15 photos en couleurs dont 7 du culte au đình de Châu Phu, Châu Ðốc)

1511* * CABATON, A. Quelques documents espagnols et portugais sur l'Indochine aux XVI et XVIIe siècles. 1898 ?, in 8, 40p.

1512* * CADIÈRE, L.  "Les lieux historiques du Quảng-bình"  BEFEO III/2 (IV-VI 1903), p. 164-206, cartes.

1513* * CADIÈRE, L. "Sur quelques monuments élevés par les seigneurs de Cochinchine"   BEFEO 3-4 (VIII-XII) 1905  p.387-406

1514* * CADIÈRE, L.  "Le mur de Ðông-hơi. Etude sur l'établissement des Nguyễn en Cochinchine"  BEFEO  VI (1906) 1-2,  p. 87-254, cartes. Traduction de longs extraits du Ðại Nam thực lục, tiền biên, récit détaillé des guerres entre seigneurs Trịnh et Nguyễn au XVIIe s.

1515* * CADIÈRE, L. "Les changements de costumes sous Võ vương"  BAVH  II / 4 (X-XII 1915), p.  +   

1516* * CADIÈRE, L. "Quelques figures de la cour de Võ vương" BAVH  V / 4 (X-XII 1918), p.253-306.

1517* * CADIÈRE, L. "Au sujet de l'épouse de Sãi vương". BAVH IX/ 3, VII-IX 1922, p.221-232.

* Ðặng Phương Nghi, v. supra n°  1418

1518* * GASPARDONE, E. "Bonzes des Ming réfugiés en Annam"  Sinologica, 2/1950  p.12-30

1519* * GASPARDONE, E. (c) "Un chinois des mers du Sud : le fondateur de Hà-tiên"   JA,  XIe série, n.240 (1952) p.363-385, avec un texte chinois  Wen hien t'ong k'ao des Ts'ing, et ses transcription sino-vn et trad. française (à vérifier).

* Hội-an: v. ci-dessus n°  931-3, 958, 966, 976

1520* * LI Tana. ‘An alternative Vietnam ? The Nguyên kingdom in the XVII-XVIIIe century’. JSEAS XXIX-1, 3 / 1998, p.111-121.

1521* * LI Tana. Nguyên Cochinchina. Southern Việt Nam in the Seventeenth Eighteenth Centuries. Ithaca, Cornell Univ., SEA Program, 1998, 194p. 18x25 dont 4 annexes (I. Population aux 17 et 18e s., etc.).

1522* * LI Tana, REID, A. Southern Vietnam under the Nguyên. Documents on the Economic History of Cochinchina (Ðàng Trong) 1602-1777. Australian National University, Research School of Pacific Studies, Economic History of SEA Project, Data Papers Series, Sources of the Economic History of SEA, n° 3, et Asian Economic Research Unit, Institute of SEA Studies, Singapore, 1993. (161p. 15x21, avec index, biblio, poids et mesures , 9 fig., 12 cartes dont anciennes). 

1523* * MAK PHOEUN, PO DHARMA. " La première intervention militaire vietnamienne au Cambodge, 1658-1659"  BEFEO LXXIII (1984)  p.285-318 ; "La deuxième intervention militaire vietnamienne au Cambodge, 1673-1679" BEFEO LXXVII (1988), p.229-262.

1524* * MALLERET, L. "À la recherche de Prei Nokor (Note sur l'emplacement présumé de l'ancienne Saigon khmère" BSEI  XVII (1942) 2, p.19-34, 3 pl. ht. et 2 dépliants.

1525* * MANGUIN, PY. "Études cam  II. L'introduction de l'Islam au Campa"  BEFEO  LXV (1978) 1(?), p.255-287.   (XVIIe s.)

1526* * MANGUIN, PY. "Études cam  IV. Une relation ibérique du Campa en 1595".  BEFEO  LXX (1981)  p. 253-270.

1527* * MAYBON, CH.B.  Histoire moderne du pays d'Annam (1592-1820). Étude sur les premiers rapports des Européens et des Annamites et sur l'établissement de la dynastie annamite des Nguyễn. (thèse de doctorat)  Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1919, 418p. 16x24, 2 cartes, 3 documents dont texte du traité de Versailles (1787) entre le roi de France et le prétendant Nguyễn Phúc Ánh.

1528* NGUYỄN Ngọc Hiền (Như Hiên). Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (Kinh) [1650-1700] với công cuộc khai sáng miền Nam nước Việt cuối thế kỷ thứ XVII. Hà-nội, NXB Văn Hóa Thông Tin, 1993, 338p. 14,5x20, avec 44 photos dont 17 en couleurs mais n'ayant généralement pas de rapport direct avec le XVIIe s., 9 cartes ni très lisibles ni très utiles ; gia phả des Nguyễn Hữu ; biographies de son frère Ng H Hào et de leur père Ng H Dật

1529* PHAN Khoang Việt sử : xứ Ðàng Trong 1558-1777 (Cuộc Nam tiến của dân tộc Việt Nam)  [Histoire viêt: le Sud (La marche vers le Sud de la nation vn)] Sài Gòn, Khai Trí, 1970,  690p.   Histoire événementielle.

1530* * SELLERS, N. The princes of Hà-tiên. Bruxelles, Thanh Long, 1983, 186p. 21x27

1531* Sử ký Ðại Nam Việt [Histoire anonyme des Nguyễn 1737-1802]. 5e édition à Sài Gòn, mission de Tân Ðịnh, 1909. Nhóm Nghiên Cứu Sử Ðịa, Tủ sách tài liệu sử, 1974, 106p. 15x21. Introduction par Nguyễn Khắc Ngữ : ne mentionne pas de traducteur, donc to. en quoc ngữ ?)

1532* * THÁI Văn Kiểm. "La Plaine aux Cerfs et la Princesse de Jade (étude historico-géographique de l'établissement des pionniers vietnamiens au Sud Viet Nam, au début du XVIIe siècle" BSEI  XXXIV (1959) 4, p.378-394, 1 c.

1533* * Tôn-thất HÂN. "Généalogie des Nguyễn avant Gia Long", BAVH VII/3  (VII-IX 1920), p.295-328 (Traduction du Tiên nguyên toát yếu phổ par Bùi Thanh Vân, Trần Ðình Nghi)

1534* * VACHET, B. ‘L’ancienne armée annamite’ Rv Indo. I913 : IX (p.351-361)

1534-3* * WOODSIDE, A. ‘Central Viet Nam’s Trading World in the XVIII Century as seen in Lê Qúy Ðôn Frontier Chronicle’ p.157-172. Réf. supra n° 225-5

1535* * YANG Baoyun. Contribution à l'histoire de la principauté des Nguyên au Viêt Nam méridional (1600-1775).  Genève, Ed. Olizane, 1992,  251p. C'est le meilleur ouvrage, composé principalement à partir du Phủ biên tạp lục de Lê Qúy Ðôn, du récit du bonze chinois Da Shan, Haiwai jishi, et du Ðại Nam thực lục.

Et supplément n°

VI.7.B. Aspects particuliers dont culturels de l’histoire du Sud (Études et textes)

1536* ÐÔNG Hồ (Lâm Tấn Phác). Văn học miền Nam. Văn học Hà-tiên (Chiêu anh các, Hà-tiên thập cảnh, Khúc vịnh).  [Littérature du Sud. La litt. à HT...] Gia Ðịnh,  XB Quình Lâm, 1970,  302p. + postface de Thanh Lãng. Voir aussi n° 1470

1537* ÐÔNG Hổ. "Sử liệu và văn liệu về Chiêu-anh các (1736-1771)"  Sài Gòn, Văn Hóa nguyệt sản, XIVe année (1965) 8-9, p.1255-1272

1538* MẠC Thiên Tích. (c) (n) Hà-tiên thập vịnh (1736) : texte original et transcription du texte chinois; puis transcription de 10 poèmes en nôm sous le même titre par le même auteur; suivies par les Hà-tiên thập cảnh tông luận [Considérations générales sur 10 paysages de HT] poésies correspondantes par Nguyễn Cư Trinh, texte original en chinois et transcription, et transcription des traductions en nôm. Voir référence de publication ci-dessous

1539* MẠC Thiên Tích. Hà Tiên thập canh [vịnh] (c) dans Nam Xuân Thọ, Võ Trường Toản, Sài Gòn, Tân Việt, 1957, 69p. 14x21. Phụ : ‘Gia Ðịnh tam gia’ p.58-63

1540* NGUYỄN Cư Trinh (Ðạm An) 1716-1767. Sãi vãi (n)  [Bonze et bonzesse], dialogue en 340 vers nôm).  Édité par Lê Ngọc Trụ et Phạm Văn Luật : Sãi vãi. Nguyễn Cư Trinh với quyển Sãi vãi, Sài Gòn 1951, réédité à Sài Gòn par Khai Trí en 1969, 224p. 15,5x23,5, avec 2 cartes historiques p.44-45, 50-51. (L'auteur, la période, l'expansion vers le Sud p.17-57; présentation, transcription en écriture moderne, avec en bas de pages les variantes selon les éditions précédentes, et notes explicatives à la fin.  Annexe p.57-90 : Hà-tiên thập vịnh  par MẠC Thiên Tích (1736) ; v. supra n° 1538

1540b* * NGUYỄN Cư Trinh. Sãi vãi.  Transcription et traduction française par A. Chéon, "Bonze et bonzesse", Exc. et Rec.  XI (1886) p.45-98, avec nombreuses notes 

1541* NGUYỄN Khoa Chiêm. Việt Nam khai quốc chí truyện (Nam triều công nghiệp diễn chí). Ouvrage en chinois, 1719. Intro. et trad. par Ngô Ðức Thọ, Nguyễn Thúy Nga, NXB HN, 1994, 632p. 13x19 [l’auteur  s’appellerait aussi Bảng Trung ?]. Info. Võ Quang p.97 (supra n° 1884-2)

1541-3* * NGUYỄN Thế Anh. ‘The Vietnamisation of the Cham deity Po Nagar’, p. 42-50. Réf. supra n° 225-5

1542* PHẠM Việt Tuyền. Văn học miền Nam thời Nam Bắc phân tranh các thế kỷ XVI-XVII. Sài Gòn, Khai Trí XB, 1965, 234p. 14,5x21 (Ðào Duy Từ 1572-1634, Nguyễn Hữu Hào –1713, Mạc Thiên Tích 1706-80, Nguyễn Cư Trinh 1716-67, Hoàng Quang, Võ Trường Toàn –1792)

1543* * SOGNY, L. ‘Les vasques en bronze du palais’ BAVH VIII/1, 1-3/1921, p.1-13  +dessins 

1544* * Thích THIỆN CHÂU. "Figures de proue du bouddhisme vietnamien"  Études Vietnamiennes n° 108 (2 /1993), p.42-69  (dont Hương Hải, 1627-1715), p.59-69

1545* * Tôn-thất HÂN. Tiên nguyên toát yếu phổ.  V. supra n° 1533
Et supplément n°

VI.8. CONTACTS CULTURELS DE L'ENSEMBLE DU PAYS 

AVEC LA CIVILISATION OCCIDENTALE 

SOUS LA DYNASTIE DES LÊ (1427-1789). 
1546* * BOIS, G. "Les débuts du christianisme en Annam"  BSEI VIII (1933) 3, p.23-41

1547* * CADIÈRE, L. "Une princesse chrétienne à la cour des premiers Nguyễn : Madame Marie". BAVH IV-VI 1939, p.63-130, dont pl. XXV-XXIX et 27 documents.

1548* * CHAPPOULIE, H.  Aux origines d'une Eglise: Rome et les missions d'Indochine au XVIIe siècle. Paris, Bloud et Gay, 2 vol.  1943, 1948,  452 et 274p.

1549* * DELACROIX  Histoire universelle des missions catholiques, t.II par H. BERNARD-MAITRE :  Les missions modernes (XVI-XVIIIe s.) Paris, Grund, 1957.      

1550* * De RHODES, Alexandre. Phép giảng tám ngày cho kẻ muốn chịu phép rửa tội mà vào đạo thánh đức chúa trời (Catechismus pro iis qui volunt suscipere baptismum in octo dies divisus).  Rome, Congrégation de la Propagation de la Foi, 1651. Publication en vietnamien avec le texte latin en bas de page et reproduction de 13 pages, intro. sur l'auteur et l'ouvrage par Nguyễn Khắc Xuyên et Phạm Ðình Khiêm.   Sài Gòn,  Tinh Việt Văn Ðoàn,  1961,  237p. 16x24, 18 pl.  Réédition par Trường Bá Cần, Vương Ðình Chữ, tp HCM, Tủ Sách Ðại Kết, Nhà in Lao Ðộng, 1993, 319p. 20x28

1551* * De RHODES, Alexandre. Dictionarium Annamiticum, Lusitanum et Latinum ope Sacrae Congregationis de Propaganda Fide.  Rome, 1651. Réédition  Từ điển Annam-Lusitan-Latinh (thường gọi Từ điển Việt-Bồ-La) par Thanh Lãng, Hoàng Xuân Việt, Ðỗ Quang Chính ;  suivie de Từ điển Annam hay Ðông kinh diễn nghĩa bằng tiếng Lusitan và tiếng La-tinh constituant un dictionnaire de langue vietnamienne ancienne.  Sài Gòn,  NXBKHXH,  1991,  255p. 14x20

1552* ÐỖ Quang Chính. Lịch sử chữ quôc ngữ 1620-1659 [Histoire de la transcription phonétique de la langue vietnamienne par les lettres latines]  Sài Gòn, Tủ sách Ra Khơi, 1972,  130p. + 3 doc. du XVIIe s. dont Lịch sủ nước Annam (H. de l'Annam) de Bento THIÊN (1659), p.107-129 + texte original en nouvelle écriture. 

1553* * DURAND, M. "Alexandre de Rhodes".  BSEI  XXXII (1957) 1, p.5-30, + une pl. ht. (carte) ; importante bibliographie .

1554* * FOREST, Alain. Les missions françaises au Tonkin et au Siam au XVII et XVIIIe siècles. Analyse d'un relatif succès et d'un total échec. 3 vol 16x24 : I. Histoire du Siam, 462p. ;  II. Histoire du Tonkin, 302p. ; III. Organiser une Eglise, convertir les infidèles, 494p. Paris, L'Harmattan, 1998. Bibliographie, annexes, index, cartes

1555* HOÀNG Tuê. ‘Về sự sáng chế chữ quốc ngữ’. Hà Nội, Ngôn Ngữ, 1994 / 4, p.20-24

1556* * JACQUES, R. ‘Le Portugal et la romanisation de la langue vietnamienne. Faut-il réécrire l’histoire ?’. RFOM, tome 85, 1998 (n° 318) p.21-54

1557* * LACOUTURE, J. Jésuites.  I Les conquérants.   Paris, Seuil, 1992  + 

1558* * LANGE, Cl. L'Église catholique et la société des Missions Étrangères au Vietnam (vicariat apostolique de Cochinchine) aux XVII et XVIIIe siècles. Paris, thèse Univ. Paris IV, 1981

1559*  LÝ Toàn Thăng. ‘Về vai trò  của A . de Rhodes đối với sự tác và hoàn chỉnh chữ quốc ngữ’  Hà Nội, Ngôn Ngữ, 1996/ 1, p.1-7

* * LAUNAY : v. supra n° 215

1560* * MANTIENNE, F. Les relations politiques et commerciales… V. supra n° 1442

1561* * MARILLIER, A. Nos pères dans la foi…  V. supra n° 218

1562* * NGUYỄN Hữu Trọng. Le clergé national dans la fondation de l'Eglise au Viet Nam. Les origines du clergé vietnamien.  Sài Gòn,  Tinh Viet, 1959,  289p.

* * NGUYỄN Phú Phong. ‘L’avènement du quốc ngữ …’   V. supra n° 428

1563* * OURY, G.M. Monseigneur François Pallu, ou les Missions Étrangères en Asie au XVIIe siècle.  Paris,  Éd. France Empire,  1985, 216p.

1564* PHẠM Ngô Hiên, NGUYỄN Hoa Ðường, NGUYỄN Bá Am, TRẦN Trinh Hiên [Jésuites]. Tây Dương Gia Tô bí lục (c) (ghi chép những chuyện kín của đạo Gia Tô Tây Dương), fin XVIII-début XIXe s. NXBKHXH, 1981, 219p.13x19 (« in 20.500 bản » « lưu hành nội bộ » !). Trad. et présentation par Ngô Ðức Thọ. Ton patriotique et anti-impérialiste. Ouvrage composé par les auteurs, pour soutenir leurs fidèles avant de partir à Rome (1793) pour plaider la cause des Jésuites dont le Pape avait supprimé la Compagnie ; imprimé en 1812. Revoir

1565* * PIGNEAU de BEHAINE (Bá Ða Lộc, Bỉ Nhu). Dictionarium Anamitico Latinum [1772-1773]. Edition en fac simile du manuscrit original, à Paris : Documents des Archives des Missions Etrangères de Paris, en 2001, 729p. 34,5x24. [Caractères nôm, vietnamien, latin ; expressions]. Ce manuscrit avait été complété par Taberd qui l’avait fait publier avec son propre dictionnaire en 1838 à Serampore, entre Calcutta et chandernagor. Et publication d’une présentation et traduction en vietnamien, Tự vị Annam Latinh, par Hồng Nhuệ Nguyễn Khắc Xuyên, avec préface de Nguyễn Ðình Ðầu Tp. HCM, NXB Trẻ, 1999, 574p. 14x20

1566* * PONCET, C.A. ‘L’un des premiers annamites, sinon le premier, converti au catholicisme’. BAVH XXVI  IIIe année, 1941 I-III , p.81 -

1567* * PONCET, C.A. "Le voyage du père Alexandre de Rhodes de Cua-Bang à Hanoi en 1627"     BAVH  1943 / 3,  pp.261-282, 1 carte.

1568* * RISPAUD, J. "Les premiers missionnaires français dans le Nord Việt Nam". France Asie, n.158-159, VII-VIII 1959, p.1036-1046.

1569* * VÕ Long Tê. ‘Contribution à l'étude d'un des premiers poèmes narratifs d’inspiration catholique en langue vietnamienne romanisée, Inê Tử-Ðạo văn ou Le Martyr d’Agnès’ BSEI  XLII (1967) 4, p.305-336, 3 ill.

Et supplément n°

VI.9  RÉCITS DE VOYAGES, OBSERVATIONS DES

VIETNAMIENS ET DES ETRANGERS (XVII – XVIIIe siècles)

1570* * BALDINOTTI, G. ‘Relatione del viaggio di Tunquin, nouvomente sco perto’ [1626] publiée en italien et en français, BEFEO 1903/ III, p.71-78 

1571* * BARON, S. Description of the Kingdom of Tonqueen. In ‘A Collection of Voyages and Travels’ (Churchill, T. III, London 1732). Trad. F par Deseille, publiée dans la Revue Indochinoise ‘Description du Tonquin’ : 1914 (VII p.60-75, VIII p.197-208, IX-X p.331-343, XI-XII p.429-454 ) ; 1915 (III-IV p.291-303, V-VI p.443-455). L’auteur ‘métis tonkinois’ aurait vécu au Tonkin vers 1663-1685. Illustrations

1572* * BORRI, Cristoforo. Relatione della nuova missione della PP. della Compagnia di Giesu al regno della Cocincina. Rome, 1631, 231 p. in 8° . Trad. F par Antoine  de la Croix, Rennes 1631, 222p. Relation de la Cochinchine [1618-1621]. Réédi. dans Rv Indo. IV( ?) 1909, p. 343-385. Et trad. vn. par Hồng Nhuệ - Nguyễn Khắc Xuyên, Nguyễn Nghị : Xứ Ðàng Trong năm 1621, NXB tp. HCM, 1998, 133p. 16x23 avec notes. Postface par Sơn Nam. (p.130-133)

1573* * CADIÈRE, L. "Lettre du Père Gaspar LUIS sur la Concincina". BAVH XVIII/ 3-4, VII-XII 1931, p.407... (vers 1718)

1574* CHU Chih-yu. An-nan kung-i chi-shih (c). [Récit par un chinois de son voyage en pays việt en 1649 pour chercher de l’aide contre les Mandchous]. Voir Hummel, Eminent Chinese of the Ch’ing Period (1644-1912), p.179 ; reprinted by Ch’eng Wen, Taipei, 1967

1575* * DAMPIER, W. Un voyage au Tonquin en 1688. Trad. de l’anglais au français publiée à Rouen (JB Machuel) 1715. Tome III du ‘Supplément au voyage autour du monde, contenant une description […] du royaume de Tonquin et autres places des Indes […]’. Réédité dans Rv Indo. 1909 (VI p. 585-596, VIII p.788-802, IX p.906-923 ; 1910 (II p.132-145, III p.217-288, IV p.325-334).

1576* * De MARINI ROMAIN, G.F. Histoire nouvelle et curieuse des royaumes de Tonquin et de Lao, contenant une description exacte de leur origine, grandeur et étendue ; de leurs richesses et de leurs forces ; des mœurs et du naturel de leurs habitants ; de la fertilité de ces contrées, et des rivières qui les arrosent de tous côtés, et de plusieurs autres circonstances utiles et nécessaires pour une plus grande intelligence de la géographie. Trad de l’italien par F. Lecomte, Paris, Gervais Clouzier, 1666, 436p. L’auteur y a vécu 14 ans, sans doute de 1647 à 1661 

1577* * De RHODES, Alexandre. Histoire du royaume de Tonquin et des grands progrès que la prédication y a fait en la conversion des infidèles depuis l’année 1627 jusqu’à l’année 1646, traduite du latin par le RP. Albi et publiée à Lyon JB Devenet) en 1651 en 326p. Réédition dans Rv. Indo. 1908 : 30.VII. p.95-115, 15.VIII. p.172-184, 31.VIII. p.257-272, 15-30.IX p.429-443. Et réédition accompagnée d’une traduction en vietnamien, Lịch sử quốc đàng ngoài, par Hồng Nhuệ, Ủy Ban Ðoàn Kết Công Giáo tp. HCM, Tủ Sách Ðại Kết, 1994, 326p. 14x20

1578* * GAUBIL, A. ‘Notice historique sur la Cochinchine’ (p.1-18) et ‘Mémoire sur le Tonkin’ (p.19-60), ‘extrait des livres chinois’, dans Histoire générale de la Chine, par le RP. De Mailla, tome XII, Paris 1783. Réédi. dans Rv Indo. VI, et  VI I. 1911, p.22-46. Réédition de la collection des 12 vol. par Ch’eng Wen, Taipei, 1967

1579* * GAUBIL, A. ‘Eclaircissements sur les cartes du Tonkin’. Lettres édifiantes et curieuses, Panthéon Littéraire, IV, p. 605

1580* * GIBLIN, RW. ‘The Abbé de Choisy. Libertine, missionary, academician’ Journal of the Siam Society, VIII. 1911, n° 3, 1-16

1580-5* * LESSARD, M. ‘Curious Relations : Jesuits Perceptions of the Viet Nam’, p.137-157. Réf. supra n° 225-5

* LAUNAY   supra  n° 215

1581* * MALLERET, L. Pierre Poivre.  PEFEO  XCII (1974), 723p., 4 pl., 1 carte  (Voyages en Cochinchine en 1749.  p.7-48, 117-146, 147-186)

1582* * MAYBON, ChB. ‘Notice biographique et bibliographique sur GF. De Marini, auteur d’une Relation du Royaume Lao’  Rv Indo., VII. 1910, p.15-25

1583* * MAYBON, ChB " Jean Koffler, auteur de Historica Cochinchinae Descriptio". Rev. Indo. VI 1912, p.539-554.

POIVRE : supra n° 1581

1584* * RICHARD, Abbé. Histoire naturelle, civile et politique du Tonquin. Paris, Moutard, 1778 en 2 vol. in 12 (XXXVIII et XII, 366 et 366p.). L’auteur a composé en France à partir de récits authentiques

1585* * TAVERNIER, JB. ‘Relation nouvelle et singulière du Royaume de Tonkin’ [1679]. Edi. Par Rv Indo 1908 : 15-30.X. (p.504-517), 15.XI (p.611-621), 30.XI (p.743-761), 15.XII (p.806-812), 31.XII (p.894-901), I.1919 (p.43-52). [Samuel Baron a dit qu’il avait fait des erreurs]

1586* THÍCH ÐẠI SÁN (SHI DASHAN)  Hải ngoại kỷ sự (Sử liệu nước Ðại Việt thế kỷ XVII)  (c) [Récit d'Outre-mer. Documents sur le ÐV au XVIIe]. Huế, Viện Ðại Học, Ủy ban phiên dịch sử liệu VN, 1963, 287p. 15,5x24. Trad. vn. par Chen Ching Ho (Trần Kinh Hòa) de l'ouvrage d'un bonze chinois venu comme conseiller du seigneur Nguyễn en 1695: texte (sans to.) p.17-238 ; recherches sur l'ouvrage p.239-279 ; 6 pl. photo.; annexe sur Nguyễn-phúc Châu et Thích Ðại Sán p.282-287). Texte original en chinois à l’EFEO, Paris

1587* * VACHET, B. ‘Extraits de lettres’. Revue de l’Extrême Orient, III  n° 2, IV-VI 1853, p.231 sq

1588* * VACHET, B. Vingt ans en Annam (1672-1686). AC Roget 1884 ( ?) +
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VII. DÉBUTS DU VIỆT NAM CONTEMPORAIN 

    (DE LA FIN XVIIIe À LA FIN DU  XIXe SIÈCLE)

VII.1.  (1774-1802)  RÉVOLTES, NOUVELLES DYNASTIES 

ET REUNIFICATION DE L'ETAT

VII.1.A. Épopée et gouvernement des "Tây Sơn"

1589* Quốc Sử Quán. Ðại Nam liệt truyện chính biên (c) , I (v. supra n° 248). Truyện giặc Tây Sơn. texte original, transcription et trad. par Tạ Quang Phát. Sài Gòn, VKC, 1970, 227p. 18x24 (version officielle des Nguyễn)

1590* Ðại Việt quốc thư (c) [anonyme ?] Trad. vn. par Ðình Thụ Hoàng Văn Hòe. Sài Gòn, BGD, Trung Tâm Học Liệu, 1967, 366p. 16x24 (Recueil de nombreuses correspondances de Quang Trung avec l'administration chinoise), pas de textes originaux

* BÙI Qúy Lộ : v. supra n°  814

1590-2* De LONGER, JB. ‘De Cochinchine à Macao. Lettre de l’évêque de Gortyne, 1792. Un éclairage sur le rapport politique du Tonkin à la Chine à la fin du XVIIIe siècle’. Péninsule, n° 42, XXXIIe année (2001 / 1), p.29-42

1591* ÐỖ Bảng, HOÀNG Phủ Ngọc Tường, LÊ Văn Hảo, Phan Thuận An, Mai Khắc Ứng. Nguyễn Huệ Phú Xuân.  Huế (NXB Thuận Hóa) 1986,  175p.  13x19.

1592* ÐỖ Bảng. Những khám phá về hoàng đế Quang Trung. NXB Thuận Hóa, 1994, 251p. 13x19 (sommaire)

1593* * EILAND, M. Dragon and elephant : relations between Viet Nam and Siam 1782-1847. Ph.D 1989, The George Washington Univ., 222p. 

1594* HOA BẰNG. Quang Trung Nguyễn Huệ anh hùng dân tộc 1788-1792 Première édition en 1943, réédi. 1950 ;  et  à Sài Gòn (XB Bốn Phương) 1958,  347p. 12x19,5

1595* HOÀNG Xuân Hãn.  La-sơn phu tử  [Le maitre de La-Sơn, Nguyễn Thiếp]. Biographie, avec nombreux documents cités, préfacée à Hà Nội en 1945 et 1950 ; Paris (Minh Tân) 1952, 336p. 13,5x21.  Réédition récente   +

1596* LÊ Trọng Hoàn. La Sơn phu tử, 1993, 172p. 13x19 +

1597* * MANGUIN, PY.  Les Nguyễn, Macau et le Portugal, 1773-1802. PEFEO CXXXIV (1984)

1598* * NGÔ Kim Chung, NGUYỄN Ðức Nghinh. Propriété privée et propriété collective dans l'ancien Viêtnam. Paris (L'Harmattan), 1987, 227p. 16x24. En fait ouvrage composé d'une longue présentation ("Un quantitativiste artisanal à l'oeuvre dans l'atelier de Hanoi" par G. BOUDAREL p.7-63; et "Les problèmes agraires du Vietnam au XVIIIe siècle et les Tây Sơn" par Lydie. PRIN  p.65-78) ; puis de la traduction en français de plusieurs articles énumérés ci-dessous, et de plusieurs annexes dont croquis sommaire du district de Từ-liêm ; lexique et index.

1599* * NGÔ Kim Chung. "Ruộng đất tư hữu và những hình thức khai thác ruộng đất tư hữu ở Việt Nam thời phong kiến" [Le développement de la propriété privée dans le Viêtnam d'autrefois], ; publié dans NCKT n° 85, VI. 1975, p.47-59, 66. Traduction en français, voir référence ci-dessus, n° 1598, p.81-110 

1600* NGUYỄN Ðình Diệm (TÔ NAM). "Trái tim bất tử Lê Chiêu Thống" [Le coeur immortel de LCT]. Sài Gòn, Sử Ðịa, n.13, 1969, p.80-99. (Synthèse de documents, surtout Hậu Lê dã sử)

1601* * NGUYỄN Ðình Hòe. "Note sur les cendres des Tây Sơn dans la prison du Kham đường"   BAVH  I /2 (1914 /4-6), p.145-146

1602* * NGUYỄN Ðức Nghinh. "Tình hình phân phối ruộng đất ở Mạc Xá giữa thời điểm 1789 1805" [La répartition des terres dans le cas de MX entre 1789 et 1805]. NCLS n.157, VII-VIII 1974, p.53-60, 70. Trad. en français, voir référence ci-dessus, n° 1598, p.113-127
1603* * NGUYỄN Ðức Nghinh. "Tình hình phân phối ruộng đất Ðinh Công giữa hai thời điểm 1790 1805" [Le morcellement des grandes propriétés à ÐC]. NCLS n.161, III-IV 1975, p.44-53. Traduction en français, voir référence ci-dessus, n° 1598, p.128-144

1604* * NGUYỄN Ðức Nghinh. "Xã Thượng Phúc giữa hai thời điểm 1790 1805", NCLS n.173, III-IV 1977, p.80-84. Trad. en français, v. n° 1598, p.145-154

1605* * NGUYỄN Ðức Nghinh. "Mấy tư liệu về ruộng đất công làng xã dưới triều Tây Sơn" [Quelques documents relatifs aux rizières communales sous la dynastie des Tây Sơn],  NCLS, n° 175, 1977, p.83-90. Traduction en français, voir référence ci-dessus, n° 1598, p.155-171.

1606* * NGUYỄN Ðức Nghinh. "Về tài sản ruộng đất của một số chức dịch trong làng xã thuộc huyện Từ Liêm vào cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX" [A propos des biens fonciers de certains notables en fonction dans les communes du district de TL...]. NCLS, n.165, XI-XII 1975, p.49-57. Traduction en français, voir référence ci-dessus, n° 1598, p.172-185

1607* * NGUYỄN Ðức Nghinh."Mấy vấn đề về tình hình sở hữu ruộng đất của một số thôn xã thuộc huyện Từ Liêm. Tài liệu ruộng đất cuối thế kỷ XVIII đầu XIX"  [Les problèmes de la propriété foncière dans diverses communes du district de TL. Documents fonciers de la fin XVIII - début XIX]. Nông thôn Việt Nam, vol. I, NXBKHXH, 1977. Traduction en français, voir référence ci-dessus, n° 1598, p.186-208 

1608* NGUYỄN Ðức Nghinh. "Về tài sản ruộng đất của một số chức dịch trong làng xã thuộc huyện Từ-liêm vào cuối thế kỷ 19" [Au sujet de la fortune foncière d'un certain nombre de notables...]      NCLS  165  XI-XII 1975,  p.49-57 

1609* NGUYỄN Ðức Nghinh. "Về quy mô làng xã người việt ở đồng bằng Bắc bộ vào cuối thế kỷ XVIII  đầu thế kỷ XIX’.  NCLS n° 202, 1982 / 1, p.43-49

1610* NGUYỄN Ðức Nghinh. ‘Ruộng đất công miền Ðông Thái Bình vào những năm cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19’.  NCLS n° 256, 1991 / 3, p.42-50

1611* NGUYỄN Ðức Nghinh. ‘Tình hình phân phối ruộng đất trong một số làng xã vùng Quỳnh Côi -Thái Bình cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19’. NCLS n.260, 1992/1, p.21-27

1612* NGUYỄN Ðức Nghinh. ‘Tình hình phân phối ruộng đất tư hữu ở miền đông Thái Bình vào những năm cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX’. NCLS n° 275, 1994 / VII-VIII, p.38-46

1613* NGUYỄN Ðức Nghinh, BÙI thị Minh Hiền ‘Tư liệu ruộng đất vùng Anh [ ?]– Thái Bình (cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19)’.  NCLS  n° 254, 1991 / 1, p. 44-55 (5 pages de tableaux statistiques) +

1614* NGUYỄN Lương Bích.  Tìm hiểu thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ [Recherches sur le génie militaire de...]  Hà Nội  (NXB Quân Ðội Nhân Dân) 1966,  439p. 13x19.

1615* NGUYỄN Phương.  Việt Nam thời bành trướng : Tây Sơn [Le VN au temps de l'expansion …]     Sài Gòn  (Khai Tri) 1968, 407p.  15x21.

1616* PHAN Huy Lê.  Tìm hiểu thêm về phong trào nông dân Tây Sơn. [Recherches complémentaires sur le mouvement pysan à l'époque des TS)] Hà Nội, NXBGD, 1962, 

1617* PHAN Thanh Xuân, et autres. Tây Sơn Thuận Hóa. Những dấu ấn lịch sử  [Les TS au TH. Vestiges historiques]. Sơ Văn Hóa và Thông Tin Bình Trị Thiên, 1986,  165p.  13x19.

1618* PHAN Trần Chúc.  Vua Quang Trung Nguyễn Huệ (Lịch sử). Sài Gòn  (NXB Chinh Ky) 1957,  225p.  12x19,5

1619* QUỲNH Cư. Ðô đốc Bùi thị Xuân. Tiểu thuyết lịch sử. Hà Nội, NXB Phụ Nữ, 1982, 206p. 13x19

1620* TẠ-Chí Ðại Trường.  Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 đến 1802. [Histoire de la guerre civile...] Sài Gòn, Văn Sử Học, 1973,  413p.  14,5x20,5.

1621* Tây Sơn thuật lược (c). (anonyme). To., et trad. par Tạ Quang Phát, Sài Gòn, Tủ sách cổ văn, PQVKÐTVH,1971, 22p. + to. (ms. Soc. Asiatique HM 2178 Maspero). To. aussi dans Nam Phong n° 148 p.29-37

1622* THẾ Long. "Bước đầu tìm hiểu về sĩ phu với phong trào nông dân Tây Sơn" NCLS  183,  XI-XII 1983,  p.113-122.

1623* VĂN Tân. "Ai đã thống nhất Việt Nam : Nguyễn Huệ hay Nguyễn Ánh?" [Qui a unifié le VN...]  NCLS 51 (6 / 1963) pp.3-11.

1624* Uy Ban Khoa Học Kỹ Thuật sở Văn Hóa Thông Tin Nghĩa Bình Thư mục về Tây Sơn Nguyện Huệ. Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp, 1988, 461p.
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VII.1.B.a. Période Tây Sơn. Aspects culturels : études

1624-3* * DUTTON, G. ‘Verse in a Time of Turmoil : Poetry as History in the Tay Son Period’.  Moussons. Recherche en Science Humaines sur l’Asie du Sud Est, n° 6, 2002

1625* HỒ Tuấn Niêm. "Chung quanh vấn đề tiểu sử của Hồ Xuân Hương". NCLS, n° 152, IX-X 1973, p.43-48

1626* HOÀNG Xuân Hãn. Hồ Xuân Hương (thiên tình sử). Hà Nội, NXB Văn Học, 1995, 330p. 14,5x20,5

1627* NGUYỄN Văn Hanh. Hồ Xuân Hương. Tác phẩm, thân thế và văn tài. Sài Gòn, ASPAR, 1936 ; 3e rééd. Khai Trí, 1970, 127p. 13x19, avec extraits

1628* PHẠM Văn Ðăng Văn học Tây Sơn  (c) (n)  [La littérature sous les Tây Sơn, (trad. vn.)].  Sài Gòn, Lửa Thiêng, 1973, 250p.

1629* TẠ Ngọc Liên. "Ði tìm tác giả Hoàng Lê nhất thống chí " [À la recherche de l'auteur de...]  NCLS  157 (7-8 1974)  p.14-23 (serait Ngộ Thì Nhậm)

1630* TẠ Ngọc Liên. ‘Nguyễn Thiếp’ [La Sơn phu tử]  NCLS 164 (9-10/1975), p.24-32.

1631* VĂN Tân. "Mấy vấn đề về Ngô Thì Nhậm. Một mưu sĩ lỗi lạc của vua Quang Trung"  [Quelques questions sur NTN, un remarquable conseiller du roi QT]   NCLS  n.154, (1974 /1-2), p.34-44  (serait l'auteur des 7 premiers chapitres du Hoàng Lê nhất thống chí)

1632* VĂN Tân. "Ngô Thì Nhậm. Một nhà trí thức sáng suốt và dũng cảm đã đi theo nông dân khởi nghĩa Tây Sơn"  [Un intellectuel éclairé et courageux qui suivit le soulèvement paysan des TS]. NCLS  148 (1973) 1-2,  p.1-10.

Et supplément n°

VII.1.B.b. Période Tây Sơn. Connaissance des textes

Les dates de certaines oeuvres ne sont pas connues précisément et restent discutées; elles ont pu être notées au début du XIXe siècle.

Voir ci-dessus  n° 1590, 1621

1633* BÙI Dương Lịch. Lê qúy dật sử [1758-1793]. Trad. Phạm Văn Thắm, Văn Tân. Hà Nội, NXB KHXH pour Tài Liệu Dịch Thuật của Viện Nghiên Cứu Hán Nôm, 1987, 111p. 13x19

1634* ÐOÀN Nguyễn Tuấn  Thơ văn (Hải Ông thi tập). (c) Trad. vn. par Ðào Phương Bình, Nguyễn Tuấn Lương, Trần Duy Vôn. Hà Nội, VHN, 1982, 319p. 13x19 (241 poésies)

1635* * HỒ Xuân Hương thi tập (n) Texte, transcription, traduction et notes par Maurice DURAND, [L'oeuvre de la poétesse vietnamienne Hồ Xuân Hương] (fin XVIIIe s.). EFEO TDI  IX, 1968, 192p.

1635-3* HỒ Xuân Hương. Thơ và đời. Hà Nội, NXBVăn Học, 2003, 307p. 13x19. Nombreux textes
1636* NGÔ gia văn phái Một số tác giả và tác phẩm trong (c).[Quelques auteurs et oeuvres du groupe familial des Ngô], Transcriptions sino-vn, trad. vn. et recompositions par Trần Lê Văn, Ngọc Liên, Chương Thâu, Nguyễn Tài Thư.    Hà Sơn Bình, 1980, 230p. 13x19. 

1637* NGÔ gia văn phái. Hoàng Lê nhất thống chí diễn nghia (c) [Histoire de l’unification de l'empire par les Lê, en style romanesque, fin XVIIIe-début XIXe s].   Sans doute oeuvre de NGÔ Thì Nhậm (1746-1803) et non de Ngô Thì Chí comme on l'a longtemps cru, c'est une chronique racontant la fin tragique des empereurs Lê et des princes généralissimes Trịnh. Ceux-ci arrivaient pourtant à leur plus grand succès : la réunification de l'empire par la destruction du pouvoir des princes Nguyễn, et la reprise des provinces du Sud (Thuận Hóa et Quảng Nam), grâce à la révolte des Tây Sơn encore plus au Sud. Ses parents NGÔ Thì Du et NGÔ Thì Thiến ont ajouté une longue suite (10 sur les 17 chapitres) jusqu'au rapatriement et à l'inhumation du dernier souverain Lê au Thanh Hóa en 1803.

1637a*  NGÔ gia văn phái. Hoàng Lê nhất thống chí diễn nghia (c). Réédition du texte original (c)  (EFEO et Université de Taipei) : Romans et contes du Việt Nam écrits en hán, vol.V: Hoàng Lê nhất thống chí) par Chan Hing Ho et Wang San Ching,  1986,  262p.

1637b* NGÔ gia văn phái. Hoàng Lê nhất thống chí diễn nghia (c). Traduction vietnamienne par Ngô Tất Tố : NGÔ Thời Chí, Hoàng Lê nhất thống chí (1942),  rééd. à Sài Gòn : Tự Do, 1958,  287p. 15x21 ; en 1969 (NXB Phong Trào Văn Hóa)

1637c* NGÔ gia văn phái. Hoàng Lê nhất thống chí diễn nghia (c). Trad. vietnamienne par Nguyễn Ðức Vân, Kiều Thu Hoạch : NGÔ gia văn phái : Hoàng Lê nhất thống chí. Hà Nội, NXBKHXH, 1963 ; rééd. 1970, 417p. 13x19 ; 5e édi. en 2 vol., 1998 par NXBVăn Học ; et en 2002.

1637d* * NGÔ gia văn phái. Hoàng Lê nhất thống chí diễn nghia (c). Trad. partielle en français par Phan Thanh Thủy :  Hoàng Lê nhất thống chí. EFEO, Coll. de Textes et Doc. sur l'Indochine, n° XV :  I, 1985 (237p.). Présentation de l'oeuvre et des éditions (gardant Ngô Thì Chí comme auteur), traduction annotée de l'introduction et des 4 premiers chapitres, reproduction d'une carte de la mission de Cochinchine et du Tonkin extraite des Voyages et travaux des missionnaires de la Cie de Jésus, Paris, Douniol, 1858.  II : chapitres 5 à 8, 1996, avec index, annexes dont plans de Hà Nội, l’un  extrait de ‘Hà Thành kim tích khảo’ par Sở Cuồng (Nam Phong XV, n° 81, 1924 / 3). Et carte du Việt Nam par Dutreuil de Rhins (1879) ; avec reproduction de 2 lettres de missionnaires au Tonkin en 1787.

1638* NGÔ Thì Nhậm Ðại Việt sử ký, tiền biên (c), 1800. V. supra n°  244p

1639* NGÔ Thì Nhậm. Tuyển tập thơ văn. (c)   Hà Nội, NXBKHXH, 1978, 2 vol. 17x25.  Édition sous la direction de Cao Xuân Huy et Thạch Can, des textes originaux;  transcriptions sino-vietnamiennes et traductions des poésies par Mai Quốc Liên, Thạch Can ; traductions poétiques par Khương Hữu Dụng, Ngô Linh Ngọc. Vol. I  551p. : 193 poésies (Bút hải tùng đàm 1-15 ; Thủy vân nhàn vịnh 16-29 ; Ngọc đường xuân khiếu 30-55 ; Cúc hoa thi trận 56-64 ; Thu cận dương ngôn 65-89 ; Cảm đường nhàn thoại 90-94 ; Hoàng hoa đồ phả 95-193).  Vol. II  386p.: 8 proses rythmées (phú) ; 43 proses (Hàn các anh hoa 10 ; Kim mã hành dư 13 ; Xuân thu quản kiến 7 ; Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh 13).

1640* NGÔ Thì Nhậm. Thơ văn.(c)  Hà Nội, NXBKHXH, Sách tham khảo hán nôm, vol. I  1978, 320p. 13x19. Édition du texte original de Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh (Premiers principes (bouddhistes) de la Forêt des Bambous). Présentation par Hà Thúc Minh, p.1-43. +

1641* NGÔ Thì Nhậm (1746-1803) 23 textes (c) ; NGÔ Thì Vị (1774-1821) 6 ; NGÔ Thì Du (1772-1840) 1 ; Ngô Thì Hoàng (1768-1814) 6 ; NGÔ Thì Ðiển (?) 5.   par Trần Lê Văn, Ngọc Liên, Chương Thâu, Nguyễn Tài Thư.  référence  à compléter  

1641-2* NGUYỄN Cẩm Thúy, NGUYỄN Phạm Hùng. Văn thơ thời Tây Sơn. NXB KHXH, 1997, 472p. 16x24, anthologie avec des textes originaux

* Nguyễn Du.  Ðoạn trường tân thanh (Kim Vân Kiều) : sous les Tây Sơn ou au début du règne Gia Long, v. ci-dessous  n° 1930

1642* PHẠM Ðình Hổ. Vũ trung tùy bút (c).  [Au courant du pinceau, pendant les jours de pluie], entre 1789 et 1802). Présentation et annotations par Trương Chinh, sur la base de la traduction du texte en chinois par Ðông Châu Nguyễn Hữu Tiến (Nam Phong, 1927), de 90 essais (biographies, géographie, rites, techniques, moeurs), mine de renseignements pour le Việt Nam ancien. Hà Nội, NXB Văn Học, 1972, 215p. 14,5x20,5 ; réédition à Paris, Sudestasie, 1985. 

1642a* PHẠM Ðình Hổ. Vũ trung tùy bút (c). Présentation par Nguyễn Lộc, trad. de Nguyễn Hữu Tiến revue et annotée par Nguyễn Quảng Tuân, thành-phố Hồ Chí Minh (Hội Nghiên Cứu Giảng Dạy Văn Học), NXB Trẻ, 1989, 223p. 13x19

1642b* * PHẠM Ðình Hổ. Texte original et trad. française de l'essai "Y học. La médecine vietnamienne au XVIIIe siècle'" du Vũ trung tùy bút par Nguyễn Trần Huân. BEFEO  LX (1973) p.375-384

1643* * PIGNEAU  de Béhaine Dictionarium Anamitico Latinum   V. supra n° 1565

1644* Tam tổ hành trạng (Hành trạng của ba vị sư tổ trong Trúc Lâm) (c) [Actes de trois ancêtres du bouddhisme vietnamien : Ðiều-Ngự Giác Hoàng (Trần Nhân Tông 1279-1293), Pháp-Loa (Ðông Kiên Cương 1284-1330), Huyên-Quang (Lý Ðạo Tái 1284-1364) suivis des enseignements d'un certain nombre de religieux vietnamiens)]. Manuscrit anonyme (dépôt de Ðà Lạt, MC 4207 TG) de la fin du XVIIIe s, présenté et traduit en vietnamien par Á Nam Trần Tuấn Khải, Sài-gòn, PQVKVH, 1971, 143 et CXCVp.16x24

Et supplément n°

VII.1.C. 1777-1802. Reconquête de l'État par Nguyễn-phúc Ánh

* Quốc Sử Quán. Ðại Nam thực lục chính biên, kỷ I (Gia Long), v. supra n° 246

VII.1.C.a. Épopée de Nguyễn-phúc Ánh : Histoire générale

* MAYBON, Ch.B. Histoire moderne du pays d'Annam... supra n° 1527

* Sử ký Ðại Nam Việt quốc triều, Sài-gòn 1909. (anonyme) de 1737 à 1802,  supra n° 1531

1645* TRẦN Văn Tuân. Nguyễn triều long hưng sự tích (c) [triều Nguyễn hùng đế nghiệp] [1819]. Trad. Bùi Ðàn. Sài Gòn, BGD, TTHL 1968, 53p. sans présentation

Et supplément n°

VII.1.C.b. Relations extérieures

1646* * KARPÉLÈS, S. "Note sur une correspondance française conservée à la Royal Asiatic Society du Bengale de 1794 à 1850" (trad F. par Berland) BSEI  XXIII (1948) 1, p.37-41  (inventaire)

1647* * KARPELÈS, S. "Un cas de droit maritime international en 1797" BSEI  XXIII (1948) 3-4, p.125-131, 1 pl. ht. (aventure d'un capitaine français d'un bateau envoyé par Ng. Phúc Ánh en mission de commerce, dispute avec un agent de la Compagnie des Indes britannique)

1648* * NGAOSYVATHN, Mayoury et Pheuiphanh. Paths to Conflagration. Fifty Years of Diplomacy and Warfare in Laos, Thailand and Viet Nam, 1771-1828. Ithaca, Cornnell Univ., SEA Program Publications, 1998, 270p. 17,5x25,5 (sans carte)

1649* * SCHWEISGUTH, P. Un siècle d’histoire dans la péninsule indochinoise (1750-1850). Hanoi, Taupin ( ?) 1944

1650* * TABOULET, G. "Le traité de Versailles (28.XI.1787) et les causes de sa non exécution".   BSEI XIII (1938) 2,  pp.67-117.

1651* * VÕ Ðức Hành. "Le traité de Versailles du 28.XI.1787 entre Louis XVI et Nguyễn Phước Ánh".  Revue His. Mod. et Contempo., XVI (X-XII 1969) p.625-651.   CR. BEFEO LVIII (1971) p.39

Et supplément n°

VII.1.C.c. Épopée de Nguyễn-phúc Ánh (1775-1802) : aspects culturels

1652* HOÀNG (HUỲNH) Quang. Hoài Nam ký (n) (ca khúc), 1792 [Chant de la nostalgie du Sud].   Édition et transcription dans Nam Phong XIII, n.74, 75, 76 (8,9,10 / 1923), p.128-134, 210-216, 294-299. Extraits par Tạ Trọng Hiệp, dans Tập San Khoa Học Xã Hội, n.10-11 (12 / 1983), p.150-167. Ouvrage soit-disant expression d’un loyalisme populaire envers les Nguyễn

1653* * PIGNEAU de BEHAINE, Dictionarium Anamitico Latinum.  V. supra n° 1565

Et supplément n°

VII.1.C.d. Épopée de Nguyễn-phúc Ánh : biographies (ordre alphabétique des concernés)
* Quốc Sử Quán. Ðại Nam liệt truyện chính biên I, 1852, v. supra n° 248

1654* * CHÂU Văn Tiêp, par NGUYỄN Văn Hai. "Biographie de Châu Văn Tiệp général de Gia Long" (?-1784)  BSEI As. n.59, 1910, p.133-139

1655* * CHÂU Văn Tiêp, par P. DAUDIN, "Châu Văn Tiêp général de Gia Long", BSEI  XVII (1942) 2, pp.71-93, 4 pl. ht, textes originaux du Ðại Nam Liệt Truyện
1656* * MANUEL,  par G. TABOULET  "Sur le matelot Manuel mort au champ d'honneur en combattant pour Gia Long"   BSEI  XV (1940) 3-4, p.55-64

1657* * NGUYỄN Suyên, par P. BRÉDA et L. CADIÈRE,  "Les grandes figures de l'empire d'Annam: NS"  BAVH (1926 7-9) p.1-25, pl. C-CXIV (textes) + plan de la citadelle de Diên-Khánh. Documents

1658* * PIGNEAU de Béhaine. [évêque d'Adran], par COSSERAT, H et CADIÈRE, L.  "Au sujet du tombeau de Mgr. Pigneau de Béhaine, évêque d'Adran". BAVH  XIII/1, I-II 1926, p.89-95.

1659* * PIGNEAU de Béhaine. par A. FAURE, "Les Français en Cochinchine au XVIIIe siècle. Mgr. Pigneau de Béhaine évêque d'Adran, 1741-1799"   Annales de l'Extrême Orient  XIII (1890) Ie sem., p.321-334;  XIV (1890) IIe sem., p.5-21, 43-58, 83-95, 107-125, 143-158, 175-185, 193-205, 225-237, 268-280, 299-314, 321-337, 353-371; XV (1891) I sem., p.13-28, 49-56.

1660* * PIGNEAU de Béhaine, par G. TABOULET  "La maison de l'évêque d'Adran à Saigon"  BSEI  XI (1936) 3, p.55-69

1661* *  PIGNEAU de Béhaine, par G. TABOULET  "La vie tourmentée de l'évêque d'Adran",  BSEI  XV (1940) 3-4, p.9-41

1662* * PIGNEAU de Béhaine. "Éloge funèbre de Mgr d'Adran par le roi Gia Long. Document" [avec l'inscription de son tombeau], par M. TINH    BSEI As. n.48  (1904 /2)  p.57-65. Texte original et traduction française de l'inscription du tombeau (1800) et de l'éloge funèbre par Nguyễn Phúc Anh Gia Long

1663* * PIGNEAU de Béhaine. "Deux oraisons funèbres de l'évêque d'Adran". BAVH I-III 1936, p.107-120 (par Nguyễn Phúc Ánh, en chữ nôm: transcription et traduction française, issues d'une publication dans Nam Phong en 1917)

1664* * PIGNEAU de Béhaine. "Lettres patentes de Nguyên Anh décernant des éloges et conférant des honneurs posthumes à Mgr. Pigneau de Béhaine", présentées par M. VERDEILLE  BSEI  X (1935) 4, p.109-154, avec l'épitaphe gravée sur la stèle du tombeau de l'évêque d'Adran ;  textes originaux (c) et trad. F. annotées

1665* * VÕ Tánh,  par H. COSSERAT et HỒ Ðắc Hàm. "Les grandes figures de l'empire d'Annam : VÕ Tánh"   BAVH  X/2  (4-6 1923)  p.229-252

1666* VÕ Tánh,  par ÐẶNG Thanh Xuân.  Chân dung VT  và người dân Gò-công Gò-công, 1973, 372p.  14x20.

1667* * VÕ Trương Toan, par P. DAUDIN  "Un grand lettré de Cochinchine au XVIIIe siècle : VÕ Trương Toan"   BSEI XVI (1941) 1,  p.9-31.  1 dessin, 4 pl. ht, textes du (c) Ðại Nam liệt truyện  et trad. F.)  Estampage, texte et trad. du texte de la stèle du tombeau faite par Phan Thanh Giản en 1867)

1668* * VÕ Di Ngụy, par P. DAUDIN "Vo Di Nguy (1745-1801) amiral de Gia Long"  BSEI XVIII (1943) 4,  p.27-76(?).  Plan et étude du mausolée, biographie traduite du Ðại Nam liệt truyện chính biên (VI. 27a-30a), + 10 documents en chinois et en français.

Et supplément n°

VII.1.D.  Récits et témoignages étrangers (1775-1802)

1669* * BARROW, J. A Voyage to Cochinchina in the years 1792 and 1793. London, Cadell and Davies, 1806. Traduction en français par Malte-Brun, avec notes Voyage à la Cochinchine par les îles de Madère, de Ténériffe …. Paris, F. Buisson, 1807 avec cartes

1670* * CHAPMAN.  "Relation d'un voyage en Cochinchine en 1778"  BSEI  XXIII (1948) 2-3, pp.15-78  (trad. F. Berland)

1671* * GASPARDONE, E. "Les victoires d'Annam aux gravures de K'ien Long"   Sinologica, 1956 / 4, p.1-14 avec pl. en NB

1672* * IMBERT, H. ‘Le séjour en Indochine de Lord Macartney (1793)’. Rv. Indo. 1924 V-VI p.385-395, VI I-VI I I  p.45-69.

1673* * MULLET des Essarts, LG. Voyage en Cochinchine 1787-1789. Livre de mer de Louis-Gabriel M. des E. commis aux revues sur la frégate la Dryade. Présentation par son descendant Bruno Bizalion. Editions de Paris, 1996, 160p. 16x24 avec 22 dessins reproduits, dont 6 sur le Viet Nam, 1 c., index. La Dryade a ramené le prince Nguyễn-phúc Cảnh jusqu’à l’Ile de France (Maurice), et a continué un voyage d’exploration. 

1674* * PEREZ, L. RP. "La révolte et la guerre des Tây Sơn d'après les Franciscains espagnols de Cochinchine, d'après lettres du RP. Perez" BSEI  XV (1940) 3-4, p.65-106  (trad F. par Mlle Villa)

1675* * PIAT, M. "Un vocabulaire cochinchinois du XVIIIe siècle" BSEI XLIV (1969) 3-4, pp.235-241 (extrait du Voyage à la Cochinchine de J. Barrow en 1792

1676* * SHIKOKEN SEISHI. "Nampyoki (Récit d'un naufrage dans les mers du Sud)"  Roman d'aventures écrit en 1798 par un fonctionnaire de l'intendance maritime de NAGASAKI au Japon, utilisant un rapport de 1795, augmenté d'un prologue et d'un épilogue fabuleux par le navigateur Kondo Morishige qui avait été dérouté loin vers le Sud, et finalement accueilli au Sud du Việt Nam l'année précédente. Traduction française du rapport et du roman par Mme Muramatsu-Gaspardone BEFEO XXXIII (1933) 1, p.35-120

1677* * LAMB Alaistair (Ed.)  "British Missions to Cochinchina, 1778-1822". (Chapman 1778, Macartney 1793, Roberts 1803, Crawfurd 1822). Kuala-Lumpur, Journal. of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, vol. 34, parts 3 and 4, Printcraft Ltd, 1961, 248p., biblio., ill. (CCR par KG. Tregonning, JAS XXII/3 mai 1963, p.341-342 (?)

Et supplément n°

VII.2.  1802-1885. LE VIỆT NAM, ÉTAT DYNASTIQUE DES NGUYỄN 

Voir aussi dans le cadre de chaque période, ci-dessous : VII. 3 : (Huế) : n° 1804 sq. ; VII. 4 (1802-1858) : n° 1885 sq. ; VII. 5 (1802-1819) : n° 1911 sq. ; VII. 6 (1820-1847) : n° 1959 sq. ; VII. 7 (1848-1885) : n° 2014  sq. Et supra n° 1635, infra 1930

VII.2.A. Vues d'ensemble

* Quốc Sử Quán. Ðại Nam thực lục chính biên I, II, III, IV, 1848-1894, v. supra n° 246

1678* ÐINH Xuân Lâm. Lịch sử cận - hiện đại. Một số vấn đề nghiên cứu. Hà Nội, Thế Giới, 1998, 464p. 14,5x20,5

1679*  HUỲNH LỨA, ÐẶNG Văn Thắng, PHAN An (cb). Những vấn đề văn hóa xã hội thời Nguyễn (Kỷ yếu hội nghị khoa học lần thứ hai về thời Nguyễn, 4.1992). VKHXH tp.HCM, Viện Bảo Tàng Lịch Sử, NXBKHXH 1992, 263p. 15,5x23

1680* MẠC Ðường, LÊ TRUNG (cb). Những vấn đề văn hóa xã hội thời Nguyễn. [Questions culturelles et sociales au temps des Nguyễn] Tp. HCM, Viện KHXH, Viện Bảo Tàng Lịch Sử, NXBKHXH, 1992, 249p. 15,5x23, 27 ph. NB. Il y a un deuxième livre sous le même titre, publié de même en 1995, mais avec les mêmes auteurs, 265p.19 ph. NB. Vérifier

1681* MINH THANH. ‘Thư mục về nhà Nguyễn’.  NCLS n° 271, 1993 / 6, p.70-91

1682* NGUYỄN Ðắc Xuân. Chuyện các bà trong cung Nguyễn. Sở VHTT Thừa Thiên Huế, 1990, 94p. 13x19

1683* NGUYỄN Phan Quang. Việt Nam thế kỷ XIX (1802-1884). NXB tp. HCM, 458p. 14,5x20,5 avec 11 cartes ou croquis et 55 repro de dessins anciens [médiocrement imprimés]

1684* NGUYỄN Thiệu Lâu. Quốc sử tập lục [XIXes. et Cần vương]. Sài Gòn, NXB Khai Trí, 1969, 711p. 14,5x21

1684-3* NGUYỄN Toại (Tô Am). Những phát hiện mới về triều Nguyễn. Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Học, NXB Văn Nghệ tp. Hô Chí Minh, 2002, 273p. 14,5x20,5

1685* * NGUYỄN Khắc Vi. ‘Biographies des rois de la dynastie règnante’ Rv Indo. 15.X;1904, p.522-528

1686* TRẦN Hữu Duy, NGUYỄN Phong Nam... (21 art.) Triều Nguyễn. Những vấn đề lịch sử tư tưởng và văn học (chuyên đề tư tưởng VN dưới thời Nguyễn). Huế, Trường Ðại Học Sư Phạm, Chương trinh nghiên cứu triều Nguyễn, Thông báo khoa học, số 3, 1994, 171p. 18x25  

1687* VĂN TẠO, ÐINH Xuân Lâm et autres. ‘Nhà Nguyễn trong lịch sử nửa đầu thế kỷ XIX (chuyên san do Viện Sử Học thực hiện)’  NCLS n° 271, 1993 / 6 (XI-XII) : 12 articles

Et supplément n°

VII.2.B.  Biographies et mémoires 1802-1885 

(ordre alphabétique des personnes concernées) v. aussi VII.2.G

* Supra n° 1685

* Quốc Sử Quán. Ðại Nam liệt truyện chính biên I, II, 1852, 1909, v. supra n° 248

* Kiều Oánh Mậu, v. infra n° 2326

1688* * DOÃN UẨN (1794-1848), par CA Văn Thinh : "Le mandarin Doãn Uẩn pacificateur de l'Ouest, 1794-1848". BSEI  XVI (1941) 1, p.41-46, avec textes en carac. chinois

1689* * HOÀNG Kê Viêm (1820-1909), par L. SOGNY : "Une page d'histoire: HKV", BAVH  XXX/ 4, X-XI 1943, p.329-348.

1690* * LÊ Sam, par P. DAUDIN : "Deux mandarins militaires de Thiệu Trị, Lê Sam (-1842?) et Triệu Tấn (-1845)"  BSEI  XXI (1946) 1, p.7-8 (documents texte original + tr)

1691* * LÝ Văn Phức, par TẠ Trọng Hiệp. "Note bibliographique sur LVP (1785-1849), à propos de quelques récentes publications"  BEFEO  LII /1 1964, p.278-287

1692* * NGỌC TU (1758-1823), par NGUYỄN Ðôn: "La princesse NT", BAVH, II/ 4, X-XII 1915, p.425-428 (soeur ainée de Gia Long, à qui fut refusée l'autorisation d'entrer en religion bouddhiste).

1693* NGUYỄN Công Trứ (1778-1859), par VŨ Ngọc Khánh. Hà Nội, NXBVH, 1983, 284p. 13x19

1694* NGUYỄN Công Trứ. Hy Văn [Nguyễn Công Trứ] tướng công di truyện (giai thoại [anecdotes] về Nguyễn Công Trứ. Sài Gòn, BVHGD và Thanh Niên, 1973, 86p ; 16x24

1695* NGUYỄN Công Trứ : NCLS (spécial) n° 182, 1978, IX-X

1696* NGUYỄN Du (1765-1820), par NGUYỄN Lộc. ND, con người và cuộc đời. NXB Ðà Nẵng, 1990, 240p. 13x19 avec quelques extraits

1697* NGUYỄN Du. Kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du (1765-1820). Ouvrage collectif, Hà Nội, Viện Văn Học, 1967, 500p. 13x19

1698* * NGUYỄN Hữu Ðộ [1813-1888], par SOGNY, L. "Les familles illustres de l'Annam. SE. Nguyến Hữu Ðộ"   BAVH  XI/2  (4-6 1924)  p.169-204

1699* NGUYỄN Lộ Trạch [1852-1895], điều trần và thơ văn, par MAI Cao Chương, Ðoàn Lê Giang, NXBKHXH, 1995, 299p. 14,5x20,5

1700* NGUYỄN Phúc tộc thế phả …  V. supra n° 104

1701* * NGUYỄN Văn Thoại [Thoại Ngọc hầu, -1829]. "Une cérémonie au núi Sâp, à la mémoire du mandarin Nguyễn Ngọc Thoại", par L. MALLERET,  BSEI XIX 2 (1944) p.123-124

1702* NGUYỄN Tri Phương [1800-1873],  (lịch sử) par Phan Trần Chúc et Lê Quê. Sài Gòn, Chính Ký, 1956, 131p. 13x19

1703* NGUYỄN Tri Phương par ÐÀO Ðăng Vỹ : Nguyễn Tri Phương. Sài Gòn, Nhà Văn Hóa (Văn Hóa Tùng Thư, n.57) 1974, 300p. 15,5x24, 16 pl. de dessins ou photos, 1 carte des environs de Ðà Nẵng

1704* NGUYỄN Tri Phương, par THÁI HỒNG. NXB Ðại Học Quốc Gia tp. HCM, 2001, 916p. 16x24, ill. p.885-912, chrono., pièces littéraires
1705* NGUYỄN Trung Trực [1837-1868], par NGUYỄN Văn Khoa : Anh hùng kháng Pháp  NgTT.  NXB tp Hồ Chí Minh, 1989, 108p. 13x19

1706* * NGUYỄN Trường Tộ [1828-1871], par G. Boudarel, "Un lettré catholique vietnamien du XIXe siècle qui fait problème, NTT" p. 159-204 dans  Catholicisme et sociétés asiatiques, L'Harmattan, 1988

1707* * "NGUYỄN Trường Tộ patriote réformiste, poète et homme d'action" par Thái Văn Kiểm.   BSEI  XLVII (1972) 3, pp.489-502

1708* NGUYỄN Trường Tộ với vấn đề canh tân đất nước [et la rénovation nationale] par MẠC ÐƯỜNG, VÕ Ngọc An (cb)  Kỷ yếu hội thảo khoa học (Actes du colloque...), Trung Tâm Hán Nôm , VKHXH, Sở Văn Hóa Thông Tin tp HCM, 1992, 378p. 16x24. (46 articles par Nguyễn thị Thanh Xuân, Trần Khuê, ...)

1709* NGUYỄN Văn Cẩm Kỳ Ðồng [1874-1929] par Nguyễn Phan Quang. NXB tp HCM, 1993, 206p. 13x19 (p. 119-194 : annexes, dont lettre au gouverneur général de l'Indochine.

1710* * NGUYỄN Văn Học, par MAUGER : "Exhumation des restes du Maréchal Ng V H"   BSEI XIV (1939) 1-2, p.119-128 (rapport du conservateur du musée de Saigon au directeur de l'EFEO, 4 /39), pl. VII (ceinture), VIII (coiffure)

1711* * NGUYỄN Văn Thiêng (-1817) par LÊ Văn Phúc, "La vie et la mort du maréchal NgVT"  BSEI  XVI (1941) 1, pp.33-40  (élément du drame de la succession de Gia Long) 

1712* NGUYỄN Văn Thoại (1761-1829). Thoại Ngọc hầu và những cuộc khai phá miền Hậu Giang. NXB Trẻ, 1999, 446p. 13x19. Avec textes en to. transcrip., trad. Tableaux, ph.

1713* Ông Nghè [lauréats]. Những ông nghè cống triều Nguyễn, par BÙI Hanh Cẩn, NGUYỄN Loan, LAN Phương. Hà Nội, NXBTT, 1995, 1110p. 14,5x20,5 [lauréats des concours, docteurs ?]

1714* PHẠM Phú Thứ [1820-1881] với tư tưởng canh tân [et la pensée réformiste] par THÁI Nhân Hòa (cb), tp HCM, Hội Khoa Học Lịch Sử, 1995, 181p. 13x19. 15 articles par 10 auteurs, bibliographie, 4 photos, chronologie détaillée de son voyage en France (1863-1864) p.165-176

1715* PHẠM Thận Duật [1825-1885] : cuộc đời và tác phẩm, par NGUYỄN Văn Huyên, avec Hoàng Lê, Ngô Thế Long, Phạm Văn Thắm, Nguyễn Hữu Tưởng. Hà Nội, (Hội Văn Học Nghệ Thuật Hà Nam Ninh) NXBKHXH, 1989, 434p. 13x19. Textes dont Hưng Hóa ký lược, p.111-192, 10 ph. dont portrait
1716* PHẠM Thận Duật [1825-1885] : Sự nghiệp văn hóa sứ mệnh cần vương, par ÐINH Xuân Lâm, PHAN Huy Lê (cb) pour 110e anniversaire, 400p. 14,5x20,5. Hà Nội, Hội Khoa Học Lịch Sử, 1997

1717* PHAN Huy Chú. [1782-1840] dans Phan Huy Chú và dòng văn Phan Huy., par HÀ Văn Kinh, NGUYỄN Trọng Thọ, PHAN Huy Lê.  (Sở VHTT Hà Sơn Bình, 1983, 292p. 13x19 

1719* *  PHAN Thanh Giản, par ÐÀO Thái Hanh : "Son Excellence PTG" BAVH, IV-VI 1915, p.211-225

1720* * PHAN Thanh Giản [1796-1867], par DAUDIN, P. et LÊ Văn Phúc. "PTG, 1796-1867, et sa famille, d'après quelques documents annamites"   BSEI, XVI (1941) /2, pp.1-158, 5 fig (doc.), 13 pl. (photos, doc.), textes en chinois. Dix-huit parties : biographie tirée du ÐN liệt truyện, histoire familiale avec plusieurs notices généalogiques, requêtes aux mandarins, correspondances administratives, élégie de Phạm Phú Thứ en 1867 à la mémoire de PTG, pièces des procès de condamnation et de réhabilitation en 1868 et 1885, biographie de Lâm Duy Hiệp, de Phạm Phú Thứ ; notice sur le Quốc sử quán p.141-142)

1721* PHAN Thanh Giản. par ÐẶNG Huy Vận, CHƯƠNG Thâu. "Bình luận nhân vật lịch sử Phanh Thanh Giãn". NCLS n.48, III 1963, pp.12-23. (suite dans n.51 ?)

1722* PHAN Thanh Giản, par NGUYỄN Duy Oanh. Chân dung PTG (1796-1867)  [Portrait biographique de PTG]   Sài Gòn, BVHGD TN, 1974, 474p. 16x24, avec 15 ph., 4 fac-si., 1 tableau, biblio.

1723* PHAN Thanh Giản. dans Sử Ðịa n.7-8 : ‘Ðạc khảo về Phan Thanh Giản’, Sài Gòn, Khai Tri, 1967, 260p.

1725* * PHAN Thanh Giản patriote et précurseur du Vietnam moderne. Ses dernières années 1862-1867. Par PHAN thị Minh Lê et CHANFREAU, P. Paris, L’Harmattan, 2002, XXVI et p., biblio et doc. en annexes.

1726* PHAN Thanh Giản (1796-1867), par NAM Xuân Thọ. Sài Gòn, Tân Việt, 1957, 103p. 14x21

1727* TÔN THỌ TƯỜNG (1825-1877) par NGUYỄN Bá Thế. Sài Gòn, Tân Việt, 1957, 107p. 14x21. Avec : gia phả họ Tôn + phụ lục : Sứ trình nhất ký, p. 83-105, [récit de son voyage en France avec l’ambassade de 1863]

1728* * TRẦN Bà Lộc [1839-1899], par DURWELL, G. "TBL tổng-đốc de Thuận Khánh. Sa vie, son oeuvre. Notice biographique d'après les documents de famille" BSEI As. n° 40 (1900 /2), pp.27-60. Son père, lettré pauvre du Quảng Bình émigré dans la province de Vĩnh Long en 1826, avait mené une vie difficile du fait des évènements troublés du Sud, et de sa conversion au christianisme en 1831. Le fils finit par faire carrière dans la collaboration avec les Français.

1729* * TRẦN Tiễn Thành [1813-1883], par ÐÀO Duy Anh, "Les grandes familles de l'Annam : SE Trần Tiễn Thành". BAVH  IV-VI 1944, p.91-159, avec le testament de Tự Ðức en annexe p.155, les défenses en aval de Huế en 1884, pl. XIV. Traduction en vietnamien par Bùi Trần Phượng, accompagnée d'autres documents sur TTT dans un volume sous la direction de NGUYỄN Ðắc Xuân, Phụ chính đại thần Trần Tiễn Thành, NXB Thuận Hóa, 1992, 216p. 13x19, 9 photos NB intéressantes mais mal reproduites.

* TRIỆU Tấn.  v. LÊ Sam n° 1690

1730* TRƯƠNG Ðịnh [1820-1864], par Tô Nam NGUYỄN Ðình Diệm: "Tiểu sử TÐ". Sài Gòn, Sử Ðịa, n.3, 1966, p.143-146 (Ðại Nam liệt truyện Cb., II. 38 p.26)

1731* * Les trente-cinq vénérables serviteurs de Dieu, Français, Annamites, Chinois, mis à mort pour la foi en Extrême Orient de 1815 à 1862, dont la cause de béatification a été introduite en 1879 et en 1889. Biographies avec une étude sur les législations persécutrices en Annam et en Chine   Paris, Lethielleux, 1907, gd. in 8, XII et 501p.

1732* * OURY, G.M. Le Vietnam des martyrs et des saints. Paris, "Le Sarment" Fayard, 1988, 203p. 15,5x23,5  Sept chap. sur 19 portent sur les XVII-XIXe s.

Et supplément n°

VII.2.C.  Institutions, vie politique, et ordre public (1802-1885)

* Voir aussi note devant le n° 1678

1733* * Recueil des principales ordonnances royales édictées depuis la promulgation du Code annamite et en vigueur au Tonkin. Traduction par Deloustal, avec notes et tables analytiques par GA. Michel. Hà Nội, Schneider, 1903

1734* * BAULMONT, cdt. ‘Le service militaire dans l’Annam d’autrefois’. Rv Indo. II. ? ? ?, p.581-600

1735* CHU Thiên. "Những cuộc nông dân khởi nghĩa thời Nguyễn". NCLS, n.19, X 1960, p.12-? (et sur les manif. aux camps de concours)

1736* * COSSERAT, H. "La route mandarine de Tourane à Hué". BAVH VII/ 1, I-III 1920, p.1-135, cartes.

1737* * COSSERAT, H. "Le fortin du Col des Nuages". BAVH VIII/ 2, IV-VI 1921, pp57-77.

1738* * COSSERAT, H. "La route de Hué à Tourane dite Route des montagnes et le tracé Debay". BAVH, XIII/ 3, VII-IX 1926, p.281-354.

1739* * ÐẶNG Ngọc Oánh. "Les distinctions honorifiques annamites". BAVH, II/ 4, X-XII 1915, p.391-403, fig. 66-74.

1740* ÐỖ Bảng (cb), NGUYỄN Danh Phiệt, NGUYỄN Quang Ngọc, VŨ Văn Quan. Tổ chức bộ máy nhà nước triều Nguyễn giai doạn 1802-1884. NXB Thuận Hóa, 1997, 14,5x20,5

1741* * LABORDE, A. "Les eunuques à la cour de Hué". BAVH, V/ 2, IV-VI 1918, p.107-125

1742* * LABORDE, A. "Les titres et les grades héréditaires à la cour d'Annam". BAVH, VII/ 4, X-XI 1920, p.385-406

1743* * LANGLET, P. ‘La philosophie de la loi et l’esprit confucéen’    V. supra n° 286

1744* LÊ thị Thanh Hòa. Việc đào tạo và sử dụng quan lại của triều Nguyễn từ năm 1802 đến 1884. Hà Nội, NXBKHXH, 1998, 326p. 14,5x20,5 (dont annexes p.276 sq. Carrières selon ÐNLT en tableaux, 24 photos, costumes, plan de camp de concours).

1745* * NGUYỄN Ðình Hòe. "Les barques royales et mandarinales dans le vieux Hué". BAVH, III/ 3, VII-IX 1916, p.289-295, 6 pl.

1746* PASQUIER, P. L'Annam d'autrefois. Essai sur la constitution de l'Annam avant l'intervention française.  Paris, Challamel, 1907, 150p ?

1747* PHẠM Khắc Hòe. Kể chuyện vua quan nhà Nguyễn. Huế, NXB Thuận Hóa, 1986, 53p. 12x19

1748* * PETIT, R. La monarchie annamite.  Paris, Domat-Monchrestien, Études de sociologie et d'ethnologie juridique , vol. V, 1931, 126p.

1749* * POISSON, E. ‘La rémunération réelle des fonctionnaires au Dai Nam dans la première moitié du XIXe siècle. Un essai d’évaluation’. Bangkok, Aséanie, 7 (2001 / 6), p.141-160, 1 c.

* * POISSON, E. Mandarins et subalternes 1820-1920 … v. infra n° 2198-2

1750* * TEXIER, M. "Le mandarinat au Viet Nam au XIXe siècle" BSEI  XXXVII (1962) 3, pp.325-376, avec bibliographie

Et supplément n°

VII.2.D.  Vie économique et sociale (1802-1885)

* Voir aussi note devant le n° 1678

1751* Bắc kỳ hà đê sự tích [Textes officiels, correspondances et délibérations sur les fleuves et les digues du Nord, XIXe s.] (c). Trad. Hà Ngọc Xuyên. Sài Gòn, BQGGD XB 1963, 112p. 14,5x21 sans to.

1751-3*  ÐỖ Ðức Hùng  Vấn đề trị thủy ở đồng bằng Bắc Bộ dưới thời Nguyễn thế kỷ XIX .  Hà Nội, NXB KHXH, Viện Sử Học, 1997, 392p. 14,5x20,5 

1751-4* LÊ Văn Sách, NGUYỄN Quang Trung Tiến. ‘Về các thỏi bạc trong ngân khố quốc gia thời Nguyễn’ [Les lingots d’argent dans le trésor …]  Tạp Chí Thông Tin Khoa Học và Công Nghệ Thừa Thiên Huế, 1996, p. 141-148

1752* * MA TCHEKOV. "La classe dirigeante du Viet Nam précolonial" La Pensée, n° 144 (IV /1969) p.28-40 

1753* NGÔ Thời Ðôn. ‘Ðịa bạ và việc thống kê, quy hoạch, sử dụng đất của một số làng xưa vùng Thừa Thiên Huế’. Sở KH, CN và Môi Trường tỉnh TT-H, Thừa Thiên, Tạp Chí Thông Tin Khoa Học và Công Nghệ, 1996 / 1, p. 43-48

* NGUYỄN Quang Ngọc. V. supra n° 1423

1754* NGUYỄN Thế Anh. Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn  Sài Gòn, Lửa Thiêng XB, 2e édi. complétée, 1971,  342p. 14,5x21

1755* * NGUYỄN Thế Anh. "Quelques aspects économiques et sociaux du problème du riz au Việt Nam dans la première moitié du XIXe siècle" BSEI  XLII (1967) 1-2, pp.5-220

1756* PHAN Huy Lê. "Tình hình khai mỏ dưới triều Nguyễn". NCLS n.51, VI 1963, p.40-48

Et supplément n°

VII.2.E.  Relations extérieures, défense nationale 1802-1885

* Voir aussi note devant le n° 1678

1757* * CAO Huy Thuần. Les missionnaires et la politique coloniale française au Vietnam (1857-1914). New Haven 1990, Yale Southeast Asia Studies et Centre de Relations Internationales et de Science Politique de l'Université d'Amiens, The Lac Viêt Series, n° 13 ; 420p.  14x21. Et traduction en vietnamien par Nguyễn Thuận, Giáo sĩ thừa sai và chính sách thuộc địa của Pháp tại VN 1857-1914. NXB Tôn Giáo, 2003

1758* * CHASTEL, G. Un siècle d’épopée française en Indochine (1774-1874). EEC (?) (vers1930) 205p. in 8°

1759* * FOLLIOT. "Examen des anciennes frontières entre le Siam et l'Annam (d'après la carte de Mgr. Taberd) et des empiètements des Siamois sur le territoire annamite"    BSEI  As. n° 15  (1889 /2), p.21-24, 1 c. ht.

1759-2 * * KHIN SOK.  Le Cambodge entre le Siam et le Viet Nam de 1775 à 1860  EFEO-TDI  XVIII (1991), 350p., 5 cartes, tableaux généalogiques, index,  annexes.

1760* * LÊ, Nicole-Dominique. Les Missions Étrangères et la pénétration française au Viêt-Nam. Paris / La Haye, Mouton, Publications de l'Institut d'Études et de Recherches Inter ethniques et Culturelles 5, 1975,228p. 15x23

1761* * LANGLET  Quach Thanh Tâm. ‘Situation de guerre et paix dans le Sud du Viet Nam actuel au XIXe siècle’ p.259-292. Dans Nguyễn Thế Anh, Forest. Guerre et paix en Asie du Sud-Est. L’Harmattan, 1998.

* NGAOSYVATHN, v. supra n°  1648

* SCHWEISGUTH, v. supra n°  1649

1762* * TARLING, N. ‘British Relations with Việt Nam 1822-1858’ Journal of Malayan Branch of the Royal Academic Society, XXXIX-1 p.19-51 date ?

1762-2* TRẦN Ðức Anh Sơn. ‘Hiểu thêm về các chuyến đi sứ sang Trung Hoa dưới triều Nguyễn (1802-1945)’. Nghiên Cứu Lịch Sử  4 (329) VII-VIII  2003, p.7-22

1763* TRƯƠNG thị Yến. "Nhà Nguyễn với các thương nhân người Hoa thế kỷ XIX" [Les Nguyễn et les commerçants chinois...)  NCLS  n.198 (V-VI. 1981), pp.59-65

Et supplément n°

VII.2.F.  Vie culturelle en général (1802-1885) 

* Voir aussi note devant le n° 1678

Et moeurs et coutumes : supra II. 5, n° 694-742

1764* * CADIÈRE, L. et ORBAND,R. "Le sacrifice du Nam giao". BAVH II/ 2, IV-VI 1915, pp.83-165 (7 articles, description complète dans le menu détail, pl. VIII-XXVII, fig. 34-46)

1765* * COOKE, Nola. ‘Nineteenth century vietnamese confucianisation in historical perspective : evidence from the palace examination (1463-1883)’. JSEAS vol.25 / 1, march 1994, p.270-312

1766* * ÐÀO Thái Hành. "Histoire de la déesse Thiên-y-a-na" (Po Nagar). BAVH II, IV-VI 1914, p.163-166 (texte du Bách thần truyện du Bộ Lễ)

1767* * ÐÀO Thái Hành. "Histoire de la déese Thai Dương phu nhơn". BAVH III, VII-IX 1914, pp.243-

1768* * LANGLET, P. "Remarques sur les origines locales des lauréats des concours impériaux vietnamiens, 1802-1858", p.217-230. Actes du colloque 90 ans de recherches sur la culture et l'histoire du VN, 3-5/12/1992, Hà-nội, NXBKHXH-EFEO, 1995, 527p. 16x24.

1769* LANGLET, P. ‘Nguồn gốc địa phương của các vị đỗ cử nhân trong những kỳ thi hương ở vùng châu thổ sông Hồng (1802-1884)’[trad. vn. par Tạ Thị Thúy]. NCLS 275 (VII-VIII  1994) p. 13-19, 2 c. des huyện)

1770* * LANGLET, P., QUACH Thanh Tâm. ‘Note sur les palmarès des concours régionaux sous la dynastie Nguyễn’. Univ. Paris 7, Cahiers d’Etudes Vietnamiennes n° 11, 1994-95, p.37-56. Annexe III : Répartition des origines locales des lauréats cử nhân de 1804 à 1884 avec adaptation du Quốc triều hương khoa lục pour correspondre à un tableau administratif au milieu du siècle

1771* NGUYỄN Duy Hinh. "Hệ tư tưởng Nguyễn" [Le système de pensée sous les Ng]  NCLS  n.246-247 (3-4. 1989), p.6-18

1772* * NGUYỄN Văn Trình, ƯNG TRÌNH. "Le Quốc tử giám". BAVH I 1917, p.37-53 (son histoire, la vie intellectuelle, son déplacement en ville en 1908 ; pas de plans, mais textes

1773* * NGUYỄN Văn Trình, ƯNG TRÌNH. ‘Le temple des lettrés’ BAVH X-XII 1916, p.365-379

1774* PHẠM Văn Diêu. "Ðại cương văn học triều Nguyễn". Sài Gòn, BQGGD, Nha Văn Hóa, Văn Hóa Nguyệt San, n.76, XII 1962, pp.1344-1354 (notices sur des oeuvres impériales)

1775* * TRẦN Hàm Tấn. "Étude sur le Văn miếu de Hanoi" (temple de la Littérature)   BEFEO  LXV /1 (1951), p.89-117 ; photos. des stèles pl. XII, XIII ; plans pl. IX, X, XI ; trad française de la première stèle (1484). La listes des grands lettrés chinois vénérés est celle du temple de Huế, qui devait normalement être la même à Hà-nội

1776* TRẦN Văn Giàu. "Tìm hiểu thiên đạo quan của triều đình và của các nhà nho trong thời Nguyễn"  [Recherche sur la conception du Ciel à la Cour et chez les lettrés au temps des Ng]  NCLS  n.120 (3. 1969), p.3-22

1777* TRẦN Văn Giàu. "Các nguyên lý của đạo đức Nho giáo ở Việt Nam thế kỷ XIX"  [Les grands principes de la morale confucéenne ...] NCLS  n.128 (11. 1969), p.4-17

1778* TRẦN Văn Giàu. Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng Tháng Tám. [Les développement de la pensée vietnamienne du XIXe s. à la Révolution d'août 1945]  I. Hệ ý thức phong kiến và sự thất bại của nó trước các nhiệm vụ lịch sử [Le système de pensée féodal et son échec dans ses responsabilités historiques].  II. Hệ ý thức tư sản và sự bất lực của nó trước các nhiêm vụ lịch sử [Le système de pensée capitaliste et son impuissance devant ses responsabilités historiques].  Hà Nội, NXBKHXH, 2 vol. 1973 et 1975, 565 et 612p. 13x19

1778-2* VŨ Thế Khôi. Vũ Trọng Phan với văn hóa Thăng Long Hà Nội. Hà Nội, Trung Tâm Văn Hóa Ngôn Ngữ Ðông Tây, 2001, 355p. 14,5x20,5 [maitre célèbre, XIXe s.]

1779* * WOODSIDE, AB. ‘Conceptions of Change of Human Responsability for Change in the late traditional Viet Nam’ p.104-150. Dans Moral Order and the Question of Change on Southeast Thought, par DK. Wyatt, A. Woodside (éd.). Yale Univ., Southeast Asian Studies, Monograph Series n° 24, 1982, 

1780* * Anonyme, en fait par Tôn Thất Hân et Lê Khắc Thử.  "Renseignements sur le temple de l'Illustre Fidélité (Hiển Trung Tư [Gia Ðịnh])"  BAVH  XIV/3-4  (1927, 7-12)  p.211-223

Et supplément n°

 VII.2.G.  1802-1885. Oeuvres littéraires (ordre alphabétique des auteurs) complètes, ou anthologies avec présentation de l'auteur dans son temps

* Voir aussi note devant le n° 1678) 

1781* BÙI Quang (Hữu) Nghĩa (Thủ khoa Nghĩa). Kim Thạch kỳ duyên (n). Transcrip., révision et notes par Nguyễn Quang Thắng. NXB Văn Học, 1993. Avec le texte publié à Cần Thơ en 1932 (Tuồng Kim Thạch kỳ duyên), p.323-491. 
1781b* * BÙI Quang (Hữu) Nghĩa [1807-1872] (n). "Kim Thạch kỳ duyên" (L'union merveilleuse de Kim et Thạch)    BSEI IX (1934) 1-2, pp.7-456 (reproduction du manuscrit en nôm, transcription, trad. française avec introduction et commentaire par P. Midan, revue et corrigée par Mai Thọ Truyền)

1781-2* BÙI Quang (Hữu) Nghĩa. Dật sự (p.23-26), Di văn (p.27-57 (dont passages sur la résistance contre les Français]). Dans Huỳnh Mẫn Ðạt, par NHẤT Tâm, Sài Gòn Tân Việt 1956, 66p.

1782* CAO BÁ QUÁT  (CHU THẦN) [1809-1854] (c) thi tập. Trích dịch. Sài Gòn, BGD, TTHLXB, 1971, 488p. 15,5x23,5. Biographie p.VII-IX, 505 textes transcrits en sino-vn, traduits en prose puis recomposés poétiquement par Sa Minh Tạ Thúc Khải

1783* CAO Bá Quát (c) Thơ chữ hán.  Hà Nội, Văn Học, 1976, 363p. 13x19p.  Présentation (p.7-51), choix de 154 textes et traduction mot à mot puis poétiques sous la direction de Vũ Khiêu, Nguyễn Văn Tú et autres.

1784* Dã sử (c). [probablement du temps de Minh Mạng à Tự Ðức]. Trad. par Xuân Phong Hồ Ðăc Ý. Une centaine d’histoires, mais 10 enlevées par la commission d’édition . Sài Gòn, Trung Tâm Học Liệu, 1968, 133p. 15,5x21

1785* ÐẶNG Huy Trứ (Hoàng Trung) 7[1825-1874]. Con người và tác phẩm (c) (n) (sa personne et son oeuvre), par le groupe Trà Lĩnh (Phạm Tuấn Khánh éd., avec Ðặng Hưng Ðzoanh, Bùi Văn Côn,...)  NXB tp. HCM, 1990, 562p. 18,5x26  Photo en couleur d'un portrait d'époque, présentation par Vũ Khiêu p.21-53 ; choix de 309 textes poétiques en chinois et en chữ nôm) de 1840 à la fin de sa vie, (transcription sino-vietnamienne, et traduction libre puis en recomposition poétique vietnamienne ; sentences parallèles p.516-537 ; appréciations de lettrés depuis 1862, p.541-546 ; chronologie familiale 1558-1925

1786* ÐẶNG Huy Trứ. Từ thụ yếu quy [1868](c). [Exposé des règles de ce qu'on doit refuser et de ce qu'on peut recevoir]. Trad. vn. par Nguyễn Văn Huyền, Phạm Tuấn Khánh (groupe Trà Lĩnh) Hà Nội, NXB Pháp Lý và Hội KH Lịch sử Việt Nam, 1992, 206p. 13x19.  Exposé sous-titré par les présentateurs De la corruption et de l'intégrité chez les mandarins, de 38 cas de refus et 5 cas d'acceptation, avec 24 principes de bonne conduite, publié pour la première fois à Canton en 1868, plein d'intérêt du point de vue idéologique mais aussi plein d'informations sur la vie  économique et sociale. Portrait en couleur.

1787* Ðặng Huy Trứ (Hoàng Trùng). Nhĩ Hoàng di ái lục  (Yêu thương để lại Nhị Hoàng) (c). Écrit en 1869 pour garder mémoire des actes de son oncle Ðặng Văn Hòa (Lễ Trai) gouverneur des provinces de Nam-định et Hưng-yên, mort en 1856. Tr. vn. par Nguyễn Văn Huyền, Phạm Tuấn Khánh, Hà-nội, NXBVăn Hóa Thông Tin, 1996, 111p. 14x20. Nhĩ, Hoàng : noms du Fleuve à Hà-nội puis Nam-định.

1788* NGUYỄN Công Trứ [1788-1859] (c) Thơ văn. Hà Nội, NXBVH, 1983, 185p. 13x19. Présentation (p.3-44) et choix de 108 poésies depuis 1846 en traduction annotées, par Trương Chính. 

1789* NGUYỄN Công Trứ. con người, cuộc đời và thơ. Hà Nội, Hội Nhà Văn, 1995, 291p. 13x19 

1790* NGUYỄN PHÚC Miên Thẩm [Tùng Thiện vương, 1819-1870]. Présentation par NGÔ Văn Chương : ‘Phân tích những khuynh hướng tình cảm đạo lý xã hội trong thi ca Tùng Thiện vương’ [Analyse des tendances sentimentales, morales et sociales dans les poésies de...]. Sài Gòn, PQVKÐTVH XB, 1973, 422p. 16x24. Portrait et repro. d'une page du recueil (c) Thương Sơn thi tập p.1-360 ; choix de 162 textes donnés en texte original en chinois, en transcription sino-vietnamienne et en trad. vn.; bibliographie, index.

1791* NGUYỄN PHÚC Miên Thẩm [Tùng Thiện vương] Tiểu sử và thi văn (Étude sur l'auteur et son œuvre) par NGUYỄN-PHÚC Ưng Trình et NGUYỄN-PHÚC Bửu Dưỡng p.13-160, précédée par une présentation par Phạm Ðình Tân, à l'occasion du centenaire.  Huế Saì-gòn 1970, 370p. 14,5x20,5.  Publication de l'anthologie poétique Thương Sơn thi tuyển (c) : 50 pièces composées de 1836 à 1867, en texte original, transcription sino-vietnamienne, traduction mot à mot, traduction poétique, notes et discussions (p.161-341)

1792* NGUYỄN Thông [1827-1884], (c) con người và tác phẩm, présenté par CA Văn Thỉnh, BẢO Ðịnh Giang. NXB tp. Hồ Chí Minh, 1984, 385p. 13x19  (71 textes poétiques en transcriptions sino-vietnamiennes, traduction et généralement recomposition poétique ; et 24 proses poétiques ; 9 textes en prose : généralement propositions de réformes).

1793* NGUYỄN Thông (c) tác phẩm. présenté avec trad. de 100 textes par CAO Tự Thanh, ÐOÀN Lê Giang.  Long An, Sở Văn Hóa Thông Tin XB, 1984, 326p. 13x19, avec 4 ph .

1794* NGUYỄN Thông. Dans ‘Về Nguyễn Thông (Ðính chính và sử liệu)’ par CAO Tự Thanh. NCLS 211 (7-8 / 1983) p.80-81 et 86

1795* NGUYỄN Trường Tộ, [1830-1871] con người và di thảo, présenté par Trương Bá Cần,  NXB tp. Hồ Chí Minh, 1988, 513p. 19x27, 6 ill., 58 textes (c) en trad vn. Réédition en 1991 par Viện Hán Nôm, tp. HCM

1796* Nhị độ mai truyện (c). [Les pruniers refleuris : roman poétique anonyme] (lục bát) , peut-être déjà de la fin du XVIIIe s. Étude sur l'oeuvre (p.11-60), transcription et notes par Lê Trí Viễn et Hoàng Ngọc Phách.   Hà Nội, NXB Văn Học, 1959, rééd. 1972, 234p. 13x19

1796a* Nhị độ mai truyện (c). Transcription et notes par Thi Nham Ðinh Gia Thuyết, 1952 ;  4e édi. revue et corrigée. Sài Gòn, Tân Việt (Sách Giáo Khoa) 1971, 171p. 14,5x21 

1796b* * Nhị độ mai truyện (c). Transcription par Phân Ðức Hóa, traduction française annotée par Landes: "Les pruniers refleuris, poème tonkinois’ Excursions et Reconnaissances.  VIII (1884) n.17 (p.225-299), n.18 (p.301-383)  

1796c* Nhị Ðộ Mai, truyện nôm khuyết danh. Présentation par Nguyễn Thạch Giang. Hà Nội, NXB Văn Học, 1994, 177p. 14,5x20,5 

1797* PHẠM Hy Lượng (1834-1886). Cuộc đời và tác phẩm. par Trần Nghĩa (cb). Hà Nội, HKHLSVN,NXBVHTT, 1997, 325p. 14,5x20,5 avec 60 poésies to, transcrip., trad. vn.

1797-2* PHẠM Thận Duật [1825-1885] cuộc đời và tác phẩm (c) …  V. supra n° 1715

1798* PHẠM Thận Duật Sự nghiệp văn hóa sứ mệnh cần vương, par NGUYỄN Quang Ân, PHẠM Ðình Nhân, révision par Ðinh Xuân Lâm. Hà Nội, Hội Khoa Học Lịch Sử VN XB và Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Ninh Bình, 1997, 399p. 14,5x20,5 

1799* VŨ Phạm Khải [1807-1872], (c) Ðông dương thi văn tuyển, présenté par NGUYỄN Văn Huyền et autres. Hà Nội, NXBKHXH, 1991, 435p. 14,5x20. Textes originaux copiés accompagnant les traductions

1800* VŨ Phạm Khải danh nhân văn hóa văn thân yếu nước chủ chiến thế kỷ XIX, présenté par ÐINH Xuân Lâm, VŨ Trọng Kinh, NGUYỄN Quang Ân, Hội Khoa Học Lịch sử và Văn Hóa VN, NXB Văn Hóa Thông Tin, 1998, 558p. 

Et supplément n°

VII.2.H. 1802-1885.  Études sur la littérature

1801* CAO Tự Thanh. ‘Về Nguyễn Thông (1827-1884)". NCLS, n° 211, VII-VIII 1983, p.80-81.

1801-2* ÐÀO Thái Tôn. Văn bản truyện Kiều. Nghiên Cứu và thảo luận. Hà Nội, NXB Hội Nhà Văn, 2001, 507p. 13x19

1802* NGUYỄN Nghiệp.  Cao Bá Quát. Hà Nội, NXB Văn Hóa, 1982, 245p. 13x19

1803* NGUYỄN Văn Huyền (cb), LÂM Giang, Ðỗ thị Hảo. Truyện Việt Nam thế kỷ XIX (trích, tuyển). Hà Nội, NXB KHXH, 1996, 513p. 14,5x20,5

Et supplément n°

.2.I. 1802-1885.  Observations des étrangers

Et supplément n°
VII.3. HUẾ : ARCHÉOLOGIE (XIXe - début XXe siècles)

Voir tables et réédition du Bulletin des Amis du Vieux Huế, trésor incomparable de documentation, supra n°  163, 167, 171

VII.3.A. Généralement

1804* * ALBRECHT, P.  "Les motifs de l'art ornemental à Huế : le dragon" BAVH  II/1 (1915 1-3) p.1-14, 19 fig., 2 pl.

1805* * ARDANT DU PIC. "Les fortifications de la citadelle de Hué". BAVH, XI/ 3, VII-IX 1924, p.221-245.

1806* * (SM. L‘empereur) BẢO ÐẠI et LAFOND, P. Hué, la cité interdite. Paris, Mengès, 1995, 129 belles photos en couleurs 23x33

1807* * CADIÈRE, L et autres "L'art à Huế"   BAVH  VI/1 volume spécial  (1919 / 1-3)  158p., 222 pl.;  et ci-dessus n. 152-5 (III/ ch. 16)

1808* * CADIÈRE, L. "La merveilleuse capitale"  BAVH 1916 (n° 2 av-juin) p.247-272

1809* * CAO Văn Chiêu. "Hué à travers les âges". BAVH , XXXIe année, II 1944, p.169-189

1810* * CHOCHOD,L. Huê la mystérieuse. Paris, Mercure de France, 1943, 312p. 14x22,5, 30 ill. (Tentative intéressante d'interprétation de l'iconographie et des symboles, des rites et des termes techniques)

1811* * COSSERAT, H. "Note sur les tambours royaux de Hué" BAVH, VII/ 2, IV-VI 1920, p.253-257

1812* * GOURDON, H. ‘Sur l’art annamite’. Rv Indo. 1914 VI, p.547-563
1813* * GOURDON, H. L'art de l'Annam. Paris, De Boccard, vers 1930, 73p. 16,5x25, 26 photo. en 16 pl. NB

1814* * JABOUILLE, MP. "Le phoenix fabuleux de la Chine et le faisan ocellé d'Annam" BAVH  XVI/4  (1929 / 4)  p.171-186

1815* * LÊ Văn Hảo. Huế, un chef d'oeuvre de poésie urbaine Paris, Sudestasie, 1982,  193p., 21,5x25,  65 photos dont 3 plans

1816* NGUYỄN Hữu Thông, NGUYỄN Văn Ðăng. ‘Về chiếc ấn đồng của Tả quân Lê Văn Duyệt’ [Au sujet du sceau en bronze…]. Huế, Tạp Chí Thông Tin KH và Công Nghệ, 1996 / 3, p.85-89

1817* NGUYỄN Nghị (cb), NÔNG Quốc Chân, LÊ Anh Tra, VĂN Nhĩ. Huế ngàn năm văn vật. Tp. HCM, Viện Văn Hóa Nghệ Thuật VN, 1989, 140p. 18x26 avec 4 ph. NB, 112 ph. C, 7 plans et 2 cartes

1818* * PHAN Thuận An. Kiến trúc cố đô Huế (Monuments of Hue). NXB Thuận Hóa, réédition 1992, 198p. 13x19, description de 21 monuments, 14 croquis, 21 photos, résumés en anglais

1819* PHAN Tương. "Tìm hiểu công cuộc xây dụng thành Phú Xuân". NCLS, n° 179, III-IV 1978, p.70-77

1819-3*  THÁI Công Nguyên (cb). Bảo Tàng mỹ thuật cung đình Huế. Vol I : Sưu tập gốm sứ, sưu tập y phúc, 24p. et 164 photos C.  II. par TRẦN Ðức Anh Sơn (cb), 93p. et 68 ph., 19x27. Hà Nội, Trung Tâm Bảo Tồn di tích cố đô Huế XB, 1997

1820* THÁI Văn Kiểm. Cố đô Huế. Lịch sử, cổ tích, thắng cảnh [L'ancienne capitale H. Histoire, archéologie, paysages, poésies sur Huế] Sài Gòn, BQGGD, Văn Hóa Tùng Thư, n° 7-8, 1960, 330p. 16x24, 53 photos, 8 cartes ou plans. Réédition par NXB Ðà Nẵng, 1994 avec les 8 c. et plans, mais sans les photos.

1821* * UNGER, Ann Helen, et Walter. Hué cité impériale du Viet Nam. Munich, Hirmer Verlagt, 1995 ; trad F. par MN. Vitry, Éditions Abbeville, New-York, Paris, Londres 1995, 181p. 22x31, avec 2 plans, 35 belles photos en couleurs du format de la pages ou double page, 167 photos en couleurs, 30 NB, moins grandes. Texte à vérifier ? « Hué fondée au IIIe s. av. JC. ! »

1822* * VÕ Liêm. "La capitale du Thuan Hoa". BAVH III/ 3, VII-IX 1916, p.278-288.

1823* * VƯƠNG Hồng Sển. "Les bleus de Hué à décor Mai Hac (Note sur quelques porcelaines de Chine fabriquées dans le début du XIXe siècle à l'usage de la cour d'Annam"   BSEI  XIX (1944) 1, p.57-64, 6 pl. dont 3 en bleu ; explication des inscriptions

1824* VƯƠNG Hồng Sển. Khảo về đồ sứ bằng men màu xanh lam. Huế, NXB Mỹ Thuật, 1994, 268p., peu d’ill.
Et supplément n°
VII.3.B. Huế.  La ville impériale

1825* * BARNOUIN, M. (c) "Les bas-reliefs des urnes dynastiques de Huế"  BSEI  XLIX (1974) 3,  p.425-584,  175 photos, 2 croquis. Réédi. The Bas-reliefs of the Dynastic Urns of Hue. Những hình chạm nổi trê cửu đỉnh ở Huế. Translated by Joseph T. Ky. Carthage USA, MO 64836-3500, Edi. Nguoi Tin Hư, 1998

1826* * CADIÈRE, L. "Les urnes dynastiques du palais de Huế. Notice historique"  BAVH I/1 (1914 1-3) p.39- ? +

1827* * CADIÈRE, L. "La Porte Dorée du palais de Hué et les palais adjacents. Notice historique"   BAVH  IV  (1914 10-12)  p.315-335

1828* * CADIÈRE, L. "Le canal impérial"   BAVH  II  (1915 1-3)  p.19-28

1829* * CADIÈRE, L. "Le brûle parfum de Tho Xuân". BAVH VI (bis ?), IV-VI 1919, p.217-220

1830* * CADIÈRE, L. et NGUYỄN Ðình Hoe. "Quelques coins de la citadelle de Hué"   BAVH  IX/3  (7-9 1922)  p.189-203

1831* * CADIÈRE, L. "La citadelle de Hué. Onomastique" BAVH  XX  (1933 1-2) p.68-130, pl. XXIX-XXXII. Réédition Kinh thành Huế, địa danh. NXB Ðà-nẵng, 1996, 152p. 13x19 et 2 plans. (tr. vn. : Nhóm dịch thuật Hương Giang) 

1832* * CHOVET, P. "Les urnes dynastiques du palais de Huế : techniques de la fabrication"  BAVH  I/1  (1914 1-3)  p.33-37

1833* * COSSERAT, H. "Les neuf canons génies de la citadelle de Hué : détails complémentaires"   BAVH  XIX/2  (1932 4-6)  p. 141-155

1834* * COSSERAT, H. "La citadelle de Hué : cartographie" BAVH  XX/1  (1933 1-3) p.1-62, 25 plans, 28 pl.

1835* * DE LA SUSSE, R. ‘Site et monuments de Hué : le palais impérial’. Rv Indo. I. 1913, p.17-27

1836* HUỲNH Minh Ðức (trad. et explic.) (c) Từ Ngọ môn đến Thái Hòa Ðiện. Tp HCM, NXB Trẻ, 1994, 198p. 20x28. Textes originaux, transcriptions, traductions littérales et poétiques avec explications de plus de 300 inscriptions

1837* * LABORDE, A.  "Les batiments du palais de Hué"  BAVH  XV 2  (1928 4-6) p.154 sq, plan   

1838* * LÊ Văn Hảo, TRỊNH Cao Tưởng. Huế. Hà Nội, NXB Văn Hóa, 1985, 189p. 13x19 

1839* * LE BRIS, H. "Les canons génies du Palais de Huế"  BAVH  I/2  (1914 4-6)  p.101-?;  2 fig, trad. des inscriptions ?

1840* * LE BRIS, H. ‘Le Quốc Học’  BAVH I-III 1916, p.77-83

1841* NGUYỄN Bá Lăng. "Ðại Nội Huế". Sài Gòn, Văn Hóa tập san XVIII/ 1, IX 1968, p.9-33 avec plan analytique

1842* * NGUYỄN Văn Hiền. "Le Pavillon des édits"  BAVH  II/4  (X-XII 1915)  p.377-384

* * SCHROEDER, supra n°  691 . Plan très détaillé de la cité impériale en 1905

1843* * SOGNY, L.  "Les associés de Gauche et de Droite au temple dynastique Thái miếu"  BAVH  I/4  (1914 10-12)  p.295-314

1844* * SOGNY, L. "Les associés de Gauche et de Droite au culte du Thế miếu" BAVH  I/2  (1914 / 4-6)  p.121-144

1845* * SOGNY, L. "Les urnes dynastiques du Palais de Hué. Notice descriptive"  BAVH  I/1  (1914 1-3)  p.15-31, 3 pl.

1846* * SOGNY, L. ‘Les vasques en bronze du palais’. BAVH  VIII / 1, 1-3 1921, p.1-13, dessins [autres que les 9 vases tripodes géants]

1847* TÔN thất Bình. Ðời sông trong Tử Cấm Thành. NXB Ðà Nẵng, 1996, 144p. 13x19.

1848* * TÔN-THẤT Ðào. (c) "Thi châm, văn khắc hay khảm trong Viện Bảo Tàng Huế" (Les poésies et textes gravés ou incrustés dans le musée de H) Sài Gòn,  Khảo Cổ tạp san,  I (1960) p.123-137, et  III (1962) p.158-196

1849* * ƯNG GIA. "Le Tôn nhân phủ (Le Tribunal dynastique)" BAVH  V/2  (1918 / 4-6)  p.99-105

1850* * ƯNG GIA. "Le temple des Parents Illustres"  BAVH  V/3 (1918 / 7-9) p.207 sq.

1851* * ƯNG TRINH. "Le temple des lettrés à Hué" BAVH III/4  X-XII 1916, p.365-378, plan p.380-381

1852* * ƯNG TRINH. "Le Quốc tử giám" (Le Collège des fils de l'État) BAVH  IV/1  (1917 1-3)  p.37 sq     

1853* * ƯNG TRINH. (c) "La stèle du Quốc tử giám" BAVH  IV/4  (1917 10-12)  p.269-279

1854* * ƯNG TRINH. (c) "Une stèle de Gia Long relative au Văn miếu"  (trad.) BAVH  IV/4  (1917 10-12)  p.259-262

1855* * ƯNG TRINH. (c) " Stèles concernant le canal impérial" BAVH  II/ ? (1915 1-3)  p.15-17

Et supplément n°
VII.3.C. Autour de Huế ville impériale

1856* * CADIÈRE, L. "Le quartier des arènes. II. Souvenir des Nguyễn". BAVH XII/ 3, VII-IX 1925, p.117-152 (temple Lịch đại đế vương alors désaffecté récemment, de Lê Thánh Tông disparu, etc., pl. LXI-LXXIV et carte)

1857* * BARNOUIN, Rp. "Les arènes de Huế" (Combats de tigres et d'éléphant)  BSEI  XLIX (1974) 3, p.385-424, 18 ph., 3 plans. 

1858* LÊ Nguyễn Lưu. ‘Tổng quan về văn khắc và văn khắc hán nôm Huế. Huế, Tạp Chí KH và Công Nghệ, 1996 / 1, p.65-69

1859* * NGUYỄN Ðình Hòe. "La pagode de l'éléphant qui barrit, miếu voi rẻ". BAVH I: I-III 1914, p.77-79. (Notes communiquées par SE. le ministre des Rites, trad. par NDH ; avec un brevet de Minh Mạng au sujet de ce culte d'État, VIIe mois, 1824)

1860* PHAN Thuận An. ‘Văn bia sông Phổ Lợi’ [Inscriptions sur la stèle de la rivière PL]. Huế, Tạp Chí KH và Công Nghệ, 1996 /3, p. 106-118 (to, transcrip., tr. vn)

Et supplément n°
VII.3.D.  Mausolées, tombeaux et temples autour de Huế ; et détails avant 1802

*  Cadière, L  "Le sacrifice du Nam giao": v. supra n° 1764

* Voir  supra n° 1820 (Thái Văn Kiểm) pour les mausolées

1860-2* * CADIÈRE, L  " Tombeaux annamites dans les environs de Huế. BAVH 1928, p.1-99

1861* * LICHTENFELDER, Ch. ‘Notice sur les sépultures des rois d’Annam aux environs de Hué’. Rv Indo. N° 222 (19.1.1901) p.59-65

1862* * ORBAND, R. "Les tombeaux des Nguyễn" BEFEO XIV (1914) 7, p.1-74  (inventaire aussi méthodique et aussi complet que possible des sépultures impériales et princières de la famille Nguyễn, depuis Nguyễn Hoàng au XVIe s. d'après les généalogies impériales, avec index alphabétique)

1863* * RICQUEBOURG, J. ‘Les tombeaux des empereurs d’Annam’ Rv Indo. 30.3.1905, p.409-420

1864* * SOGNY, L. "Les ossuaires des environs du Nam giao". BAVH II/ 2, IV-VI 1915, p.193-201
Et supplément n°
VII.3.E.  Mausolée de Gia Long

1865* * CADIÈRE, L.  "Le tombeau de Gia Long (I. Renseignements historiques ; II. Les funérailles de GL ; III. La stèle de GL"   (trad.) BAVH  X/3  (1923 7-9)  p.307-379, cartes ;  v. supra n° 731

1866* LÊ Phục Thiên.  "Nguyên văn, phiên âm và dịch nghĩa bài văn bia tại lăng vua Gia Long".  Sài-gòn, Khảo Cổ tạp san  I (1960) p.123-137. Stèle de Gia Long : texte original, transcription et traduction en vietnamien

Et supplément n°
VII.3.F. Mausolée de Minh Mạng

1867* * DELAMARRE, E. (c) "La stèle du tombeau de Minh Mạng"  BAVH (1920 4-6)  p.241-252.  Trad. sans le texte original

1868* LÊ Phục Thiên. "Nguyên văn, phiên âm và dịch nghĩa bài văn bia tại lăng vua Minh Mạng"(c).  Sài Gòn, Khảo Cổ tạp san III  (1962)  p. 112-151. Stèle de Minh Mạng : texte original, transcription et trad. vietnamienne

1869* * LICHTENFELDER, Ch. "Notice sur le tombeau de Minh Mạng"  BAVH  XXIV/4  (1937 10-12)  p.397-416, 36 photos, plan

1870* MAI Khắc Ứng. Lăng của hoàng đế Minh Mạng. Hội Sử Học VN, Hội Sử Học Thừa Thiên Huế, 1993, 293p. 13,5x19,5, 16 pl. C, 6 ph. NB, 21 dessins et 2 plans ; 118 poésies en texte original, transcrip. Et trad. vn. dont la stèle.

1870b* * MAI Khắc Ứng. Le mausolée de l’empereur Minh Mạng. Société des Historiens du Việt Nam, 1993, 209p. [115 en français, le reste en anglais] 13x19, avec 19dessins, plans ou élévations 

Et supplément n°
VII.3.G. Mausolée de Thiệu Trị

1871* * LABORDE, A. et NGUYỄN Ðôn. (c) "La stèle de Thiệu Trị"  BAVH V/1  (1918 1) p.1-13  (seulement trad. en français)

1872* * LANGRAND, G.  "Le tombeau de Thiệu Trị"  BAVH (1939 1-3) p1-19, 13 dessins et 10 pl., plan

Et supplément n°
VII.3.H. Mausolée de Tự Ðức

1873* * BÙI Quang Tung (texte en caractères chinois, mais sans traductions, de la stèle, autobiographie de Tự Ðức :  ci-dessous  n° 2027)

1874* * DELAMARRE, E.  "La stèle du tombeau de Tự Ðức" (c)  BAVH (1918 1-3) p.25-42. Trad. sans commentaires

Et supplément n°
VII.3.I. Mausolées des successeurs

VII.3.J. Huế :  Temples et pagodes

1875* * BONHOMME, A. " La pagode Thiên mẫu" (I. Historique ;  II. Description ;  III. Les stèles) BAVH  II/2 (1915 4-6) p.173-192 ;  II/3 (1915 7-9) p.251-286 ;  II/4 (1915 10-12) p.429-449

1876* BỬU Kế. Nguyễn triều cố sự. Huyền thoại về danh lam xứ Huế. NXB Ðà Nẵng, 1996

1877* * CADIÈRE, L. "La pagode Quac-an"   BAVH  II  (1914 4-6) p.147-161

1878* * CADIÈRE, L. "La pagode Quac-an. Les divers supérieurs". BAVH II/ 3, VII-IX 1915, p.305-318. (plan des tombeaux, pl. XLIV-XLVII, fig. 60-61).

1879* HÀ Xuân Liêm. Chùa Thiên Mụ. Huế, NXB Thuận Hóa, 1998, 444p. 13x19, 7 photos C et 7 plans ou dessins (pas très lisibles), bibliographie.

1880* * NGUYỄN Ðình Hòe. "La pagode Diệu Ðế"  BAVH  III/4 (1916 10-12) p.395-400

1881* * NGUYỄN Ðình Hòe. ‘Le Huệ Nam điện’  BAVH 1915 / 4, p.395-400
1882* * SALLET, A. et NGUYỄN Ðình Hòe. "Énumération des pagodes et lieux de culte de Hué"   BAVH  I/1  (1914 1-3) p.81-85, I/2 (1914 4-6) p.183-186, et I/4  (1914 10-12) p.341-342

1883* * TRẦN Ðại Vinh, NGUYỄN Hữu Thông, LÊ Văn Sách. Danh lam xứ Huế. The celebrated pagodas of Hué. NXB Hội Văn Hóa, 1993, 351p. 19x27 (28 pagodes, nombreuses ill. couleurs et NB)

1883-3* * TRẦN Văn Giáp. ‘Chùa Thiên Mụ’. Hà Nội,  BSEM (?) 11.6.1936, Bắc Kỳ Trí Hội XB [Info par Hà Xuân Liêm, supra n° 1879]  

1884* * TRẦN Văn Toan. "Le temple de Huệ Nam à Huế (Étude précédée d'une Note sur la Sainte Religion de l'Immortelle Céleste Thiên Tiên Thánh Giáo dans la région de Huệ"  BSEI XLIV (1969) 3-4, p.243-282, 5 plans, 10 photos

1884-2* * VO QUANG [KOUSCHER], L. ‘Le Temple de la Dame Céleste, Chùa Thiên Mụ à Hué‘. Péninsule, NS. N° 45,  XXXVIIIe année (2002 / 2) p.89-152, avec 7 plans ou dessins dont reproduits d‘un ouvrage ancien, et 10 photos C. 

Et supplément n°

VII.4. 1802-1858 HISTOIRE GENERALE : DEBUTS DE LA DYNASTIE (NGUYỄN SƠ). 
* Voir aussi note devant le n° 1678

VII.4.A. Vues d'ensemble, biographies

1885* * LEROUX, P. ‘Les mandarins français au service de Gia Long. L’épopée de l’évêque d’Adran et de ses compagnons. Ou la première coopération franco-vietnamienne’. Péninsule, n° 42, XXXIIe année (2001 / 1), ) p.3-28, 1 ph C

Et supplément n°

VII.4.B. Institutions, vie politique, ordre public  (1802-1858) 
* Quốc Sử Quán. [Khâm định] Ðại Nam hội điển sự lệ (Répertoire impérial des institutions et règlements du ÐN), 1855, v. infra n° 2136

1886* * CHAPUIS, O. A History of Viet Nam, from Hong Kong to Tu Duc, Greenwood Press, 1995, 232p. Biblio et index

1887* DU Nghệ. "Cuộc nổi dậy chống Nguyễn (1816-1844) do Lê Duy Lương đừng đầu". NCLS n.117, XII 1968, pp.38-43

1888* NGUYỄN Sĩ Hải. Tổ chức chính quyền trung ương thời Nguyễn sơ (1802-1847). [L'organisation du pouvoir central au début de la dynastie Ng.] Sài-Gòn, thèse malheureusement inédite, Trường Luật Khoa Ðại Học, 1962, 377p.

1889* * PO DHARMA. "Études cam, V. A propos de l'exil d'un roi cam au Cambodge"   BEFEO LXXII (1983), p.253-260.  [Discussion de la date trop tardive jusqu'ici, de cet évènement d'avant 1802]

1890* * WOODSIDE, A.B. Vietnam and the Chinese Model. A Comparative Study of Nguyễn and Ch'ing Civil Government in the First Half of the Nineteenth Century.  Cambridge, Harvard Univ. Press, 1971, 378p. 14,5x22,5 ; index. Réédi. 1988, nouvelle préface.

Et supplément n°

VII.4.C. Vie économique et sociale (1802-1858)

1891* ÐÀO Tố Uyên, NGUYỄN Cảnh Minh. ‘Chế độ ruộng đất ở huyện Kim Sơn trong nửa đầu thế kỷ XIX’. NCLS 255 (1991 / 2), p.61-66

1892* * LANGLET, P. ‘Introduction à l’étude des anciens cadastres du Viêt Nam, d’après le Répertoire impérial des Institutions et Règlements du Ðại Nam (1855)’. Dans Péninsule, NS. n° 32, XXVIIe année, 1996 / 1, p.99-131 dont to p.122-128 et 3 croquis (provinces de l’empire, huyện des deltas du Fleuve Rouge et du Mékong).

1893* NGUYỄN Phan Quang. Phong trào nông dân Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX [Le mouvement paysan au VN dans la première moitié du XIXe s.] Hà Nội, NXBKHXH, 1986, 321p. 13x19, 5 cartes, bibliographie, pas d'index.

1894* PHẠM Aí Phương. "Nhà Nguyễn với quá trình thảo luận về vấn đề trị thủy ở Ðồng bằng Bắc bộ nửa đầu thế kỷ XIX". NCLS, n° 246-247, III-IV 1989, p.19-33.

1895* PHAN Ðại Doãn. ‘Tìm hiểu công cuộc khẩn hoang thành lập hai huyện Tiền Hải Kim Sơn đầu thế kỷ XIX’. NCLS, n° 180, V-VI 1978, p.24-32

1896* * SMITH, RB. ‘Politics and Society in Viet Nam during the early Nguyen period 1802-1862’. JRAS, London, 1974 / 2 , p.153-169 

1897* TRẦN thị Thu Lương. Chế độ sở hữu và canh tác ruộng đất ở Nam bộ nửa đầu thế kỷ XIX. [La structure de la propriété et de l'exploitation des terres dans les 6 provinces du Sud dans la première moitié du XIXe s.]. NXB tp HCM, 1994, 248p. 14x20 (à partir de l'étude des cadastres, địa bạ; 1 carte difficile à lire, extrait d'un registre, tableaux et schémas)

1898* * TRẦN Văn Hanh.  "L'inscription de la montagne de Vinh-tê" (c) BSEI, As. n.48 (1904 /2),  p.1-27 (20-45?).  Texte original, transcription sino-vn et trad. française de l'inscription sur le tombeau par ordre de Minh Mạng (1828) en souvenir des grands travaux, (canaux) effectués dans la région de Châu Ðốc sous la direction de Nguyễn Văn Thoai (Thoai Ngọc hầu)

1899* TRƯƠNG Hữu Quynh. ‘ Vấn đề ruộng đất bỏ hoang ở đồng bằng Bắc bộ buổi đầu thời Nguyễn’. NCLS 261 (III-IV 1992 / 2) p.26-30

1900* VŨ Huy Phúc. Tìm hiểu chế độ ruộng đất Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX [Recherche sur le régime agraire au VN dans la première moitié..]  Hà Nội, NXBKHXH, 1979, 415p. 13x19

Et supplément n°

VII.4.D. Relations extérieures, défense nationale  (1802-1858) 
1901* * BOURDEAUX, P. Le Viet Nam au regard des Français sous la Restauration et la Monarchie de Juillet (1815-1847). Univ. De Bordeaux, UFR Histoire, mémoire de maitrise, 162p., 1995-96. Annexes dont biographies de misionnaires

1902* * CHEN Ching Ho. "Les missions officielles dans les Hạ châu ou contrées méridionales de la première période des Nguyễn". BEFEO 81 (1994) p.101-124 (trad. F. par C. Salmon, Shibata Shintaro, Tạ Trọng Hiệp, d'un article "Nguyên cho shoki no "Kashu komu", dans Sodai Ajia kenkyu, The Jo. of Inst. of Asian Studies, Soka Univ., Tokyo, n.11, III/ 90, p.63-82)

1903* * DENIS, E. Bordeaux et la Cochinchine sous la Restauration et le IIe empire. Delmas, 1965, 372p.

1904* * NGUYỄN Thế Anh. Les relations du Viêt Nam avec le monde malais jusqu‘au milieu du XIXe siècle. Contribution de la délégation française au 2e Congrès International sur la Civilisation Malaise. Kuala Lumpur, 1990, 163p. 

1905* * NGUYỄN Thế Anh.  ‘Trade relations between Việt Nam and the countries of the Southern seas in the first half of the 19e century‘ p.171-185. Dans Nguyễn Thế Anh, Ishizawa. Commerce et navigation en Asie du Sud-Est …, L‘Harmattan, 1999 

1906* * P‘AN Ting-kouei. Ngan-nan ki-yeou (c). ‘Relation d‘un voyage au Tonkin par le lettré chinois P‘an Ting-kouei [1840-41]‘, traduction et notes par A. Vissière, Bull. Géo. Hist. et Descriptive, IV, n°2 (1890 [ou 1889?); [est-ce là qu‘il parle de Hiai tsin, maitre chinois que Lê Lợi aurait gardé au Việt Nam pour continuer la formation des lettrés?] Et traduction par H. Fontanier, publiée par H. Cordier, Toung Pao, série II, vol. IV (1903) p.127-145

1907* * PHAN Huy Lê, SALMON, Cl., TA Trọng Hiệp. ‘Un émissaire vietnamien à Batavia, Phan Huy Chú. Récit d'un voyage en mer, 1833‘ Cahier d‘Archipel 1994 [référence douteuse]

Et supplément n°

VII.4.E. Vie culturelle (1802-1858 globalement)

VII.4.F. Littérature: textes, et études

* Voir note devant le n°1678

1908* VÕ Nguyên Hanh (Vũ Trinh, 1759-1828). Kiến Văn Lục (c). Trad. Ðàm Duy Tạo. Sài Gòn, TTHL  XB,1969, 89p. 14x21 (35 histoire populaires, il doit en manquer une dizaine)

1909* PHẠM Qúi Thích [1760-1825]. Lập Trai tiến sinh hanh trạng (tiểu sử và văn chương) (n) Biographie et textes trad. par Hà Ngọc Xuyên. Sài Gòn, TTHL XB 1969, 90p. 15x21. 

Et supplément n°
VII.4.G. Observations des étrangers  (1802-1858) 
* BROWN v. infra n° 2153

1910* * CHAIGNEAU, MD. Souvenirs de Huế. Paris, Imprimerie Impériale, 1867, 404p. in 8 (fils de l'officier au service de Gia Long) [Grosses erreurs sur l’histoire ancienne]

Et supplément n°
VII.5. 1802-1819 (GIA LONG) . ESSOR IMPERIAL DES NGUYỄN 

VII.5.A. Vues d'ensemble. (Biographies : supra VII.2.B, n° 1688)
* Quốc Sử Quán. Ðại Nam thực lục chính biên I, 1848. V. supra n° 246

1911* * GAULTIER, M. Gia Long. Sài Gòn, SILI C. Ardin, 1933, 239p. in8 (préface de P. Pasquier)

* MAYBON, Ch.B. Histoire moderne du pays d'Annam..., chap. IX "Gia Long : oeuvre administrative, relations extérieures''v. supra  n° 1527, p.349-401

Et supplément n° 

VII.5.B. Institutions, vie politique, ordre public  (1802-1819) 

* DƯƠNG Thi The … Supra n° 57

1912* * SOGNY et HỒ Phú Viên. "Le brevet de JB Chaigneau" (Nguyễn Văn Thắng)  BAVH II/ 4, X-XII 1915, p.449-

Et supplément n° 

VII.5.C. Vie économique et sociale

* * PHAN Huy Lê, VŨ Minh Giang, VŨ Văn Quân, PHAN Phương Thảo. Hệ thống tư liệu địa bạ Việt Nam  I. Ðịa bạ Hà Ðông ;  II. Thái Binh. Voir supra n° 196

Et supplément n° 

VII.5.D.Relations extérieures, défense nationale  (1802-1819) 

1913* * CADIÈRE, L. "Les Français au service de Gia Long, XI. Nguyễn Ánh et la Mission, documents inédits". BAVH XIII/ 1, I-III 1926, p.1-49.

1914* * CADIÈRE, L. ‘Les Français au service de Gia Long. XII. Leur correspondance’ BAVH XIII / 4 1926 / X-XII, p.359-447.

1915* * CORDIER, H. "Bordeaux et la Cochinchine sous la Restauration". T'oung Pao 1904 p.505-560 ; 1908 p. 176-213

1916* * CORDIER, H. "La reprise des relations de la France avec l'Annam sous la Restauration". T'oung Pao, 1903, p.285-315.

1917* * CORDIER, H. ‘La France et l’Angleterre en Chine et en Indochine sous le Premier Empire, T’oung Pao 1903, p.201-227

1918* * DE JOINVILLE, P. "Les armateurs de Bordeaux et l'Indochine sous la Restauration". Rev. Hist Colo. F., IX 1920, p. 91-128, 197-248 

1919* * De KERGARIOU, A. La mission de la Cybèle en Extrême Orient, 1817-1818 (Journal de voyage du cpt. A. de K., annoté et publié par P. de Joinville. Paris, Champion, Larose, 1914, XXI et 248p., 1 carte dépliante

1920* * MALLERET, L. "L'éveil de l'Indochine au grand commerce maritime : l'armateur bordelais Balguerie Stuttenberg (1778-1825)" BSEI  XXIII (1948) 1, p.25-36, 2 pl. (portrait, dessins de bateaux)

1921* * WADE, G. ‘A maritime route in the vietnamese text Xiêm La quốc lộ trình tập lục’ p.137-170. Dans Nguyễn Thế Anh, Ishizawa, Commerce et navigation en Asie du Sud-Est…, L’Harmattan, 1999. V. infra n°  1942

* Thành Thế Vỹ :  ci-dessus  n° 1448

Et supplément n° 

VII.5.E. Vie culturelle (1802-1819) 

VII.5.F.  Littérature : textes (dont politiques)

* Voir note devant le n° 1678

* ci dessus   n° 1487 :  Hoa tiên truyện
1922* Tây Hồ chí. Trad. par Trần Thanh Tâm (Ðạm ?). Sài Gòn, BQGGD, 1962, 83p. 15x21. [Sans présentation ni indication de date ou d’auteur. Des détails font penser au début du régne Gia Long] à propos du Grand Lac de Hà Nội.

* BÙI Dương Lịch. Lê qúy dật sử. Voir supra n° 1633 

1923* BÙI Huy Bích [1744-1818)] Hoàng Việt văn tuyển (c), quyển V (chiếu, chế, sách) ; VI (biểu, khải) ; VII (tản văn) ; VIII (công văn, biểu, tấu). Recueil de textes historiques du Viẹt Nam, édités avec le texte original en chinois, transcription sino-vietnamienne et trad. vn. par Tô Nam Lê Xuân Diệm, à Sài-gòn, PQVKVH, 1972, 347p. et CLX p. 16x24. 

* HỒ Xuân Hương : v. supra n° 1635

1925* PHẠM Ðình Nhân (cb), Nguyễn Quang Ân, Bùi Hữu Nghị et autres (13 articles). Danh nhân văn hóa Bùi Huy Bích (1774-1818). Hà-nội, Trung Tâm UNESCO Thông Tin Tư Liệu Lịch Sử và Văn Hóa Việt Nam, 1998 (240p. 14,5x20,5) Extraits des oeuvres p.153-224.

1926* LÊ (NGÔ) Cao Lãng, "Viên Trai" (reçu hương cống en 1807, puis préfet de Hoài Ðức = Hà Nội) Lịch triều tạp kỷ (c) [Compilation des règnes successifs : 1672-1740 puis chronique détaillée de la fin des Lê de 1779 à 1786]. Présentation et traduction en vietnamien par Hoa Bằng. Hà-nội, NXBKHXH, 1975, 2 vol. 324 et 339p. 13x18,5. Réédition en 1 vol. , NXBKHXH, 1995, 696p. 14,5x20,5 avec en plus un quyển 6, (p.583-694, 1789-90) traduit par Hoàng Văn Lâu.

1927* LÊ (NGÔ) Cao Lãng "Viên Trai" Lê triều lịch khoa tiến sĩ đề danh bi ký (c). [Stèles des listes de lauréats des concours du doctorat sous la dynastie des Lê]. Texte original, transcription sino-vietnamienne et trad. vietnamienne par Võ Oanh.  Sài Gòn,  BQGGD, 4 vol. (1961, 1962, 1962, 1969), 261, 220, 226, 177p.  16x24. Copie des stèles (présentations littéraires et listes) des lauréats des sessions de 1442 à 1779, dressées dans le jardin du temple de la Littérature de Hà Nội.

1928* LÊ (NGÔ) Cao Lãng   Quốc triều xử trí Vạn Tượng. V. infra n°  1986 

1929* LÊ Quang Ðịnh. Nhất thông dư địa chí (c), 1806 [Traité de géographie de l'empire unifié], 10 quyển en caractères chinois (voies de communications, puis description par gouvenements trấn, y compris les principaux sanctuaires). Préface de Nguyễn Gia Cát ; inédit sauf préface de l'auteur publiée en vietnamien par Trần Văn Giáp, Tìm hiểu..., I n.73 p.329 (édi. 1970), v. supra n°  133

1930* NGUYỄN Du [1765-1820]. Ðoạn trường tân thanh (n) [Nouveaux accents d'un coeur brisé] ou [Histoire de Kim, Vân et Kiều] : grand roman poétique d'amour et d'aventures à tendances philosophiques, plus de 3000 vers 6-8, la plus belle expression littéraire vietnamienne dans l'ancienne écriture nationale (chữ nôm). Il date peut-être du temps des Tây Sơn. Il a repris le thème du roman en prose du chinois Qing xin cai ren (Thanh Tâm tài nhân) au XVIe ou début du XVIIe siècle Jin Yun Qiao zhuan (Kim Vân Kiều truyện), et en a fait une nouvelle oeuvre tout à fait originale.

1930a* Truyện Thúy Kiều (Ðoạn trường tân thanh) (n). Édition en écriture moderne (quốc ngữ) par Bùi Kỷ et Trần Trọng Kim, avec explication (introduction p. I-LXXXVI, et notes), avant 1926. Rééditions à Saigon (6e en 1953)

1930b* Truyện Kiều (n). Présenté par Hà Huy Giáp, revu et annoté par Nguyễn Thạch Giang. Hà Nội, NXB Ðại Học và Trung Học Chuyên Nghiệp, 1972, 591p. Index et glosaire

1930c* * Kim Van Kieou. Le célèbre poème annamite de Nguyên Du. Traduction française en alexandrins par R. Crayssac. Hanoi (Lê Van Tân) 1926, 364p.

1930d* * Kim Vân Kiều (n). Transcription en quốc ngữ, traduction française mot à mot puis recomposée, avec de nombreuses notes, par Nguyễn Văn Vĩnh à Hà Nội, Édi. Alexandre de Rhodes, en 1942. Réédition à Sài Gòn, Khai Tri, 1970, 2 vol. pp. 1-322 et 323-778  16x24 ; rééditée à Hà Nội, NXBVăn Học, 1994, 796p.
1930e* * Trad.  F par P. Schneider Kim Vân Kiều tân khảo  (Nouvelle édition critique). Sèvres, Éditions Diệu Pháp, 1981, 634p. Étude des manuscrits d'origine, p.1-8. Réédition Kim Van Kiều. Roman poème. Texte nôm avec transcription, trad. , notes, glossaire et index des variantes établis par Xuân Phúc, à Bruxelles (Thanh Long), 1986, 386 + 103p.

1930f* * Kiều. Présentation, trad. française  et édition bilingue par Nguyễn Khắc Viên, Hà Nội, Éditions en Langues Étrangères 1965 ; 2e édi. 1974, 232p. 18x24 ; 4e édi. The Gioi, 1994, 411p.

1930g* * Nguyen Du. The Tale of Kieu (Trad. et notes par Huynh Sanh Thông, fond historique par Woodside).  Random House, 1973, 167p. v. JAS 34/4 1975. Réédition bilingue avec améliorations en 1983 : Newhaven, Conn., Yale Univ. Press, 211p., ill.(?)  + bibliographie

1930h* * Truyện Kiều. Histoire de Kiều. Trad. en alexandrins avec notes et commentaires par Lê Cao Phan, édition bilingue, Hà-nội, NXBKHXH, 1994, 298p. 18x24, 57 p. d'intro. parlant d'une première édition en caractères nôm en 1820 

1931* NGUYỄN Du. Kim Túy tình từ (Kim Vân Kiều). Texte transcrit en quốc ngữ par Phạm Kim Chi en 1917 à partir d’un manuscrit qui lui aurait été remis Nguyễn Mai descendant de Nguyễn Du, et portant encore des notes de l’auteur, avec ce premier titre (Histoire d’amour entre Kim et Túy). Sài Gòn, PQVKÐTVH, Văn Hóa Tùng Thư n° 48, 1972, 152p. 16x24. Biographie d’après les registres familiaux p.14-15

1932* NGUYỄN Du. Tư liệu Truyện Kiều. Bản Duy Minh Thị, 1872. Présenté par Nguyễn Tài Cẩn. Hà Nội, NXB Ðại Học Quốc Gia, 2002, 555p. 14x21. To. et transcrip. p.55-391

1933* NGUYỄN Du. Thơ chữ hán (c)  2e édi. Tp HCM, NXB VH, 1978, 468p. 13x19 (Équipe de 13 personnes dont Lê Thước, Trương Chính) ; sans to.

1934* NGUYỄN Du. Thơ chữ hán (c)  Traduction et notes par Ðào Duy Anh, recomposition poétique par Nguyễn Kim Hưng, … Hà Nội, NXB Văn Học, 1988, 451p. 13x19 ; sans to.

1935* NGUYỄN Du. 249 bài thơ chữ hán Nguyễn Du, présentées par Duy Phi, NXB Văn Hóa Dân Tộc, 1999, 481p. 13x19 (caractères, transcrip., trad. vn. et notes)

1936* * NGUYỄN Du. ‘Văn tế mười loại chúng sinh’ [oraison pour le rachat des âmes abandonnées] (n)  (184 vers, publiés dans Nam Phong, XXXI, n° 178, XI/1932, p.502-504.  Et transcription par Hoàng Xuân Hãn "Lễ Vu Lan với Văn tế cô hồn", Tạp Chí Văn Học, Hà Nội, Viện Văn Học, 2/1977, p.117-145, rééditée par Trúc Lâm Thiền viện, Villebon, 1992, puis en 1994 (Edi. Hội Vong Linh Trúc Lâm, Orsay). Et  trad. en français dans Nguyễn Khắc Viên... (supra n° 121) p.316-319. Et trad. en français par QUACH - Langlet Tâm "Văn chiêu Hồn. La compassion transcendée : l'oraison pour le rachat des âmes abandonnées" attribuée à Nguyễn Du, p.135-156, dans NGUYỄN Thế Anh, FOREST, A. Notes sur la culture et la religion en péninsule indochinoises, L'Harmattan, 1995, 252p. 16x24. 

1937* NGUYỄN Huy Hổ. Mai Ðình mộng ký (n). [1809]. [Récit d'un rêve du Pavillon des pruniers]. Editions à Hà Nội : en 1943 (Thanh Nghi), 1951 (Sông Nhị). Présentation et transcription avec nombreuses notes par Hoàng Xuân Hãn et Nghiêm Toản, Sài Gòn, 1956, 63p. 13x19 (298 vers, texte original de la préface de Nguyễn Liên Pha, généalogie de l'auteur) 

1938* NGUYỄN Văn Thành "Tiền quân quận công NVT tế tướng sĩ văn"(n). [Oraison funèbre aux soldats de Gia Long par le grand duc chef de l'armée de l'Avant NVT], 1802,  suivie par :

1939* * "Tế phụ mã trưởng hậu quận Vũ Tính dữ lễ bộ thượng thư Ngô Tòng Chu văn" (n) [Oraison funèbre pour l'ainé des gendres impériaux chef de l'armée de l'Arrière VT et pour le faisant fonction de ministre des Rites NTC], anonyme, 1801. Deux textes tirés du  Lệ ngữ văn tập (en nôm), transcrits, puis  traduits en français et annotés par Phạm Quỳnh.  BEFEO  XIV (1914) 5, p.41-55

1940* NGUYỄN Văn Thành (cb), VŨ Trinh, TRẦN HỰU. Hoàng Việt luât  lệ (c) [Lois et règlements de l'empire việt], 1812, 398 articles en 22 livres, avec rapport de NVT puis préface par l'empereur). Édi. du texte en caractères chinois et trad. vn. par Nguyễn Quang Thẳng, Nguyễn Văn Tài (présentation p. I-XLIX) sans le rapport de NVT, (Hà Nội ? : lieu non mentionné), NXB Văn Hóa Thông Tin, 1994, 5 vol. 14,5x20,5. certaines éditions n'ont pas le texte en caractères.

1940b* * NGUYỄN Văn Thành (cb). Hoàng Việt luât  lệ. Traduction en français par Aubaret, LG. Hoang Viet luat lê. Code annamite. Lois et règlements du royaume d'Annam, Paris, Imprimerie impériale, 2 vol., 1865. 

1940c* * NGUYỄN Văn Thành (cb). Hoàng Việt luật  lệ. Traduction en français par Philastre PLF. Le code annamite, Paris, Leroux 1876. Réédition en 2 vol., 1909 avec table analytique, elle-même rééditée par Ch’eng Wen, Taipei, 1967. 

1940d* * Voir aussi C. Briffaut, La loi civile selon le droit de Gia Long (traduction littérale et commentée de 89 lois et décrets du code Gia Long). Hà Nội, Imprimerie d’Extrême Orient, 1919, 120p. [BU Caen 15169]

1941* PHẠM Ðình Hổ (Tùng Niên) [1768-1839], NGUYỄN An (Kính Phủ) [1770-1815]. Tang thương ngẫu lục (c) [Impressions des vicissitudes de la vie changeante] : 90 historiettes (biographies, monuments, paysages, moeurs et coutumes), rédigées sans doute au début du règne Gia Long, souvenirs des temps passés.   Trad. vn. par Ðạm Nguyên, avec Nghiêm Toản, Trần Trọng San, Ðàm Duy Tạo.  Sài Gòn, BQGGDXB, 1962, 2q. en 1 vol., 242p. 14x21; réédi. en 1970, BGDXB, en 2 vol. p.1-108, 109-240. Noms propres en caractères.

1941b* PHẠM Ðình Hổ …Tang thương ngẫu lục.  Trad. vn. par Ngô Văn Triện, Hà Nội, NXB Văn Hóa, 1960.

1942* * TỐNG Phúc Ngọan, DƯƠNG Văn Châu Xiêm La quốc lộ trình tập lục (c) [récit d’une ambassade au Siam en 1810]. L’un des itinéraires, des bouches du Mékong à Phuket, traduit et publié par WADE, G. ‘A maritime route in the vietnamese text XLQLTL’ p.137-170, dans Nguyễn Thế Anh, Ishizawa, Commerce et navigation en Asie du Sud-Est…, L’Harmattan, 1999. 

1943* TRẦN Ðạm Trai. Hải-dương phong vật chí (c) [1811 : Traité des particularités du HD]. Éd. et trad. vn. par Tố Nam Nguyễn Ðình Diệm, revue par Nguyễn Văn Minh, Lê Phúc Thiện, Lê Xuân Giáo. Sài Gòn, BVHGDTN, Văn Hóa Tùng Thư n° 34, 35, 1968, 2 vol. 16x24: 132p. + texte en caractères p. 1-135 ; 84p. + p.136-239p.

1944* TRỊNH Hoài Ðức [1765-1825] Ði sứ cảm tác (18 x 8 vers, sur son ambassade en Chine en 1801, trad. vn. p.49-57). Supplément ‘Gia Ðịnh tam gia Trịnh Hoài Ðức, Lê Quang Ðịnh, Ngô Nhân Tịnh’ dans Võ Trường Toản, par NAM Xuân Thọ. Sài Gòn, Tân Việt, 1957, 69p. 14x21

Et supplément n°

VII.5.G. Études sur la littérature  (1802-1819) 

* Voir note devant le n° 1678

1945* ÐẶNG Thanh Lê. Truyện Kiều và thể loại truyện nôm. Hà Nội, NXBKHXH 1979, 287p. 13x19.0. 

1946* ÐẶNG Thanh Lê Giảng văn truyện Kiều. Hà Nội, NXBGD 1997, 184p. 14,5x20,5

1947* ÐÀO Duy Anh. Từ điển Truyện Kiều.  [Dictionnaire du K.] Hà Nội, NXBKHXH, 1989, 2e édi., 518p. 13x19. Annexe : texte revu du Kim Vân Kiều de Nguyễn Du p. 519-623 

1948* ÐÔNG Hồ. ‘Nam ba điều về Truyện Kiều’. Sài Gòn, Văn Hóa Nguyệt San, 1965 (10-11), p.1391-1414

1949* DURAND, M. Mélanges sur Nguyễn Du. (18 articles sur l'auteur, son oeuvre et son temps réunis à l'occasion du bicentenaire de sa naissance en 1765, et bibliographie publiés sous la direction de).  PEFEO  LIX 1968, 317p., 14 pl. 

1950* Kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du (1765-1965) Hà Nội, Viện Văn Học, NXBKH, 1967, 500p.  13x19

1951* LÊ Ngọc Trụ, Bửu Cầm. Thư mục về Nguyễn Du. [Bibliographie de NgD)  Sài Gòn, Tủ Sách Viện Khảo Cổ n.XI, 1965, 139p. 15x23,5

1952* NGUYỄN Ðăng Thục. Thế giới thi ca Nguyễn Du. Sài Gòn, Kinh Thi, 1971, 378p.  12x18

1953* NGUYỄN Lộc. Nguyễn Du. Con người và cuộc đời. NXB Ðà Nẵng, 1990, 238p. 13x19. (pour le 170e anniversaire de son décès) Etudes et commentaires de textes

1953-2* * YANG Baoyun. ‘Quelques remarques sưr le Gia-dinh thung chi’. Péninsule, n° 36 (1998) p.169-174

Et supplément n°

VII.5.H. Observations des étrangers  (spécialement de 1802 à 1819) 
1954* * CADIÈRE, L. "Les Français au service de Gia Long" : IX. "Despiau commerçant". BAVH VII-IX 1925, p.183-186. XII. "Leur correspondance". BAVH XIII/ 4, X-XII 1926, p.359-447.

1955* *  DE LA BISSACHIERE PJ. (Lemonnier de). Etat actuel du Tonkin, de la Cochinchine et des royaumes de Cambodge et de Laos. Paris, Galignani, 1812, 2 vol.

1956* * GARDNER. "Cochinchine (récit d'un membre de l'équipage du navire américain Bervely, capitaine Gardner, en 1819"    BSEI, I (1926) 1, p.89-102, trad F. (publié dans le Journal de Calcutta en 1823, repris par JH. Moor dans Notices of the Indian Archipelago..; puis dans le Courrier de Saigon le 5/8/1866)

* LAMB, v. n° 1677

1957* * NGUYỄN Thế Anh. "L'Angleterre et le Việt Nam en 1803. La mission de JB Roberts"  BSEI XL (1965) 4, p.339-347

1958* * REY. "De Bordeaux à Hué au temps de SM. Gia Long. Relation du second voyage à la Cochinchine du navire Le Henri armé à Bordeaux par M. Philipon et commandé par M. le capitaine Rey, pendant l'année 1819 et les 3 premiers mois de 1820’’.  BSEI VII (1932) 1, pp.39-82  (repris des Annales Maritimes et Coloniales, 1820, 11e partie non officielle, p.493-545)

Et supplément n°

VII.6. 1820-1847. APOGEE DE L'ETAT DYNASTIQUE DES NGUYỄN 

(ÐẠI NAM, GRAND ETAT DU SUD) 

VII.6.A. Généralement. (Biographies : supra VII.2.B, n° 1688 sq.)

* Quốc Sử Quán. Ðại Nam thực lục chính biên II, III, 1861, 1877. V. supra n° 246

1959* * GAULTIER, M.  Minh Mạng.  Paris, Larose, 1935, 300p in 8°

1959-2* TRẦN Bạch Ðằng, ÐINH Xuân Lâm, et autres (25 articles). Lê Văn Duyệt với vùng đất Nam Bộ. NXB Trẻ, Ban Nguyệt San Xưa Nay, coll. ‘Nam Bộ Nhân Vật Chí’, 2002, ? p. 16x24, 24 ph. NB la plupart sans intérêt pour le XIXe s.

Et supplément n°
VII.6.B. Institutions, vie politique, ordre public 

* Quốc Sử Quán. Minh Mạng Chính yếu [Essentiel du gouvernement du règne Minh Mạng], 1884/1897, v; infra n° 2137

1960* * BONIFACY, L.M. "La révolte de Nông Văn Vân [1833-1835]" Rv. Indo. 1914/II (juillet) p.24-57  (d'après Ðại Nam liệt truyện et cartes anciennes)  Carte 

1961* * BOUCHET, A. "Cérémonies qui accompagnèrent l'avènement de l'empereur Thiệu Trị" Rv. Indo. 15 VIII 1904,  p.170-174

1962* * LANGLET, P. ‘Essai sur les institutions du pouvoir central du Vietnam au milieu du XIXe siècle’  Univ. Paris 7, CEV  6 (1983-84), p.17-30

1963* * LORIN, A. (n)  "Bốn Bang thơ, ou lettre de Bốn Bang sur la révolte de Khôi" [1833-35] BSEI As. n.17 (1890 /1), p.34-62. Confession d'un chinois considéré comme un des responsables, attendant son supplice ; transcription et trad. F  par A.L., avec l'aide de Lý Ngươn Trương. 

1964* NGUYỄN Phan Quang. "Tìm hiểu mối quan hệ giữa hai cuộc khởi nghĩa Lê Văn Khôi và Nông Văn Vân (1833-1835). NCLS n.196, I-II 1981, p.69-76.

1965* NGUYỄN Phan Quang. "Khởi nghĩa Nông Văn Vân ở Cao Lang" NCLS n.199, VII-VIII 1981, p.37-51

1966* NGUYỄN Phan Quang. "Khởi nghĩa Thất Sơn tỉnh An Giang 1841-1842" NCLS n.213 (11-12. 1983), p.64-69 

1967* NGUYỄN Phan Quang. "Khởi nghĩa Ðá Vách"  NCLS, n° 225, VI 1985, p.16-22. (Quảng Ngãi)

1968* NGUYỄN Phan Quang. "Khởi nghĩa Lê Duy Lương". NCLS, n° 224, 5/ 1985, p.62-70.

1969* NGUYỄN Phan Quang. Cuộc khởi binh Lê Văn Khôi ở Gia-định (1833-1835)   NXB thành phố Hồ Chí Minh (Sài-gòn) 1991, 269p. 13x19, 4 cartes, annexes (géographie historique de la citadelle de GÐ, documents littéraires, bibliographie). Nombreuses notes mais pas d'index. Peut-être nouvelle édition améliorée : Lê Văn Khôi và sự biến Thành Phiên An 1833-1835. NXB Văn Học, 2002, 262p. 14,5x20,5

1970* * ORBAND, R.  "Les funérailles de Thiệu Trị d'après les documents officiels'' BAVH  III/1  (1916 1-3)  p.105-115

1971* * SILVESTRE, J. "L'insurrection de Gia-định"  Rv. Indo.  VII-VIII 1915,  p.1-39  

1972* * TINH, M. "La vie et le martyr du bienheureux Lê Văn Gẫm (1813-1847)"  BSEI As., n° 45-46 (I-III 1903), p.91-102. Exécution d'un chrétien qui pratiquait le commerce maritime (1846-1847) et qui transportait des missionnaires

* TRẦN Bạch Ðăng, … LêVăn Duyệt … V. supra n° 1959-2

Et supplément n°

VII.6.C. Vie économique et sociale (1820 – 1847)

1973* BÙI Qúi Lộ. "Thêm một số ý kiến về chế độ ruộng đất ở Tiền-hải nửa đầu thế kỷ XIX" (Nouvelles remarques sur le régime foncier du district de TH gagné sur la mer)  NCLS n° 230, (9/10. 1986), p. 39-44

1974* * MASAYA Shiraishi. "State, Villagers, and Vagabonds : Vietnamese Rural Society and the Phan Bá Vành Rebellion" in : Andrew Turton and Shigeharu Tanabe (eds.), History and Peasant Consciousness in Southeast Asia, Senri Ethnological Studies 13, National Museum of Ethnology, Osaka, Japan, 1984, p.345-400

1975* * MIDAN, P. "Édits de Minh Mạng concernant les chinois de Cochinchine"  BSEI VIII (1933) 4, p.3-26. Textes originaux et trad. F. par M. Verdeille de 3 pièces de 1829, 1832, 1838

1976* * NGUYỄN Ðình Ðầu. "Partage des rizières (quân điền) à Bình Ðịnh en rizières publiques (công điền) et rizières privées (tư điền) au cours de l'année 1839"    Études Vietnamiennes n.107 (1993) 1, p.75-93

* NGUYỄN Ðình Ðầu. Tổng kết nghiên cứu địa bạ Nam Kỳ Lục Tỉnh (Bilan des premières recherches sur les registres fonciers des 6 provinces du Sud, 344p. 1994. Voir supra n° 191
1977* * NGUYỄN Thiêu Lâu. "La réforme agraire de 1839 dans le Binh Ðịnh"  BEFEO XLV /1 (1951) p.119-129

1978* * PHAN Huy Lê. "Analyse des cadastres de Kiên My (Bình Ðịnh)" [1815-1839] Études Vietnamiennes n° 107 (1993) 1, p.62-74

Et supplément n°

VII.6.D. Relations extérieures, défense nationale  (1820 – 1847)

1979* * BÙI Quang Tung. (c) "Chao Anou roi de Vientiane, à travers les documents vietnamiens"  BSEI  XXXIII (1958) 4, p.401-406

1980* * CASON-BONARDEL, F. ‘L’amiral Cécile à Basilan’ [Philippines, 1845]. BSEI XXV (1950)2, p.197-205

1981* * CORDIER, H. (c) "Une mission chinoise en Annam (1840-1841). Traduction du chinois par feu H. Fontanier, relation inédite publiée par H.C". T'oung Pao, série II, vol. IV, 1903, p.127-145 (Est-ce la même que Ngan nan ki yeou, relation d'un voyage au Tonkin par le lettré chinois P'an Ting-kouei, traduction et notes par A. Vissière (Bull. Géo Hist et Descriptive, IV, n.2, 1890) ?

1982* * DELVAUX.  "L'ambassade de Minh Mạng à Louis-Philippe (1839-1841)" BAVH  XV/4 (1928 10-12)  p.257-264

1983* * DURAND, M.  (c) "Sur un manuscrit de la bibliothèque centrale de Hà Nội relatant une ambassade vietnamienne en Chine en 1825" BEFEO XLVIII /2 (1957), p.593-601, pl.XXXV reproduisant la première page. Présentation du document, sans traduction ; description détaillée de l'itinéraire mais pas de carte.

1984* * HOÀNG Yên.(c)  "Minh Mạng va recevoir l'investiture à Hà Nội" (document traduit)  BAVH  IV/2  (4-6 1917  p.89-101, plan de Hà Nội.

1985* * KARPELES, S. "Notules sur un manuscrit relatif à une ambassade birmane en Cochinchine (1822)"   BSEI  XXIV (1949) 1, p.37-46

1986* * NGAOSYVATHN, Mayouri et Pheuiphanh. Vietnamese Source Materials Concerning the 1827 Conflict between the Court of Siam and the Lao Principalities (Journal of Our Imperial Courts Actions with Regard to the Incident Involving the Kingdom of Ten Thousand Elephants [= Lê(Ngô) Cao Lãng : Quốc triều xử trí Vạn Tượng sự nghi lục]. Tokyo, Toyo Bunko, Centre for East Asian Cultural Studies for UNESCO, 2001, 2 vol. I : 180 et 183 p. (to + trad.), II. 207p. 

1987* * PHAN Huy Chú. (c)  "Hải trình chí lược. Một sứ giả Việt Nam thăm Batavia" [Récit sommaire d'un voyage sur la mer. Un émissaire vn. à B.], 1833. Présentation et trad. F. par Phan Huy Lê, Cl. Salmon, Tạ Trọng Hiệp.  Cahier d'Archipel n.25, 1994, 228p. 16x24 (Texte en chinois, trad. vn., trad. F, bibliographie, index des carac., 22 ill., dont 18 photos et 4 cartes)

1988* * THÁI Văn Kiểm. "Les premières relations entre le Viet Nam et les États Unis d'Amérique"   BSEI XXXVII (1962) 3, p.285-312, 1 carte, 5 repro.

1988-3* * BERLAND  ‘Note sur les dictionnaires de Monseigneur Taberd publiés au Bengale en 1838’. BSEI  XXIII (1948) 1, p.81-88

1988-5* * KARPÉLÈS, S. ‘Note relative à des documents inédits sur le Dictionnaire Latin-Annamite de Monseigneur Taberd, imprimé au Bengale’ (1836-1840). BSEI  XXIII (1948) 1, p.73-77, 1 planche ht. Traduit de l’anglais par Berland

Et supplément n°

VII.6.E. Vie culturelle en général  (1820 – 1847)

1989* VŨ Ký. Ðào làm người của Nguyễn Công Trứ. Sài Gòn, Kim Ý XB, 1962, 254p.15x21

1990* * LANGLET Philippe. 'Modernisme culturel sous Minh Mạng (1820-1840)'. 

CEV 11 (1994-95) p.27-36. Trad. et explic. textes du Minh Mạng chính yếu.

Et supplément n°

VII.6.F. Littérature : textes  (1820 – 1847)

* Quốc Sử Quán. Ðại Nam thực lục tiền biên (c),  1844. V. supra n° 246

1991* * BỈNH Philiphê. Sách sổ sang chép các việc (1822) présenté et édité par Thanh Lãng en 1968 comme « inestimable trésor sur la culture vietnamìenne ». Viện Ðại Học Ðà Lạt, XXXVI et 626p. de repro.

1992* LÊ CHẤT. Bắc thành địa dư chí (c). [1845]. Ouvrage sur les 12 provinces du Nord, commandé par le gouverneur Lê Chất, achevé par Nguyễn Ðông Khê (Văn Lý). Texte original difficile à lire et trad. vn. des 4 quyển retrouvés [Thăng Long, Hải Dương, Sơn Nam thương, Sơn Nam hạ] par Ðặng Chu Kinh, revue par Lê Xuân Giáo, Lê Phục Thiện, Ðinh Quốc Khánh en 3 vol., Sài Gòn, Văn Hóa Tùng Thư n° 38c.d.e. Nha Văn Hóa PQVKÐTVH XB, 1969. Géographie administrative dans l’état de 1830, avant la grande réforme de 1831, liste des communes.

1993* * LÊ (NGÔ) Cao Lang. Quốc triều xử trí Vạn Tượng sự nghi lục (c).  Traduction par Ðô Thi Hao, Hà Nội, Viện Ðông Nam Á, 1977. Et dans NGAOSYVATHN, Mayouri et Pheuiphanh. Vietnamese Source Materials Concerning the 1827 Conflict between the Court of Siam and the Lao Principalities (Journal of Our Imperial Courts Actions with Regard to the Incident Involving the Kingdom of Ten Thousand Elephants [Lê(Ngô) Cao Lãng : Quốc triều xử trí Vạn Tượng sự nghi lục]. Tokyo, Toyo Bunko, Centre for East Asian Cultural Studies for UNESCO, 2001, 2 vol. I : 180 et 183 p. (to + trad.), II. 207p. 

1994* NGUYỄN PHÚC Ðảm (Minh Mạng). Thánh dụ huấn địch thập điều, ngự chế diễn nghĩa ca (c) , 1834/1870 (Amplification en langue nationale par l'empereur Tự Ðức, du Saint édit des dix articles d'éducation). Réédition photo. du texte original, trad. vn. et transcrip. avec présentation et notes par Lê Hữu Mục. Sài Gòn, PQVKVH, 1971, 253 et XLVIII p. 16x24

1995* * NGUYỄN PHÚC Ðảm (Minh Mạng)  "Les bronzes d'art de Minh Mạng", par R. ORBAND. BAVH, IV, X-XII 1914, p.255-293.  Issus du Ngự chế minh văn cổ khi đồ (c) : (50 dessins de 33 objets avec commentaires poétiques et moralisants de Minh Mạng)

1996* * NGUYỄN PHÚC Ðảm (Minh Mạng). "Sur un disque sculpté avec inscription de Minh Mạng" BAVH II/ 3, VII-IX 1915, p.329- 332. Repro. du dessin et trad. par ORBAND, R.; issu du  MM ngự chế thi sơ tập (c) , q.5, p.12, texte original sur le dessin, trop petit pour être lisible

1997* * NGUYỄN PHÚC Ðảm (Minh Mạng) ‘Poésies de Sa Majesté Minh Mạng sur Thuận-an’ (c) , présentées et traduits par ORBAND, R. BAVH III/ 2, IV-VI 1916, p.141-237(?) 

1998* * NGUYỄN PHÚC Dảm, et Miên Tông, [Thiệu Trị, Minh Mạng].  "Une inscription de Thiệu Trị sur un panneau en bronze" présentation et trad. F par A. Bonhomme et Ưng Trình. BAVH II/ 2, IV-VI 1915, p.203-209. Extraites de Thiệu Trị thánh chế thi tập (c) , et Chỉ thiện đường hội tập (c)  de Minh Mạng en 1838

1999* * NGUYỄN PHÚC Miên Tông [Thiệu Trị]. Chỉ thiện đường hội tập (c)  Extrait traduit par BONHOMME, A et ƯNG TRÌNH, "Une inscription de Thiệu Trị sur un panneau en bronze". BAVH II/ 2, IV-VI 1915, p.203-209 (éloge de ses fils studieux, avec une poésie de Thiệu Trị)
2000* * NGUYỄN PHÚC Miên Tông "Poèmes anacycliques de l'empereur Thiệu Trị" (c) présentés et traduits par P. Daudin avec textes et dispositions originales. BSEI XLVII (1972) 1, p.81-104; et XLIX (1974) 2, p.225-252.

2000-2* NGUYỄN PHÚC Miên Tông. Thần kinh nhị thập cảnh. Présentation par Phan Thuận An, Phạm Ðức Thành Dũng, Phan Thanh Hải, Nguyễn  Phước Hải Trung sous le titre Thơ văn Thiệu Trị. Huế, NXB Thuận Hóa, 1997

2001* NGUYỄN Tài Cẩn. Tìm hiểu kỹ xảo hồi văn liên hoàn trong bài Vũ Trung Sơn Thủy của Thiệu Trị. NXB Thuận Hóa, 1998, 450p. 14x21 [palindromes]

2002* NGUYỄN Thu (Bảo). Lê qúy kỷ sự (c) [entre 1821 et 1855 : Récits de la fin des Lê]. Édition du texte et traduction vn. par Lê Xuân Giáo. Sài Gòn, BVHGDTN, Tủ Sách Viện Khảo Cổ, XXIV, 1974, 107 et 146 p. Et aussi présentation et traduction vn. par Hoa Bằng, Hà Nội, NXBKHXH, 1974, 125p. 13x19

2003* PHAN Huy Chú. Lịch triều hiến chương loại chí (c) [1821 : Règlements par matières des dynasties successives du Việt Nam], jusqu'à la fin des Lê. [Le principal ouvrage sur les institutions anciennes] Traduction en vietnamien et édition sans le texte original en 1960-61 à Hà Nội, réédition en 1992, Hà Nội, NXBKHXH en 3 vol. Détails, v. Langlet 1990 (supra n° 233), p.532

2003b* PHAN Huy Chú. Lịch triều hiến chương loại chí, quyển 26-28 (Lược khảo khoa cử Việt Nam), trad. et annotés par Long Ðiền Phạm Tấn Kiệt, Sài Gòn, NXB Thanh Tan, 1969, 115p. 14x21 avec 7 ph. NB
2003c* PHAN Huy Chú. Lịch triều hiến chương loại chí. Traduction en vietnamien et édition avec le texte original à Sài Gòn. Chapitres 13-19 (‘quan chức, quốc dụng’) par Cao Nãi Quang et Nguyễn Sĩ Giác, Trường Luật Khoa Ðại Học,1957. Puis des autres chapitres par Nguyễn Thọ Dực et autres, PQVKÐTVH, 1971-1974, 5 vol. 16x24. Détails, v. Langlet 1990 (supra n° 233), p.532

2003d* * PHAN Huy Chú. Lịch triều hiến chương loại chí. [1821 : Règlements par matières des dynasties successives du Việt Nam], jusqu'à la fin des Lê. Traduction en français par Deloustal de certains des 49 q. Détails, v. Langlet 1990 (supra n° 233), p.532

* PHAN Huy Chú. Hải trình chí lược. 1833, v. supra n° 1987

2004* TRỊNH Hoài Ðức. Gia định thành thông chí (c) [1821: Traité de la région de Gia Ðịnh]. Édition et trad. vn. par Tu Trai NGUYỄN Tạo, intro. par Nguyễn Ðình Ðiệm p.VII-XIII. Sài Gòn, PQVKVH, Văn Hóa Tùng Thư n° 49,50,51, 1972, en 3 vol. 118 et 155p. to, 111 et 184p., 130 et 150p. 16x24. Et très belle édition par Viện Sử Học : texte original, traduction par Ðỗ Mộng Khương, Nguyễn Ngọc Tỉnh revue par Ðào Duy Anh dans les années 1960, Trung Tâm KHXHNVQG, NXB Giáo Dục, 1998, p. 1-248 (trad. et index), et 1-537 texte original (17x28)

2004b* * Trad. F. par G. AUBARET, Histoire et description de la Basse Cochinchine (pays de Gia Dinh), traduites pour la première fois, ... Paris, Imprimerie Impériale, 1863, 359p. 18,5x26,5. Annexes : tableaux du gouvernement et du mandarinat, et des circonscriptions administratives, carte par Manen, Vidalin et Héraud dessinée en 1862, voir supra n° 1000

Et supplément n° 

VII.6.G. Études sur la littérature  (1820 – 1847)

VII.6.H. Observations des étrangers  (1820 – 1847)

2006* * BERLAND, H. "Le journal de voyage de George Finlayson (à Siam et à Hué en 1821-1822)"   BSEI XIV (1939) 1-2, p.9-99 : trad. F.(chirurgien et naturaliste de la mission Crawfurd)

2007* * BERLAND, H. "Les papiers du docteur Crawfurd, envoyé au Siam et en Cochinchine par le gouverneur des Indes en 1821" BSEI XVI (1941) 4, p.7-134 ;  et BSEI XXIII (1948) 1  pp.43-71 ? 

2008* * CADIÈRE, L. "Les funérailles de Thiệu Trị d'après Mgr. Pellerin". BAVH III/ 1, I-III 1916, p.91-103.

CORDIER, H. … P'an Ting-kouei, voir supra n° 1981 

2009* * KARPELÈS, S. "Note relative à des documents inédits sur le Dictionnaire Latin-Annamite de Mgr. Taberd, imprimé au Bengale (1836-1840)", trad. de l'anglais par Berland  BSEI  XXIII (1948) 1, p.73-77, 1 pl. ht.

2010* * MALLERET, L. "Note sur les Dictionnaires de Mgr. Taberd publiés au Bengale en 1838"     BSEI  XXIII (1948) 1, p.81-88

2011* * MICHE, Mgr. "Description de la ville de Hué"  (Lettre à Mgr. Cuénot, vicaire apostoloique de Cochinchine occidentale le 28/9/1842, signée "prisonnier'')   Annales de l'Extrême Orient   XII (1889) IIe sem. p.171-179. Vue dépréciante

2012* * SALLES, A. "Le mémoire sur la Cochinchine de JB Chaigneau" BAVH X/ 2, IV-VI 1923, p.253-283

2013* * TABERD, JB. "Tabula geographica imperii annamitici ab auctore dictionarii latino-anamitici disposita". Extrait du Journal de la Société Asiatique du Bengale, tome VI, avec supplément tome VII, 1838. Carte intéressante mais avec nombreuses erreurs. Voir aussi Malleret, supra n° 2010

 Et supplément n° 
VII.7. 1848-1885. L'ETAT VIETNAMIEN

 PERTURBÉ PAR LES INVASIONS ÉTRANGÈRES 

VII.7.A. Vues d'ensemble (histoire coloniale, voir infra n° 2065 sq.)

* Quốc Sử Quán. Ðại Nam thực lục chính biên IV, V, 1894, 1902. V. supra n° 246

* Quốc Sử Quán. Ðại Nam nhất thống chí, 1882, v. infra n° 2135

2014* ÐINH Xuân Lâm (cb), Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Ðình Lê. Ðại cương lịch sử Việt Nam, II (1858-1945). Hà Nội, NXB Giáo Dục, 1998, 383p., 33 photos NB médiocrement reproduites (Voir n° 127-6).

2015* NGUYỄN Khánh Toàn (cb) Lịch sử Việt Nam, tập II: Từ nửa cuối thế kỷ XIX đến1945. (de la 2e moitié du XIXe...)  Hà-nội, NXBKHXH, 1985, 363p. 18x25,5

2016* PHAN Khoang.  Việt Nam Pháp thuộc sử   Sài Gòn, Khai Trí, 1961, 487p.

2017* * TSUBOI, Yoshiharu. L'empire vietnamien face à la France et à la Chine (1847-1885).  Paris, L'Harmattan, 1987, 291p. 13,5x21,5. Annexe : reprod. en texte original de l'appel des lettrés  (văn thân) du Nghệ-an à la résistance en 1874 (p.275-277). 

2017b* TSUBOI, Yoshiharu. Trad. vn. par Nguyễn Ðình Ðầu, préface de Trần Văn Giàu : Nước Ðại Nam đối diện với Pháp và trung Hoa 1847-1885 (avec en plus le texte original en caractères chinois de l’appel des lettrés Hịch văn thân), tp. HCM, NXB Trẻ, 1999, 382p. 14x20

Et supplément n°

VII.7.B. Biographies (1848 - 1885) par ordre alphabétique des personnes concernées

(Voir aussi supra VII.2.B et VII.4.A, n° 1688 et 1885 sq.)

2018* HUỲNH Mẫn Ðạt [1807-1883] par NHẤT Tâm. Saigon, Tân Việt, 1956, p.1-18 14x21

2019* HUỲNH Mẫn Ðạt , par NGÔ Ngọc Ðỗng, avec suppl. sur Huỳnh Thúc Mại (2p.) . Sài Gòn,  NXB Cổng Quỳnh, 1970, 87p. 14x21. Textes

2020* Phan Văn Trị [1830-1910] par Nhât Tâm. Sài Gòn, Tân Việt, 1956, 75 p. 14x21, dont textes, et suppl. sur Học Lạc et Nhiêu Tâm.

2021* Tôn-thất Thuyết, par ÐINH Xuân Lâm, NGUYỄN Văn Khánh. "Vai trò Tôn-thất Thuyết trong lịch sử dân tộc".  NCLS, n° 225, VI 1985, pp.11-15

2022* Tôn thất Thuyết [1839-1913] par Ðinh Xuân Lâm, Phạm Ðình Nhân, Doãn Ðoan Trinh et autres. Tôn thất Thuyết 1839-1913. Hà Nội, Trung Tâm UNESCO Thông Tin Tự Liệu Lịch Sử và Văn Hóa VN, 1998, 351p. dont le poème ‘Thất thủ kinh đô’ en 1850 vers.

2023* * Trương Vĩnh Ký. ‘Rapport à l'amiral par l'entremise de M. Regnault de Premesnil, chef d'État Major’ (Saigon 28.4.1876) cité par J. BOUCHOT, "Un savant et un patriote cochinchinois, Petrus Trương Vĩnh Ký". Saigon, Imp. Nguyễn Văn Cua, 3e éd., 1927, p.34-41 

2024* * Trương Vĩnh Ký (1837-1898), par MADELIN Anne : Petrus Trương Vĩnh Ký, un lettré cochinchinois entre deux cultures. (mémoire de maitrise ss di. P. Brocheux, Univ. Paris 7, GHSS, 9/1995 ; 191p., biblio, doc. en annexes) 

2025* Trương Vĩnh Ký,  par NGUYỄN Văn Trần. TVK, con người và sự thật  Tp. Hồ Chí Minh XB, 1993, 274p. 

2026* Trương Vĩnh Ký. Par  KHỔNG Xuân Thu. Sài Gòn, Tân Việt, 1958, 148p. 14x21

Et supplément n°

VII.7.C. (1848-1885)  Institutions, vie politique, ordre public

2027* * BÙI Quang Tung. "La succession de Thiệu Trị" BSEI XLII (1967) 1-2, p.23-175 ;  avec documents en annexes p.107-169 : testament de Thiệu Trị (traduction française du temps) ; notification de l'avènement de Tự Ðức (id.) ; récit par des missionnaires, de l'investiture de TÐ par l'ambassade chinoise ; tentative de coup d'état du prince Hồng Tập en 1864 (id.) ; manifestation contestataire des lettrés en 1864 (id.) ; texte du Trung nghĩa ca par Ðoàn Hữu Trung, 502 vers transcrits en écriture nouvelle sans trad. française.; photo. du décret ordonnant l'exécution de la famille de Hồng Bảo en 1866 ; reprod. de la proclamation de TÐ aux ouvriers de son mausolée en 1866, et copie du texte de la stèle autobiographique du mausolée, sans trad. française [pour une trad., v. supra n° 1874); 3 pl. ph., bibliographie.

2028* ÐẶNG Huy Vận, CHƯƠNG Thâu. Những đề nghị cải cách của Nguyễn Trừơng Tộ cuối thế kỷ XIX.    Hà Nội, Tủ sách trường Ðại Học Tổng Hợp, NXB Giáo Dục, 1961, 242p. 13x19, avec 6 textes de NTT en annexe.

2029* ÐẶNG Huy Vận. "Cuộc khởi nghĩa năm Giáp Thuất 1874". NCLS, n° 75

2030* ÐỖ Bang. "Tình hình triều đình Huế trước vụ biến 1885". NCLS n° 224, IX-X 1985, p.74-76

2031* HOA BẰNG. "Cao Bá Quát với cuộc khởi nghĩa chống triều Nguyễn (1854-1856)". NCLS, n°  121, IV 1969, p.27-40.

2032* * LE MARCHANT DE TRIGON, H.  "L'intronisation du roi Ham Nghi" BAVH IV/2  (4-6 1917) p.77-88

2033* * LURO, E. Cours d'administration annamite. Sài Gòn, lithographié in 40, 1874. Deuxième tirage en 1905

2034* * LURO, E. Le pays d’annam. Etude sur l’organisation politique et sociale des Annamites. Paris, Leroux, 1878 (252p. in 8°, 1 c.) [INALCO AH II 16 A 27021] ?

2035* * MICHEL. Recueil des principales ordonnances …   V. Supra n° 1733
2036* NGUYỄN Phan Quang, LÊ Hữu Phước. Khởi nghĩa Trương Ðịnh  [L'insurrection de TÐ]. NXB thành phố Hồ Chí Minh 1989, 245p. 13x19. Bibliographie

2037* * NGUYỄN Thế Anh. "Traditionnalisme et réformisme à la cour de Huế dans la seconde moitié du XIXe siècle", p.111-123 ; dans Histoire de l'Asie du Sud-Est (révoltes, réformes, révolutions), textes réunis par P. Brocheux, PU Lille, 1981, 280p.

2038* * NGUYỄN Thế Anh. "Monarchie confucéenne et défi occidental : le cas du Viet Nam à partir de 1874" p.147-163, dans Mizoguchi et Vandermeersch, Confucianisme et sociétés asiatiques, L'Harmattan / Sophia University, 1991, 192p. 16x24.

2039* * NGUYỄN Thế Anh ‘La conception du bon gouvernement au Viet Nam au XIXe siècle à travers une composition au concours du palais en 1865’ (p. 157-188) dans NTA et A. Forest, Notes sur la culture et la religion en péninsule indochinoise, L’Harmattan, 1995

* NGUYỄN Tử Vân. Vũ man tập lục thư (1871)[ Soumission de montagnards au Quảng Ngãi]. Voir infra n°  2132

2040* PHẠM Ðình Tân (cb) ‘Nguyễn Trường Tộ với tư tưởng thời đại ta. Sài Gòn’, Văn Ðàn, 1973, 84p. 21x27. (dont trad vn. de ‘Tế cấp bát điều’ par Nguyễn Nam Ninh, revue par Lê Hữu Mục). Pour les idées de NTT, v. aussi n° 2028, 2113

2041* * SCHREINER, A. Les institutions annamites en Basse Cochinchine avant la conquête française. Sài Gòn, 1900-1902, 3 vol., 340, 324 et 322p. (doit beaucoup à Luro)

2042* * TSUBOI, Y. "Politique et confucianisme dans le Viet Nam du XIXe siècle. Le cas de l'empereur Tự Ðức, 1847-1883", p.129-146, dans Mizoguchi et Vandermeersch, Confucianisme et sociétés asiatiques, L'Harmattan / Sophia University, 1991, 192p.

Et supplément n°

VII.7.D. Vie économique et sociale (1848-1885)

2043* * DURWELL, G. "Les colonies militaires dans la Basse Cochinchine" BSEI As., n.36 (1898), p.3-30. Avec bibliographie et documents traduits, de 1857, 1858, 1868,...

2044* HÀ Mai Phương. Hoạt Ðộng của bộ Công dưới đời vua Tự Ðức qua các châu bản nhà Nguyễn  [Les activités du ministère des Travaux Publics, par l'étude des archives...] Sài Gòn, Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên, Tủ Sách Sử Học, 1974, 264p.  (présentation des documents châu bản, organisation du ministère, textes traduits et annotés de 79 pièces)

2045* * NGUYỄN Thế Anh. "La réforme de l'impôt foncier de 1875 au Việt Nam"  BEFEO  LXXVIII  1991, p.287-296

Et supplément n°

VII.7.E.1. Questions frontalières, relations extérieures, défense nationale (1848-1885)

(Histoire coloniale particulièrement,  v. infra n° 2065 sq.)

2046* * CADIÈRE, L. "Comment l'empereur de Chine conféra l'investiture à Tự Ðức"  (d'après Mgr. Pellerin)   BAVH  III/3   (7-9 1916)  p.297-307

2047* * CAO Huy Thuần. Christianisme et colonialisme, 1857-1914. (Thèse).  CR fv. par Nguyễn Hữu Ðăng, BEFEO LIX (1972), p.333-339. V. Supra n° 1757

2048* * DELVAUX, A. "L'ambassade de Phan Thanh Gian en 1863" BAVH  XIII/1  (1926 1-2)  p.69-80. 

2049* * DEVERIA, G. ‘Tribut annamite’ (1877). T'oung Pao XIV/ 4, X 1913 p.483-485. (traduction de 2 lettres publiées dans la Gazette de Pékin concernant cette ambassade, du vice roi du Hou Kouang, Li Han Tchong, à l'aller ; du gouverneur du Kouang si, Tou Tsong Ing au retour)

2050* * ‘Le Ménam et le pays d’entre le haut Mékong et le Fleuve Rouge (croquis fait à la suite de reconnaissances effectuées de 1883 à 1885 par ordre du gouvernement siamois’ (1/300.000 ?). Bull. de la Soc. de Géo. Commerciale de Paris, 14e année, 1886-87, tome IX, p.238-239 [BU Caen P.2912]

2051* * Mac ALEAVY. Black Flags in Viet Nam: The Story of a Chinese Intervention. The Tonkin War of 1884-1885.  New York, Mac Millan Cy, 1968, 296p., ill., cartes. [CR JAS XXVIII/2 (1969)]  non sans erreurs mais utile pour les relations entre la France et la Chine

2052* * NGÔ Ðình Diệm. "L'ambassade de Phan Thanh Giãn  (1863-1864)" BAVH  VI/1bis-2 (?)  (4-6 1919) p.161-216. Suites par TRẦN Xuân Toản et NGUYỄN Ðình Hoe,  BAVH VIII/3 (7-9 1921) p.147-187, et VIII/4 (10-12 1921), p.243-281. 

2053* * NGÔ Ðình Khôi. "L'ambassade chinoise qui conféra l'investiture à Tự Ðức" (Traduction de document)   BAVH  III/3  (7-9 1916)  p.309-314

2054* * Ngũ man phong thổ ký (c). Traduction de cet ouvrage  d’un fonctionnaire au Nghệ An sous le règne Tự Ðức, par LÊ Nguyên Trung (et en français par Hố Ðắc Khải ?) : ‘Chez les Man de la Haute Région’, dans Rv. Indo. V-VI 1917, p.411-433. (monographies des 5 préfectures phủ sous protectorat vietnamiens Trần Ninh, Trần Tĩnh, Trần Ðịnh, Trần Biên, Lạc Biên). Caractères chinois pour les noms propres et techniques

2055* NGUYỄN Ðình Giản. "Giới thiệu hai bài : thăm đảo Xây Lan (Ceylan) của Phạm Phú Thứ"   NCLS  n° 228 (5-6. 1986), p.76-78

2056* NGUYỄN Sinh Duy. Phong trào nghĩa hội Quảng Nam. NXB Ðà Nẵng, 1998, 375p. 13x19 (préface 1983) Edi. Revue et corrigée

2057* Nhóm chủ chiến trong triều đình Huế và Nguyễn Văn Tường. Kỷ yếu hội nghị khoa học, Trường Ðại Học Sư Phạm tp. HCM, 16.6.1996, 216p. 20,5x29

2058* OSBORNE, M. Cochinchina and Cambodia under the French : rule and  response (1859-1905). Cornell University Press

2059* * PEYSSONNAUX, H. "Journal de l'ambassade envoyée en France et en Espagne par Sa Majesté Tự Ðức (VIII/1877-IX/1878)"   BAVH  VII/4  (10-11 1920)  p.407-443

2060* * PEYSSONNAUX, H. et BUI Văn Cung. "Le traité de 1874 : journal du secrétaire de l'ambassade annamite"   BAVH  VII/3  (7-9 1920)  p.365-384

2061* * SALMON, Cl., TẠ Trọng Hiệp. "L'émissaire Cao Bá Quát (1809-1854) et sa prise de conscience des contrées méridionales." BEFEO n.81, 1994, p.125-149, avec carte des environs de Batavia, poèmes sur les pays d'Asie du Sud-Est et sur les Européens ; biographie tirée du Ðại Nam liệt truyện (c) II. 46 14b-16a ; liste des noms propres en caractères chinois.

2062* * TẠ Trọng Hiệp. ‘Le journal de l’ambassade de Phan Thanh Giãn en France (4.7.1863-18.4.1864)’, p.335-366, dans Récits de voyages des Asiatiques…, Actes du colloque EFEO-EHESS de XII.1994, édités par Cl. Salmon, EFEO, Etudes Thématiques 5, 1996, 438p. 27x18. Repro. de la photo de l’audience de PTG devant Napoléon III le 5.11.63, du BAVH 1926, p.80.
2063* * VÕ Ðức Hạnh, E. La place du catholicisme dans les relations entre la France et le Viet Nam de 1851 à 1870. (Thèse Univ. Strasbourg II, 1970) Lille, Service de Reproduction des Thèses, Univ. Lille III, 1975, 3 tomes en 2 vol., (I. Texte 410p.; II et III. Documents 364 et 118.) 15,5x23,5

2064* * VÕ Ðức Hạnh, E. La place du catholicisme dans les relations entre la France et le Viet Nam de 1870 à 1886. Berne, Francfort, Paris, Publications Universitaires Européennes, série 31, Sciences Politiques, vol. 186, 1992, 4 tomes en 2 vol., 1566p. (I.Texte ; II. Notes ; III. Documents avec 10p. d'ill. dont 2 de cartes du Centre et du Sud, annotés manuscrits ; IV. Index) 15,5x22,5

Et supplément n°
VII.7.E.2. Histoire coloniale (1848-1885)

2065* * "Affaires du Tonkin", avec correspondances diplomatiques et une curieuse carte du pays bien mal connu.  Annales de l'Extrême Orient  VI (VII.1883-VI.1884), p.136-148

2066* * BALÉZEAUX, E. "Lettres de l'enseigne de vaisseau Édouard Balézeaux, sur l'expédition de la Cochinchine (1860-1861)" BSEI XI (1936) 2, p.33-52, avec 2 croquis des défenses de Sài Gòn

2067* * BATAILLE. Recueil de la législation et de la règlementation de la Cochinchine au 1er janvier 1880. Sài Gòn 1880

2068* * BATTESTI, M. La marine de Napoléon III. Thèse de doctorat, Univ. de Savoie, 1997 ( ?). Voir Service Historique de la Marine, Vincennes. (2 vol. 1250p., 133 tableaux, 87 fig.

2069* * BAUDRIT, A. "Correspondance de Savin de Larclause officier de marine, concernant les campagnes de Chine et de Cochinchine, et les premières années de la Cochinchine française (1858-1866)"  BSEI XIV (1939) 3-4, p.9-245, XIII pl. dont plans

2070* * BENOIT D'AZY, A. "Documents pour servir à l'histoire de la Cochinchine Française (1859-1865)"  BSEI III (1928) 1, p.23-48

2071* * BISING, JA. The Admiral’s Government : A History of the Naval Colony that was French Cochinchina, 1862-1879. New-York Univ., Ph-D 1972, 256p.

2072* * BOUCHOT, J. "Documents sur le vieux Saigon" BSEI II (1927) 1, p.27-33 (rapport de l'amiral Charner sur la bataille de Ki-hoa en 1861

2073* * BOUDET, P. "Chasseloup-Laubat et la politique coloniale du Second Empire. Le traité de 1864 entre la France et l'Annam"  BSEI  XXII (1947) 3-4,  p.17-74

2074* * CHASSIGNEUX, E.  "L'Indochine" dans Histoire des colonies V supra n° 347

2075* * CORDIER, H. " La politique coloniale de la France au début du IIe empire (Indochine 1852-1858). T'oung Pao 1909 (I p.17-70, II p.183-198, III. p.306-339, V p.666-697), 1910 (III p.351-390, IV p.419-456, V pp.567-582), 1911 (I p.38-52)

2076* * ‘Décret portant organisation de la justice dans les possessions françaises en Cochinchine, 25.7.1864’. Bull. Officiel de la Marine, 1864 n° 6. Et renvoie à un décret du 10.1.63

2077* * DE LA GRANDIÈRE, B (médecin sur "La Sâone"). Les ports de l'Extrême Orient. Souvenirs de campagne 1858-1860. L'Harmattan, Société Française d' Histoire d'Outre Mer, Biblio. d'Histoire d'Outre Mer, Textes et Documents, 1994, 188p. (Présentation par P. Brocheux ; Saigon, Tourane, récit de la prise de Saigon)

2078* * DELBOVE, P. "Notes pour servir à l'histoire médicale de la campagne de Tourane (1858-1859). BSEI XXII (1947) 3-4, p.97-108, 3 tableaux, 1 carte

2079* * DELVAUX, A. "La légation de France et ses premiers titulaires". BAVH III/ 1, I-III 1916, p.25-76.

2080* * DESPIERRES, R. "Extraits de lettres de Marie, Joseph Gaston Robert Vasselle, commis rédacteur de première classe à Hà Nội, 1883-1884" BSEI  XXIV (1949) 2, p.55-86

2081* * DESTELAN, P. Annam et Tonkin (Notes de voyage d‘un marin). Paris, Ollendorf, 1892, 320p., 1 carte, 2 croquis. (vers 1885)

2082* * DUPUIS, J. L‘ouverture du Fleuve Rouge au commerce et les évènements du Tonkin (1872-1873). Paris, 1879. Et  Les origines de la question du Tonkin, Paris, 1896.

2083* * DURWELL, G. "Note historique sur la conquête des provinces de la Basse Cochinchine"    BSEI As., n° 44 (1902 /2) p.43-60; et n° 45-46 (1903) p.67-82 (chronique de 9 /1858 à 6 /1862 ; suite ailleurs?)

2084* * ESQUER (président de la commission de rédaction du Bulletin du Comité Agricole et Industriel de la Cochinchine). La Cochinchine en 1878. Paris, Challamel, 1878, 350p. pour l’exposition universelle de Paris, 1878.

2085* * GANIAGE, J. L'expansion coloniale de la France sous la Troisième République (1871-1914).   Paris, Payot, 1968, 434p.

2086* * GARNIER, F. Note sur l’exploration du cours de Cambodge par une commission scientifique française, 1869, 44p. in 8°, 1 carte ht.

2087* * GOMANE, JP. L’exploration du Mékong, la mision Doudart de Lagrée – Francis Garnier (1866-68). L’Harmattan, 1994, 228p. (sans carte)

2088* * HÉDUY, Ph. Histoire de l'Indochine  (album de photos) (I. La conquête, 1624-1885 ;  II. Le destin, 1885-1945 ;  III. La guerre d'Indochine, 1945-1954). SPL, 1983)

2089* * HUAN Lai Cho. Les origines du conflit franco-chinois à propos du Tonkin jusqu’en 1883. Sài Gòn, Portail, 1938, 239p. [SEI V. 89]

2090* * LÊ Thanh Cảnh. "Notes pour servir à l'établissement du protectorat français en Annam". BAVH  XVI, I 1929, p.39-51 ; et XIX, II 1932, p.219-246

2091* * LAFFONT, E. et FONSSAGRIVE, JB. Répertoire alphabétique de législation et de règlementation de la Cochinchine arrêté au premier janvier 1889. Paris, A. ROUSSEAU, 1890, au moins 5 vol.

2092* * LECOMTE  L'armée française au Tonkin. Guet-apens de Bac-lé. Paris, Berger-Levrault, 1890, in 16, VI et 211p., 2 c.

2093* * L’HOMME, HF. Le gouvernement des amiraux en Cochinchine. Paris, 1901

2094* * MARQUET, J et NOREL, J. "Le drame tonkinois (1873-1874)" BSEI XI (1936) 1, p.11-199, avec 5 photos dont environs de Hà Nội ; BSEI XII (1937) 3-4, p.1-204, 3 cartes ou plans (2 études d'après des documents inédits)

2095* * MASSON, A. Correspondance politique du Commandant Rivière, 1882-1883’. Paris-Hanoi, 1933

2096* * NIOLLET Dominique. L'épopée des douaniers en Indochine, 1874-1954. Edi Kailash, 1998, 666p.

2097* * PALLU de la Barrière, L. Histoire de l'expédition de Cochinchine en 1861. Paris, Hachette, 1864 ; rééd. Berger-Levrault 1888.

2098* * PATENÔTRE, J. Souvenirs d'un diplomate. Voyages d'autrefois. Paris, L'Édition Moderne - Librairie Ambert, date?, 2 vol. Vol. II, chap. 25 (pp.87-124) : récit de la mission à Huế pour la signature du traité de protectorat et la fonte du sceau donné par l'empereur de Chine ; ill : empreinte du sceau en chinois et en mandchou  

2099* PHẠM Cao Dương. Vấn đề xử án ở Nam Kỳ dưới thời các đô đốc người Pháp (1861-1879) [La justice en Cochinchine sous les amiraux français] Sài Gòn, Khoa Học Nhân Văn, Travaux de la Section des Sciences Humaines du CNRS, I (1973), p.147-160

2100* * PINTO, R. "Les assemblées des villages convoquées par l'Amiral Ohier (Une consultation des communautés rurales de Cochinchine en 1869)". BSEI XIX (1944) p.9-55, 4 pl. ht.

2101* * PUYPEROUX, Général (éd.). Histoire militaire de l'Indochine des débuts à nos jours. Hà Nội - Hải Phong, 1922  (époque de la conquête, cartes et plans de villes, dont Hà Nội en 1873)

* RIVIERE, cdt. : v. Masson

2102* * ROMANET DU CAILLAUD, F. Histoire de l'intervention française au Tonkin de 1872 à 1874.  Paris, Challamel, 1880, 470p. avec carte administrative de la frontière chinoise au Bố Chính, selon les informations qu'il a pu recueillir

2103* * THOMAZI, A. La conquête de l'Indochine. Paris 1934. Croquis. Évènements.

2104* * TUCK, P. French Catholic Missionaries and the Politics of Imperialism in Vietnam, 1857-1914. Liverpool Univ. Press, 1987, 352p. 15x21

2105* * ‘Traité de Hué’ (Harmand 25.8.1883) Annales de l'Extrême Orient  VI (VII.1883-VI.1884), p.148-151

2106* * VALETTE, J. Les relations politiques entre la France et le Viet Nam entre 1863 et 1874. Thèse de doctorat, Poitiers, 1969. A utilisé des documents du Ministre des Affaires Etrangères

2107* * VALETTE, J. "L'expédition de Francis Garnier au Tonkin" Revue d'Hist. Mod. et Contempo., XVI (IV-VI 1969),  p.189-220

2108* * VIAL, J. Histoire abrégée des campagnes modernes. Tome 2. Paris, L. Baudoin, 1894 (2e édi.), 408p., 122 cartes. Ex : Tonkin p.379-388

2109* * VIAL, P. Nos premières années au Tonkin...   v. infra  n. 1135

2110* * VIAL, P. Les premières années de la Cochinchine, colonie française. Paris, Challamel ainé, 1874, 2 vol. 380 et 284p. 12x18,  avec 1 carte HT (vol II) issue de Manen, Vidalin, ... et lignes télégraphiques.

2111* * VIDIL, cdt. "Étude sur la marine française au Tonkin, de Rivière à Courbet"    BSEI VI (1931) 1-2, p.11-148  (de 4/82 à 5/84)

** ZINOMAN, v. n° 2247-3

Et supplément n°

VII.7.F. Vie culturelle  (1848 - 1885)

2112* * BUREL, Laurent. 'La paroisse vietnamienne au XIXe siècle, un compromis entre commune traditionnelle et modernité'  Péninsule, 29e année, n.36 (1998), p.31-54, 2 ill.

2113* CAO Xuân Huy 1900-1983 (Nguyễn Huệ Chi soạn, chú, giới thiệu) "Tư tưởng Việt Nam dưới thời Tự Ðức" (p.195-280), "Chủ thuyết canh tân của Nguyễn Trường Tộ" (p.281-394) dans Tư tưởng phương Ðông. Gợi những điểm nhìn tham chiếu. NXB Văn Học, 1995, 790p. 13x19

2114* * NGUYỄN Thế Anh. "Monarchie confucéenne et défi occidental…’ V. Supra n° 2038

2115* * NGUYỄN Thế Anh "La conception du bon gouvernement au Viet Nam au XIXe siècle à travers une composition au concours du Palais de 1865"  p.157-188, dans NGUYỄN Thế Anh, FOREST, A. Notes sur la culture et la religion en péninsule indochinoise, L'Harmattan, 1995, 252p. 16x24

2116* * NGUYỄN Tung. ‘Champ idéologique, vision confucéenne du monde et comportement des lettrés vietnamiens devant l’invasion française’. CEV 1 (1974), 14-22
2117* * OSBORNE, Milton E.   "Truong Vinh Ky and Phan Thanh Gian : The Problem of a Nationalist Interpretation of 19th Century Vietnamese History"  JAS XXX/1 (Nov. 1970)  p.81-94

 2118* * WOODSIDE, A.B. Conceptions of Change  …   V. Supra n° 1779

Et supplément n°
VII.7.G. Littérature : textes  (1848 - 1885)

2119* * ÐẶNG Xuân Bảng. (c)  Tuyên Quang tỉnh phú’, 1861. (Description de la province de TQ, en prose rythmée). Traduction annotée du chinois au français, avec reproduction de la carte, par Bonifacy, dans Rv. Indo, XXV (1922) IIe s. p.135-192, 403-404 et carte ; XXVI (1923) Ier s. p.97-126.

2120* ÐẶNG Xuân Bảng. Sử học bị khảo (Thiên văn khảo, Ðịa lý khảo, Quan chế khảo) (c) Trad. vn. par Ðỗ Mộng Khương révisée par  Ðỗ Ngọc Toại, Ngô Thế Long ; intro par Tạ Ngọc Liên. Hà Nội, VSH, NXBKVHTT, 1997, 687p. 14,5x20,5, index

2121* HỒ Ngu Thụy (Cư Xuyên). Tam khôi bị lục (c)  [1860. Biographies des 157 docteurs des 3 premières catégories, des Trần aux Lê restaurés, y compris les docteurs des Mạc], préface de Nguyễn Văn Giao (Ðạm Như) en 1860. Présentation par Bửu Cầm, trad. vn. par Nguyễn Hữu Tủng, Sài Gòn, BGD, Trung Tâm Học Liệu, 1968, 131p. 15x21

2122* LÊ Ngô Cát, PHẠM Ðình Toái. Ðại Nam quốc sử diễn ca (n) (1870). [Développement versifié de l'histoire du ÐN]. (en chữ nôm). Transcription et édition avec notes et présentation p.1-35 par Hoàng Xuân Hãn, Sài Gòn, Trường Thi XB, 1956, 230p. 14x20,5. Et par Ðinh Xuân Lâm et Chu Thiên, Hà-nội, NXB Văn Học, 1966. Et par Lam Giang, à Sài Gòn, Tân Việt, 1974 avec généalogie des Lê, 292p. 14x21

2123* NGUYỄN Ðình Chiểu (Ðồ Chiểu, 1822-1888) Lục Vân Tiên (n)  « sửa theo bản của cụ Trương Vĩnh Ký phát hành năm 1889 - gồm có 21 đoạn, 2076 câu » par NGUYỄN Thanh Tâm à Sài Gòn, Tân Việt, 1951, 165p. 14x21. Infra n° 2125

2124* NGUYỄN Ðình Chiểu Dương từ hà mậu (n) (tác phẩm chưa hề xuất bản),[1724 distiques] par PHAN Văn Hùm. Sài Gòn, Tân Việt, 1964, 168p. 14x21

2125* NGUYỄN Ðình Chiểu Lục Vân Tiên ca diễn (n)  [Chant de LVT]. Grand roman poétique (plus de 2000 vers 6-8) en langue nationale, quasi autobiographique écrit après 1848. Riche en péripéties et destiné à entretenir la flamme du patriotisme et le respect de la morale confucéenne, il a connu un grand succès, et a d'ailleurs été bientôt édité à Saì Gòn en nouvelle écriture (quốc ngữ).  

2125b* NGUYỄN Ðình Chiểu. Lục Vân Tiên (n) Présentation (anonyme) des textes d'origine, texte original (chữ nôm) et transcription en "quốc ngữ'', à Sài Gòn,  PQVKÐTVH, 1973, 172 + 112p. 13x19  

2125c* NGUYỄN Ðình Chiểu. Lục Vân Tiên (n). selon l’édition en quốc ngữ par Trương Vĩnh Ký en 1889 (21 sections, 2076 vers). Transcription avec nombreuses notes. Sài Gòn, Tân Việt, 4e édi. 1968 (?), 165p. 1,5x21. Biographie par Phan Văn Hùm. Supra n° 2123

2125d* NGUYỄN Ðình Chiểu. Lục Vân Tiên. (n) Texte en "quốc ngữ'' présenté par Bảo Ðình Giang.  Bến-tre, Ty Văn Hóa và Thông Tin, 1982, 138p. 13x19, 4 ph. NB doc. Liste des éditions successives, dont 7 en traductions françaises ou bilingues

2125e* * Lục Vân Tiên ca diễn. Texte en caractères, transcription en caractères latins et traduction par Abel des Michels, Paris, Leroux, 1883

2126* NGUYỄN Ðình Chiểu. par VÕ Văn Dung, Ðồ Chiếu chiến sĩ. Sài Gòn, Diễn Gia XB, 1971, 72p. 14x21, avec 11p. de textes. Biographie et chronologie

2127* NGUYỄN Ðình Chiểu. (c?) (n) Thơ văn  [Poésies, dont le texte de Lục Vân Tiên p. 31-206].  Hà Nội, NXB Văn Học  par Bảo Ðình Giang, Vũ Ðình Liên, Nguyễn Sỹ Lâm, 2e édi.  1971, 527p. 13x19

2128* NGUYỄN Ðình Chiểu. (nôm et chinois ?) Thơ văn yêu nước chống Pháp. Ty VHTT Bến Tre XB, 1982, 225p. 13x19. généalogie en annexe.

2129* NGUYỄN PHÚC Hồng Nhậm (Tự Ðức). Thánh dụ huấn địch thập điều, ngự chế diễn nghĩa ca (c)  1870. v. supra n° 1994

2130* NGUYỄN PHÚC Hồng Nhậm Tự Ðức thánh chế tự học giải nghĩa ca (chinois et nôm)  [Explication impériale pour l'étude du vocabulaire, correspondance des caractères chinois et démotiques], vers 1870, imprimé en 1896. Réédi. par Chen Ching Ho, Hong-kong, Chinese University, 1971, 1 vol., 404p. Réédition avec intro. et transcriptions de 5 des 13 chapitres par Nguyễn Hữu Qùy à Sài Gòn, PQVKVH, 1 vol. 141+109p., 1971 ; elle-même rééditée à Huế, NXB Thuận Hóa, 1996. Voir infra n° 2138b

* NGUYỄN PHÚC Hồng Nhậm  Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập. V. infra n° 2138

2131* NGUYỄN PHÚC Miên Trinh (Tuy Lí vương). [avec Miên Thẩm] Thương Sơn thi tập (c)  [Recueil de poésies de TS]. Intro. transcription et traduction annotée par Nguyễn Phúc Ưng Trình et Nguyễn Phúc Bửu Dưỡng. Huế Sài Gòn, 1970, 344p. 15x20,5

2132* NGUYỄN Tử Vân (Ôn Khê). Vũ (Phủ) man tập lục thư (1871). Révisé et imprimé en 1898 avec des préfaces de Hoàng Cao Khải, Trương Quang Ðản et Cao Xuân Dục. Texte original et traduction en vietnamien annotée par Nguyễn Ðức Cung (Nhật Phong) en 1998, NXB Nhật Lệ, Philadelphie, Penn. (USA), en 427p. 15x23. [Monographie locale à l’occasion de sa mission de pacification des montagnards Ðá Vách au Quảng Ngãi en 1863]. Index alphabétique des noms propres et bibliographie, notamment des travaux français sur cet ouvrage]

2133* NGUYỄN Văn Siêu [Phương Ðình]. Phương Ðình dư địa chí (c) (1862). [Traité de géographie de PÐ]. Traduction vn. par Ngô Mạnh Nghinh. Sài Gòn, Tự Do, 1960, 280p. 15x21. Et Phương Ðình Nguyễn Văn Siêu, Ðại Việt dư toàn biên, trad. Tổ biên dịch VSH, Hà Nội, NXBVH, 1997, 576p.. Pas de textes originaux, mais index dans le second. Réédition en 2001 NXB VHTT ?
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2135b* Quốc Sử Quán. Ðại Nam nhất thống chí. Texte complet reconstitué et traduit en vietnamien par Phạm Trọng Ðiềm et autres, Hà Nội, Viện Sử Học, NXB KHXH, 5 vol., 1969-1971. Ni cartes ni texte original, mais index très développés ;  réédition : Thuận-hóa 1992
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2141* * AUBARET, E. "Luc-Van-Tiên poème populaire annamite" JA  VIe série, III/8 (janv. 1864). Note préliminaire, résumé détaillé (ou traduction libre?) p. 63-89

2142* (Nguyễn-phúc) BỬU CẦM. "Nữ phạm diễn nghĩa từ. Một tác phẩm có giá trị bằng chữ nôm chưa xuất bản của Tuy Lý vương (Nguyễn-phúc Miên Trinh)"   Sài Gòn, BQGGD, Văn Hóa Nguyệt San n.63, VIII 1961, p.859-866. (étude et quelques extraits)

2143* CAO Tự Thanh. "Về Nguyễn Thông (Ðính chính sử liệu)" NCLS, n° 211, VII-VIII 1983, p.80-81, 86

2144* Chuyên san về niên đại sách Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư bản in Nội các quan bản. NCLS n° 242-243, 1988 (5-6), 120p. V. supra n° 244

2145* NGUYỄN Quảng Tuân, NGUYỄN Khắc Thuần.  Từ điển truyện Lục Vân Tiên [Dictionnaire du LVT] de Nguyễn Ðình Chiểu.  NXB tp HCM, 1989, 427p.  13x19 L'ouvrage comprend un texte complet du LVT. 

2146* PHẠM Văn Ðồng, HOÀI Thanh, TRẦN Văn Giàu,... Mấy vấn đề về đời và thơ văn Nguyễn Ðình Chiểu.  Hà Nội, NXBKHXH, Viện Văn Học, 2e édi. 1969, 155p. 13x19

2147* VĂN Ðình Hy, et autres.  Nguyễn Ðình Chiểu trong cuộc đời. [NÐC dans son temps]. Thành phố Hồ Chí Minh,  Viện Khoa Học Xã Hội, 1982,255p. 13x19  Extraits.

Et supplément n°

VII.7.I. Mémoires, observations par des Vietnamiens et des étrangers (1848-1885)

2148* * AUMOITTE, A. ‘Excursion dans la province de Lạng Sơn’ Excursions et Reconnaissances, n° 10 (1881) p.147-166

2149* * AUMOITTE, A. " Tong-king. De Hanoi à la frontière du Kouang-Si (provinces de Bac-Ninh et Lang-Son)"   L'Exploration, revue géographique, 1885. (Bibli. Nat. Paris   Lk /10 199 ?)

2150* * AUVRAY, A. "Dix huit mois à Hué. Impressions et souvenirs" (VII.1879 - XII.1880). BAVH, XXIII 1933, p.205-259. Et dans Bull. Soc. Géo. Paris, 1883   
2151* * BONNAL, R. "Au Tonkin (1873-1886)". Rev. Indo. XXXIX (26e année, 1er semestre) III-IV et V-VI 1923 (p.287-358, 503-558) ; et XL (2e semestre 1923) VII-VIII p.15-34, IX-X pp.145-178, XI-XII p.351-380 ; et encore à suivre ?

2152* * BOURGEOIS. Le Tonkin en 1857 Rééd. en 1943 ?

2153* BROWN, Edward. Cochin-china and my experience of it (A seaman's narrative of his adventures and sufferings during a captivity among chinese pirates, on the coast of Cochin-china, and afterwards during a journey on foot across that country, in the years 1857-1858. London, Charles Westerton, 1861 ; reprinted by Ch'eng Wen, Taipei, 1971, 292p. 13x19

2153-3* * De CARNÉ, L [membre de l’expédition]. Voyage en Indochine et dans l’empire chinois. L’exploration du Mékong par la mission E. Doudart de Lagrée – Francis Garnier. Edi. Olizane, 2003, 444p. 14x21. (Repro. de son texte sans la préface du Comte son père réalisateur de la publication en 1872 ; photos et cartes remplacées.

2154* * DE GRAMMONT, L. Onze mois de sous-préfecture en Basse Cochinchine, contenant en outre une notice sur la langue cochinchinoise, des phrases usuelles françaises – annamites, des notes nombreuses et des pièces justificatives avec une carte de la Cochinchine. Paris, Challamel, 1863, 504p.

2155* * DE LA GRANDIÈRE, Benoit. Les ports de l'Extrême Orient. Souvenirs de campagne, 1858-1860 (présentation par P. Brocheux). L'Harmattan, Bibliothèque d'Histoire d'Outre Mer, 1994, 188p. (Notes sur Tourane, récit de la prise de Sài Gòn en 1859 par ce médecin sur le navire La Sâone)

2156* * DE PONCHALON, H. Indochine : souvenirs de voyage et de campagne 1858-1860. Tours, 1896

2157* * DREYFUS, G. Lettres du Tonkin, 1884-1886. L’Harmattan, 2001, 206p. avec qq. ph. et dessins anciens

2158* * DUPUIS, J. Le Tonkin de 1872 à 1886, histoire et politique. Paris, Challamel, 1910

2159* * DUPUIS, J. L’ouverture du Fleuve Rouge au commerce et les évènements du Tonkin (1872-73). Paris, Challamel ainé, 1879, XIII et 324p. in 4

2160* * DUPUIS, J. Les origines de la question du Tonkin. Paris, Augustin Challamel, 1896, XXXIII et 240p. in 12 

2161* * GARNIER, F. ‘Des nouvelles routes de commerce avec la Chine’. Bull. Soc. Géo. 1 / 1872

2162* * GARNIER, F. Voyage d’exploration en Indochine (choix de textes, présentation et notes de J.P. Gomane. Paris, La Découverte, 1985, 255p.

2163* LÊ Nguyên Trung (trad.). Ngũ man phong thổ ký. Traduction d’un ouvrage d’un mandarin du Nghệ An sous le règne Tự Ðức, V. supra n° 2054

2164* * MASSON, A. Hanoi pendant la période héroique (1873-1888). Paris, Geuthner, 1920. Plan du camp des lettrés

2165* * ORBAND, R. "Le Hué de 1885"    BAVH  II/1 (1-3 1916) pp.83-89

2166* * ROMANET du Caillaud. "Notice sur le Tonkin". Bull. Soc. Géo., 1880, p.97-127, 302-330.

2167* * SAGANSAN, L. Carte de l’Indochine et du Tonkin indiquant les provinces, la viabilité avec la route postale de Saigon à Hanoi, et les lignes télégraphiques, dressée d’après les documents officiels les plus récents. Paris, 1883, 1 feuille 663x450

2168* * SOGNY. "M. Rheinart, premier chargé d'affaire à Huế : journal, notes et correspondances". BAVH  XXX/ 1-2, I-VI 1943, p.1-246 avec documents.

2169* * TRƯƠNG Vĩnh Ký, PJB. ‘Le voyage de Petrus Truong Vinh Ky au Tonkin en 1876’. BSEI  Ns. III.2 (1928), p.73-82

2170* * TRƯƠNG Vĩnh Ký, PJB. "Chuyến đi Bắc kỳ' năm Ất hợi" Voyage au Tonkin en 1876).   Transcription en quốc ngữ puis trad. française par Trương Vĩnh Tông. BSEI  IV (1929) 1, pp.1-76. 

2171* * VASSELLE, MJ. ‘Extrait de lettres de… commis-rédacteur de 1e classe à Hanoi (1883-1884)‘ (présentéespar R. Despierres). BSEI XXIV (1949) 2, p.55-85

2172* * VIAL, P. [directeur de l’Intérieur]. Cochinchine française. Rapport sur la situation de la colonie, ses institutions et ses finances (1.5.1867). Sài Gòn, Imprimerie Impériale, 1867, 36p. in 8°. Se trouve à l’INALCO
2173* * VIAL, P. Nos premières années au Tonkin, 1873-1887 « Récit des évènements relatifs à l'occupation du Tonkin par les Français depuis 1873 jusqu'en avril 1887, suivi d'une description du pays et de renseignements divers...»     Paris, Challamel, 1889, 498p., 4 cartes

Et supplément n°
*

VIII. LE VIỆT NAM SOUS DOMINATION FRANCAISE

(1885-1945)

VIII. 1. VUES D’ENSEMBLE  

VIII.1.A.  Histoire générale

* Quốc Sử Quán. Ðại Nam thực lục chính biên,  supra n° 246

2174* * BOUDET, P et MASSON, A. Iconographie historique de l'Indochine française. Paris, Van Oest, 1931, 61p. + 60 planches photo.  La carte d'Alexandre de Rhodes a été arrangée

2175* * BREBION. Dictionnaire de biobibliographie, v. supra n° 80

2176* * BROCHEUX, P et HÉMERY, D. Indochine. La colonisation ambigue (1858-1954). Paris, La Découverte (‘Textes à l’appui / Histoire contemporaine’), 1995, 431p.15,5x24 avec annexes et bibliographie. Réédition augmentée et mise à jour notamment pour la bibliographie, 2001 (447 p., 14 graphiques, 10 c., et index)

2177* * CHASSIGNEUX, E.  "L'Indochine"   V. supra n° 347

2178* * CHESNEAUX, BOUDAREL, HEMERY (di) Tradition et révolution au Vietnam (articles d'histoire contemporaine de dates diverses). Paris, Anthropos, 1971, 500p. Bibliographies 

DƯƠNG Kinh Quốc : infra n° 2182

2179* DƯƠNG Trung Quốc. Việt Nam. Những sự kiện lịch sử 1919-1945. VSH, TTKHXHNV, NXB Giáo Dục, tài bản lần thứ nhất, 2001, 498p. 16x24, index

2180* * DEVILLERS, Ph. Français et Annamites. Partenaires ou ennemis, 1856-1902. Paris, Denoel, ‘L’aventure coloniale de la France’, 1998, 517p. 16x24, avec doc. et ill.

2181* ÐINH Xuân Lâm. Lịch sử cận hiện đại. Một số vấn đề nghiên cứu. Hà Nội, Thế Giới, 1998, 464p. 14,5x20,5

2182* DƯƠNG Kinh Quốc. Chính quyền thuộc địa ở Việt Nam trước Cách Mạng tháng Tám 1945. Hà Nội, VSH, 1998, 302p. 13x19

2183* * FÉRAY, PR. Le Viet Nam au XXe siècle.  Paris, PUF, 1979, 272p.

2184* * HÉDUY, Ph. Histoire de l'Indochine (album de photos)  V. supra n° 2088

2184-3* * ISOARD (Synthèse) ‘L’Indochine Française et les relations internationales’. Aix, Univ. de Provence, Institut d’Histoire des Pays d’Outremer, 1993 (Etudes Indochinoises III). 13 art. en 231p.

2185* * MASSON, A. Histoire de l’Indochine. Paris, PUF (Que sais-je ?), 1949, 126p. dont 4 cartes. Intéressante biblio. sur les sources

2186* NGUYỄN Khánh Toàn (cb) Lịch sử Việt Nam, tập II : từ nửa cuối thế kỷ XIX đến 1945. (de la 2e moitié du XIXe...)  Hà Nội, NXBKHXH, 1985, 363p. 18x25,5. Hors texte : ‘Sơ đồ hệ thống chính quyền của thực dân pháp ở VN trước Cách Mạng tháng Tám’ p.92-93 par Dương Kinh Quốc

2187* NGUYỄN Phan Quang. Việt Nam cận đại. Những sử liệu mới, I. NXB tp. HCM, 1995, 291p. 14x21. Présentation et analyse de 17 doc. avec 25 reproductions. 

2188* NGUYỄN Thế Anh. Việt Nam dưới Pháp độ hộ [Le VN sous protectorat F, mi XIXe-1949]   Sài Gòn, Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh niên, 1974, 279p. 16x24, 27 pl. dont 19 ph. et 5 c.

2189* PHAN Khoang.  Việt Nam pháp thuộc sử.  [Le VN sous domination F] Sài-gòn, Khai Tri, 1961, 487p. 14,5x21

* TABOULET. La geste française en Indochine... (textes), v. supra n°  374

Et supplément n°

VIII.1.B. 1885-1945. Institutions, vie politique et sociale dans le cadre traditionnel  

2190* * ÐẶNG Ngọc Oánh. "Les distinctions honorifiques annamites"  V. supra n° 1739

2191* * ÐẶNG Ngọc Oánh. "La collation des titres nobiliaires à la Cour d'Annam"  BAVH  V/2  (IV-VI 1918)  p.79-98

2192* * LABORDE, A. "Les titres et grades héréditaires à la Cour d'Annam"  V. 1742

2193* * LEPAGE, FG.  ‘Décorations en jade dans l'empire d'Annam’  BSEI  XXIX (1954) 1, p.43-50

2194* NGUYỄN Ðắc Xuân. Chuyện ba vua Dục Ðức, Thành Thái, Duy Tân. Huế, NXB Thuận Hóa, 1999, 232p. 13x19

2195* * NGUYỄN Ðôn. "Costumes de Cour des mandarins civils et militaires, et costumes des gradués"   BAVH  III/3  (7-9 1916)  p.315-331

2196* * NGUYÊN Huu Khang. La commune annamite. Etude historique, juridique et économique. Paris, TEPAC, 1946, 231p. 25 cm. (thèse de droit). Info sur les réformes début XXe s. [BU Caen 85013-D.1945/17]

2197* * NGUYỄN PHÚC Bao Vang. Duy Tân empereur d’Annam 1900-1945 exilé à l’île de la Réunion, ou Le destin tragique du prince Vinh San. Paris, L’Harmattan – Azalées Editions, 2001, 390p., quelques c. et ph NB

2198* * NGUYỄN Thế Anh. Monarchie et fait colonial au Viet Nam. Le crépuscule d'un ordre traditionnel (1875-1925). Paris, L'Harmattan, 1992,  311 p. ; biblio., 19 ill

2198-2* * POISSON, E. Mandarins et subalternes au Nord du Viet Nam (1820-1920). Une bureaucratie à l’épreuve. Sous presse, Paris, Maisonneuve  et Larose, 2003

2198-3* * POISSON, E. "Tập sự - một trong những phương tiện đào tạo quan lại, 1820-1918 [Le stage - un des instruments de la formation des mandarins, 1820-1918]", NCLS, no 6, 1999, p.51-58.
2199* * SOGNY, L. "Les plaquettes des dignitaires et des mandarins à la Cour d'Annam". BAVH XIII/ 3, VII-IX 1926, p.233-248

Et supplément n°

VIII.1.C. 1885-1945 :  Vie culturelle dans le cadre de l'État des Nguyễn. 

(moeurs traditionnelles, v. ci-dessus II/ 5, n. 262-280->) 

2200* *  "La musique à Hué"   BAVH  VI/3  (VII-IX 1919)  p.  + 

2201* * HỒ Ðắc Khải. "Les concours littéraires à Hué". BAVH III/ 3, VII-IX 1916, p.333-336

2202* * MAITRE, Cl-H.  "L'enseignement indigène dans l'Indochine annamite"  Rv. Indo.  30 VIII 1907,  p.1135-1149

Et supplément n°
VIII.1.D. 1885-1945 :  Quelques références en littérature en écritures anciennes. Textes

2203* HỒ Chí Minh. Thơ chữ hán (c) [1940-1968]. Présentées par Phan Văn Các. Hà Nội, NXB Văn Học, 1990, 98p. 13x19 (texte chinois, Transcription, traduction, recomposition)

2204* NGUYỄN Xuân Khuê (Sương Nguyệt Anh) [1864-1921] par NAM Xuân Thọ, avec suppl. sur Trần Kim Phụng, Trần Ngọc Lầu. Sài Gòn, Tân Việt, 1957, 62p.14x21. Textes.

2205* PHAN BỘI CHÂU  Trùng Quang tâm sử tiểu thuyết (c). publié en Chine dans Bình sự [Bing shi] tạp chí, n°  (ou 89 ?), 9 / 1921. Trad. par Nguyễn Văn Bách, présenté par Ðặng Thai Mai, Hà Nội, NXBVăn Hóa, 1971, 176p. 13x19, 2 ph.

2206* PHAN BỘI CHÂU (c) toàn tạp.  10 vol.. NXB Thuận Hóa, 1990 : I.  488p.  avec des textes en chinois traduits par Chương Thâu +

2207* PHAN Mạnh Danh [1866-1942]. Xuân Mộng (c). Trad. et notes par Tôn thất Lương. Hà Nội, Thanh Hoa thư xã, 2e édi. 1953, 210p. 14x21. Avec trad. F par Nguyên Tiên Lang, du discours de Phạm Quỳnh 1943, ‘Un poète humaniste annamite’ p.172-202

2208* PHAN Mạnh Danh. Bút hoa. Thơ tập cổ. Hà Nội, Trí Ðức Thư Xã, 2e édi. 1953, 169p. 14,5x20,5. Biographie par Ðào Sỹ Nhã datée de 1943, préface de Phạm Quỳnh. Poésies en caractères chinois, transcription et traduction

Et supplément n°

VIII.1.E. 1885-1945 :  Études sur la littérature

2209* HOÀI Anh, THANH Nguyên, HỒ Sĩ Hiệp. Văn học Nam bộ từ đầu đến giữa thế kỷ XX (1900-1954). Sơ thảo. NXB tp. HCM, 1988, 403p. 13x19

2210* * PHẠM Ðán Bình. ‘ Romantisme vietnamien et poésie française (1917-1937) : essai de bilan historique des traductions’ [du français auvietnamien]. CEV 10 (1989-1990), p.33-76

2211* THANH Lãng (présentation et choix). Bảng lược đồ văn học Việt Nam. Vol. II : Ba thế hệ của nền văn học mới, 1862-1945. Sài Gòn, Trình Bầy, 1967, 828p. 14x20

2212* VŨ Ngọc Phan. Nhà văn hiện đại. Phê bình và văn học. I. Những nhà văn hồi mới có chữ quốc ngữ. Nhóm Ðông Dương Tạp Chí. Nhóm Nam Phong Tạp Chí. Sài Gòn, Hà Nội, 1942 ; réédi. Sài Gòn, NXB Thăng Long, 1960, 1266p.

Et supplément n°

VIII.1.F. 1885-1945 :  Biographies et mémoires (par ordre des personnes présentées) 

2213*  * BREBION, A. Dictionnaire de biobibliographie Indochine Française : v. 80

2214* * Cao Xuân Dục (1842-1923), par Ch. PATRIS, ‘SE Cao Xuân Dục. Notice nécrologique’. BAVH X/ 4, X-XII 1923, pp.433-472

2215* Ðặng Thai Mai (các con của nhà văn ÐTM). Ðề nhớ Ðặng Thai Mai (1902-1984). 23 articles de Trương Chính, Ðặng Thanh Lê, Ðặng Anh Ðào et autres. Hà Nội, Hội Nhà Văn VN, 1992, 170p. 13x19

2216* ÐẶNG Thai Mai. Hồi ký thời kỳ thanh thiếu niên. Hà-nội, NXB Tác phẩm Mới, Hội Nhà Văn VN, 1985, 388p. 13x19

2217* ÐÀO Duy Anh. Nhớ nghĩ chiều hôm. Hồi ký, Tp. HCM, NXB Trẻ, 1989, 284p. 13x19 (écrit en 1972)

2218* * Hồ Chí Minh. par Ch. PASQUEL-RAGEAU, Paris, Edi. Universitaires ‘Les Justes’, 1970, 192p., biblio. et chronologie

2219* * Hồ Chí Minh. par BROCHEUX, P. Ho Chi Minh. Paris, Presses de Sciences Po, 'Références Facettes' 2000, 235 p. 12,5x19 ; index, bibliographie. Et Ho Chi Minh, Paris, Payot, Collection : Essai biographique, 2003, 337 pages,

2219-2* * BROCHEUX, P . Hô Chi Minh. Du révolutionnaire à l’icône. Payot et Rivages (Biographies Payot), 2003, 338p. 14,5x22,5, avec index, biblio., chronologie, et 17 photos NB

2220* * Hồ Chí Minh. par HÉMERY, D. Hồ Chí Minh. De l'Indochine au Việt Nam. Paris, Gallimard, 'Découverte' n.97, 1990, 192 p. 12,5x18. Nombreuses illustrations 

2221* * HUỲNH CÔN (Ðan Tường) Mémoires de S.E. Huỳnh Côn, dit Ðan Tường, ancien ministre à la cour d'Annam publiées par Jacnal Hà Nội, Édi de la Revue Indochinoise, 1924.

* NGUYỄN PHÚC Miên Trinh (Tuy Lý vương). Voir infra n° 2436

2221-2* NGUYỄN PHÚC Vĩnh San. Par HOÀNG Hiển : Vua Duy Tân. NXB Thuận Hóa, 1996, 209p. 14x20. Bibliographie

2222* NGUYỄN PHÚC Ưng Lịch. Par NGÔ Tat Tô : Vua Hàm Nghi. Hà Nội, 1935 (?)
2223* * Nguyễn Văn Tô, par Ch.G.  CORDIER. BEFEO XXXVI .2, p.652-653

2224* PHAN . ‘Ba nhà chí sĩ họ Phạn. Phan Ðình Phùng, Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu’. Par ÐÀO Văn Hội dans Danh nhân chí sĩ, II. Sgn, 159p. 14x21. Textes. Pas de réf. d’éditeur

2225* Phan Ðình Phùng, par  ÐÀO Trình Nhất. Danh nhân Việt Nam Phan Ðình Phùng. Nhà lãnh đạo 10 năm kháng chiến ở Nghệ An, 1886-1895. Hà Nội, NXBVHTT, 1998, 271p. 12x20. Il semble qu’il y ait eu un même titre du même auteur, avec ce sous-titre : Một vị anh hùng có quan hệ đến lịch sử hiện thời.  Nhà in Mai Lỉnh XB, 291p. 13x18. Date ?

2226* Phan Văn Trương (1876-1933) par Nguyễn Phan Quang, Phan Văn Hoàng, Luật sư PVT. NXB tp. HCM, 1995, 235p. 14,5x20,5, avec chronologìe, biblio. et 15 doc reproduits

2227* * Souverains et notabilités d’Indochine. Hà Nội, Edi. du GGI, 1943, XIX et 112p. in 4° [EFEO Indoch 145]

2228* Thích ÐỒNG BỐN (cb). Tiểu sư danh tăng Việt Nam thế kỷ XX. Tành Hội Phật Giáo tp. HCM, 1996, 998p. 15,5x23. Index. 

2229* Tôn-thất Thuyết (et petites notices sur d’autres héros de ce temps) par Cố Nhi Tân. Sài Gòn, Cơ sở XB Phạm Quang Khai, 1969, 142p. 12x19

2230* * Trinh Ðinh Thao par TRINH Ðinh Khai Décolonisation du Viet Nam. Un avocat témoigne. Maitre Trinh Ðinh Thao [Président de l’Alliance des Forces Nationales de la Démocratie et de la Paix, 1916-1986].  L’Harmattan, 1994, 207p.13,5x21,5. Biblio., index

2231* * TRƯƠNG Vĩnh Ký. "Correspondance inédite en latin de P TVK (1887)", publiée par R. Barquissau.     BSEI  IX (1934) 3, pp.27-50

2232* * Yersin A. Par MOLLARET, H. et BROSSOLET, Jc. Alexandre Yersin. Un pasteurien en Indochine (1863-1943) Paris, Fayard, 1985 ; réédi. Belin (Coll. ‘Un savant, une époque) 1993, 379p. 13,5x21,5

Et supplément n°

VIII.1.G. 1885-1945 :  Achèvement de la conquête, gouvernement et vie coloniale

2233* * COUZINET, P. ‘La structure juridique de l’Union Indochinoise’. 

Revue Indochinoise Juridique et Economique, 1938, p.426-475.

2234* * DAUFES, E. La garde indigène de l’Indochine, de sa création à nos jours. Avignon, 1933-1934, 2 vol.

2235* * DEMARIAUX, M. Poulo-Condore archipel du Việt Nam. Du bagne historique à la nouvelle zone de développement économique. Paris, L'Harmattan, 264p. 1999 ou 2000  Annexes et documents )  

2236* * DESCOURS GATIN, Ch. Quand l’opium finançait la colonisation en Indochine. L’élaboration de la régie générale de l’opium (1860-1914). L’Harmattan, 1992, 292p. 16x24

2237* * FÉRAY, PR. Le Viet Nam au XXe siècle.  Paris, PUF, 1979, 272p.

2238* * FOURNIAU, Ch. et TRINH Văn Thao, avec De Gantès, Le Failler, Mancini, Raffi. Le contact colonial franco-vietnamien. Le premier demi siècle 1858-1911. PU de Provence 1999, 289 p. 15x21. Index, important notamment pour bibliographie et sources 

2239* * FOURNIAU, Ch. Viet Nam. Domination coloniale et résistance nationale (1858-1914). Paris, Les Indes Savantes, 2002, 845p. 15x23, (biblio., 18 c. ou croquis)
2240* * GANIAGE, J. L'expansion coloniale de la France   V. supra n° 2085

2241* * HÉDUY, Ph. Histoire de l'Indochine (album de photos)  Supra n° 2088

2242* * MARLE, R. "La pacification du Tonkin, 1891-1896" BSEI  XLVII (1972) 1, p.37-80, 2 cartes

2243* * MEYER, Ch. La vie quotidiene des Français en Indochine, 1860-1910. Paris, Hachette, 1985,298p.

2244* * MORLAT, P. Les affaires politiques de l’Indochine (1895-1923). Les grands commis : du savoir  au pouvoir. L’Harmattan, 1995, 318p. 16x24

2245* * MORLAT, P. La répression coloniale au Viet Nam. Paris,  L'Harmattan, 1990, 255p.

2245-3* * PHẠM Cao Dương. ‘L’accaparement des terres au Viet Nam pendant la période coloniale’ RFHOM, tome LXXII, n° 268 (1985 / 3), p. 257-290

2246* RUSCIO, A. Que la France était belle au temps des colonies. Anthologie de chansons coloniales et exotiques françaises. Paris, Maisonneuve et Larose, 2001, 520p. 16x24. Bibliographie

2247* * SIGURET, J. [Yunnan biandi wenti yan jiu (c)] ‘Etude de la question des territoires frontières du Yunnan, publi. offi. du Gv Yunnan dans une optique moderne’. Traduction F par SIGURET, J. sous le titre ‘Territoires et populations des confins du Yunnan’ Peiping (Pékin) 1937, 1940 (Henri Vetch). 

2247-3* * ZINOMAN, Peter. The Colonial Bastille. History of Imprisonement in Viet Nam, 1862-1940. Thèse publiée par Univ. Of California Press, 2001. Bibliographie abondante. L’auteur est assistant-professor à l’université de Berkeley (info. P. Brocheux)

Et supplément n°
VIII. 1. H. 1885-1945 :  Développement économique et social

2248* * BROCHEUX, P. The Mekong delta. Ecology, Economy, and Revolution, 1860-1960. Madison, Univ. of Wisconsin, Center for SEAsian Studies, monograph n.12, 1995, 269p., 15x23, 22 tableaux, 4 graphiques, 5 cartes.

2248-3* * CAREGHI, JC. Le statut personnel des Vietnamiens en Indochine de 1887 à 1954. Aix, Presses Univ. d’Aix Marseille, 2002, 474p.

2249* * CHOLLET, R. Planteurs en Indochine française. Paris, Edi. La Pensée Universelle, 1981, 220p.

2250* * DU PASQUIER, R. ‘Les problèmes d’utilisation des terres et leurs solutions en Indochine’. Saigon, Archives de l’Institut des Recherches Agronomiques, 4 (1950), 60p.

2251* * FOURNIAU, Ch. "Le phénomène urbain au Viet Nam à l'époque coloniale" p.167-184, dans LAFONT (éd.) Péninsule indochinoise. Études urbaines. L'Harmattan, 1991

2252* * GIRAULT, R. ‘L’établissemnt de la Compagnie des Messageries Maritimes à Saigon’  BSEI  XXIV (1949) 4, p.9-54 avec 3 pl ht et 2 plans

2253* * GROSSHEIM, M. ‘The Communal Land System in Tonkin during the French Colonial Period’ p.43-86. En Papin (éd.) Liber amicorum. Mélanges EFEO-CAS, 1999

2254* * GUENEL, A. ‘Lutte contre la variole en Indochine : variolisation contre vaccination ?’ History  and Philosophy of Life Sciences, 17, 1995, p.55-79

2255* * Historia Spécial ‘Air France Indochine’ n° 163 (XII 1997) [1919-1945]

2256* * HO Hai Quang. "La formation du secteur de production capitaliste au Viet Nam méridional (1859-1918) : la théorie des capitaux importés à l'épreuve des faits". RFOM, LXXII, 267, II 1985, p.223-244. 

2257* HỒ Tá Khanh. Lịch trình tranh đấu của các nhà cách mạng quốc gia chân chính đầu thế kỷ XX : thông sử Liên Thành. Paris, Liên Thành, 1984, 151p. 14x21 [ministre de l’Economie dans le gouvernement Trần Trọng Kim, mars - août.1945]

2258* * HOÀNG Thị Thân. ‘Le Service Géologique de l’Indochine 1898-1953. Le Service Géologique de la République du Viêt Nam (depuis 1953)’ BSEI  XLVIII (1973) 4, p.607-614

* * LACROZE, L. Le Mékong du Yunnan à la mer de Chine. V. supra n° 1052 
2259* * LANGLET, P. ‘Note sur le Comité Agricole et Industriel de la Cochinchine (1865-1883)’ BSEI  L (1975) 1, p.165-169. Tables : v. supra n° 169-2

2260* * LE FAILLER, Ph. "Le coût social de l'opium au Viet Nam. La problématique des drogues dans le philtre de l'histoire".  JA, n.283, I 1995, pp.239-264

2261* * LEFAILLER, Ph. Monopole et prohibition de l’opium en Indochine. Le pilori des chimères. L’Harmattan, 2001, 405p. 

2262* * Manuel du riz pour les écoliers. Sài Gòn, Imprimerie de l’Union, 1939. (supplément au Journal des Ecoles Elémentaires, Sư Phạm học khoa) 197p 15x24 bilingues avec de nombreux croquis détaillés

2263* * MARSOT, A. The Chinese Community in Viet Nam under the French. (Catalogue Mellen) 1999, Asian Studies, (17 Lambed Ind. Est, Lampeter, Ceredigion, SA 48 8LT, Wales, UK).

2264* * MEULEAU, M. Des pionniers en Extrême Orient. Histoire de la Banque d'Indochine, 1875-1975. Fayard, 1990, 647p. 15,5x23,5

2265* NGUYỄN Anh Tuấn. Chính sách tiền tệ Việt Nam từ thời kỳ Pháp thuộc đến đệ nhị Cộng Hòa [Sud]. Sài Gòn, Loại sách Tìm hiểu chánh trị, 1968, 311p. 16x24

2266* NGUYÊN Văn Khánh. Cơ cấu kinh tế xã hội Việt Nam thời thuộc địa 1858-1945. Hà Nội, NXB Ðại Học Quốc Gia, 204p. 14,5x20,5 

2267* * NGUYÊN Huu Khang. La commune annamite …    V. Supra n° 2196

2268* * NGUYỄN Văn Ký. La société vietnamienne face à la modernité. Le Tonkin de la fin du XIXe siècle à la IIe guerre mondiale. L'Harmattan, 1995, 432p. 16x24 (aspects culturels; 12 annexes, index, repro de caricatures des journaux)

2269* * PHẠM Cao Dương. Thực trạng của giới nông dân dưới thời Pháp thuộc. Sài Gòn, Khai Tri, 1965. 

2269b* * PHẠM Cao Dương. Viet Nam peasants Under French Domination 1861-1945  Landham, Md. Univ. Press of America, 1985 (Center for South and Southeast Asia Studies, Univ. of California, Berkeley, Monograph series n° 24, 220p. (Réédition améliorée d'une publication en vietnamien, à Saigon en 1967)

2270* * PHẠM Cao Dương. "L'accaparement des terres au Việt Nam pendant la période coloniale". RFHOM LXXII, 268, III 1985, p.257-290

2271* PHẠM Quang Trung. Lịch sử tín dụng nông nghiệp Việt Nam (1875-1945). NXBKHXH, Viện Sử Học, 1997, 471p. 14,5x20,5,  dont doc ; et biblio. p. 423-471 ; 14 doc photocopiés en annexes 

2272* * RAFFI, G. Haiphong, origines et conditions de développement économique jusqu'en 1921. Aix en P., thèse 1994

2272-2* TẠ Thị Thúy. Ðồn điền của người pháp ở Bắc Kỳ 1884-1918. Hà Nội, Viện Sử Học, NXB Thế Giới, 1996, 407p + tables, avec 32 tableaux et 6 cartes, 22 photos NB

2273* * TRẦN thị Thu Lương ‘Les rôles du cadastre du Nam bộ (Cochinchine) pendant la période coloniale’. Aix , IHCC (Institut d’Histoire Comparée des Civilisations) AMAROM (Amis des Archives d’Outremer), n° 15, XII.1997, p.15-25, 2 ph. et repro de doc. p.23-25

2274* * VESIN, D. Histoire du Fleuve Rouge. Gestion et aménagement d'un système hydraulique au Tonkin des années 1890 jusqu'à la seconde guerre mondiale. Maitrise, univ. Paris 7 (di. Hémery), 1992, 339p. et cartes

2275* * YVON-TRAN ‘L’Etat, le système de l’affermage des marchés ruraux et les communes villageoises au Tonkin de 1887 à 1911. BEFEO, 1999, p.185-218

2276* * Historia Spécial ‘Air France Indochine’ n° 163 (XII 1997) [1919-1945]

Et supplément n°

VIII.1.I. 1885-1945 : Mouvement de rénovation politique en marge de l'État des Nguyễn

2277* * ISOART, P. Le phénomène national vietnamien, de l'indépendance unitaire à l'indépendance fractionnée   Paris, Lib. Géné. Droit Jurisprudence, 1961, 435p.

2278* Lịch sử quân đội Nhân Dân Việt Nam. I. 1930-1954, Hà Nội, NXB Quân Ðội Nhân Dân, Ban Nghiên Cứu Lịch Sử QÐ, 1977 (3e édi.), 616p. 13x19

2279* * MARR, D. Vietnamese Anticolonialism, 1885-1925.  Berkeley, 1971 (gros ouvrage, fondamental)

2280* Những sự kiện lịch sử Ðảng. I. 1920-1945.  Hà Nội, NXB Sự Thật, 1976, 701p. 13x19

Et supplément n°

VIII.1.J. 1885-1945 :  Mouvement de rénovation culturelle 
2281* * ANDRE-PALLOIS, N. L’Indochine : un lieu d’échange culturel ? Les peintres français et indochinois (fin XIXe-XXe siècles). Paris, Presses de l’EFEO, Monographies n° 184, 1997, 363p. 16x24, 126 ill. dont nombreuses en couleurs ; index

2282* * AUVADE, R. Bibliographie critique des œuvres parues sur l’Indochine. Un siècle d’histoire et d’enseignement. Paris, Maisonneuve et Larose, 1965, 153p. 14x21, index ; 150 titres commentés

* CAO Huy Thuần  v.  ci-dessus n° 1757

2283* * BEZANçON, P. Une colonisation éducatrice ? L’expérience indochinoise, 1860-1945. L’Harmattan, 2002, 474p.

2284* * CLEMENTIN-OJHA, C. et MANGUIN, PY. Un siècle pour l’Asie. L’Ecole Française d’Extrême Orient 1989-2000. EFEO, Les Editions du Pacifique, 2001, 237p. 17x23, nombreuses ph. NB et C.

2285* ÐẶNG Thai Mai. Văn thơ cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX  (VN revolutionary prose and poetry…). Hà Nội, NXB Văn Học, 1964, 350p. [CR D. Marr : JAS XXX-3, V. 1971, p.733)

2286* ÐẶNG Văn Nhâm. Lịch sử báo chi Việt Nam, từ khởi thủy đến hiện tại 1861-1999 [H. de la presse y compris outremer]. Edi Viẹt Nam Văn Hiến, ? ? ?, 637p. 18x24 avec 23 ill. et biblio. A compléter

2287* * DE FRANCIS, J. Colonialism and Language Policy in Vietnam. Mouton, 1977.

2288* * HAO CHANG. ‘Liang Ch’i Ch’ao and intellectual changes in the late XIX th. Century’ p.23-34. JAS. XXIX.1 (XI. 1969)

2289* HOÀI Anh, THÀNH Nguyên, HỒ Sĩ Hiệp. Văn học Nam bộ từ đầu đến giữa thế kỷ XX (1900-1954). Sơ thảo. NXB tp. HCM 1988, 403p. 13x19

2290* * LANGLET, Ph. ‘La Société des Etudes Indochinoises a 90 ans’. BSEI XLVIII (1973) 2-3,p.513-520

2291* *  LEBRUSQ. Viêt Nam. A travers l'architecture coloniale.  Edi. Patrimoines et média / Edi de l'Amateur , 1999, 250p. 21x32 avec 300 photos 

2292* * PHẠM Ðán Bình. ‘Ecole poétique de la révolte (Trường Thơ Loạn)’. CEV 14 (1998), p.3-17

2293* * PHAN Thanh Thủy. ‘Ngô Tất Tố et le système pédagogique traditionnel au Việt Nam’. CEV 12 (1996-1997), p.17-19

2294* * SINGARAVELOU, P. L’EFEO ou l’institution des marges (1898-1956). Essai d’histoire sociale et politique de la science coloniale. Paris, L’Harmattan, 1999, 382p.

2295* *  TRINH Van Thao. L'école française en Indochine.  Ed Karthala, 1995, 322p. 16x24 (organigramme admini. vers1930), biblio., chrono., 28 ph NB, 7 dessins, 5 c., index 

2296* * TRINH Van Thao. Le Viet Nam du confucianisme au communisme. Un essai d'itinéraire intellectuel. L'Harmattan, 1990, 346p. 16x24 (mi XIXe - 1925/55)

2296-3* * VINH SINH. ‘Elegant Females Reencountered : from Tokai Sanshi’s Kajin no kigu to Phan Châu Trinh’s Giai nhân kỳ ngô diễn ca’, p. 195-206. Réf. supra 225-5
Et supplément n°

VIII.1.K. 1885-1945 :  Observations par des Vietnamiens et des étrangers

2297* * DIGUET, col. Les Annamites. Société, coutumes, religions. Paris, Challamel, 1906, 367p. 16x24 avec 43 ill.

* * DUMOUTIER : nombreux articles, voir Brebion, Biobiblio. … supra n° 80

2298* DURAND, M.  Imagerie populaire vietnamienne, v. supra n°  611

2299* * GOSSELIN, Ch. L’empire d’Annam. paris, 1904 [CR BEFEO 1905, p.198] Erreurs.

2300* * NGUYỄN Mạnh Hùng. Ký họa Việt Nam đầu thế kỷ 20. (Nord) Tp HCM, NXB Trẻ, 1989, 203p. 20,5x23,5. avec 196 dessins et 8 pl. C expliqués : scènes populaires. Dessins repris dans différents ouvrages français et vn., dont ceux de Dumoutier, avec commentaires. Nombreuses légendes en vn. et anglais

2301* * SILVESTRE, PJ. Considérations sur l’étude du droit annamite. Saigon, 2e édi., A. Portail, 1922, 480p. 16x24

Et supplément n°
VIII.2. 1885-1906. RÉSISTANCE À LA DOMINATION FRANçAISE 

VIII.2.A. 1885-1906 :  Vues d’ensemble

* Quốc Sử Quán. Ðại Nam thực lục chính biên (c) VI, VI phụ biên (1909, 22), Supra n° 246

2302* * AJALBERT, J. L’Indochine en péril. Paris, Stock, 1906, 114p. in 16°

2303* * DIGUET, col. L’Annam et l’Indochine française. Challamel, 1908 (conquête, années 80, organisation)

Et supplément n°

VIII.2.B. 1885-1906 :  Institutions, vie politique dans le cadre de l'État des Nguyễn

2304* * BERNIER, A. "La cour d'Annam"  Annales d'Extrême Orient   X (VII.1887-VI.1888), p.275-277.  Les repas de l'empereur

2305* * BONET, J. La cour de Hué et les principaux services du gouvernement annamite.  Paris, Leroux, 1895  (Publi. Ecole des Langues Orientales, Centenaire de l’ELO) Réf. donnée par Lê Thanh Khôi p.352

2306* * COSSERAT, H. "L'intronisation du roi Ðồng Khánh" [1885]. BAVH VII/ 3, VII-IX 1920, pp.359-361

2307* * HÔ Ðắc Khai. ‘L‘école des hau bo, pépinière de mandarins‘. Rv. Indo. 5-6 / 1917, p.393-406

2308* * HUỲNH Tịnh Của. Sách quan chế. Sài Gòn 1888

2309* * LE MARCHANT DE TRIGON, H. "L'intronisation du roi Ham Nghi" [1884] BAVH IV/ 2, IV-VI 1917, p.77-88.

2310* * MICHEL. Recueil des principales ordonnances …    V. supra n° 1733

2311* NGUYỄN Ðắc Xuân. Chuyện ba vua Dục Ðức, Thành Thái, Duy Tân.  Supra n° 2194

2312* * NGUYỄN Ðình Hòe "Historique de l'école des Hau bo de Hué". BAVH, II, I-III 1915, p.41-42

2313* * NGUYÊN Thế Anh. "L'abdication de Thành Thái" BEFEO LXIV (1977), pp.257-264, avec pl. XXVI: texte original. 

2313-3* POISSON, Emmanuel, " Một ví dụ về tổ chức văn phòng cấp thấp : các nhân viên văn phòng các quan chức địa phương và tỉnh ở Bắc Việt Nam [Un exemple de subbureaucratie : les employés des bureaux des mandarins provinciaux et locaux au Nord du Viêt Nam]", in Phan Huy Lê, Lê Huu Tầng, Việt Nam học – ký yếu hội thảo quốc thế lần thứ nhất, Hà Nội, 15-17.7.1988 [Actes du premier colloque international sur les études vietnamiennes à Hà Nội, 15-17 juillet 1998], Hà Nôi, Thế Giới, 2000, tome 1, p.347-362.

2313-3b* * POISSON, Emmanuel,  "Administrative Practices: An Essential Aspect of Mandarinal Training (Nineteenth-Early Twentieth Century", in Bousquet, G., Brocheux, P., Viêt-Nam Exposé – French Scholarship on Twentieth Century Vietnamese Society, Michigan University Press, 2002, p.108-139.

23131-4* * POISSON, Emmanuel, "L’infrabureaucratie vietnamienne au Bac Ky (Tonkin) de l’indépendance au protectorat (fin du XIXe – début du XXe siècles)", Le Mouvement Social, n°194, 2001, p.7-24.
2314* POISSON, E. 'Nguồn gốc trường hậu bộ Hà Nội 1897-1912'  Xưa Nay  71 (1 / 2000)  

2315* Quốc Sử Quán. Khâm định Ðại Nam hội diển sự lệ tục biên (c) [Répertoire impérial des institutions et règlements du ÐN, supplément] pour les années 1852-1890), 1917 ; et Hậu Thư [pour les années 1890-1914], 1921. Traductions non encore publiées.

2316* * RAQUEZ (article sur le Têt). Puis récit d’une audience impériale le 1.I.1904.   

Rv. Indo. 30 .IV.1904, p.524-525

2317* * RHEINART, P. ‘Un ministre annamite, le régent Tường’. La Nouvelle Revue, 1887 / 1-2, p. 508-527.

2318* * VANDERMEERSCH, L. ‘Un vrai faux édit de l’empereur Ham Nghi’. Bull. Assoc. Française des Amis de l’Orient, n° 40, hiver 1995, p.4-5. Tableau généalogique de Gia Long à Bảo Ðại, reproduction en couleurs du doc., trad. et commentaire.

Et supplément n°

 VIII.2.C. 1885-1906 :  Vie économique et sociale dans l'État des Nguyễn

2319* * DE SAUGY. ‘L’Annam et les mines d’Annam’. Rv Indo. 1901 : n° 139 (17.6, p.537-539), 140 (24.6, p.559-561)

2320* * PAPIN, Ph. ‘Terres communales et pouvoirs villageois à la fin du XIXe siècle. Le cas du village vietnamien de Quynh Lôi’. Annales , 51e année, n°6, XI-XII 1996, p. 1303-1324

Et supplément n°

VIII.2.D. 1885-1906 :  Vie culturelle

2321* * LELIEVRE, A.E et CLOUQUEUR, Ch.A. "La pagode de Dakao". BSEI (Ancienne série) n. 65 (1913), p.21-42, 4 pl. ht. (dessins, plan, textes en chinois ; réédition Kraus incomplète) et Saigon, Ardin, 1914, 25p. in quarto, ill. en couleurs). A la fois temple taoiste de Ngọc Hoàng, et pagode bouddhiste

2322* * VƯƠNG Hồng Sển. "La pagode de l'empereur de Jade à Dakao" BSEI  XXV (1950) 2, p.97-110, pl. V-VI (4 photos).  (analyse descriptive, plan détaillé expliqué). A la fois temple taoiste de Ngọc Hoàng, et pagode

Et supplément n°

VIII.2.E. 1885-1906 :  Littérature dont administrative

* Quốc Sử Quán. Ðại Nam thực lục chính biên (c) IV, V, VI (1894,1902,1909). Supra n° 246

2323* Quốc Sử Quán. Ðồng Khánh địa dư chí (c) [Géographie descriptive de l’empereur ÐK] (1886-1888). Monographies provinciales, de la frontière chinoise au Bình Thuận y compris, donc sans les provinces du Sud sous administration française, avec statistiques administratives dont fiscales jusqu’au niveau des huyện et châu. Restée manuscrite et peut-être inachevée, probablement issue des travaux ordonnés en 1882 pour compléter Ðại Nam Nhất Thống Chí (v. supra n° 2135) ; les textes ne donnent pas d’informations sur les auteurs (Huỳnh Hưũ Xứng ?). 

Publication  du Ðồng Khánh ngữ lãm địa dư chí đồ [314 photocopies de cartes] avec introduction de Yamamoto Tatsuro, par Toyo Bunko, 1943 (selon Chen Ching Ho, 1989).

Et très belle édition et traduction en vietnamien, (et aussi en chinois, anglais, français mais sans les détails aux niveaux huyện châu) par Ngô Ðức Thọ, Nguyễn Văn Nguyên, Ph. Papin (comité de rédaction : les mêmes, et Phan Văn Các, Lê Việt Nga, Dương Thị The), à Hà Nội, Edi Thế Giới avec l’aide de Ford Foundation, en 2002 en 3 volumes 24x32. Textes originaux recomposés, non photographiés. Les provinces du Quảng Nam au Bình Thuận ont été délaissées pour le moment.

 I : Introduction sur l’édition et sur l’œuvre par Ngô Ðức Thọ p. I-XX, lexique ; provinces du Nord y compris Ninh Bình p.1-1070.  

II. Provinces du Thanh Hóa à la préfecture du Thưa Thiên, p.1073-1444, puis traductions partielles en chinois, anglais et français, p.1447-1570, puis index des noms de lieux en transcription vietnamienne, définition par abréviation, caractères chinois, localisation p.1572-1851, puis seulement en caractères chinois par nombre de traits p.1855-2029, et tables des vol. I et II p.2031 sq.

III. Bản đồ. Maps, Cartes. Atlas en couleurs réunissant les cartes détaillées qui accompagnaient les descriptions des provinces [avec en plus cartes actuelles des provinces], phủ, huyện

2324* CAO Xuân Dục (au Quốc Sử Quán) avec ses fils et gendre CAO Xuân Tiếu et ÐẶNG Văn Thúy Quốc triều hương khoa lục (c)  [1893]. [Répertoire des lauréats (cử nhân) des concours régionaux de la dynastie régnante, 1807-1891]. L'ouvrage en 4 chapitres comprend 2 préfaces de Hoàng Cao Khải (1892) et Cao Xuân Dục (1893), puis un Discours sur les concours dans le Sud du Ciel (Thiên Nam khoa cử tổng luận) peut-être oeuvre de Phạm Ðình Toái en 1878 (d'après Hà Mai Phương), et une assez longue Composition sommaire sur les règlements des concours régionaux et nationaux sous les dynasties précédentes du Sud du Ciel (Thiên Nam tiền triều hương hội khoa thứ thi pháp lược biên) aussi de Phạm Ðình Toái. Il a été complété (Tục biên) par les fils et gendre de CXD (5 et 6e livres de la session de 1894 à la dernière en 1918. C'est la compilation des palmarès des concours, avec souvent les apogées des carrières mandarinales ;  les règlements sont donnés au début de chaque session devant les appliquer. Traduction vn. par Hà Mai Phương (Mai Hiên XB, Campbelle, PO box 1061, CA 95008, USA, 1980, 188p. 17x21, avec un index. Puis trad. par Cao Tự Thanh, Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn thị Lâm, NXB tp HCM, 1993, 742p. 16x24, index. Pas de textes originaux. Utilisation difficile à cause des changements de la géographie administrative de 1807 à 1918 ; v. supra pour 1807-1885, n° 1770 
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2426* * LOCKHART B. Mc. Farland. The end of the Vietnamese Monarchy. Yale Univ. Council on SEA Studies, Yale Southeast Asia Sudies, Newhaven PO Box 208206, CT 06520-8206, Lạc Việt Series, 1993, 242p. (sur le XXe s.?)

2427* NGUYỄN Ðắc Xuân. Những bí ẩn về cựu hoàng Duy Tân. Sở VHTT Bình Trị Thiên,1988, 100p. (mal imprimé)

2428* * NGUYỄN Phúc Bao Vang (biographie recueillie par). Duy Tân empereur d’Annam 1900-1945 exilé à l’ile de la Réunion ou : Le destin tragique du prince Vinh San. L’Harmattan – Azalées Edi., 2001, 390p. 15,5x24, qq. Ph NB et c.

2429* NGUYỄN Thế Anh. Phong trào kháng thuế miền Trung năm 1908 qua các châu bản triều Duy Tân  [Le mouvement de résistance antifiscale... par l'étude des archives châu bản du règne DT]  Sài Gòn, BVHGDTN, 1973, 187p. 15,5x24, avec transcription de 57 pièces d'archives p.25-169.

2430* * NGUYỄN Thế Anh. "L'abdication de Thành Thái" BEFEO LXIV (1977), p.257-264, avec pl. XXVI : document.

2431* NGUYỄN Thế Anh. ‘Chính phủ Nam triều và các nhà cách mạng Việt Nam qua các châu bản những năm 1910-1913’ dans Văn Lang, Westminster CA, n° 3, 1992, p.79-112. Trad. d’un choix de documents.

2432* * ORBAND, R.  "S.M. Khải Ðịnh aux temples et tombeaux de Thanh-hóa" BAVH  V/3, VII-IX 1918, p. 183 sq.  (description des mausolées)

2433* * ORBAND, R. et HOÀNG, Yên. ‘La promulgation des nouveaux codes tonkinois’. BAVH IV/ 4, X-XII 1917, p. ?

2434* * ORBAND, R et CADIÈRE, L. "Le sacrifice du Nam giao". BAVH XXIII/ 1, I-III 1936, p.1-106, fig 1-13, pl. I-L  (description à la date, ou réédition des articles de 1915 ?)

2435* * PRÊTRE, Ch. ‘L’enseignement indigène en Indochine’. L’Asie Française, VIII 1912, p.311-343

2436* * SOGNY, L. ‘Les familles illustres : son altesse le prince Tuy Lý’ BAVH 1924 (4-6) p.169-204

2437* * THÂN Trọng Huề. "Cérémonies d'investiture du prince héritier". BAVH X-XII 1922, p.311-321.

2438* * TRẦN Văn Giáp, NGUYỄN Văn Huyên. "Les chants rituels des fêtes de Nam giao".  Hà-nội, revue Est, n° 4 (1939 /4), p.311-324 (11 chants recueillis au Nam giao de 1936, traduits en français). CR par P. Daudin, BSEI XIV (1939) 1-2, p.134

Et supplément n°

VIII.3. C. 1906-1932 :  Vie économique et sociale traditionnelle 

2439* * BIENVENUE, R. Le régime de la propriété foncière en Annam. Paris, 1911

2440* * CUCHEROUSSET, H. ‘L’industrie minière en Indochine en 1926 (Rapport du service des mines de l’Indochine). Bull. Eco. Indo., n° 190, 1927-VIII , p.643-696

2441* * Exposition Coloniale Internationale, Paris 1931. Indochine Française : l’Annam. Hanoi, Imprimerie d’Extrême Orient, 1931

* * GOUROU, P. Les paysans du delta tonkinois . V. supra n° 30

2442* * GOUROU, P. L'utilisation du sol en Indochine française. Paris, Hartman, 1940

2443* * HENRY. ‘Machines élévatoires simples utilisables en agriculture indigène’. Bull. Eco. Indo. 1935

2444* * THOMAS, A. ‘Les terrains dits công điền’. Rv Indo. XXI (V.1924), p.502-509 (ou 1914 ?)

Et supplément n°

VIII.3.D. 1906-1932 :  Vie culturelle

2445* * BEZANçON, P. ‘Différentes approches de l’enseignement colonial en Indochine par la stratification des sources et leur comparaison’ (p.139-151) dans Les sources historiques dans le Tiers Monde. Approches et enjeux, par P. Bezançon, R. Camara et autres. L’Harmattan, 1997, 179p. 13,5x21

2446* CHƯƠNG Thâu. Ðông Kinh Nghĩa Thục và phong trào cải cách văn hóa đầu thế kỷ XX. NXB Hà Nội, 1982, 251p. 19 cm. Nouvelle édition, même titre, NXBVHTT, 1997, 529p. 14x20 avec documents (p.113 sq), 19 biographies, et index (p.497-519), ph. de Lương Văn Can

* ÐẶNG Nghiêm Vạn (cb)  Bước đầu tìm hiểu đạo Cao Ðài. V. supra n°  515

2447* * DE LA SUSSE, R. ‘Les concours littéraires en Annam‘. Rv. Indo. II. 1913, p.139-159

2447-2* * LE CALLOCH, B. ‘Le rôle de Pham Quynh dans la prononciation du quôc ngu et de la littérature vietnamienne moderne’ RFHOM, tomeLXXII,  n° 268 (1985 / 3), p.309-320

2448* * MAITRE, Cl.E. ‘L’enseignement indigène dans l’Indochine annamite’ Rv. Indo. 30. VIII. 1907, p.1135-1149

2449* * MEILLON, G. ‘Le Caodaisme. Annonce et naissance du Caodaisme’. Cahiers ASE (INALCO) n° 15-16 

2450* * ORBAND, R. ‘Ephémérides annamites’. BAVH VII-IX 1915, p.333-334. Renseignements sur le concours régional (thi hương)

2451* * PHẠM Thị Ngoạn. Introduction au Nam Phong [1917-1934]. BSEI  XLVIII (1973) 2-3, p.167-501. Présentation de Phạm Quỳnh et des principaux auteurs, analyse des thèmes traités, biblio., index des noms de personnes, puis des expressions, 6 ph NB. Nombreux extraits bilingues

2452* TRẦN Trọng Kim, Nho giáo. Hà Nội, Trung Bắc Tân Văn, 2 vol. 1930, XXXII et 353, 451p. Rééd.en 1 vol., Sài Gòn, Tân Việt, vers 1960. Ouvrage longtemps considéré comme réactionnaire par la République, à cause de sa vision optimiste de la modernité du confucianisme, mais réédité à tp HCM en 1992. 

Et supplément n° 

VIII.3.E. 1906-1932 :  Littérature 

* CAO Xuân Dục. Ðại Nam nhất thống chí [1910]. Voir supra n°  2135

2453* ÐẶNG Thai Mai tuyển tập. Hà Nội, NXB VH, IIe vol., 1984, 611p. 13x19

2454* * Ðông kinh nghĩa thục : Văn thơ. Présentation par ÐINH Xuân Lâm, avec Vũ Văn Sách, Vũ thị Minh Hương, Papin, P. Hà Nội, Cục Lưu Trữ Nhà Nước VN – EFEO (Tủ sách VN II), NXB VH, 1997, 295p. 16x24 et au moins autant en annexes surtout en textes originaux en carac. chinois. Textes, trad. vn et F, notamment Tân đính luân lý giáo khoa (Manuel scolaire de morale, nouvelle version), et Quốc dân độc bản (Livre de lecture pour le peuple). Des poésies n’ont pas été traduites en français

2455* HUỲNH Thúc Kháng (1876-1948), par NGUYỄN Q Thắng, HTK, con người và thơ, văn. Sài Gòn, PQVKVH, 1972, 394p. 16x24

2456* LÊ Minh Yên, ÐỖ Văn Tâm. Ðại Nam điển lệ toát yếu tân biên (c) [Nouvelle rédaction, abrégée, de la règlementation du ÐN], 1909. Réédition, transcription et traduction vn. par Nguyễn Sĩ Giác, Sài Gòn, Trường Luật Khoa Ðại Học, 1962, 571p. + index, 16x24 ; réédi. NXB tp. HCM, 1993.

2457* LÊ Văn Ngữ. Trung Dung thuyết ước (c)  1917. Texte original et trad. du chinois au vn. par Nguyễn Duy Tinh à Sài Gòn, PQVKVH, 1971, 126 + CLVIp. 16x24. Commentaire du classique confucéen du Juste Milieu.

2458* Lưu Bình diễn ca (anonyme). Hà Nội, XB Quảng Thịnh Ðường, 1922. To, transcrip. et trad. par Hoàng Văn Suất, Sài Gòn, PQVKÐTVH, 1971, 29p. 16x24 [2 amis  riche et pauvre. Le second réussit car motivé, puis se dévoue pour stimuler le premier …]

2459* NGUYỄN Bá Trác. Hoàng Việt Giáp tý niên biểu (c)     V. supra n° 24

2460* NGUYỄN Khuyến. Thi Hào Nguyễn Khuyến đời và thơ (1835-1909). Par NGUYỄN Huệ Chi (cb), Hà Nội, Viện Văn Học, NXB Giáo Dục, 1992, réédi. corrigée et complétée en 1994, 728p. 13x19. (67 poésies : to., trad. vn, notes)

2461* NGUYỄN Văn Mai. Việt Nam phong sử (c) 1912. Rééd. avec le texte original en chinois, transcription et trad. vn. par Tạ Quang Phát, à  Sài Gòn, PQVKVH, 1972, 303 + CCLXXp. 16x24 (100 épisodes)

2462* * PHẠM Quỳnh. Le Viet-Nam. Réédition à Yerres, ‘Les Editions Y Viet’, 2 vol. 1985, 14,5x20,5. I. A la croisée des civilisation (Essais, 1922-1932), 281p. ; II. Problèmes culturels et politiques (Essais 1922-1932), 309p.

2463* * PHAN Bội Châu. Sào Nam Phan Bội Châu. Con người và thi văn (c). Par NGUYỄN Quang Tô. Sài Gòn, BVHGDTN, 1974, 392p. 16x24 (textes originaux en chinois)

2464* PHAN Bội Châu Tuồng Trưng nữ vương, truyện Phạm Hồng Thái. Présentation, transcrip. et trad. vn. [serait pourtant en tiếng việt, d’après Trần Văn Giáp et autres, I. n° 733] par Chương Thâu, Hà Nội, Viện Văn Học, VHXB, 1967, 147p. 13x19.

2465* PHAN Châu Trinh (1872-1926) thơ văn. Par Huỳnh Lý, Hoàng Ngọc Phách, Hà Nội, NXBVH, 1983 ,258p. 13x19  

2466* PHAN Châu Trinh [1872-1926]. Giai nhân kỳ ngộ. Anh hùng ca. (Rencontre avec une belle femme, épopée). Roman japonais de 1885, traduit en chinois par Liang Qichao en 1898, adapté en vietnamien par Phan Châu Trinh en 1915 ; tentative de publication par Ngô Ðức Kế en 1926, échec. Publication annotée par Lê Văn Siêu, Sài Gòn, "Tủ Sách Tài Liệu Học Tập Văn Khoa" (1959) 224p. 14x20 (2941 vers).  [En fait conte en vers évoquant les soufrances du colonisé, d'après M. Durand]

2467* PHAN Châu Trinh tuyển tập, par NGUYÊN Văn Dương. NXB Ðà Nẵng, 1995, 832p. 16x24. Textes

2468* PHAN Kế Bính. Nam Hải dị nhân liệt truyện (préfacé en 1912), Hà Nội, Imprimerie Lê Văn Phúc, l930. Réédi. à Sài Gòn, NXB Mạc Lam, 1968, 195p.

2469* (anonyme) Thiếu nữ hoài xuân tình thi (c). Poème de la jeune fille nostalgique du printemps, [Rêve d’hyménée ?]. Trad. et notes par Hoàng Văn Suất, Hà Nội, Quảng Thịnh, 1912. Edition avec to. à Sài Gòn, PQVKÐTVH, 1971, 35 + 20p. 16x24 (17 textes)

Et supplément n° 

VIII.3.F. 1906-1932 :  Études sur la littérature

2470* CHU Thai Sơn, TRẦN Việt Sơn. Luận đề về nhóm Nam Phong tạp chí. Sài Gòn, 2e édi., 1960, 152p. 13x19

2471* CHƯƠNG Thâu. ‘Về cuốn Việt Nam nghĩa liệt sử‘ [de Phan Bội Châu]. NCLS n° 151, 1973  7/8, p.58-63

2472*  CHƯƠNG Thâu. Ðông Kinh Nghĩa Thục và phong trào cải cách văn hóa đầu thế kỷ XX. Hà Nội, NXBVHTT, HKH Lịch Sử VN, 1997, 527p. 14,5x20,5. Etude p. 1-112, documents pédagogiques p.113-476, Index p. 495-527 

2473* * COPIN, H. L'Indochine dans la littérature française des années vingt à 1954. L'Harmattan (?) (coll. Critiques Littéraires), 1996, 186p. 

2474* KIÊM ÐẠT. Luận đê về Phan Bội Châu. Tiểu sử, tư tưởng, văn thơ, phê bình. Sài Gòn, 3e édi. Khai Trí, 1960, 160p. 13x19

2475* * LE CALLOCH, B. " Le rôle de Phạm Quỳnh dans la promotion du quốc ngữ et la littérature vietnamienne moderne". RFHOM, LXXII, 268, III 1985, p.309-320

2476* * NGUYỄN Trần Huân. ‘Panorama du roman vietnamien contemporain 1905-1972)’ : dans Littératures contemporaines de l’Asie du Sud-Est (p.111-124), Actes du XXIXe congrès international des orientalistes (Paris 1973), ss. Di. PB Lafont et D. Lombard, Paris, L’Asiathèque, 1974, 327p. 16x24

2477* TRẦN Ðình Hượu, LÊ Chí Dung. Văn học Việt Nam 1900-1930. Hà Nội, NXB Giáo Dục, 2e édi., 1996, 378p. 14,5x20,5

Et supplément n° 

VIII. 3.G. 1906-1932:  Biographies et mémoires

2478* CƯỜNG ÐỂ [NGUYỄN-Phúc 1882-1951] Cuộc đời cách mạng Cường Ðể. Édi. à Sài Gòn sans référence (1957 ?) du texte de son interview par un journaliste japonais en 1943. présentation signée Tráng Liệt, 140p.14,5x20,5
2479* ÐÀO Duy Anh. Nhớ nghĩ chiều hôm. Hồi ký. Tp HCM, NXB Trẻ, 1989, 283p. 13x19

2480* * PHAN Bội Châu (1867-1940) niên biểu (hồi ký của PBC). Nguyễn Khắc Ngữ chú thích. Sài Gòn, Nhóm Nghiên Cứu Sử Ðịa, 1973, 220p. 14,5x21.  Présentation et trad. F.de la version en vn. par G. Boudarel, France Asie  XXII/ 3-4, n. 194-195, IIIe trim. 1968, p. 1969

2481* PHAN Bội Châu : présentation par CHƯƠNG Thâu, NGUYỄN Ðắc Xuân. Vài nét về Phan Bội Châu. Ông già Bến Ngụ, hồi ký, thời kỳ ở Huế, 1925-1940. NXB Thuận Hóa, 1982, 179p. 13x19 (10 articles)

2482* PHAN Bội Châu : présentation par Phùng Hữu Phú, Ðinh Xuân Lâm  et autres Phan Bội Châu 1867-1940, con người và sự nghiệp. Hà Nội, Trường Ðại Học KHXHNV, 1997, 406p. (Doc. nouveaux p.355-402
2483* PHAN Châu Trinh thân thế và sự nghiệp, par Huỳnh Lý. NXB Ðà Nẵng, 1993, 250p. 13x19

2483-3* PHAN Châu Trinh.  Danh nhân PHAN Châu Trinh. Một chí sĩ giàu lòng nhiệt huyết 1872-1926. Par Thế Nguyên, NXB VHTT, 1998,173p. 12x20

Et supplément n° 

VIII.3.H. 1906-1932 : Relations extérieures de l'État des Nguyễn 

2484* * LOUIS-HÉNARD, N. "Un épisode ignoré de l'histoire du protectorat de l'Annam en 1909"    BEFEO LXXV 1986, pp.215-250 dont 5 pl. photo.

* * NGUYỄN Thế Anh. V. infra n° 2512

2485* * PASQUEL-RAGEAU, Ch. ‘Récits de voyages de mandarins vietnamiens et cambodgiens en France (1906-1907)’ p.385-406 dans Etudes Thématiques, 5 : Récits de voyages des Asiatiques …, édi. par Cl. Salmon, EFEO, 1996

Et supplément n° 

VIII.3.I. 1906-1932. Economie et société coloniales

2486* * BRENIER, H. Essai d'atlas statistique. Hanoi, IDEO, 1914

2487* * CREMAZY, A. et  BAZÉ, W. L’hévéaculture en Indochine. Paris, Larose, 1927, 93p.

2488* * DELAMARRE, E. [inspecteur général du travail] L’émigration et l’immigration ouvrière en Indochine. Hanoi, 1931, 51p. Données chiffrées

2489* * De ROUVILLE, A. L’amélioration des ports maritimes en Indochine française. Paris, 1931. Extraits de Génie Civil, 21-28 II et 7.III. 1931, 47p. et 12 fig.

2490* * FRANCHINI, Ph. (éd.) avec Brocheux, Hémery, … Saigon 1925-1945. De la Belle Colonie à l’éclosion révolutionnaire, ou : La fin des dieux blancs. Edi. Autrement (‘Mémoires’), 1993, 261p. 

2491* * MINGOT, R. Caoutchouc. L’hévéaculture en Indochine. La main  d’œuvre contractuelle sur les plantations de caoutchouc. Paris, Expo. Internationale, 1937, 75p.

2492* * MOREL, J. [administrateur des services civils d’Indo.] Les concessions de terre au Tonkin. Paris, Pedone, 1912 [BN 8° 23537]. Thèse, Fac de Droit, Paris

2493* * PATRIS, C. ‘La ligne française du Yunnan et ses environs immédiats’. Rv Indo., 1913 II p.125-144

2494* * PENANT, D. La question foncière en Annam-Tonkin. Paris, Recueil général de jurisprudence et de doctrine et législation colniale et maritime, 1908.

2495* * POUYANNE, A. Les travaux publics de l'Indochine. Hanoi, IDEO, Gouvernement Général de l'Indochine, 1926, 338p. 18,5x27, 6 cartes ht, nombreuses photos NB

2496* * PREVOT, A. Traité pratique des levés fiscaux et cadastraux pour l'Indochine française. Paris, 1898   +

2497* * QUESNEL, P. L’agriculture indigène en Cochinchine. Saigon, 1918

2498* * RENY (REMY ?), E. Monographie générale du cadastre en Indochine. Paris, Exposition Coloniale Internationale, Indochine F., Section des Services d'Intérêt Général, 1931, 120p.

2499* * ROBEQUAIN, Ch. Indochine française. Paris, A. Colin, 1935, 222p. avec 12 graphiques, et cartes

2500* * ROBIN, J. Travaux secondaires d’hydraulique agricole en Cochinchine. Saigon, 1918

2501* TẠ Thị Thúy. Việc nhượng đất khẩn hoang ở Bắc Kỳ từ 1919 đến 1945. Hà Nội, NXB Thế Giới, 2001, 642p.14,5x20,5. Documents en annexes p. 568-622, mais pas de carte [concessions de terres]

Et supplément n° 

VIII.3. J. 1906-1932. Rénovation nationale en marge du cadre traditionnel. 

2502* * BOUDAREL, G. "Phan Bôi Châu et la société vietnamienne de son temps" France Asie,  XXIII / 4, 1969/4,  p.354-436

2503* ÐÀO Trinh Nhất. Lương Ngọc Quyến và cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên 1917 [1890-1917]. Sài Gòn Tân Việt, 1957, 103p. 14x21

2504* * DUIKER, WJ. "Phan Boi Chau : Asian Revolutionary in a Changing World"  JAS  XXXI /1 (nov. 1971), p.77-110

2505* * GASPARD, Thu Trang. Hồ Chí Minh à Paris 1917-1923. L’Harmattan, 1992, 271p.
2506* * GOSCHA, Ch. ‘Récits de voyages vietnamiens et prise de conscience indochinoise’ (p.253-280), dans Récits de voyages des Asiatiques …, (Actes du colloque EFEO-EHESS de XII 1994), édités par Cl. Salmon, EFEO, Etudes Thématiques 5, 1996, 438p. 27x18

2507* HOÀI THANH, HOÀI CHÂN. Thi nhân Việt Nam, 1932-1941. Hà Nội, 1942. Réédi. Hà Nội, NXB Văn Học, 1988, 407p; 13x19. Belle présentation historique datée de 1941 ‘Một thời đại trong thi ca’, p. 16-55

2508* * KLEINEN, J. ‘Hair buns and taxes: the antitax revolt in Central Viet Nam, 1908’ p.119-156. Dans Papin, Kleinen, Liber amicorum. Mélanges …. Hà Nội, EFEO-CASA, 1999

2508-3* * Shawn Mc HALE ‘Printing and Power : Viet Nam debates over Women’s Place in Society 1918-1934’. Réf. supra n° 225-5
2509* * MARR, D. Vietnamese Anticolonialism, 1885-1925.  Berkeley, 1971

2510* * MARR, D. ‘The 1920’s women rights debates in Vietnam’. JAS XXXV-3 (V. 1976), p.371-389

2511* NGÔ Văn Hòa, DƯƠNG Kinh Quốc. Giai cấp công nhân Việt Nam những năm trước khi thành lập đảng. Hà Nội, NXB KHXH, 1978, 411p. 13x19 [depuis mi XIXe]

2512* * NGUYỄN Thế Anh. "Le nationalisme vietnamien au début du XXe siècle : son expression dans une curieuse lettre au roi d'Angleterre" [1908] BEFEO LXV /2, 1978, p.421-430, pl. XLIX-L  (texte orig. de la lettre de Nguyên Song)

2513* * NGUYỄN Văn Ký.La société vietnamienne face à la modernité Supra 2268

2513-3* * PHAM Van Truong. Une histoire de conspirateurs annamites à Paris ou la vérité sur l’Indochine. Intro. par Ngo Van. Paris, L’Insomniaque, 2003. [Réédition du texte de PVT (1878-1933) publié en feuilleton  dans le journal La Cloche Fêlée du 30.11.1925 au 16.3.1926 puis par les éditions Gia Ðinh en 1928 (info D. Foulon]

2514* PHAN Chu (Châu) Trinh (Tây Hồ). Trung kỳ dân biến thỉ mạt ký (c) (Những bài ghi về đầu đuôi phong trào dân biến ở Trung Kỳ).  Edi. avec notes par Lê Âm, Nguyễn Quang Thắng. Sài Gòn, PQVKÐt VH, 1973, 101p. 16x24 (+ to LVIII p.)

2514-2* * QUINN-JUDGE, Sophie. Ho Chi Minh : The Missing Years 1919-1941. Published by Hurst and Co, London, and University of California Press, Berkely, 2003. Vues originales à partir des archives coloniales françaises et de celles du Komintern, rôle de HCM dans le développement de l’action de la politique soviétique en Asie orintale (d’arès commentaire de J. Stowe). 

Voir <VietnamLaosCambodge@yahoo.groups.com> 18.7.03

2515* TRẦN Việt Sơn. Luận đề về nhóm Ðông Dương tạp chí (Nguyễn Văn Vĩnh, Phan Kế Bính, Nguyễn Ðỗ Mục). Sài Gòn, 2e édi. 1960, Thăng Long, 120p.

2516* * VŨ Văn Sạch, VŨ thị Minh Hương, PAPIN Philippe. Văn thơ Ðông Kinh Nghĩa Thục. Prose et poésies du ÐKNT.  Hà Nội, NXB VH pour Cục Lưu Trữ Nhà Nước VN, Ecole Française d’Extrême Orient, 1997, 293p. 16x24, (et autant de textes originaux en caractères ou nouvelle écriture, bilingue vietnamien et français). Donne notamment Tân đính luận lý giáo khoa (Manuel scolaire de morale, nouvelle version), présenté par Ðinh Xuân Lâm

Et supplément n°
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